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Паһ tóc Việt Мат ta đã có hơn bốn nghìn năm lịch sử 
vë vang. | 
| Đất nước Việt Nam đã có hàng mấy chục thë ký lịch sử đấu 

tranh anh dũng, quật cường vå bất khuất. I 

Dó la lịch sử của một dân tộc anh hùng må sự sống con vå 
phát triền luôn luôn on liền tới lịch sử của những cuộc đấu 
tranh lâu dor chóng kể thủ xâm lược. 

Điều dó ngày пау cå thë giới đều công nhận và nhất la 
được thực tế lịch sử của dân tộc ta đã chứng minh một cách 
rät sinh động. 

Nước Việt Nam chúng ta năm ở ven bièn Thái Bình Dương, 
cửa ngõ quan trọng di sao lục địa Đông — Nam châu А, nên 
suốt bao thể kỷ nay bọn xâm lược phong kiến vè để quốc luân 
luận nhom ngó và xâm lăng, Nhưng dân tộc Việt Nam không bao 
giờ chịu khuất phục. Có thề nói từ ngày đựng nước dën nay, 
dán tóc ta đã đời này qua đời khác, buo phen đứng lên chiến 
đấu bảo vê non sông đất nước, bảo vë nền độc lập của TÒ quốc, 
lập nên những chiễn công oanh liệt: Bạch Đảng, Chi Lắng, Đống 
Do, Điện Biên Phả... 

- Ngày nay dưới ngọn cờ quang vinh của Đẳng vå Hö Chủ tịch, 
nhân dân ta đã phát huy cao độ truyền thống anh hùng của dán 
tộc kết hợp chặt chế với chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiến lên 
giảnh được những thẳng lợi hết sức to lớn. Dën tộc ta đã làm 
Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dán 
chủ cộng hòa vå nền dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông — Nam 
châu А. Dân tộc ta đã đánh thắng oanh liệt hai cường quốc dë 
quốc {а Nhật vå Pháp. Dân tộc chúng ta đã đánh thắng, đang 
đãnh thẳng và nhất định đánh thẳng hoàn toàn cường quốc đế 
quốc đầu 38 — dë quốc Mỹ — tên hung nô của thời đại, kè thù 
số 1 của dën tộc ta và của cd loài người tiến bộ. 
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Thắng lợi đó không tách khôi truyền thống quật cường bất 
khuất của dân tộc. Và truyền thống dó bao giờ cũng là một nhân 
tő tạo thành sức mạnh chiến thắng của dân tộc ta. Ngày пау, kë 
thừa và phát huy truyền thống dán tộc trên cơ sở tinh thần triệt 
đề cách mạng của giai cấp công nhân, vån luôn luôn là một trong 
những nhân tổ quyết dinh thắng lyi trong cuộc chiến đấu chóng 
thực dân Pháp trước kia cũng như trong cuộc khẳng chiến chống 
Mỹ, cứu nước hiện nay. Vi ойу vän đề nghiên cứu, học tập ъй 
phát huy truyền thống dán tộc luôn luôn là một đối hỏi khách 
quan, một nhiệm vy quan trọng dëi véi quân vå dân ở trên cå hai 
miền Nam, Bắc nước ta. i 

Đề đáp ứng yêu cầu dó, một trong những việc lầm vra qua 
của Quán giải phóng Tây Nguyên là nghiên cứu, biên soạn và xuất 
bản (1971) cuốn sách Tô tiên ta đánh giặc véi nội dung: 

— Mët số cuộc chiến tranh chống ngoại xâm trong lịch sứ: 

— Một số vän đề nghiên cứu vë truyền thống của dán tộc ta. 

Trong điều kiện chiến đấu kër sức khần trương: tà gian khô 
mà сибп sách được хий bản прау tại chiến trường là một ‹ố gång 
rất lớn, Tuy nhiên cũng vìi trong điều kiện chiến đấu như оду nên 
cuỗn sách không tránh khỏi những hgn chế nhất định. 

Bề phục op bạn đọc, Nhà xuất bản Quân đột nhân бп in 
lại cuốn TŠ tiên ta đánh giặc của Quản giải phóng Тау Nguyên 
dưới tên Tìm biều về TŠ tiên ta đánh giặc. ` 


Xin trân trọng giới thiệu ot các đồng chí vå các ban. 


NHÀ XUẤT BẢN 
- QUÁN ĐỘI NHÂN DÂN 


VIỆT NAM. DÂN TỘC ANH HÙNG 


Nước Việt Nam nằm ở miền đông nam châu Á, ven 
biền Thái Bình Đương, 

Từ hàng chục vạn năm nay, người Việt Nam đã sinh 
sống trên khoảng đất đai gồm phần lớn miền Bác và Bác 
Trung Во. Đến thế kỷ thứ XVII, đất nước Việt Nam đã 


_ bao gồm cả miền nam Trung Bộ và Nam Bộ ngày nay. 


Từ đó đến nay, lãnh thờ thống nhất của nước ta đi từ 
dièm cực bác, là chòm Lãng Cú trên cao nguyên Đồng 
Văn (Hà Giang), đến điềm cực nam là xóm Rạch Tàu trên ` 
mũi Са Mau, diện tích 334.334 ki-lô-mét vuông. Trên 
lãnh thồ thống nhất đó đã sinh sống và phát triền các. 
dân tộc hợp thành dân tộc Việt Nam thống nhất, cùng 
chung một lịch sử, một nền văn hóa, dân số hiện nay trên . 
31 triệu người. Ç | 

Từ khi có lịch sử dân tộc, mở đầu bằng quốc gia Văn 
Lang, hơn bốn mươi thế kỷ đã trôi qua. Bốn nghìn năm 
lịch sử ấy là bốn nghìn năm dân tộc ta dấu tranh anh 
dũng kiên cường, liên tục, bền bi, chinh phục thiên nhiên 
hà khác và chống sự xâm lược của nước ngoài đề sống 


„ còn và phát triền. 


Thế kỷ thứ IHI, trước công nguyên, Ап Dương Vương thành 


` lập nước Âu Lạc, đóng đô tại Phong Khe (Cò Loa, thuộc Hà 
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Nat ngày nay). Trong lần đánh xuống phương Nam của tên 
' Tân Thùy Hoàng, năm 218 trước công nguyên, một bộ phận 


` trong 50 vạn quân Tần đã tiến đánh nước ta, bị nhân dân 
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ta anh dũng chống lại, Năm 180, trước công nguyên, Triệu 
Đà, một tướng của nhà Hán, tiến quân đánh chiếm Âu Lạc. 
Quân dân ta nhiều lần đánh bại quân xâm lược, nhưng rồi 
nước ta lại rơi vào ách thống trị của phong kiến phương 
Вас. Dân tộc ta mất nền độc lập bắt đầu từ đó. 

Nhưng dân tộc ta quyết không chịu làm nô lệ, nhàn 
dàn ta quyết không chịu mất nước. Trong gần 12 thế kỷ, 
từ thế kỷ thứ II trước công nguyên đến thế ky thử X, dân tộc 
ta đã hàng trăm lần anh dũng nồi dậy nhằm lạt đồ ách 
thống trị của nước ngoài, khôi phuc quyền làm chủ đất 
nước mình. Trong đó có nhiều cuộc nồi dậy rất lớn, trên 
quy mô cả nước. 

Thế kỷ thứ 1, năm 40, dưới sự lãnh đạo của Hai Bà 
"Trưng, dân tộc ta đã vùng lên giành 65 thành, lạt đồ bon 
thống trị, khôi phục nền tự chủ trong 3 năm. Sau dó lại 
bị nhà Hán đặt ách nô dịch. ` - 

Tiếp theo những cuộc khởi nghĩa của Chu Đạt (năm 
160), Lương Long (năm 178), là cuộc nồi dậy anh dũng 
của nhân dan ta năm 218, dưới sự lãnh đạo của Bà Triệu. 

Tiếp đó, năm 541, Lý Bôn nồi dạy lật đồ ách thống 
trị của nhà Lương, khôi phục chủ quyền dân tộc, lập nên 
nhà nước Vạn Xuân. Ва năm sau, quân Lương tiến sang 
xâm lược. Quân và dân ta chống đánh quyết liệt, nhưng 
Lý Воп phải гїї về Khuất Lão (Hưng Hóa, thuộc Vĩnh 
Phú ngày nay) trao binh quyền cho Triệu Quang Phục. 
Trong nhiều năm liên tiếp, Triệu Quang Phục dựa vào 
đầm Dạ Trạch (thuộc Hải Hưng ngày nay) làm chỗ đứng 
chân, chuyền sang không trực tiếp đối diện chiến đấu 
chống dịch, mà ngày thì Ап, đêm đánh úp, làm dịch mệt 
mỗi suy yếu, сиб} cùng tiến lên đánh lớn, quật ngã quân - 
thù, thu phục thành Long Biên, giải phóng đất nước: Nhà 
nước Vạn Xuân tồn tại đến năm 602 thì bị nhà Tùy thôn tính. 

Năm 722, Mai Thúc Loan liên minh với các nước Lâm 
Ấp và Chân Lạp nồi len диф bọn thống trị nhà Đường, 
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nhưng sau đó đã bị quân Đường tăng viện đánh bại. Tiếp 
đó là cuộc nồi dậy của Phùng Hưng năm 791. Trước sự 
хат lược tàn bạo của quân thù, nhân dân các dân tộc 
trong cả nước ta đều một lòng đứng dậy đoàn kết chiến 
đấu chống kẻ thù chung. Trong thời kỳ này nhân dân 
Tay Bác cũng quật cường dëng dậy chiến đấu diệt thù, 
Nhan dân Thái có các lãnh tụ Lý Tự Tiên và Dương 
Thanh đều cùng lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa chống quân 
хат lược. Đến đầu thế kỷ thứ X, nhân lúc chính quyền 
thống trị đang suy yếu trầm trọng, năm 905, Khúc Thừa 
Dụ lãnh dạo nhân dân ta nồi dậy lật đồ chính quyền đô 
bộ, tiến quân chiếm lấy thành Tống Bình (thuộc miền Hà ` 
. Nội ngày nay) quét sạch quan Đường mở đầu thời kỳ độc 
lập của dân tộc. Cuối năm 931, Dương Dien Nghệ đã quét 
sạch quân Nam Hán khôi phục chủ quyền dân tộc. 

Nam 938, Nam Hán phái quân đội хат lược nước ta. 
Dưới sự lãnh đạo của Ngô Quyền, quân và dan ta đã chiến 
đấu rất anh dũng, giành chiến thắng oanh liệt trên sóng 
Bạch Đằng, tiêu diệt phần lớn quân xâm lược, kết thúc 
trên 12 thế kỷ bị nô dịch và mở ra giai doan lịch sử mới: 

, dân tộc ta hoàn toàn giành lại nền độc tap, quyền làm chủ 
“đất nước và sự toàn vẹn về lãnh thồ. 

— Trong hơn 12 thế kỷ trên, dân tộc fa luôn luôn tỏ ra 
kiên cường bất khuất, anh dũng vùng lên, do thiếu kinh 
nghiệm nên tạm thời thất bại, lại quật khởi nồi dạy, nhân 
dân ta đã dùng vũ lực chồng lại vũ lực của quân thù, cho 
đến lúc hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của phong kiến 
nước ngoài, hoàn toàn làm chủ vận mệnh của mình. Chiến 
thắng Bạch Đăng lịch sử năm 938 bièu hiện rực rỡ 
về sự kết hợp chặt che của tính thần anh dững kiên 
cường và mưu trí sáng tạo của dân tộc ta. Chiến thăng 
đó đã quyết định thăng bại trong cuộc vật lộn trường kỳ 
quyết liệt, giữa dân tộc ta và bọn xam lược thống trị nước 
ngoài trên hơn một nghìn năm lịch sử. 
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Năm 981, nhà Tống phái quân sang xam lược nước ta. 
Trên ải Chi Lăng và sông Bạch Đăng, Lê Hoàn đã đánh 
bại hoàn toàn quân Tống giữ vững nền độc lập dân tộc. 
Nước ta bước vào thời kỳ chế độ phong kiến tập quyền. 


Giữa thế kỷ ХІ, nhà Tống ат mưu xâm lược nước ta 
lần nữa. Dưới sự lãnh đạo của Lý Thường Kiệt, từ năm 
1075 đến năm 1077, quân và dân ta đã đập tan mưu đồ 
đó, chủ động dánh dòn phủ đầu mãnh liệt vào căn cứ 
tiến quân của dịch, rồi chặn dng quân xâm lược trên 
đất nước ta, chuyền sang phản công anh h düng, quét sach 
quân Tống ra khỏi bờ cõi. 

Đến thời Trần, trong khoảng 30 năm, dân tộc ta đã 
chiến đấu cực kỳ anh dũng, đầy lùi ba lần tiến quân хат 
lược của quân Nguyên, một dë quốc thuộc loại mạnh nhất 
thời ấy dang thống trị toàn Trung Quốc và trên nửa 
châu Âu. Chiến thắng vang dội Đông Bộ Đầu (1258), 
Tay Kết, Vạn Kiếp (1285), Bạch Đăng — Nội Bàng (1288) 
là những chiến thắng nồi tiếng hết sức oanh liệt, tiêu diệt 
hàng mấy chục vạn quân hung nô xam lược. Trong thời 
nhà Trần đánh quân Nguyên, ở Lạng Sơn có Nguyễn Lộc 
lãnh đạo nhân dân dia phương dánh đằng sau quân Nguyên 
khi chúng đã tiến qua Lạng Sơn về Thăng Long. 


СУ Vĩnh Phú (cũng trong thời nhà Trần) có Hà Đặc và 
Hà Chương cũng lãnh dạo nhân dân các dân tộc ở địa 
phương đứng lên đánh quân Nguyên. 

Năm 1407, nhà Minh cất quân хат lược nước ta. Cuộc 
kháng chiến của nhà Hồ bị thất Баі. Nhan dân ta liên tục 
vùng len. Và chỉ 10 năm sau, cờ khởi nghĩa lại phát lên 
từ Lam Sơn. Trải qua 10 năm chiến đấu gian khồ và anh 
dũng, dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi — Nguyễn Trãi, dân tộc ° 
ta liên tục tiến công, tiêu der hết đạo quân này đến đạo 
quân khác của địch, mở rộng vùng giải phóng, tiến lên 
hoàn toàn tiêu diệt địch ở Chi Lang — Xương Giang ; buộc 
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10 vạn quân địch còn lại đầu hàng, kết thúc 20 năm thống 
trị của nhà Minh (1427). 

Hơn 3 thế kỷ sau, nước ta đứng trước nguy cơ bị nhà 
Mãn Thanh thống trị. Năm 1789, dạo quân nông dân đầy 
nhuệ khí đã từng quật đồ nền thống trị của bọn phong 
kiến phản động Nguyễn, Trịnh, Lê, dưới quyền lãnh đạo 
của Nguyễn Huệ, dã cùng toàn dân làm nên chiến công 
hiền hách, trong khoảng 5 ngày, chiến đấu mãnh liệt và 
thần tốc, với trận Ngọc Hồi — Đếng Da oanh liệt, tiêu diệt 20 
vạn quân xâm lược, giữ vững độc lập thống nhất của dân tộc 
chấm đứt nạn хат lược của phong kiến phương Bác luôn. 
luộn de dọa dân tộc ta từ trên 20 thế ky. ` 

Đến thế kỷ thứ XIX, dan tộc ta lại đứng trước một 
"kê thù mới: chủ nghĩa dế quốc phương Tay. Năm 1858, 
đế quốc Pháp được đế quốc Tay Ban Nha giúp sức, bắt 
đầu хат lược nước ta. Triều đình nhà Nguyễn đầu hàng 
từng bước; đến năm 1883 đã hoàn toàn bán nước ta cho 
bọn đế quốc Pháp. Nhưng ngay từ khi quân xâm lược 
đặt chân vào nước ta, nhân dân ta đã anh dũng đứng lên 
cầm vũ khí đánh quân thù; Trương Định phát cao cờ khởi. 
nghĩa, liên tục đánh dịch trên miền dëng bång rộng rãi 
của Nam Bộ, đã từng nhiều lần đánh bại thủy quân và 
lục quân của quan viễn chinh Pháp. Từ Hương Sơn, Phan 
Đình Phùng dã lãnh đạo nhân dân nồi dạy đánh dịch trên 
10 năm. Hoàng Hoa Thám dựa vào vùng Yên Thế, đã 
cùng nông dan phất cao сё nghĩa, anh dũng bền bỉ 
tiêu hao, tiêu diệt địch trong hơn 30 năm, Ma Trang Lơn 
ở Đác Lác (Тау Nguyên) đã lãnh đạo nhân dân Таў 
Nguyên аспе lên chống Pháp một cách kiên cường bát 
khuất hàng chục năm trời ở vùng rừng núi hiềm trở. Và 
còn rất nhiều nhà yêu nước khác ở miền đồng bằng cũng 
như trên miền núi, đã bền bi vùng lên chống nền thống 
trị của thực dân Pháp. Vì không èó một dường lối dëng 
dân lãnh đạo, những cuộc khởi nghĩa anh dũng đó đã 
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-TAn lượt bị thất bại, nhưng vũ khí của quân thù không 
bao giờ dập tát nồi ngọn lửa yêu nước, tính thần dân tộc 
của nhân dân ta. 

Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, phất 
cao ngọn cờ lãnh dạo cách mạng, phát dộng một phong 
trào giải phóng dân tộc sôi nồi với đỉnh cao là Xô-viết 
Nghệ — Tĩnh (1930 — 1931). Kết hợp chân lý phồ biến của 
chủ nghĩa Мас — Lê-nin 40! thực tiễn cách mạng Việt 
Nam, döng thời học tập những kinh nghiệm quý báu của 
các dàng anh em, Đảng Cộng sản Dong Đương ngày nay 
là Đăng Lao động Việt Nam, đã vạch ra đường lối cách 
mạng đúng dán đề giải phóng nhân dan: kiên quyết dùng 
bạo lực cách mạng đề lật đồ ách thống tri của đế quốc, 
của phong kiến, giành độc lập, tự do cho Tò quốc, dem 
lại ruộng dät cho dän cày và tiến lên xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

* 
ж * 

Mười läm năm sau khi ra đời, Dàng đã nhằm lúc quân 
đội Xô viết anh hùng đánh thắng bọn phát xít Nhat, đã 
lãnh đạo toàn dan khởi nghĩa, giành chính quyền trong 
cả nước, thành lập nước: Việt Nam dàn chủ cộng hòa, 
Nhà nước дап chủ nhân dân đầu tiên ở Dông Nam châu Á. 

Chưa đầy một tháng sau, Đảng đã lãnh dạo toàn dân 
tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài và cực kỳ anh đũng 
chống bọn thực dän Pháp xâm lược có đế quốc Mỹ giúp 
sức và cuối cùng đã giành được thắng lợi vĩ đại Điện Biên 
Phủ, chấn động hoàn cầu, giải phóng hoàn toàn miền Bác, 
Ти năm 1954, nhân dân ta tiến hành hai nhiệm vụ 
chiến lược cách mang: cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bác, đồng thời đấu tranh 
yêu nước đề giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của 
để quốc Mỹ và bè lũ tay sai, tiến tới thực hiện thống 
nhất nước nhà. 
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Ở miền Bác, sau khi hoàn thành thẳng lợi cải cách 
ruộng đất. Đảng đã lãnh dạo nhân dân tiến hành cải 
tạo xã hội chủ nghĩa, хау dựng quan hệ sản xuất mới, 
xóa bó chế độ người bóc lột người, từng bước xây dựng 
cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nâng 
cao mức sống vật chất và tính thần của nhan dân. Hiện 
nay vừa chiến đấu vừa sản xuất, miền Đắc nước ta tiếp 
tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã đánh bại 4 chiến tranh 
phá hoại » bằng không quân và hải quân của d€ quốc Mỹ, 
làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền 
tuyến lớn. I 

Ở miền Nam, sau tháng lợi của đồng khói», nhan 
dàn ta đã đánh thắng cuộc *chiến tranh đặc biệt? và 
đang đánh thắng cuộc e chiến tranh cục bộ? của đế quốc 
Mỹ và bè lũ tay sai, lập nên những kỳ công chói lọi nhất 
trong lịch sử đấu tranh anh dũng kiên cường của dân tộc 
từ trên bốn nghìn năm nay. 

Chỉ trong một thời gian lịch sử ngắn ngủi, dưới sự 

h đạo của Đảng, nhân dân ta đã liên tục đánh thắng 
chủ nghĩa quản phiệt của đế quốc Nhậi, chủ nghĩa thực 

аап cũ của đế quốc Pháp và đang đánh thắng chủ nghĩa 
thực dan mới của đế quốc Mỹ. | 

Trong suốt bốn nghìn năm lịch sử, dân tộc ta đã chiến 

u anh dũng kiên cường, không hề mệt mỏi, đã chiến. 
thắng oanh liệt, vẻ vang, giữ vững độc lập của dân tộc,. 
thống nhất của T$ quốc. 

Từ An Dương Vương lập nước đến nay, chỉ tính những ` 
cuộc chiến tranh (tự vệ và. giải phóng) lớn, có quy mô cả 
nước, dân tộc ta đã trải qua hàng chục cuộc chiến tranh 
quyết liệt một mất một còn với mọi kẻ thù, đề giữ gìn 
độc lập, thống nhất. Rất nhiều lần nồi dạy lật đồ ách 
thống trị của nước ngoài. Trong hàng chục lần đứng lèn- 
chống lại sự хат lược. vũ trang của giặc ngoài, có một 
số lần tạm thời thất bại còn phần lớn lan thành công 


13 


hiền hách, với những chiến công oanh liệt Bạch Đằng, 
Sông Cầu, Нат Tử, Chương Dương, Tây Kết, Vạn Kiếp, 
Tốt Dòng — Chúc Động, Chi Lăng, Xương Giang, Ngọc 
Hồi —— Đống Đa. — Tồng khởi nghĩa tháng Tám, Điện Biên 
Phủ... lịch sử dân tộc ta nói lên rằng, mot dân tộc người 
không đông, đất không rộng, nhưng anh dũng kiên cường, 
quyết đánh quyết thắng, có dường lối đúng dän lãnh дао, 
có nỗ lực chủ quan phi thường, thì nhất dinh có thề dánh 
bại mọi quân thù. | 

Đặc điềm và nội dung chủ yếu của các cuộc chiến tranh 
đó như sau : | 

—— Cuộc chiến tranh do Hai Bà Trưng lãnh đạo là то) 
cuộc khởi nghĩa vũ trang, một cuộc dëng khởi, khởi nghĩa cả 
nước, ở cả trung ương và các địa phương, Quân thù bị đánh 
dò ngay, không chống cự nồi, không ứng cứu lẫn cho nhau 
được. Dó là một cuộc tồng khởi nghĩa vũ trang thắng lợi. 

— Cuộc chiến tranh do Ly Bôn và Triệu Quang Phục 
lanh dạo cũng là một cuộc tồng khởi nghĩa vũ trang thắng 
lợi. Sau đó lại tiếp tục tiến hành một cuộc chiến tranh du 
kích và rồi từ đánh du kích tiến lên đánh tập trung ; cuối cùng 
giành dược tháng lợi, giữ vững được nước поп bë cõi. 

— Cuộc chiến tranh do Ly Thường Kiệt tiến hành là 
một cuộc chiến tranh chinh quy, dành tập trung, có cả dánh 
trận địa và đánh vận động. 

Ти tưởng chỉ đạo tác chiến rất tích cực có tư tưởng 
tiến công cao ; đánh phủ dầu quân dịch đang chuần bị tiến 
công ta, phá tiến cuộc tiến công của dịch ngay trong 
lrửng nước. 

Phòng ngự trận địa kết hợp với phản công đề tiêu diệt 
dịch, đánh bại cuộc tiến công của dịch. 

— Cuộc chiến tranh dưới sự lãnh đạo của Trần Hưng Đạo 
là một cuộc chiến tranh chính quy kết hợp với chiến tranh 
du kích, dánh vận động là chủ yếu kết hợp với đánh 
thành, đánh trận địa. ` 
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суе cht đạo chiến tranh, xác dinh được đường lốt và 
nguyên tắc chỉ dạo đánh một kẻ dịch mạnh hơn mình, 
mạnh nhất thế giới thời kỳ bấy giờ, là nhů dịch vào sâu, 
phân tán chia cắt quân dịch, уйга đánh vào sinh lực, vừa 
đánh vào tiếp tế, làm cho dịch khó khăn, mệt mỏi, khốn 
quẫn về các mặt, rồi tập trung lực lượng tiêu diệt từng bộ 
phận, từng cánh quân di đến tiêu diệt hoàn toàn. 

Nhìn chung về cả chiến lược, chiến dịch và chiến thuật, 
cuộc chiến tranh là một cuộc chiến tranh vận động, tính 
cơ động về mặt chiến lược cao. Nhưng về mặt chiến dịch 
và chiến thuật cũng có kết hợp một phần với dánh thành, 

đánh trận địa khi cần thiết, 
| — Cuộc chiến tranh do Lê Lợi chủ trương là một cuộc 
chiến tranh du kịch lâu dài. Từ đánh du kích tiền len dánh 
tập trung. Những vấn đề chiến lược quan trọng là xây dựng 
lực lượng, tò chức các thứ quân, xây dựng căn cứ dia, 
dánh quân dich yếu trước, dánh quân địch mạnh sau. 
| Vë chiến lược, chiến dịch và chiến thuật chủ yếu ià 
đánh vận động. Trong chiến thuật thì lấy phục kích là 
chủ yếu, khi cần có tập kích và rất ít đánh thành. 

— Cuộc chiến tranh do Quang Trung lãnh đạo là một 
cuộc chiến tranh chính quy, đánh tập trung cao và chủ yếu là 
dánh công thành, dánh trận địa, có kết hợp đánh vận động 
khi cần thiết. D 

Vë chiến lược là một cuộc chiến tranh cơ động rất cao... 
Về chiến dịch và chiến thuật thì chủ yếu là dánh công - 
thành, sức đột phá trong tiến công rất mạnh, kết hợp với - 
nghệ thuật bao уду vu hồi rất tài tình. Nghệ thuật bao vây 
vu hồi của Quang Trung không những chỉ thực hành trong 
chiến dịch mà còn thực hành cả về chiến lược. Đó là tư 
tưởng tiến công rất tích cực, tư tưởng đánh tiêu diệt rất ` 
cao, đánh tiêu diệt triệt đề. 
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Phần thứ nhất 


MỘT SỐ CUỘC CHIẾN TRANH 
_ CHỐNG NGOẠI XÂM TRONG LỊCH SỬ ' 


L CHIẾN TRANH TỰ VỆ THỜI LÝ CHỐNG TỐNG 
(1075—1077) 


Đầu thế kỷ thứ X, triều Lý được thành lập đánh dấu 
một thời kỳ phát triền mới của nước ta. Trên cơ sở một 
nền kinh tế nông nghiệp khá phát triền với những công 
trình thủy lợi và hệ thống dê diều đã được mở mang, chế 
độ phong kiến trung ương tập quyền được củng cố và 
hoàn bị dàn dần, Nước Đại Việt với kinh dó mới là Thăng 
Long — nơi trung tâm của đất nước — đã trở thành một 
quốc gia hoàn chỉnh có chính quyền trung ương vững 
‚ chắc, có lực lượng vũ trang khá mạnh. 

* Thời ky ấy, nhà Tống đã làm chủ Trung Quốc, nhưng 
luôn luôn bị nạn uy hiếp, хат lấn của hai nước Liêu, Hạ, 
ở phía bắc, mà không sao trừ diệt được. Cho nên nhà 
Tống chủ trương thực hiện chính sách «ігибс Nam, sau 
Вас», tức là đánh nước ta ở phia Nam trước, đề gay thanh 
thế và sức mạnh, khiến có thè đánh tháng Liêu, Hạ ở phía 


1. Đề mục này chúng tôi them vào (NXBODND). 
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sau.” Do đấy, nhà Tống đã luôn luôn dëm ngó nước 
ta và đã thực tế bắt tay vào việc chuần bị xam lược. 

Chúng mua chuộc, chia rë các dân tộc miền núi với 
nhân dân miền xuôi, cắt đứt quan hệ buôn bán giữa hai 
nước, luyện binh đồi tướng, dóng thuyền, tích trữ quân. 
lương, quấy rối biên giới, lôi kéo Смет Thành. Ba chau 
Ung — Kham— Liêm (thuộc Quảng Đông, Quảng Tây ngày 
nay) đã trở thành những căn cứ rất quan trọng, nơi tập 
trung quân đội, lương thực, khí giới chuần bị cho cuộc хат 
"lược sắp tói. 

Мат dược ат mưu của giặc, nhà Ly cũng ra sức chuần. 
bị đối phó. Đối với dan, đi đôi với những biện pháp kinh 
tế dề phát triền sản xuất nông nghiệp, triều Lý nới rộng 
luật lệ, giảm thuế, tranh thủ nhân dân miền núi. Về mặt 
quân sự : tích cực luyện binh, tập trận, tăng cường lực 
lượng phòng thủ biên giới ở cả hai mặt bắc — nam. Ngoài 
ra dùng một số biện pháp như tăng cường đoàn kết thống 
nhất trong lãnh đạo, hậu đãi các lão thần, mở khoa thi 
tuyền nhân tài... — i 

Sang năm 1075, dân tộc ta dá ở tư thế sẵn sång 
chiến đấu, 


1. ĐỀ CHẶN THẾ MANH CỦA GIẶC, QUÂN ĐỘI 
ĐẠI VIỆT TIẾN CÔNG UNG — KHÂM — LIÊM | 


Trước âm muu và hành động chuần bị хат lược ngày 
càng nghiêm trọng rõ rệt của Tống, Phụ quốc Thái úy Le 
Thường Kiệt chủ trương: e N gà; yên đợi giặc không 
Bằng đem quân ra trước chăn thế mạnh của giặc A. 
Theo ông thì trước khi Tống khởi sự, ta nên đánh vào 
các châu Ung — Kham — Liêm là những căn, cứ quah ` 
trọng của giặc dè đánh sang ta, nhằm làm yếu sức: tiễn 
công của chứng, do đó mà đạt được mục đích của chiến 
tranh tự vệ. Chủ trương này dược triều đình tán thành, 
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Nhằm đúng lúc Tống đang gặp nhiều khó khăn lớn, 
trong thì nhân dân chống đối, ngoài thì Liêu, Hạ uy hiếp, 
Lý Thường Kiệt chỉ huy 10 vạn quân tiến vào đất Tống. 

Trước tiên, dùng 4 vạn quân (gồm phần lớn thồ binh, 
tiến công ở dọc biên giới, nhằm thu hút lực lượng dịch) 
Sau đó 6 vạn đại quân vượt bièn, bất ngờ đồ bộ đánh chiếm 
các cảng Kham (Kham Chau), Liêm (Hợp Phố), rồi tiến 
về phía thành Ung (Nam Ninh) hợp với đạo quân từ phía 
biên giới theo hướng Vĩnh Binh đánh sang. 

Ngày 15-9 (26-10-1075) suốt dọc biên giới từ Quảng 
Uyên (Cao Bằng) tới Vĩnh An (Móng Cái) quân ta bất 
ngờ tiến công phá hủy các đồn trại và tiêu diệt nhiều 
binh lính, tướng lĩnh địch. Bị đánh bất ngờ, triều йїп} 
Tổng không kịp đối phó. 

Ngày 20 tháng 10 (30-12-1075), đại quân ta dò bộ tên 
cảng Kham. Dich hoàn toàn bị bất ngờ và bị tiêu diệt toàn 
bộ. Bốn ngày sau, một cánh quân khác của ta dò bộ bất 
ngờ vào cảng Liêm, hạ luôn thành này. Từ châu Liêm, 
một bộ phận quân ta tiến lên Ung Châu nhằm chặn viện 
binh địch từ phía đông kéo tới. | | 

Trên hai hướng, 10 vạn quân Đại Việt tiến sâu vàd 
441 Tống, nhằm hướng chung là thành Ung. Trên đường 
hành binh, vơi aama nghĩa chính đáng là chỉ dánh quân 
Tống dë giữ nước và đưa quân tới đề cứu dân, quân đội 
Đại Việt đã tranh thủ được cảm tình và sự ủng hộ của 
nhan dan Tống. 

Ngày 10 tháng chap (18-1-1076), dại quân ta dä vay 


_ chặt thành Ung. 


Trước thë tiến công hết sức bất ngờ và mạnh mẽ của 
quân ta, triều Tống lúc đầu rất bị động, lúng túng. Nhưng 
sau đó, chúng cho rằng : đại quân ta kéo vào dät Tống, 
trong nước tất trống rỗng có thề nhân cơ hội này mà 
đánh úp, sau dó sẽ tập trung lực lượng tiêu diệt đại ачай 
Ly Thường Kiệt. 
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Thực hiện âm mưu trên, một mặt chúng lo đối phó với 
quân ta ở trước mặt (di chuyền kho tàng, cố thủ các 
thành quan trọng, tăng viện, v.v.), một mặt chúng điều động 
quân đội, chọn tướng lĩnh thành 1ар < An Nam hành 
doanh? chỉ huy đại bình tiến thẳng sang ta. 


Trong kế hoạch trên, việc giữ được thành Ung là điềm 
then chốt, vì đó là căn cứ chính của địch đề đánh sang ta, 
đó là nơi kìm chân quân đội Đại Việt, nên địch kiên quyết 
giữ. Về phía ta, nhận rõ tầm quan trọng của thành Ung, 
_ta cũng kiên quyết đánh. Do đó trận chiến đấu diễn ra 
' hết sức ác liệt. 


Đoán chắc địch có thè từ phia bắc kéo xuống cứu viện 
_ thành Ung Châu, nën ngay trong lúc đang vây đánh thành 
Ung, Lý Thường Kiệt dá phái một đạo quân quan trọng 
tién lên phía Côn Lôn Quan (cách Ung Châu khoảng 40 km 
về phía bắc) đề chặn dịch từ Quế Lam kéo xuống và ngày 
4 tháng giêng, ta tiêu diệt được đạo viện binh địch ở Côn 
Lon Quan. Ngày 23 tháng giêng, sau 42 ngày vay hãm và 
tiến công quyết liệt, ta hạ thành Ủng, diệt và bát sống 
nhiều dịch. f 

Nhận thấy những muc dich của cuộc tiến công đã đạt, 
nhiều lực lượng địch bị tiêu diệt, nhiều thành lũy lớn nhỏ 
bị san bằng, lương thực, khí giới bị hủy hoặc bị đoạt, sự 
chuần bị хат lược của giặc bị phá уб nghiêm trọng. Lý 
Thường Kiệt quyết định lui quân về nước. Cuộc lui quân 
đúng lúc của ta không những đã bảo toàn được lực lượng 
mà còn phá luôn được cả kế hoạch nham hiềm của giặc 
dinh đánh úp nước ta. Tất cả những điều dó sẽ gây ảnh 
hưởng sâu sắc đến cuộc tiến quân xâm lược của Tống vào 
Đại Việt sau này : chúng phải tiến quân trong những điều 
kiện chính trị, quân sự không lợi, trong một thế bị động 
khá sâu sắc. 
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` 2, QUAN TÓNG XÂM LƯỢC ĐẠI VIỆT 


Chat vạt mãi, tới tháng 10 năm 1076, Tống mới diều, 
động và dẫn được quân ra biên giới. Lực lượng có 10 vạn. 
quân chiến đấu, 20 vạn quân tải lương. Quách Quỳ làm. 
thống soái. i 


Kế hoạch của giặc là: đại quân sẽ tiến theo hướng: 
Lạng Sơn, Thăng Long ; thủy quân sẽ dọc theo ven biền vào 
sông Bạch Đăng ; sau khi đánh tan các đạo quân thủy; bộ 
. của ta, chúng sẽ hội quân, dùng thuyền vượt sông, đánh: 
chiếm Thăng Long. : ` | 

Về phía ta, sau khi rút quân về nước, biết rõ Tống 
sang xâm lược, quân dân ta cũng tích cực chuần bị đốt 
phó. Kế hoạch như sau: S 

—— Trên khu vực biên giới, chủ yếu sử dụng. các lực: 
lượng thd binh, hương binh bố trí lại một số nơi như 
'Qưảng Uyên (Cao Bằng). Hạ Liêu và Ch Lộng (vùng tiếp 
giáp giữa Bác Cạn và Thái Nguyên). Quyết Lý và Giáp 
Khầu (tức Châu Ôn và Chỉ Lăng) có nhiệm vụ tiêu hao 
ngăn chặn địch. Quyết Lý và Giáp Khầu là hướng qua 
trọng, được tăng cường một bộ phận quân triều dinh d 
pho mã Than Cảnh Phúc chỉ huy. Ven bièn có thủy Ne 
đóng căn cứ lại Vân Don (thuộc Quảng Yên) phối hợp 
với ачап bộ đóng ở Ngọc Sơn (thuộc Móng Cái), có nhiệm 
vụ đánh chặn dịch trên vùng biền Đông Kenh (ven biền 
Quảng Ninh ngày nay). | 

— Chiến tuyến chính là ở trung du, dựa vào bờ nam 
sông Như Nguyệt (sông Chu), đấp đê cao, có rào giậu 
chắc chân, chạy dài từ sườn đông bắc dãy Tam Đảo đến 
sườn tây nam dãy Nham Biền (Yên Dũng, Hà Вас) khoảng 
tren 200 dặm (chừng 100 km). Đưới sông có thủy quân, 
tren thành có quân dëng và tuần tiču, tập trung gần các 
bến đò quan trọng. : 
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Đại quân gồm 2 bộ phận: quân bộ đóng ở vùng Thiên 
Đức (giữa Bác Ninh và Thăng Long), quân thủy có trên 
400 chiến thuyền dóng tại vùng Vạn Xuan (Phả Lại ngày 
пау), cả 2 bộ phận đều có thề sẵn sàng cơ dong ra đánh 
dich ở các hướng. 


Cuối tháng 11 năm 1076, chiến sự bát đầu trên khu vực 
biên giới. Trước tiên, Quách Quy cử một đạo quân đánh 
chiếm Quảng Uyên, nơi y nhận dinh là «cò họng? của 
nước ta. Nhưng chúng đã vấp phải sức chống trả mạnh 
mẽ của quân dân Quảng Uyên. Cuối cùng với thủ đoạn ` 
mua chuộc, ly gián, chúng dš lôi kéo được Lưu Kỷ, người 
chỉ huy ở khu vực ấy và chiếm được đất Quảng Uyên, 


Ngày 11 tháng chap, даі quân Tống chia làm nhiều 
cánh vượt biên giới trên hướng Lạng Sơn, chiếm được 
các Châu Ôn, Quyết Ly, Quang Lang, Tô Mậu... Dè tiến ` 
nhanh, Quách Quy cho đại quan vòng sang phía tây, lọt 
giữa 2 đạo quân ta, theo dường tắt vượt qua dãy Bác 
Sơn và tiến đến sông Phú Lương (sông Cầu, thuộc phần 
đất Thái Nguyên ngày nay). Đồng thời cho một bộ phận 
vòng đánh vào phía sau lưng Than Cảnh Phúc. Than 
Cảnh Phúc cho bộ phận chủ yếu của mình lại hướng van 
Xuân, giữ liên hệ với thủy quân, bộ phận còn lại phân tán 
dựa vào rừng núi hiềm trở, dùng lối đánh tỉa, đánh úp, 
đánh lén, đánh phục các toán quân nhỏ, nhất là các doàn 
tải lương của dịch. 

Sau một tháng tác chiến trên khu vực biên giới, ngày, 
21 tháng chạp (†8-1-1077), đại quan Tống đã tiến đến bờ 
bắc sông Cầu. Cánh phải do Miêu Lý chỉ huy tập trung 
trên doạn bến Như Nguyệt, cánh trái do Quách Quy chỉ 
huy đóng ở Thị Cầu. - 

Nhưng trên bièn, thủy quân dich đã bị ta đánh bai, 
phải-xứtvE^đöng ở cửa Đông Kênh (có thè là Tiên Yên 
ngày may) Ae: tới Ref chiến tranh. 
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Cuối tháng chap, Miêu Lý cho bắc cầu nồi, vượt sông 
tiến công trên bến Nhự Nguyệt, Quân ta đánh lại quyết 
bet. Những có bộ phạn địch đã đột nhập được chiến 
tuyến, Ó ạt tiến sâu. Ky binh đi trước của chúng có lúc đã 
đến cách Thăng Long khoảng 15 dặm, nhưng dã bị một 
_ bộ phận quân ta từ phía Thiên Đức cơ động tới bao vây 
tiêu diệt. 

Chờ mãi không thấy thủy quân tới, Quách Quy phải 
cho đóng bè chở quân đánh sang. Cuộc tiến công lớn này 
lại bị thất bại hết sức nặng nề, đến nỗi Quách Quy phải 
quay về cố thú bờ bác và hạ lệnh tai bàn dánh sẽ 
bị chém x. 

Đề làm dch càng bị tiêu hao met mỏi, cả phía trước. 
nh phía sau; t3 đều tăng cường hoạt động, đánh lén, đánh. 

. làm chúng phải bị động đối phó và sa vào thế thiếu 
Ke lương thực nghiêm trọng. 
| Năm thời cơ dich tuy còn đông (8 van) nhưng sức lực, 
- sf khí giảm sút, ý chí tiến công không còn. Lý Thường 
Kiệt cho bát dầu phản công. 

Trên doan từ đông Nham Biền đến tây Vạn Xuân, 
Hošng Chân chỉ huy 400 chiến thuyền và vài vạn quân 
đánh sang tiến sâu vào đất dich. Dich liều chết chống lại 
và tung ky binh ra phản kích. Ta lui quân về bờ nam 
sau khi đã gây tồn thất lớn cho dịch, đặc biệt là đội ky 
` binh cơ động Quách Quỹ. 

Nhân lúc địch tập trung đối phó ở phía cánh phải, Lý 
Thường Kiệt chỉ huy đại quân vượt sông Phú Lương, tiến 
công giặc cánh trái, thụ được thăng lợi. rất lớn. Theo 
Việt sử lược, trong trận này dich 10 phần đã bị giết 
5, 6 pnần, 

Những thăng lợi liên tiếp của quần ta đã đầy dich vào 
một tình trạng hết sức khốn дап. Từ tiến công chuyền 
vào phòng ngự, bị động, chịu dòn, quân bốn phần đã mät 
ba, trước mặt cũng bị đánh, sau lưng cũng bị thồ binh, 
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hương binh đánh. Lương thảo đã gần cạn, sức cùng, cht 
nản. Vua quan nhà Tống cũng hoang mang, mâu thuẫn 
giữa phe chủ hòa, chủ chiến càng (tăng. 

Năm rõ tình hình trên, dựa vào sức mạnh và thanh thế. 
dang lên của quân dân ta, đề kết thúc chiến tranh một 
cách có lợi cho ta, Lý Thường: Kiệt chủ dëng cử người 
sang gặp Quách Quy bàn hỗa với diều kiện: toàn bọ 
ачап Tổng phải rút khỏi đất nước mà ta sẽ sang giao hảo 
và tu cổng. ` 

Trước nguy cơ sắp sửa bị tiêu diệt, không còn con 
đường nào khác, Quách Quy vội nhận diều kiện trên và 
không chờ lệnh triều dinh, у lập tức rút quân. Та thu. 
hồi toàn bộ đất đai, trừ Quảng Uyên, dich còn ngoan cố 
chống lại. 

Tháng 2 năm 1077, 23.400 quân chiến dấu và 3.174 
ngựa của Quách Quỳ đã về tới đất Tống. Trong hơn hai 
tháng chiến đấu anh dũng, ta dă tiêu diệt trên 19 vạn : 
quan chiến đấu và tải lương và gần 6 nghìn ngựa của. 
dịch. Tính cả trận tiến công vào Ung— Кһат — Liêm, gần - 
30 vạn quân dịch dã bị tiêu diệt. 


3. TIẾP TỤC TIẾN CÔNG NGOẠI GIAO 
GIÀNH TOÀN VEN LÃNH THỒ 


Quyết không chịu đề một bộ phận đất đai của ta lọt: 
vào tay nhà Tống, trên cơ sở thắng lợi lớn về quân sự 
vừa qua, nhà Lý đã dùng ngoại gia liên tục tiến công, 
trên hai năm, buộc Tống phải trả hoàn toàn đất Quång 
Uyên về với ta. 

Cuộc đấu tranh dó rất gay go, có lúc dã căng {йа 
cao độ, Lợi dụng những bất dòng trong nội bộ triều Tống 
và những khó khăn của Tống d..ag bị Liêu, Hạ uy hiếp ở 
phương bác. Di dôi với việc dùng lý lẽ đấu tranh, nhà Lý 
còn cho tập trung quân xung quanh Quảng Uyên làm áp 
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luc kết hợp với dấu tranh của nhàn dàn ở bên trong và 
cuối cùng đã thư được thăng lợi. Năm 1079, sau khi được 
ta giao trả 221 tù binh, những tên xâm lược cuối cùng của 
- Tống đã phải rút khỏi Quảng Uyên. 

‘Sau này còn tiếp tục đấu tranh buộc Tống phải 2006 
nhàn Đại Việt là một nước riêng biệt chứ không phải là 
một quận của Tống, vua Lý là một guốc oương chứ 
không phải là «Giao Chỉ quận vương? như vua Tống 
thường % phong ». 

Những cuộc đấu tranh ngoại giao nói trên đã thu hồi 
được toàn vẹn lãnh thồ và đã nâng cao địa vị của nước 
ta, của dân (tộc ta. 
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И. BA LẦN CHIẾN TRANH TỰ VỆ THỜI TRẤN 
CHỐNG NGUYÊN (1258 — 1285 — 1288) 

Đầu thế kỷ thứ XIII, ở nước ta, triều Trần thay thế 
triều Lý. Kinh tế nông nghiệp phát. triền, chế dó phong 
kiến trung ương tập quyền được củng cố vững chắc 
hơn trước. ` | 

Cũng thời gian này, nhà nước phong kiến Mông Cò đã 
hình thành và chỉ trong vài chục năm, đã phát triền thành 
một đế quốc lớn mạnh chưa từng thấy trong lịch sử thế 
giới từ trước dën giờ. 

Chúng đã xâm lược rất nhiều nước ở châu Âu và châu 
Á. Phía chäu Âu, võ ngựa của quan Mông Cò đã đến Đức, 
Ba-lan, Hung-ga-ri và đến tận Vơ-ni-dơ (Y), làm chấn 
động cả châu Âu. Phía nam, chúng chiếm Trung Quốc, 
Cao Ly... Một đế quốc rộng mênh mông được thành lập 
từ bờ bièn Нас Hải cho đến Thái Bình Dương. Quân Mông 
Ch rất thiện chiến ; đoàn quân ky bình nồi tiếng đánh dâu 
thắng đấy của chúng.dong диді khắp nơi đã từng đánh bại 
nhiều quân đội các nước, kè cả những đoàn ky binh nồi 
tiếng dương thời. 

Thế nhưng, ba lần хат lược nước ta là cả ba lan bị ta 
đánh cho dai bại, gần 1 triệu quân bị đánh tan. 

Lịch sử của dän tộc ta đã ghi thêm rất đậm nét những 
chiến thắng cực kỳ oanh liệt vẻ vang của thế kỷ thứ ХШ. 


+ 
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1. CHIẾN TRANH LẦN THỨ NHẤT (1258) ` 


Sau khi thống trị một nửa châu Âu và một phần châu 
Á, đế quốc Mông Cò chuyền về đánh Trung Quốc (triều 
Nam Tống). 

Từ nước Đại Lý (Van Nam) một cánh quân do Ngội 
Lương Hợp Thai chỉ huy, với danh nghĩa < mượn đường >, 
định đánh lấy nước ta làm bàn đạp tiến vào Nam Tống, 
hội bình tại Ngat Châu (Vũ Xương) với các cánh quân 
của Mong Kha và Hót Tất Liệt từ phia Bắc đánh xuống. 

Biết được dã tâm của giặc, vua Trần và Trần Thủ DQ 
kiên quyết chống lại. Trước tiên cử một đạo quân lên biện 
giới chặn dịch, còn dat quân theo đường thủy -bộ sẽ tiến 
lên sau. | 

Đầu tháng chap am lịch (1258), quan Mong Ch vượi 
biên giới, sau vài trận giáp chiến ở khoảng dông nam Lào 
Cai ngày nay, trước quân dịch còn sung sức, tiền quân 

"của ta lui dần từng bước về Phú Thọ, Dai quân của ta 
cũng đang lúc kéo lên. Đại quân hai bên gặp nhau ở vùng 
Bạch Hạc. Sau trận đánh giữa hai đội tiền диап của bai 
bên, tướng Mông Ch dinh chặn đường phía sau quân ta, 
cướp thuyền chiến, cải đường rút lui của quân đội ta, rồi 
bao vậy tiêu diệt, 

Nhận thấy quyết chiến ngay không có lợi, ta chỉ đề mội 
bộ phận chặn dánh yèm hộ cho đại quân lui một bước về 
xuôi, Quân Mông СХ về hụt, tràn xuống duồi theo, tới 
Bình Lệ Nguyên (gần Hương Canh, Vĩnh Phú ngày nay), 
đại quân hai bên lại gặp nhau, tình thế bên ta rất không 
lợi, một lần nữa, ta quyết định lui quân về phía Hưng Yên. 
Kinh thành bỏ trống. Nhân dân quanh Thăng Long dược 
lệnh làm kế € thanh giã », thực hiện vườn không nhà trống. 
` Sau khi vò hụt lan thứ hai, quân Mông Cò tiến vào 
Thăng Long không người, Chúng tàn phá kinh thành. 
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Lúc này, lương thảo mang theo đã can, xung quanh dân 
ta đã làm vườn không nhà trống, không cướp bóc được 
gì, sức mệt, sĩ khí sa sút, quân xam lược Mông Cồ sa vào 
tình thế tiến, lui đều rất khó khăn. 

Biết tình hình nguy khốn của giặc, nắm thời cơ có lợi, 
quân ta phản công. Рет 24 tháng giêng (1258) tức là 9 
ngày sau khi dịch chiếm kinh thành, quân ta bí mật tiến 
lên Đông Bộ Đầu (phía đông thành Thăng Long), đánh 
úp mãnh liệt quan địch. Bị dánh bất ngờ, thua đau, địch 
bé Thăng Long rút chạy một mạch về Đại Lý. Qua Quy 
Hóa (Vĩnh Phú ngày nay) bị chủ trại Hà Bồng, thuộc dën 
tộc Mường, chỉ huy dân binh mai phục đánh thêm một 
trận nữa. Cuối tháng giêng, dịch hoàn toàn rút khỏi 
nước ta. 

Thắng lợi của quân dân.ta trong chiến tranh lần thứ 
nhất không những đã bảo vệ được nền dộc lập dân tộc 
"mà còn bẻ gãy một gong kìm của quân Mông Ch định 
dánh vào miền Nam Trung Quốc. 


2. CHIẾN TRANH LẦN THỨ HAI (1285) 


Chiếm xong Trung Quốc, Cao Ly, quản Mông Cò dang 
vào thời kỳ cực thịnh. Vua Mông Cò Hốit Tất Liệt đồi 
quốc hiệu là Đại Nguyên, chuần bị những cuộc viễn chính 
mới dë thực Riện mưu op thống trị thế giới. Phía dông tht 
chuần bị đánh Nhật Bản, phía nam thì trước tiên chiếm 
các nước đông nam châu Á rồi sẽ tiến sang dánh Ấn Độ 
phối hợp với một cánh từ Ba Tư đánh xuống. 

Trong bước chiếm đông nam châu Á, thì đánh Đại Việt 
là khâu chủ yếu, quyết định. Vì thế Hốt Tất Liệt đã chuần 
bị một đạo quân rất lớn gồm 60 vạn quân giao cho. con 
trai là Thoát Hoan chỉ huy. 

Kë hoạch của giặc là trước tiên dùng 10 vạn quân chiếm 
Chiêm Thanh, sau đó cả 60 vạn quân sẽ từ hai mặt bắc, 
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nam giáp công đánh tới, chỉ một đòn quyết định số phận 
nước ta. 

Мат 1282, Toa Đô chỉ huy 10 vạn quân vượt bièn 
chiếm Chiêm Thành. Nhưng bị người Chiêm chống cự 
quyết liệt, Toa Đô phải lui quân về chiếm châu Ó Lý và 
Việt Lý, giáp biên giới Đại Việt, chuần bị bàn đạp dánh 
sang ta. 

Về phía ta, sau chiến tranh Dn một (1258), nhà Trần 
vẫn cố gắng vừa mềm dẻo vừa kiên quyết duy trì quan hệ 
bằng ngoại giao bình thường với nhà Nguyên. Nhưng biết 
rằng trước sau quân Nguyên sẽ sang xam lược nên từ lâu 
đã có những chuần bị tích cực đối phó. 

Tháng 10 (1282), vua Trần triệu tập hội nghị Bình Than 
cùng triều đình và các vương hầu bàn kế hoạch chống 
giặc. Trần Quốc Tuấn được cử làm Quốc công tiết chế 
thống lĩnh toàn quân. Lực lượng quân sự dược tăng cường. 
Trần Quốc Tuấn thảo ra hai bộ binh thư Việt Nam dầu 
tiên là Binh thư yếu lược và Vạn kiếp bí truyền đề huấn 
luyện tướng sĩ. 

Tháng 8 (1282), trước tình hình chiến tranh sắp nồ ra, 
Trần Quốc Tuấn tập trung du quân (quân tập trung cơ 
động của triều đình), quân các lộ và các vương hầu về 
Đông Bộ Đầu, lồng cộng 20 vạn quân, duyệt binh, động 
viên tướng sĩ, rỗi phân phối lực lượng đề đóng giữ сас 
nơi hiềm yếu. 

Sau đó, vua Trần triệu tập các bô lão toàn quốc về 
kinh thành mở hội nghị Dien Hồng lịch sử, nhằm động 
viên sự nhất |! chống giặc trong nhân dân. 

Câu trả lời «Quyết chiến? của các bô lão và hai chữ 
«Sát Thát» thich trên cánh tay quân sĩ đã nói lên ý chi 
sát dá quyết một lòng giết giặc cứu nước của toàn thë 
quân dàn ta. 

Theo kế hoạch, quân ta chia quản bố trí đánh địch trên 
các hướng: Mặt bộ ở Lạng Sơn, mặt bièn ở Quảng Yên, 
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còn dại quân tập trung chủ yếu tại khu vực Lạng Giang, 
Vạn Kiếp, Bình Than. Phía nam, sát biên giới Chiếm Thành, 
cũng có 3 vạn quân của Trần Quang Khải có nhiệm vụ 
ngăn chặn dịch. 

Cuối năm 1284, Thoát Hoan bát đầu tiến quân chia 
làm hai cánh đánh vào Tuyên Quang và Lạng Sơn, Mặt 
Lạng Sơn, sau khi đánh chặn dịch từng bước, ta lui dần 
về Lạng Giang. 

Thấy chủ lực ta tập trung ở khu vực Lạng Giang — ` 
Vạn Kiếp, Thoát Hoan tiến thành 3 mũi từ trước mặt và 
hai bên sườn, định hợp vậy tiệu diệt. 

Nhưng Trần Quốc Tuấn đã nhận định Nguyên binh 
khí nhuệ đang hưng, kíp dánh chẳng bằng kiên thủ chờ 
suy? và đã kịp thời cho đại quân rút lui theo hướng 
Thăng Long — Thiên Trường, một bộ phận rút về hướng 
Quảng Yên. ` 

Vồ hụt quân ta ở Vạn Kiếp, Thoát Hoan thúc quân 
tiến dánh Thăng Long. Một bộ phận quân ta dựa vào bờ 
nam sông Hồng ngăn chặn địch, yềm hộ cho đại quân 
tiếp tục rút. Ngày 13 tháng giêng (19-2-1285), quân 
Nguyên vượt sông tiến vào kinh thành bỏ trống. Nhưng l 
những cuộc chiến dấu trong khu vực Thăng Long vẫn 
tiếp diễn đến cuối tháng giêng. 

Tháng hai, dịch cho quân tiến xuống Hưng Yên, Hà ' 
Nam. Ta có một số trận đánh úp. Khi mũi nhọn của quân 
Nguyên dừng lại ở Trường An (Ninh Bình) thì đại quân 
їл đã vượt qua dãy Tam Điệp về tập trung ở Thanh Hóa. 

Phía nam, quân Trần Quang Khải cũng dùng lối đánh 
chặn từng bước và cuối cùng đã chặn đứng ие {аі khu 
vực giáp Nghệ An và Thanh Hóa. 

Đến tháng ba (1285), sau 3 tháng tác chiến, quân ` 
Nguyên đã chiếm dược kinh thành và một bộ phận lớn 
dät nước ta nhưng chúng dã không diệt được chủ lực ta. 


29 


Quân chúng phải rải ra chiếm đóng các nơi, đặc biệt 
trên lưu vực sông Hồng, xung quanh Thăng Long và trên 
đường giao thông liên lạc từ Thăng Long đến Nam Quan. 
Tuy đồn trú ở nhiều nơi nhưng tình hình vẫn không bn 
định. Đi đôi với kế thanh giã, nhân dân ta cùng với dân 
binh và một bộ phận quân triều đình vẫn tích cực hoạt 
động, đánh lén, đánh úp, đánh tỉa, đánh phục các toán 
quân địch đi tuần tiếu, sục sao, cướp bóc, v.v. nhất là 

-trong khu vực Thăng Long. 

Do chủ quan tưởng thắng nhanh, quan Nguyên không 
tải theo nhiều lương thực, đến dâu đân ta cũng làm vườn 
không nhà trống, cướp bóc khó khăn; lực lượng lại bị 
phân tán, luôn luôn bị quấy rối tiêu hao; hai song kìm 
Thoát Hoan và Toa Đô bị tách xa nhau nën tuy đông 
quân mà sức tiến công bị giảm-sút và cuối cùng lâm vào 
thế sa lầy nghiêm trọng. 

Dè gỡ thế bí, Thoát Hoan quyết định chuyền đạo quân. 
Toa Đô ra Bác đề dựa vào nhau và có thêm sức tiếp tục 
tiến công. | 

Hiều được y định của giặc và cho rằng đó là thời cơ: 
dë đánh trả lại chúng, vua Trần và Trần Quốc Tuấn quyët 
định nhằm đạo quân Toa Dà hành quân xa, mệt nhọc, lại 
thiếu lương thực mà đánh trận phủ dầu. 

Năm vạn quân ta — do Trần Nhạt Duat chỉ huy — mai 
phục đón dánh dich ở cửa Нат Tử (thuộc Khoái Châu, 
Hưng Yên) và dã tiêu diệt được dao quân tiền vệ của 
Тоа Đô. Toa Đô phải lui lại cửa bièn Thiên Trường, hoàn 
toàn mất liên lạc với Thoát Hoan. 

Sau trận này, Trần Quốc Tuấn nhận định: “Quân ta 
mới thăng, khí lực đương hăng, mà quân Nguyên mới 
thua tất cũng chột да» và chủ trương «уау nên nhân dip 
tiến quân đánh Thoát Hoan dë khôi phục kinh thành >, 

Thực hiện ý định trên, ta đã đánh một trận rất lớn, 
rất tài tình: trạn Chương Dương — Thăng Long. Trận 
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này, ta dã phối hợp các thứ lực бай (quan triều dinh, 
quân địa phương và dân binh quanh Thăng Long), dùng. 
161 đánh úp thủy trại Chương Dương, kéo viện ở Thăng 
Long ra (trong đó có ky binh là lực lượng cơ động nòng 
cốt của địch) vừa mai phục diệt viện, vừa nhân lúc Thăng 
Long sơ hở mà đánh úp. ` | 

Ta diệt dược гїї nhiều dịch, Thoát Hoan thoát chết 
vượt sông chạy sang Kinh Bắc thư quân còn lại và rút cả 
các dồn binh lẻ trên đồng bằng tập trung về đây. 

Dè liên tục phản công địch, ta diều tiếp dại quân từ 
Thanh Hóa ra hướng Tay Kết, nhân lúc Toa Dó liều đánh 
lên đó båt liên lạc với Thoát Hoan, ta đã đánh một trận 
lớn nữa trên doạn từ Thiên Trường tới Tay Kết, tiêu diệt 
toàn bộ 8 vạn quân của Toa Đô (bắt sống 5 vạn, chém 
chết Toa Do). 

Những dòn phản công liên tiếp trên dà thắng lợi hết 
sức rực rỡ, gần 20 vạn quân dịch bị tiêu diệt (phần lớn là 
quân tỉnh nhuệ). Thăng Long và foàn bộ khu vực sông 
Hồng được giải phóng, quân dan ta đã thực hiện được 
bước ngoặt quyết định của chiến tranh. 

Về phia dịch, bị thất bại hết sức nặng nề, tỉnh thần 
sa sút nghiêm trọng, lương thảo càng thiếu thốn. Thoát: 
Hoan quyết định lui quân về biên giới. 

Năm thời cơ có lợi, Trần Quốc Tuấn đã kịp thời dàn 
quân đánh đòn quyết định mới. 

Một bộ phận quan trọng quân triều đình kết hợp với 
quân địa phương và dân binh phục sẵn trên các ngả chạy 
về biên giới (hướng Bắc Giang, Lạng Sơn, hướng Vạn 
Kiếp). 

Cuối tháng năm, Trần Quốc Tuấn tiến công đại quân 
Thoát Hoan ở khu vực Вас Giang, tiêu diệt một số lớn 
dịch. Chúng bỏ chạy về Vạn Kiếp thì bị quân ta-đã mai 
phục sẵn đánh một đòn lớn tiếp theo. Tới đây, quân 
Nguyên đã căn bản tan га. Một số tán loạn bỏ chạy về 
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biên giới cũng bị tiêu diệt gần hết ở dọc đường, chi сё 
Thoát Hoan và một số tàn quân chạy được về nước. 

Đầu tháng sáu, trên đất nước ta không còu bóng mo 
tên хат lược. Vë căn bản 60 vạn quân Nguyên trong di 
có nhiều tướng tài khét tiếng gian ác và các đạo ky bint 
thiện chiến của chúng đã bị tiêu SH 


3. CHIẾN TRANH LẦN THÙ BA (1288) 


Được tin Thoát Hoan thua nặng, Hốt Tất Liệt phải 
đình chỉ xam lược Nhật Bản, chuyền quân và thuyền xuống 
phương nam tiếp tục đánh ta một lần nữa. Kè cả quân mới 
mộ, chúng có 30 vạn. Lần này chúng đặc biệt chú ý tới 
việc tải lương đi theo và đánh theo lối “tằm ăn dần dà ` 

Khi quân Nguyên chuần bị tiến công. Trần Quốc Tu 
nhận định «пат nay thế giặc аё dánh s và chia quân chaq 
đánh địch ở các hướng Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Yen 
Nghệ Ап; đại quán tập trung trên miền Hài Dương; 
Thái Bình. 

Tháng mười một (1287), quân Nguyên bắt đầu tiến công 
Trên các hướng tiến quân của giặc, ta dëu bám đánh, gà 
cho chúng một số tồn thất như ở hướng biền đã đánh d 
70 thuyền lương của Ó Mã Nhi và lui dän từng bướ 
Hướng Lào Cai, ta đã lui về chặn đứng cánh quân А. Lễ 
ở Tam Đại Giang (Việt Trì). Hướng Lạng Sơn, ta lui vã 
khu Bắc Giang, Vạn Kiếp dë lại một bộ phận phần tá 
cùng quân địa phương, dân binh đánh nhỏ ở sau lưng địch, 

Giữa tháng chạp (1288) hai cánh quân thủy, bộ сб 
địch đã hội binh tại khu vực Phả Lại — СЫ Linh, lợi dụng 
dia hình và mạng dường thủy, bộ thuận lợi ở nơi đây, 
chúng xây dựng thành căn cứ vững chắc, làm chỗ dựa d 
tiến dánh các nơi. 

г Bi nghi binh thu hút, làm tưởng chủ lực ta tập trung 
ở khu vực Thăng Long, địch tiến công về hướng Thăn 
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Long. Sau khi đánh bật được một bộ phận quân ta ở Đại 
Than, ngày 29 tháng chạp (tức ngày 2 tháng 2 năm 1288), 
Thoát Hoan tiến vào Thăng Long đã bỏ trống từ lau. Nhan 
dan ta đã triệt đề làm «thanh giã » cất giấu lương thực và 
tích cực chặn đánh địch di sục sạo, cướp phá. 

Ó Mã Nhi xuôi sông Hồng dudi theo quân ta về phía 

Hưng Yên, nhưng giữa lúc ấy thì bị ta đánh mạnh ở phia 
sau. Phả Lại — một hậu cứ an toàn của địch — bị dánh 
úp, đường giao thông từ Từ Minh sang, từ mặt biền vào cửa 
Đại Bàng đều bị ta uy hiếp, cát đứt. Thoát Hoan phải cấp 
tốc diều Ô Ма Nhi quay về cứu Phả Lại, Chí Linh, 
_ Lúc này lại thêm nguy cơ thiếu lương thực. Đoàn 
thuyền Trương Văn Hồ chở lương đi tiếp sau chưa tới; 
đường giao thông bị cắt dứt. Thoát Hoan phải cử Ô Mã 
Nhi ra mở thông cửa Đại Bàng đón đoàn thuyền lượng. 
Đối với quân Nguyên lúc này, tiến hay rút, công hay thủ, - 
phụ thuộc phần lớn vào đoàn thuyền lương. 

Năm được điềm cốt tử của địch, Trần Quốc Tuấn lệnh 
cho Tran Khánh Dư chặn đánh. Ngày 13-2-1288, tại cửa 
Lục Thủy Dương (Quảng Yên} ta đợi cho Ô Mã Nhi vượt 
lên trước rồi mới xông ra tiến công đoàn thuyền lương. 70 
vạn thạch lương và khí giới của giặc bị đắm hoặc lọt vào 
lay ta. | 

Dë làm cho quân sĩ địch chóng «ngã lòng, bấy giờ mới 
phá аё»! ta thả tü binh báo tin thất trận cho Thoát Hoan. ` 
Trong khi đó quân dân ta tiếp tục hoạt động mạnh ở 
kung quanh Thăng Long. Trước tình hình ở không yên, 
lương thực lại mất, quân sĩ Nguyên hết sức ngã lòng và 
Thoát Hoan buộc phải lui quân về cố thủ ở Vạn Kiếp, 
Chí Linh (3-1288). _ 

- Tại đây, tình hình lại càng khốn đốn hơn, không giải 
quyết được lương thực, ta lại ngày càng đánh phá mạnh 


1. Lời của Trần Quốc Tuần, Viet sử thông giám cương mục. 
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(đánh úp trại dịch, đục thuyền, đánh dịch đi cưới 
lương, v.v.), Cuối cùng Thoát Hoan quyết định rút quâi 
về nước theo hai đường thủy, bó. 

- Nhưng biết trước được thế giặc, ta đã chuần bị sẵn d 
không cho chúng chạy thoát. Dường bộ thì giảng một lướ 
phục kích trên 100 dặm từ Nội Bàng — núi Kç Cấp dë 
núi Ái Nữ Nhi, dường thủy thì mai phục ở sông Васі 
Đăng, đại quân từ Thái Bình, Hải Dương cũng cơ động tớ 
hướng đó. 

Ngày 8 tháng ba (ngày 9-1-1288), ta khéo léo đụ did 
vào khúc sông cắm cọc và đã tiêu det toàn bộ cánh quái 
dich rút theo đường thủy, thu hơn 400 thuyền, båt 564 
Ó Ma Nhi. 

Mặt bộ, tran Nội Bang và môt ső tràn tiếp theo då ti 
diệt gần hết đại quân của Thoát Hoan, chỉ còn y và 4 
‘ngàn quân chay thoát được về nước, 

Không day 5 tháng, quân dân ta đã tiêu diệt 30 на! 
‘ачап Nguyên, đánh bại cuộc xâm lược lần thứ 3 và cünj 
là lần chót của chúng. Không những thế, còn ngăn chặn $ 
bành trướng của để quốc Nguyên xuống đông nam châu 
buộc chúng phải bỏ không đánh Nhạt Bàn. 
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HI. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÓNG QUÁN MINH 
CỦA NHÀ HỒ (1407) 


_ Cuối thế kỷ XIV, xã hội phong kiến thời Trần lâm vào 
một cuộc khủng hoảng trầm trọng và tới năm 1400 Hồ 
Quy Ly lật đồ nhà Trần lên ngôi vua. 


1. MỘT SỐ CẢI CÁCH CDA QUÝ LY 


Ngay dưới triều Trần, từ khi nắm được quyền bính 
trong tay cho đến sau khi lên ngôi, Quý Ly đã thực hiện 
một loạt biện pháp về nhiều mặt : kinh tế, chính trị, quân 
sự, văn hóa... nhằm củng cố nhà nước phong kiến. 

Những cải cách đó, có một số điềm về khách quan có 
tác dụng tốt (như việc chấn chỉnh lại chế độ thi cử, mở 
mang trường học, đề cao chữ nôm v.v.) nhưng nhìn chung 
còn hạn chế chưa đáp ứng hoặc chưa phù hợp với yêu. 
cầu phát triền khách quan của xã hội Việt Nam, nhất là. 
một số chính sách cơ bản như hạn điền, hạn nô. : 

Qua chỉnh sách hạn điền, ruộng đất tập trung vào tay 
nhà nước ; công dân vẫn không được chia ruộng. 

Chính sách hạn np biến người gia nô thành công nô, người 
nông nô văn không được giải phóng thành nông dàn tự do. 

Thuế có diều chỉnh nhưng so với đầu thời Trần lại 
nặng hơn. Chính sách tiền giấy đã gây rối loạn về tiền tệ, 
gây phản ứng không những trong thương nhân, mà còn 
cả trong một số tầng lớp nhân dân khác nữa. 
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Cho nên nhà Hồ đã không được lòng dân, ngay cả với 
các tầng lớp trên cũng có nhiều màu thuẫn. Sự có lập của 
tập doàn Quý Ly đã biều hiện rõ trong câu nói của Hà 
Nguyên Trừng : € Tôi không sợ dánh, chỉ sợ lòng dân theg 
hay không theo mà thôi», 


2. NHÀ HỒ CHUẦN BỊ KHÁNG CHIẾN 


Biết rõ tham vọng cướp nước ta của nhà Minh, nhà Hà 
đã tích cực chuần bị đối phó. 

Trước hết là có một số quân đông như Quý Ly thường 
nói: «Ta làm thế nào đề có trăm vạn quân thì dich nồi 
giặc Bắc », 

Trang bị có nhiều cải tiến quan trọng như đúc súng 
thần công, đóng cồ lâu thuyền, | 

Thành lũy, chướng ngại được xây аар, bố trí với quy 
mô lớn và trình độ kỹ thuật tương đối cao nhằm chặn 
dịch dọc theo các hướng chúng có khả năng tiến công sang 
(nhự hướng Lào Cai, hướng Lạng Sơn, các cửa sông, cửa! 
biền). Nhưng chủ yếu là chặn ngang địch ở trước dòng 
bằng dựa vào phòng tuyến sông Hồng, kéo dài hơn 700; 
dặm, từ chân núi Тап Viên (Ba Vi) theo sông Đà lên 
Bạch Hạc và từ dó qua Dòng Dó (Hà Nội) trở về xuôi. 
Trên phòng tuyến, có 2 thành lớn là Đa Bang (Hà Tay} 
và Đông Đô. 

Những công trình trên là bộ phân chủ yếu của kế hoạch. 
phòng thủ của Hò Quý Ly. Ngoài ra cũng thực hiện kế, 
< thanh giã * ở тоді số nơi (thuộc vùng Lạng Sơn, Hà Bác, 
Bác Thái, Vĩnh Phú...). 


3. QUẦN MINH KÉO SANG XÂM LƯỢC 


Năm 1406, nhà Minh quyết dịnh dem quân sang xâm 
chiếm nước ta, núp dưới danh nghĩa «phù Trần, diệt Hồ > 
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Lực lượng có 21 vạn rưỡi, chưa kë một số đông dân 
cư và thồ binh tải lương di theo 1, chia quân làm hai dao: 

— Một đạo do Trương Phụ chỉ huy, đi từ Bång Tường 
(Quảng Tay) kéo vào Lạng Son. 

— Một đạo do Trấn thủ Van Nam Mộc Thạnh chỉ huy, 
đi từ Van Nam tiến theo sông Hồng, sông Lô vào nước ta. 

Kế hoạch của chúng là: một đội ky bình của Trương 
Phụ sẽ tiến trước đến Gia Lâm, hư trương thanh thế nghi 
binh như tập trung диап vượt sông ở dây, thu hút quân 
ta, Trong khi đó, hai đạo quan Minh sẽ bí mật hội quân 
ở miền thượng lưu sông Hồng, tìm chỗ nông đề vượt qua 
rồi đánh xuống Đông Do. 

Về mặt chính trị, chúng kè “tội * Quý Ly, tuyên bố lập 
lại con cháu nhà Trần và dùng nhiều lời lẽ xảo trá đề 
hòng lôi kéo các tầng lớp nhân dân ta. 

Tháng mười (11-1406) địch båt đầu tiến công. 

Quan tiên phong của Trương Phụ đã nhanh chóng hạ 
được Ải Lưu Quan và Ke Lăng (Chỉ Lăng), hai vị trí quan 
trọng của ta có địa thế hiềm yếu và khá đông quân phòng 
giữ. Sau đó tiếp tục tiến về Cần Trạm (quãng Kép— Bắc 
Giang ngày nay). 

Tới đây, chúng chiêm đóng vùng Xương Giang (Bắc 
Giang), Thị Cầu ; ky binh tiến đến Gia Lam làm nhiệm vụ 
nghi binh thu hút lực lượng. ta; còn đại quân tåt qua 
những nơi bỏ trồng tiến đến miền Đa Phúc, Lập Thạch 
båt liên lạc với Mộc Thạnh. Оос đường tiến quân, địch 
không vấp phải sức kháng cự nào đáng kè. 

Phía Lào Cai, Hà Giang, quan Mộc Thạnh cũng hạ được 
nhiều đồn ải, dánh tan các bộ phận án ngữ của ta trên 
sông Lô, sông Hồng rồi theo sông tiến xuống Bạch Hạc. 


1. Hoàng Minh thực lục, dẫn theo Ấn Nam sử nghiên cửu 
của Sơn bản đạt lang. Tokyo, 1950, quyền I. 
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Ngày 11-12-1406, hai dao quân Minh đã thực hiện được 
kế hoạch hợp binh ở bờ bắc sông Hồng, chuần bị thêm 
thuyền bè, khí giới đề tiến công, 

Quân nhà Hồ vẫn dựa vào phòng luyến bờ nam sông 
Hồng kiên trì cố thủ, chờ địch đánh sang. 

Trước tình hình đó, Thành Tò nhà Minh sợ quân ta 
làm trì hoãn binh, chờ lúc quân Minh không hợp thủy thd, 
бт yếu rồi mới tiến công nên lệnh cho Trương Phụ tiếp 
đánh quân ta vào mùa xuân sang năm, 

Trương Phụ, Mộc Thạnh quyết định tập trung lực lượng 
đánh thành Đa Bang, tđiềm chốt? rất quan trọng của 
phòng tuyến. Từ lúc giặc vượt sông đến khi dánh vào 
thành, ta đều tích cực chống đỡ, có lúc phản kích lại 
quyết liệt, nhưng cuối cùng không giữ nồi, phải bỏ chạy. 

Giặc thừa thế tràn xuống chiếm dược Đông Dô (22-1- 
1407), một số quan lại quý tộc đã phân bội hợp với giặc 
đánh lại Quý Ly. 

Quân nhà Hồ lui về Hoàng Giang (khúc sông Hồng 
thuộc dia phận Ly Nhan— Nam Ha), bị địch kéo tới đánh 
thua phải rút về Muộn Hải (Giao Thủy — Nam Hà) хау 
thành, дар lũy, doc súng, đóng thuyền, cố thủ. Nhưng lại 
bị quân dich đánh thua, phải lui về Dai An (cửa sông Đáy), 

Đến lúc này, khoảng tháng ba, dich không chịu du oe 
thủy Һә. Muộn Hải lại là nơi ầm thấp, sinh ốm đau nhi bu 
chúng phải quay về Hàm Tử (Hưng Yen). Nám thời cơ 
đó, quân nhà Hồ tập trung dược 7 vạn tiến lên phản kí ch 
nhưng dịch đã biết trước, mai phục sẵn, nên trận ph ản 
công bị thất bại nặng. 

Quân nhá Hồ rút vào Thanh Hóa. Tháng tư, dịch tiế n 
đánh phải lui vào Hà Tinh. Tới đây, sau trận đánh ở ста 
biền Kỳ La (cửa Nhượng) quân nhà Hồ hoàn toàn tan vỡ. 

Cuộc kháng chiến của nhà Hồ chăm dứt, nhưng ở nhiều 
nơi nhân dân ta văn tiếp tục nồi dậy chống quân Mimi, 
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IV. CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG THỜI LÊ 
CHỐNG MINH (1418 — 1427) 


Cướp được nước ta, nhà Minh thi hành một chính sách 
thống trị cực kỳ tàn bạo, hòng khuất phục nhan dân 
ta và biến nước ta thành một quận huyện của chúng. 
Chúng đặt bộ máy cai trị, tb chức ngụy quân, ngụy quyền, 
thiết lập một bộ máy thống trị, khồng lð đề áp bức bóc 
lột, đàn áp nhân dân ta. Trên cả nước, chúng xây dựng 
gần 40 thành trì lớn làm trụ sở hành chính và căn cứ 
quân sự, hàng trăm thành lũy và hàng nghìn đồn nhỏ đề 
kiềm soát các nơi. 

Bị áp bức, bóc lột nặng nề tới mức chưa từng thấy, 
nhân dàn ta đã kiên quyết đấu tranh, cuộc khởi nghĩa này 
bị đàn áp, cuộc khởi nghĩa khác lại nồ ra trong suốt 
những năm chiếm đóng của quân Minh. 

Mùa xuân năm 1418, Lê Lợi — Nguyễn Trãi phất cao 
cờ khởi nghĩa Lam Sơn, dấy lên một phong trào đấu tranh 
vü trang mới nhằm «tiêu diệt quan Minh đề đem lại cái 
phúc thái bình muôn thuó>. ` 

*Từ 1418 đến 1424: Vừa tấn công địch, vừa chống 
vây quét giữ vững được căn cứ — Tam thời hòa hoãn. 

Mới bát dầu khởi nghĩa, toàn bộ nghĩa quân có hơn 
600 người và 14 thớt voi. 


Cờ khởi nghĩa vừa phất, dịch đã dem quân đàn áp. Ta 
mai phục ở Lạc Thủy đánh thắng trận đầu tiên. Từ đó 
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cho đến 1422 dich đã liên tục tò chức những cuộc (tiến 
công vây quét nhằm tiêu diệt nghĩa quân, đàn áp cuộc 
khởi nghĩa Lam Sơn, trung tam của phong trào đấu tranh 
cả nước. Có những cuộc vày quét rất lớn, hàng chục vạn 
quân tham gia, kéo dài trên 2 tháng. Không những huy 
động quân ở Тау Đô (Thanh Hóa) và còn đưa quân ш 
Đông Quan (Hà Nội) vào, Nghẹ An ra, kết hợp với bọn tù 
trưởng phản động Ai Lao từ phía sau đánh tới. Lúc thì 
đánh ð ạt, thọc thẳng vào căn cứ, lúc thì vây nhiều tầng, 
tiến chắc, dánh dài ngày. 

Trong những năm đấu tranh gay go ác liệt đó, nghĩa 
.quân đã anh dũng đánh trả dịch, với một tinh thần tiến 
công rất cao, với những cách đánh rất linh hoạt: lúc thì 
mai phục trong căn cứ, khi thì luồn ra ngoài đánh Úp Sau 
lưng ; lúc thì phá vay, khi thì đem quân uy hiếp tận sào 
huyệt địch. Tuy có lúc tồn thất tạm thời, quân chỉ còn 
100, lương đã cạn từ 2 tháng, ba lần phải rút về Chí 
Linh, nhưng có quyết tam chiến đấu cao, lại được dân 
giúp đỡ, nên nghĩa quân càng đánh càng mạnh, thẳng duge 
nhiều trận lớn, duy trì được cuộc đấu tranh vũ trang, 
"dëng vững trên miền tây Thanh Hóa. 

Cũng những năm đó, nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân 
dën ta vẫn liên tiếp nb ra ở nhiều nơi khác từ vùng núi 

tới vùng xuôi, nhưng nói chung tới mùa thu năm 1421 thì 
` địch đã tạm thời дап áp được hết. 

Năm 1424, căn cú của nghĩa quân Lam Sơn được mở 
rộng, nhưng khó khăn còn nhiều, ta cần phải có thời gian 
dë cùng cố lực lượng. Vë phía dich, tuy có những cố gång 
lớn, nhưng vẫn không sao tiêu diệt được nghĩa quân, bên 
nước cũng dang gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến 
tranh với Mong Cò, nên cũng muốn thay đồi chính sách, 
quay ra dụ dỗ Lê Lợi. SA 

Do dó có cuộc tam hòa hoãn 1423—142Ä Tranh thủ 
cơ hội này, nghĩa quân tích cực củng cố và phát triền 
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lực lượng, tập hợp thêm nhân tài các nơi, chuần bị đưa 
cuộc khởi nghĩa tiến lên một bước mới, 


Từ 1424 đến 1426: Phát triền vào Nghệ An. Liên 
tục tiến công dich, vây các thành lớn, giải phóng 
Thanh — Nghệ và Тап Binh — Thuận Hóa. 


Di chuyền vào Nghệ Án, xây dựng căn cứ dia mới, 
nhận thấy phía ta đã ồn định mọi mặt, mà địch cũng rục 
rịch sắp tiến công, tháng 9 năm 1424, Lê Lợi — Nguyễn 
Trãi triệu tập các tướng lĩnh họp bàn kế tiến thủ trong 
thời kỳ tới. Mọi người đã nhất trí với đề nghị của Nguyễn 
Chich: e Ngh Ап là nơi hiềm yếu, đất rộng người 
đông ; tôi đã từng qua tại Nghệ An, nên rất thông 
thuộc đường đất, nay ta trước hãy đánh lấy Trà 
Long, chiếm lĩnh bình định cho được Nghệ Ап đề 
làm chỗ đất đứng chân rồi dựa vào đấy mà lãy tiền 
tài sức lực, sau sẽ quay cờ trầy ra Đông Рд thì có 
thề tỉnh xong được oiệc dep yên thiên bet, I 

Theo phương sách trên, nghĩa quân di chuyền về hướng 
Trà Long (Con Cuông — Nghệ An). Vừa đi vừa dánh : hạ 
thành Đa Căng, diệt được các toán quân dịch từ Тау Đô 
đuồi theo và từ Nghệ An tói chặn. Thành Trà Long cũng 
ra hàng sau 2 tháng ta vừa vây Һат, vừa ngụy vận. Nhân 
dan địa phương (Kinh, Mường...) nhiệt liệt hưởng ứng 
phong trào, giúp dỡ nghĩa binh, 5.000 thanh niên đã gia 
nhập hàng ngũ ; cả những người trước theo giặc, nay được 
khoan dung đều hết sức € cảm kích, nguyện ra sức lập 
công ». Ta dá bước đầu xây dựng được căn cứ Nghệ An.. 

Biết quản Minh đã được tăng viện, đang chuần bị tiến 
công lớn, ta quyết định đánh trước, nhằm giành chủ động 
và dëng vững chân? ở toàn phủ Nghệ An. 

Từ thành Nghệ Ап, địch theo sông Lam tiến đến gần 
Khả Lưu đắp lũy trú quân. Ta khéo léo nghỉ bình nhử địch 
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rời lũy tiến quân vào nơi đã mai phục sẵn và diệt được 
của chủng dën hàng vạn tên. i | 

Nhưng dịch còn dëng, dừng lại dựng đồn, định nhi ta 
tới dánh. Biết mưu dịch, nghĩa quân cho một bộ phận 
tiến về phía Thanh Chương hoạt động nhằm kéo dịch về, 
còn đại quân bí mật vòng xuống sau lưng địch mai phục 
ở Bố Ái. Thấy ta xuất hiện ở phía sau, dich kéo quân về 
đánh. Sa vào trận dia mai phục, bị ta tiêu diệt rất nhiều, 
đến nỗi e Thuyền giặc chăn ngang dòng, xác chết nồi 
lấp sông, khi giới chất đầy khe núi?» (Lam Sơn 
thực lục). иЄ. e 

Thừa tháng, ta liên tục duồi dich trong ba ngày dêm 
và tiến về bao уау thành Nghệ An. 


Trận Khả Lưu — Bố Ải là một trận đánh rất mưu trí, 
vận dụng một cách sáng tạo cách đánh є nhi người tới, 
chứ không db người nit tới э, Dong thời còn đánh đấu 
một bước phát triền mới của nghĩa quân trên con đường 
tiến lên đánh quy mô lớn hơn, tập trung hơn. | 

Vừa vay Nghệ An, ta vừa cho quân dánh chiếm các 
phủ, huyện trong trấn, Đến dâu дап cũng hưởng ứng và 
giặc phải xin hàng (có nơi ngụy quân tự kéo quân đến 
xin hàng như {гї phủ Ngọc Ma là Cam Quý mang 8.000 
quân tới theo Lê Lợi). Cho nên chỉ trong vòng 3 tháng, 
toàn phủ đã được giải phóng (trừ 2 thành cô Јар: Nghẹ 
Án và Diễn Châu). Chính quyền mới được thiết lập, nhan 
dân sôi nồi ủng hộ, tham gia nghĩa binh. | 

Trước tình hình Nghệ An bị uy hiếp mạnh, tháng 5-1425, 
dịch từ Đông Dô theo đường bièn tới cứu, Nhưng vừa len 
bờ đã bị ta đánh cả quân tới cứu lẫn quân trong thành ra 
đón. Dịch lại phải chui vào thành cố thủ. 

Một bộ phận nghĩa quân tiến ra vây Diễn Châu, trong 
khi häm thành đã diệt được một doàn thuyền lương của 
відс từ Đông Quan vào tiếp tế. EN 
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Lúc này Lê Lợi — Nguyễn Trãi nhận định : “Quân giặc 
dồn hết về cứu thành £ hệ An, các nơi khác tất trống ` 
rồng? nên chủ trương рб chỗ cứng mà đánh chỗ hở, 
tránh chỗ chắc mà đánh chỗ hu», Một dạo quân tiến ra 
đánh Diễn Châu, vay Тау Do, giải phóng Thanh Hóa, 
một dạo quân khác vào giải phóng Тап Binh — Thuận 
Hóa. Chỉ trong một thời gian ngắn, ta đã giải phóng được 
các nơi trên. Đến đâu cũng được nhân дап hưởng omg, 
lực lượng nghĩa binh được bồ sung đến vài уап người. 

Trong khi nghĩa quân liên tục tiến công dịch, mở rộng 
vùng giải phóng thì ở ngoài Bắc, nhân dân nhiều nơi lại 
nồi dậy đấu tranh, đặc biệt sôi nồi là ở miền thượng du 
và trung du (phong trào nghĩa binh áo dó > của nhân dân 
thiều số). Dich phải đối phó rất chật vật.. | 

Sau gần 8 năm chiến 44и gian khồ và anh dũng, nghĩa 
quân đã trưởng thành rõ rệt nhất là từ khi phát triền vào 
Nghệ An. Từ những đội quân nhỏ bé hoạt động du kích . 
ở miền thượng du Thanh Hóa nay đã là một quân đội 
khá mạnh đủ sức diệt những dạo quân lớn, vây những 
thành lớn của giác. Từ căn cứ nhỏ hẹp ban đầu, nay đã 
có cả vùng giải phóng rộng lớn từ day Tam Điệp đến nam | 
đèo Hải Уап, tao thành một hậu phương vững chắc chơ 
thời kỳ tiến công quyết liệt sắp tới. 


Те 1426 đến 1427: Tiến quân ra Bác, 2 lần đánh - 
tan viện binh địch, giải phóng toàn bộ đất nước._. 


Nhận thấy sức ta đã mạnh, giặc thì suy yếu phải dựa 
vào thành cố thủ dợi viện binh sang, Lê Lợi— Nguyễn 
Trãi quyết dinh tiến công ra Bắc. | 

Tháng 9 năm 1426, ba đạo quân cộng trên 1 vạn người,. 
phái ra trước với nhiệm vụ chung là chặn viện binh, € vỗ về 
nhận дап». Ta chia làm 3 hướng hoạt dong. Tới đâu cũng 
được nhân dân nô nức hưởng ứng, nồi dậy cùng nghĩa 


43 


` binh đánh giặc bao vây thành trại của chúng. Ngụy quyền 
tan rã nhanh chóng. 

¿ BỊ uy hiếp mạnh, dịch buộc phại kéo quân từ Đông Do 
ra đối phó, bị ta tiêu diệt một bộ phận lớn ở Ninh Kiều 
(Chương Mç — Hà Тау). Phía Tam Giang, ta cũng diệt 
được một bộ phận trong số Í vạn quan địch viện từ Vân. 
Nam sang. Bọn còn lại phải chui vào thành Tam Giang 
có thủ. 

Bọn dịch ở Dong Đô rất lo sợ, phải điều bớt quân ở 
` Nghệ An ra cứu, Nhận định viện binh dịch tất sẽ sang, 
Lê lợi chuyền dai quân ra Thanh Hóa chuần Ы đánh 
những đòn lớn. 

Tháng 10 năm 1426, Vương Thông theo đường Lạng 
Sơn dẫn được 5 vạn viện binh tới Đông Quan. Vừa tới 
nơi chúng đã hùng hồ ra quân, lực lượng tập trung được 
10 vạn, dân ra ba nơi: Cb Sở (nay là Ап Sở trên sông 
Бау, phía tay nam Phùng — На Tay), Sa Đôi (vùng Phú 
Đô). Giao Quang (thuộc Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội), 
Thanh Oai, mưu toan dùng bình lực lớn bao уау tiêu diệt 
nghĩa quân ở khu vực này. 

Cho rằng ngồi chờ dịch sẽ không chống nồi chúng, Lý 
Triện quyết định chủ động tiến công trước, mặc đầu ta ít 
hơn dịch rất nhiều. Mục tiêu nhằm cánh quan Mã Kỳ ở 
Thanh Oai, tương dối yếu, sơ hở nhất, Bằng hành động 
khéo léo, ta đã dụ dich tới cầu Ba La (gần thị xá Hà 
“Đông) nơi dịa hình lay lội, rồi phục bỉnh đồ ra tiêu diệt 
‚вап toàn bộ. Ta định nhân cơ hội đó đánh úp sau lưng 
cánh quân Phương Chính (ở Sa Đôi), nhưng bọn này đã 
bỏ chạy cụm về gần cánh quân Vương Thông (ở Cò Sở), 

Ta lui về Cao Bộ (Chương Mỹ — Hà Тау), hợp thành 
với cánh quân của Định Lë, Le Xí từ Thanh Đàm kéo 
xuống, 

Trong khi đó, Vương Thông cũng tiến xuống Ninh Kiều 
chuàn bị tiến công. Kế hoạch của chúng là chia quân từ 
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trước mặt, sau lưng rồi theo một tín hiệu thống nhất đồn 
ta lại bao vây tiêu diệt. Năm được kế hoạch dó, ta tương ˆ 
kế tựu kế cho quân mai phục sẵn ở Chúc Động (hay 
Chúc Sơn, Chương Mỹ) và Tốt Động (hay Tụy Động, 
Chương Mỹ), nơi dịch tất sẽ di qua. 

Diễn biến trận đánh đã đúng như dự kiến của ta: pháo 
hiệu do ta phát lên đã lừa dịch vào nơi mai phục và bị ta 
giết hại vô kè (diệt trên 5 vạn quân địch). 

Trạn phản công lớn đầu tiên của dịch đã thất bại 
nặng nề. | 

-Lė Lợi quyết dinh đưa đại quân га Bác. 

Về phía dịch, sau những thất bại liên tiếp, chúng phải 
со vào các thành cố thử và xin triều Minh tăng viện.. 

Ta chủ trương уау thành, cắt lương, cô lập dịch và 
tiến hành địch vận. I 

Riêng Dong Quan, dè uy hiếp mạnh Vương Thông, ta 
đã diệt hết các dinh trại ở vòng ngoài và tién vào bao vây 
sát tan chân thành. Vương Thông rãi lo sợ, có lúc đã 
dao động muốn hàng, nhưng với bản chất của kẻ đi xam 
lược, hắn một mặt giả xin hòa một mặt vẫn bí mật xin viện 
bình, Cuộc giảng hòa giả dối đó tất nhiên không thành. 

Ta vẫn tiếp tục bao vây chặt và kiên trì dụ hàng. Một 
số thành dịch lần lượt xin hàng, như Điều Diêu (Gia 
Lam), Thị Саи, Bình Than, Diễn Châu, Nghệ. An. Thời 
gian này địch ở Đông Quan có một vài cuộc xuất kích bất 
ngờ đánh úp ta, nhưng đều bị dánh lui. 

Đi đôi với công tác bao уау địch vận, Le Lợi— Nguyễn 
Trai bắt tay vào хау dựng lại đất nước trên quy mô lớn, 
quy định các khu vực hành chính, tò chức chính quyền từ 
cơ sở đến trung ương, kêu gọi nhân tài, tb chức thi cử, 
tăng cường lực lượng quân sự. | 

Gặp nhiều khó khăn lớn (nhan dân chống đối, nội bộ 
chia rẽ, Mông Ch uy Һер...) nhà Minh phải mất gần 8 
tháng mới diều được quân tăng viện cho Vương Thông. 
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Lực lượng gồm 15 vạn do Liễu Thăng và Moc Thạnh. 
chỉ huy. 

Từ lau đã phán đoán được tình thế, ta đã chuần bị sẵn 
sàng đánh viện. Một số thành nằm trên các trục đường 
tiến quân của giặc đã bị hạ hoặc bằng sức mạnh, hoặc 
bằng địch vận (Tam Giang, Khau On). Riêng thành Xương 
Giang, dịch ngoan cố chống cự, ta phải mất 6 tháng mới: 
hạ xong vào ngày 8 tháng 9, tức 10 ngày trước khi viện 
binh địch vượt biên giới. f 

Trong tình hình vừa có địch còn ở trong nước, vừa 
có dịch từ bên ngoài tới, các lãnh tụ Lam Sơn vẫn chủ 
trương từ trước khi viện binh giặc tới, là: e 2ánh thành 
là hạ sách, ta lánh thành lâu hàng tháng hàng пат. 
không hạ được, guản ta sức mòi mà khí nhụt, nêu 
biện binh giặc dën thì trước mat, sau lưng đều сб 
giặc, dó là con dường nguy. Không bằng nuôi dài, 
chứa sức đề chờ viên, viên diệt thì thành phải hàng, 
thë là làm một mà được hai, Ёё осп toàn đã y э. 

Đầu tháng 9, viện binh dịch đã sẵn sàng vượt biên giới; 
10 vạn quân do Liễu Thăng chỉ huy sẽ tiến vào Lạng Sơn, 
5 vạn do Mộc Thạnh chỉ huy sẽ tiến vào Hà Giang, cả 
hai cánh quan đều nhằm hướng chung ià Đông Quan. 

Trọng nước ta, chúng còn khoảng 10 vạn đóng trong 
4 thành tro trọi (5 vạn ở Đông Quan, 5 vạn ở Chỉ Linh, 
Cò Long (Nam Định) và Тау Đô). 

Quân chủ lực của ta có khoảng 10 vạn, 

Ta quyết định: dùng 1 vạn quân chan Mộc Thạnh ở 
phia Le Hoa (Hà Giang), diệt xong Liễu Thăng sẽ chuyền 
sang đánh Mộc Thạnh. 

Bő trí lực lượng như sau: 

— 1 vạn quân lên mai phục ở Chỉ Lăng, tiếp ú ứng cho 
cánh này có 2 vạn quân nữa sẽ tiến lên sau. 

— Một bộ phận tiếp tục уду ở các thành, 

— Đại quân thủy bộ tập trung ở mạn sông Thương. 
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Ngày 18 tháng 9 (8-10-1427), quan Liều Thăng vrot 
biên giới. Ta vừa chặn vừa lui dàn từng bước, dụ dich về 
phía Chi Lăng. 

Ngày 20, Liễu Thăng rất chủ quan, dẫn đầu Í vạn quân 
tiên phong tiến lên trước, sa vào trận địa mai phục bị ta 
tiêu diệt hoàn toàn. Liễu Thăng bỏ mạng bên sườn núi 
Ma Yên. 

Dich còn dong vẫn tiếp tục dánh mở dường tiến lên. 
Đạo quân tiếp ứng của ta cũng vừa tới kịp, cùng phối hop 
đánh thêm một số trận nữa trong ngày 25, 28 tiêu diệt 
được thêm 2 vạn địch. 

Dịch còn khoảng 8 vạn tên do Thôi Tụ, Hoàng Phúc 
chỉ huy tới được Xương Giang thì thấy thành đã mất, 
phải đóng quân giữa dong, đắp lũy chống giữ và tìm cách 
liên lạc với Đông Do, Chí Linh. 

Sau một thời gian Бао vây, Һат dịch vào một tình 
trạng hët sức khốn đốn, ngày 15-10, ta bát đầu công kich. 
Dich chống cự tuyệt vọng và dầu hàng (5 vạn bị giết, 3 
vạn bị båt sống trong đó có cả Thôi Tụ, Hoàng Phúc). 

Chi trong 27 ngày, ta dā tiêu diệt toàn bộ 10 vạn 
viện binh dịch. | 

Phía Hà Giang ta dùng cách báo cho Mộc Thạnh biết 
tin thất trạn làm chúng phải rút lui và nhân cơ hội đó 
đánh một số trận ở Đan Xá, Lãnh Câu, tiêu diệt được 
một số lớn dich. 

Viện binh đã bị tiêu diệt, liều chống lại chỉ Ià vo ích, 
không còn cách nào khác, Vương Thông cuối cùng đã 
phải đầu hàng. 

Cuối năm 1427, 86.000 tướng sĩ Minh theo đường thủy 
rút ra khỏi nước ta, được ta cấp ngựa, thuyền và lương 
thực đây dù. 

Trước những thất bại hết sức nặng nề, triều Minh thực 
tế cũng không còn khả năng tiếp tục chiến tranh, dà buộc 
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phải xuống chiếu bãi binh, Nhưng chiếu chưa tới thì bại 
quân của Vương Thông dã về tới Nam Ninh. ` 

Ta cũng mềm dẻo, cử sứ bộ sang «саи phong, tỏ ý 
thần phục. Trong số phầm vật có cả chiếc song hồ phù, 
các ấn tín của Liễu Thăng và một số tướng khác, danh 
sách của hơn 2 vạn 7 ngàn tù binh, 

Mang danh nghĩa «cầu phong? đề giữ thè den cha 
€ thiên triều» nhưng thực ra đó là những sứ giả của SS 
nước chiến thắng. 

- Chiến tranh giải phóng của dân tộc ta đã hoàn toàn 
e lợi, Từ tran Lạc Thủy đầu tiên năm 1418, đến chiến 
tháng Chi Lãng, Xương Giang năm 1427, toàn dân ta đã 
trải qua 10 năm đấu tranh cực kỳ anh dũng, viết nên my 
trang sử chói lọi vinh quang. 

Lê Lợi công bố bài Bình Ngô dại cáo kết thúc m 
thời kỳ đấu tranh quyết liệt và đánh đấu mở đầu một giai 
đoạn phát triền mới trong lịch sử dân tộc ta. 
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V. CHIẾN THẮNG OANH LIỆT CỦA NGUYỄN TÂY. 
SƠN TIÊU DIỆT QUÂN XÂM LƯỢC NHÀ THANH. 
(1789) 


: Sau khi đánh đồ các tập doàn phong kiến Nguyễn, 
Trịnh thống trị ở hai miền Nam Bắc, giành được chỉnh 
quyền trong cả nước, thống nhất nước nhà, nghĩa quân 
Tay Sơn đã phải đương đầu ngay với một kẻ thù mới. 
khá hung han. xào trá dó là quan xàm lược Mãn Thanh. 


1. ÂM MƯU XÂM LƯỢC CỦA NHÀ THANH 


Sẵn có đã tam từ trước, nay lại được cớ bọn vua tôi 
bán nước Lê Chiêu Thống sang cầu cứu, vua Càn Long 
nhà Thanh vội båt tay vào việc chuần bị хат lược nuoc ta. 

Hat mươi vạn quân của bốn tỉnh: Quảng Đông, Quảng 
Tây, Van Nam, Quý Châu dược đặt dưới quyền chỉ huy 
của Tôn ST Nghị, tồng dốc Lưỡng Quảng. Ngoài ra con 
có một số lớn phu di phục dịch. 70 kho quân lương được 
thuần bị ở các dia dièm xuất phát và sẽ rải ra trên các | 
trục đường tiến quân. 

Đồng thời, chúng còn xúi giục nhân dân ta nồi lên 
thống lại Tay Sơn và động viên bọn quan lại cũ của nhà Le 
т) quân € cần vương 3 hưởng ứng hiệp lực với quân Thanh. 
_ Chiến lược của Сап Long rất quy quyệt, hån muốn 
mượn tay Lê Chiêu Thống đề đánh Tây Sơn, quân của 
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chúng chỉ hỗ trợ ở phía sau, như vậy là tkhông khó 
nhọc mà thành công * và tđó là thượng sách». 


2. TÌNH HÌNH TA 


Trước khi quân Thanh kéo sang хат lược, chỉnh 
quyền cá nước đã vào tay anh em Tay Sơn, những người 
lãnh dạo xuất sắc của cuộc khởi nghĩa nông dân to lớn 
nhất trong lịch sử phong kiến của dân tộc ta. 

Quan đội Тау Sơn, con để của phong trào nông dân, 
dược quần chúng ủng hộ, trải qua đấu tranh đã sớm 
trưởng thành có tỉnh thần chiến đấu cao, có kỷ luật chặt chẽ, 
có trình độ kỹ thuật, chiến thuật tốt. Trang bị so với đương 
thời chưa phải là tinh xảo, nhưng cũng đã có những cài 
tiến đáng КЁ, nhất là pháo binh và həm thuyền. Tướng 
lĩnh gồm những người chỉ huy có tài, trong đó nồi bật lên 
TNguyễn Huệ, một thiên tài quân sự, một anh hùng dân tộc 
xuất thân từ người nông dàn áo vải. 

Tuy nhiên, tình hình lúc đó cũng có nhiều khó khăn. 
Trong Nam Bọ, Nguyễn Ảnh dang am mưu đánh chiếm, 
lại Gia Định. Ngoài Bác, bọn cận thần nhà Lê vẫn xúi 
giục nhân dân, chiêu mộ quân d cần vương 5 nồi dậy ở một 
số nơi. Dan chúng Bắc Hà bị địch lừa bip chưa phải пй 
hết về với Tây Sơn. Tình hình này đã có những chỉ phối 
nhất định tới việc bố trị lực lượng, tới ý định tác chiến 
của Tay Sơn trước và trong khi quân Thanh kéo vào xâm 
lược nước ta.. 


3. QUẦN THANH KÉO SANG XÂM LƯỢC, { 
QUÂN TA TẠM THỜI ROT LUI BẢO TOÀN LỰC LƯỢNG: 


Ngày 28 tháng 10 năm Màu Than (25-11-1788), quân 
Thanh chia làm 3 đạo, theo hướng Lạng Sơn, Cao Bằng, 
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Lào Cai, kéo vào nước ta, nhằm hướng chung là Thăng 
Long. Đạo quân Tôn Sr Nghị tiến theo đường Lạng Sơn 
là quân chủ lực, 

Về phía ta, lúc này ngoài Вас chỉ có 1 vạn quân do ° 
Ngô Văn Sở và Ngô Thời Nhiệm, được Nguyễn Huệ trao . 
quyền thống lĩnh và tự liệu đối phó với địch lúc ban đầu. 
Còn Nguyễn Huệ và đại quân ở một vị trí trung tam là 
Phú Xuan (Huế), tích cực chuần bị lực lượng đề sẵn sàng 
đánh dịch ở hướng nào nguy hại nhất, 

Với số Ít quân trong tay, địch lại ưu thế gấp bội dang 
hùng hồ tiến đánh, дап chúng phần chưa hiều Тау Sơn, 
phần bị dịch mê hoặc, lũng đoạn nên chưa thật ngà về 
Tây Sơn, các tướng lĩnh Bác Hà cho rằng giữ bay dánh 
đều không được và chủ trương lui quân bảo toàn lực 
lượng, quân thủy về Biện Sơn, quân bộ về Tam Điệp, 
thành thế nươný tựa giữ lấy nơi Һат yếu. Một mặt báo 
cáo về Nguyễn Huệ điều động dại quân, tùy theo tình hink 
mà quyết chiến. 

Tinh thần kiên quyết nhưng lại rất linh hoạt mềm дёо, 
không sợ địch nhưng lại không chủ quan của Tây Sơn đã 
biều lộ rất rö trong lời nói của Ngô Thời Nhiệm sau dây : 

r... Tướng giỏi đời xưa, lường thë giặc rồi mới 
đánh, năm phần thăng rồi mới hành động, tùy theo 
tình thế thay đồi mà bày ra chước Іа. Giống nhu 
đánh cờ, trước thì chịu thua người một nước. sau 
mới được người ta môt nước ; dừng có dem nước sau - 
làm nước trước, đó mới là tay cao cờ. Nay ta hãy 
bảo toàn lãy quên lực mà rút lui, không bó mất một 
mũi tên, Cho chủng ngủ trọ một đêm, rồi lại đuồi đi, 
cũng như ngọc bích của nước Tần đời xưa, ойп 
ngu yên lành chứ có mát ді». I 

Chủ trương rất sáng suốt trên đã tránh cho quân dội 
Tay Sơn khỏi giao chiến trong những điều kiện bất lợi, 
bảo toàn lực lượng, gây thêm chủ quan cho dich, giữ 
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được dia hình có lợi. Tóm lại là đã tạo nên một số điều 
kiện thuận lợi cho cuộc phản công sau пау. Chỉnh 
Nguyễn Huệ, khi tới Tam Diệp đã xác nhận chủ trương 
này là dũng. 

Trong khi thực hiện một số biện pháp dë nghi binh và 
ngăn chặn dịch, quan ta bí mật lui quan về Biện Sơn và 
Tam Điệp. Ngày 17 tháng 12 năm 1788 tới nơi: Cũng cùng 
ngày đó, quân Thanh lục tục kéo vào Thăng Long. 

Đại quân Lưỡng Quảng déng tại những khu bãi rộng 
bai bên bờ sông Hồng, giữa có bắc cầu phao. Quân của 
Sam Nghĩ Đống đóng tại khu vực Khương Thượng. Đại 
bản doanh của Tôn Sĩ Nghị ở cung Tây Long. Quân € ch; 
vương » của Lè Chiêu Thống đóng tại nội thành. Đạo quân: 
Vân Nam dang trên đường tiến về đồn trú tại Sơn Tây. 

Chiếm được Bắc Hà một cách dë dàng, Tôn Sĩ Nghị 
hi hừng chủ quan, cho quản dừng lại ở Thăng Long 
TiEhi ngơi. | 


4. NGUYÊN HUỆ TIẾN QUÂN RA BÁC 
ĐẠI PHÀ QUÂN THANH 


Hôm trước, được tín quân Thanh tiến vào Thăng Long 
thì ngày hôm sau (22-12-1788), dại quan Nguyễn Ние dã 
lên dường ra Bác, : 

Ngày 26-12 tới Nghệ Ап, Nguyễn Ние cho dừng lại, mộ 
thêm quân. Với số quân mới mộ thêm. Tây Sơn đã có 
được 10 vạn người và một đội tượng binh lớn gồm vài 
trăm voi chiến. i 

Sau khi phiên chế xong đội ngũ, tò chức duyệt binh, ` 
động viên tướng sĩ, gửi thư cho Tôn Sĩ Nghị xin *bãi 
binh» dë khiến giặc càng thêm kiêu ngạo, chủ quan, 
Nguyễn Ние cho tiếp tục hành quan, 15 tháng † năm 1789- 
tới Tam Điệp. | 


Tới đây, ta dừng lại chuñn*bi chiến đấu thêm. Dong ` 
thời truyền hịch kè tội quan Thanh, động viên nhân dân 
Bác Hà đoàn kết, quyết tâm diệt địch. 

Trong khi ta đang tích cực chuần bị phản công tn: quân 
Thanh trái lại, rất lơi lỏng, chủ quan, «тйс cho quân lính 
các đồn tự tiện bỏ cả đội ngũ, đi lại lang thang, không có 
kỷ luật ein Nhan dân một ch đôi tròng, hết quân Thanh 
cướp bóc, hà hiếp, lại Le Chiếu Thống khủng bố, trả thù, 
đời sống уб cùng cực khồ nên hết sức căm ghét chứng và 
mong đợi Tây Sơn. Một số quan lại nhà Lê, lo lắng trước 
tình hình, đề nghị quan Thanh mau sớm đánh, nhưng Tôn 
Sĩ Nghị văn huênh hoang đắc chí: “z:zăc gày mà ta 
đang béo, hãy đề chúng tự đến nộp thịt s. Và hân 
quyết định đợi sang xuân, mồng 6 tháng giêng năm Kỷ Dậu 
(1789), sẽ bát đầu xuất quân. 

Tuy nhiên, đề đề phòng, hắn cũng chia quân đóng giữ 
một số đồn ở phia nam Thăng Long như Ngọc Hồi (huyện 
Thanh Trì), Hạ Hồi (huyện Thường Tín), Nhật Tảo (huyện 
Duy Tiên), v.v. một bộ phận quân Chiêu Thống sit đồn 
Сап Khầu làm tiền tiêu án ngữ đường tiến ra Thăng Long, 

Nhìn chung đến lúc này, tình hình chính trị đã có lợi 
cho Tay Sơn. Về quân sự, dịch tuy có đề phòng nhưng 
cũng còn rất nhiều sơ hở chủ quan, dang nghỉ ngơi đợi tết,' 
Đối với Тау Sơn, đó là một thời cơ rãi tốt đề tiến công tiêu: 
diệt dịch, nhưng thời cơ này cũng chỉ xuất hiện trong một. 
thời gian ngắn, vì ra giêng dịch sẽ tiến công. 

Với quyết tâm rất cao, mau chóng nám lấy thời cơ сб 
lợi, Nguyễn Ние quyết dinh mở cuộc tiến công chớp nhoáng 
nhằm tiêu diệt toàn bộ quan Thanh. 

Kë hoạch như sau: 

— Đạo quân thứ nhất (chủ lực), do Nguyễn Huệ trực 
tiếp chỉ huy có nhiệm vụ tiến công vào hệ thống phòng 
ngự chính của dịch trên đường phía nam kinh тав 
Thang Long. 
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được dia hinh có lợi. Tóm lại là đã tạo nên một số điều 
kiện thuận lợi cho cuộc phản công sau này. Chính 
Nguyễn Huệ, khi tới Tam Điệp đã xác nhận chủ tr ương 
này là đúng. 

Trong khi thực hiện một số biện pháp dë nghỉ binh 3 
ngăn chăn dịch, quân ta bí mật lui quan về Biện Sơn vẽ 
Tam Diệp. Ngày 17 tháng 12 năm 1788 tới nơi. Cũng cùng 
ngày đó, quán Thanh lục tục kéo vào Thăng Long. 

Đại quân Lưỡng Quảng dóng tại những khu bãi rộng: 
hai bên bò sông Hồng, giữa có bắc cầu phao. Quản của 
Sầm Nghi Đống đóng tại khu vực Khương Thượng. Đạt. 
bản doanh của Tôn Sr Nghị ở cung Тау Long. Quân «сат 
vương? của Lê Chiêu Thống dóng tại nội thành. Đạo quân; 
Vân Nam đang trên dường tiến về đồn trú tại Sơn Tây. і 


Chiếm dược Вас Hà môt cách dë dàng, Tòn Sĩ Nghị 
hi bung chủ quan, cho quân dừng lại ở Thăng Long, 
Hehi ngơi. 


4. NGUYÊN HUỆ TIẾN QUÂN RA BẮC 
ĐẠI РНА QUẦN THANH 


Нот trước, được tín quản Thanh tiền vào Thăng Long 
thì ngày hôm sau (22- 12-1788), đại quân Nguyễn Huệ đã 
lên dường ra Bác, | 

Ngày 26-12 tới Nghệ An, Nguyễn Huệ cho dừng lại, mộ 
thêm quân. Với số quân mới mộ thêm, Тау Sơn dă có 
được 19 vạn người và một đội tượng bình lớn gồm vài, 
trăm voi chiến. 

Sau khi phiên chế xong dội ngũ, tò chức duyệt bình, ` 
động viên tướng sĩ, gửi thư cho Tôn Sĩ Nghị xin «Ьі 
bính» dè khiến giặc càng thêm kiêu ngạo, chủ quan, 
Nguyễn Huệ cho tiếp tục hành quân, 15 tháng 1 năm 1789. 
tói Tam Điệp. 


— Đạo quân thứ hai de Đô dốc Bảo chỉ huy có nhiện 
vụ theo dường Sơn Minh (huyện Ứng Hòa) ra làng Dy 
Áng đánh vào sườn tây nam đồn Ngọc Hồi, vị trí quas 
trọng nhất của dich, phối hợp với dao quân chủ lực. 

— Đạo quân thứ ba do Do đốc Long chỉ huy theo đường 
huyẹn Chương Đức (Chương Mỹ hiện nay) thật nhanh 
chóng vu hồi vào sườn dịch, tiến công vào quản Sam Nghỉ 
Đống, sau dó phát triền vào Thăng Long. 

— Đạo quân thứ tư di đường thủy, do Đô đốc Tuyết 
chỉ huy tiến vào sông Lục Đầu, tiêu diệt quân cần vuong 
của nhà Lë ở Hải Duong, làm tiếp ứng cho các đạo quân 
khác tiến công dịch ở khu vực Thăng Long. 

— Đạo quân thứ năm do Dó đốc Lộc chỉ huy cũng tiến 
theo đường trên, nhưng đi tới Lục Đầu sẽ đi gấp lên phía 
Phượng Nhỡn, Lạng Giang, Yên Thế chặn đường rút chạy 
của địch. 

Nguyễn Huệ quy dinh 30 thánë chap năm Mậu Thân 
(25-1-1789) là ngày xuất quân và tuyên bố trước quân sĩ 
là sẽ ăn tết Khai hạ ở Thăng Long vào ngày mồng 7 
tháng giêng. 

Kế hoạch trên đã thè hiện lối dánh mạnh dạn nhưng 
chắc thắng của Nguyễn Ние, dựa trên cơ sở quyết tâm 
cao, phát huy được khi thế hăng hái của những người 
nông dân được phát động triệt đề tận dụng dược yếu té. 
bí mật bất ngờ, lợi dụng được những sơ hở của địch. Nó 
còn thè hiện dược lối đánh từ nhiều hướng bao vậy vụ 
hồi, kiên quyết tiêu diệt gọn dịch. 

Ngày 30 tháng chap, quân chủ lực của Nguyễn Huệ 
vượt sông Gián Thủy, hạ đồn Gián Khầu và tiếp tục tiến 
lên hạ một số vị trí khác. Ta đánh nhanh diệt gọn và êm, 
dịch không biết tin tức gì về việc tiến quân của Tay Sơn. 

Vừa dem 3 tháng giêng năm Ky Dậu (28-1-1789), ta уйу 
chặt Hạ Hồi, hư trương thanh thế, uy hiếp dịch và bát 
:húng phải hàng, 
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Ngày 4 (29-1-1789), ta tiếp cận Ngọc Hồi chuần bị tiến 
công. Mất don Hạ Hoi, Tôn ST Nghị mới biết, hân rất 
hoàng sợ nhưng đang lo đối phó ở mặt nam thì ngay đếm. 
đó (29-1), quan của Đô đốc Long đã đánh úp Khương 
Thượng tiêu diệt đạo quân Sầm Nghi Đồng và nhanh. 
chóng đánh vào Thăng Long, đồng thời (oc vào đại Däi 
doanh của Tôn 51 Nghị. 

Nghị vội vàng qua cầu phao, nhằm hướng bắc chạy trồn, 
Tướng sĩ thấy оду, tranh nhau gua cầu ma chay, 
cầu đứt, lăn nga cå xuống sông chết đến oài van 
người 2. А 

Sáng sớm mồng 6 (31-1), trừ một bộ phận tiếp tuc dui 
địch, còn các đạo quân khác đều được nghỉ ngơ: ăn tết 
Khai hạ (7 tháng giêng), đúng như lời Nguyễn Ние dã hứa 
trước quân sĩ ở Tam Diệp. 

Một số lớn dịch còn lại, hoặc tan tác dọc đường sau ra 
thú tội vài vạn người, hoặc chạy tới vùng Đắc Giang thì 
bị quan Đô đốc Lộc dón đánh tiêu diệt hết. Chỉ. r một 
.s6 rất ít chạy thoát, trong đó có cả Топ Sĩ Nghỉ. | 

Đạo quân Уап Quý ở Son Тау nghe tin thất trận cũng 
vội bỏ chạy từ ngày mồng 5. 

"Thế la không đầy một tuần lễ, hơn 20 vạn диап Thanh 
đã bị quét sạch khỏi đất nước ta, đại bộ phận bị tiêu diệt. 

Với quyết tam sát đá và bước chân thần tốc của người 
linh Tay Sơn bón tập nhanh chóng trên một chặng đường 
xa, nắm thời cơ có lợi nhất đề bất ngờ bao vậy tiến cong 
dịch, đánh nhanh diệt gọn, cuộc phản công chớp nhoáng 
của Nguyễn Huệ, nói một cách khái quát, có thë xem nhu 
тоќ cuộc “tập kích lớn về chiến lược», đã thành công 
hoàn toàn, 

Nền độc lập của dân tộc ta được giữ vững. Từ sau trận 
thua năm 1789, trước khi đế quốc Pháp xâm lược nước ta, 
phong kiến phương Bắc không còn dám tiền hanh xâm 
lược nước ta nữa. 
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Phần thú hai 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VË 
TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC TA 


Những cuộc chiến tranh trên đây tuy diễn ra tron; 
những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều thè hiện nhữn; 
truyền thông tốt dep của dän tộc, tập trung trên ba та 
chủ yếu sau đây : 


І. TĨNH THÂN YÊU NƯỚC NỒNG МАМ TỰ LẬP. 
TỰ CƯỜNG, QUẬT CƯỜNG BẤT KHUẤT 


“Trong bản báo cáo chính trị tại Đại hội Dâng lần thú 
H của Đảng Lao động ү! Nam tháng 2 năm 1951, Hồ Chủ 
tịch đã nói : 

r Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. “Рд 
là một truyền thông quý Баи của ta. Từ xưa đèn 
nay, mỗi khi Tò quốc bị xâm tăng, thì tinh thần á y 
lai sôi näi, nó kët thành mot làn sóng од cùng mạnh 
те, fo lớn, пд гог дпа moi Sự nguy hiềm, khó khăn 
по nhân chim tät cả lũ Бап nước và ій cưới tước. 
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Lich sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiên ої đại 
chưng tô tinh thần yêu nước của dàn ta. Chúng ta 
có quyền tự hào vì những trang lịch sử оё vang thời 
đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Dao, Іг Lợi, 
Quang Trung, pp. Chúng ta phải ghi nhớ công lao 
của các vi anh hùng dán tộc, vì các ој ấy là tiêu 
bièu của một dân tộc anh hùng 21. 

Toàn bộ lịch sử của dân tộc ta đã chứng mình chân 
lý sáng ngời đó, 40 thế kỷ qua là 40 thế kỷ đấu tranh 
kiện cường đề dựng nước và giữ nước. 

Mỗi trang sử của ta đều nói lên ý chị tự lập tự cường, 
kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam bắt nguồn 
từ lòng yêu nước nồng nàn sâu sắc của mỗi một người 
дап Việt Nam. 


1. TINH THẦN YÊU NƯỚC ĐÓ DO DÂU MÀ CÓ? 


— Từ bao thế Кў nay, dë sống còn và phát triền, dân 
tộc ta đã kiện cường đấu tranh với thiên nhiên, với kẻ 
thù xâm lược, đã dựng nën một nước riêng biệt, giàu đẹp, 
có nền «уйп hóa khá cao», có cương giới rõ ràng. 

Chính do gắn bó với đất nước quê hương, nơi chôn 
nhau cắt rốn của mình, nơi mà dòi tay, bộ óc, trá: tim đã 
lạo nên những thành quả lao động giàu dẹp và một nền 
văn hóa độc đáo nën nhân dân ta rất tha thiết yêu quê 
hương dät nước của mình, và đã không -tiếc công sức, 
xương máu dè xây dựng đất nước ta thành một quốc gia 
riêng và dùng mọi sức mạnh dè bảo vệ nó. 

Tình cảm và y thức đó chính là lòng yêu nước HN 
пап, sâu sắc của dän tộc Việt Nam. 

t. Hồ Chí Minh — V2 đấu tranh vā trang ой lực lượng ой 
trang nhân dán, Nhà xuất bàn Quan đội nhân dân, На Nội, 1970, 
tr. 239. 
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`2. TĨNH THẦN YÊU NƯỚC NỒNG MAN ĐÓ САМ 
LIỀN VỚI TINH THẦN YÊU TỰ DO, ĐỘC LẬP 


Tỉnh thần yêu nước của дап tộc ta gắn liền với tin 
thần yêu tự do, độc lập, không chịu làm nô lẹ, khôm 
chịu mất nước, không chịu bị áp bức bóc lột. 

Tỉnh thần yêu nước đó là một tỉnh thần yêu nước г4 
cao, có một nội dung phong phú. Do đó mà dân tộc t 
luôn luôn phát triền mạnh mẽ. 


3. YÊU NƯỚC LÀ PHẢI TỰ LẬP, TỰ CƯỜNG, 
PHẢI KIÊN CƯỜNG, ВАТ KHUẤT 


а) Trong mấy nghìn năm trở lại đây, sự phát triỀn cử 
lịch sử đã đặt nước ta, một nước dất không rộng, người 
không đông trong điều kiện thường xuyên bị các thế lực 
phong kiến lớn mạnh ở bên ngoài nhóm ngó. Cuộc sống 
độc lập tự chủ thường xuyên bị uy hiếp. Chính trong 
' hoàn cánh đó, lòng yêu nước rãi cao đã làm cho дап tội 
ta sớm có ý thức mạnh mẽ về quyền làm chủ đất nước, 
quyền làm chủ vận mệnh của mình, dó là tỉnh thần tự lực 
tự cường, tinh thần dấu tranh kiên cường bất khuất гїї 
cao của dân lộc ta. 
Tỉnh thần này biều lộ rất rõ trong bốn câu thơ của 
Lý Thường Kiệt: i 
t Nam quốc sơn hà Nam dë cư 
Tiệt nhiên định phân tại thiên thư 
Nhu hà nghịch lỗ lai xâm phạm? 
Như dáng hành khan thủ bai hu». 
Dịch: € Nuóc Nam có vua nước Nam ở đó, 
Во cõi đã được ghi trên sách trời 
Có sao quân giặc còn dám lại хат phạm 
Chúng bay sẽ bị dánh bại cho mà coi 9, 
Trong doan mở đầu Binh Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi: 
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Nhu nước Đại Việt, đất дап hiën xưa. 
Cai bờ sông núi đã riêng, phong tục Вдс Мат 
cũng khác. 

Trải Triệu, Định, Lý, Trần, dựng nền doc Гар, 

Cùng Нап, Đường, Tông, Nguyên, đều chủ méi 
| | Phương. 

Tuy cường nhược có lúc khác nhau, 

Mà hào biệt bao giờ cũng сб... +. 

Trong lời tuyên bố của Nguyễn Huệ trước lúc xuất 
quân đại phá quân Thanh : 

+... Trong khoảng ой trụ, đất nào sao nấy, Z >u đã 
phan biệt rõ ràng, phương пат phương be. chia 
nhau mà cai tri... 2. 

Có tỉnh thần tự lập tự cường rất cao như vậy nën dän 
tộc ta tuy thường xuyên bị các nước lớn mạnh uy hiếp, 
хат lược, nhưng không hë bị mai một mà trải lại vẫn tồn 
tại và phát triền được cho tới nay. Không những thế, còn 
hùng mạnh hơn bao giờ hết, như ngày nay. Mặc dau trong 
lịch sử có những thời kỳ rất dài (trong hơn möt nghìn 
năm), bị nước ngoài đặt ách thống trị nhưng rồi dän tộc 
ta vẫn quật khởi vùng lèn, liên tục đấu tranh kiên quyết, 
đã giành được nền độc lập và giữ vững nó trong nhiền 
thế ky. 

Đúng như lời đồng chí Lê Duần dš nhận xét : 

e. М№Һап dàn ta обп có tỉnh thần tự lập tự cường 
rất cao. Tinh thần ấy được giữ gìn và phát triền 
qua hàng nghìn năm lịch sử. Nó đã trở thành một 
truyền thống sâu sắc, môt sức mạnh våt hát ký 
điệu của dân tộc ѓа... ЖЭ. 

b) Cam vũ khí đấu tranh là con dường sống còn duy 
nhất của dân tộc ta: 

Từ xưa đến nay, dân tộc ta luôn luôn bị những nước 
phong kiến và d£ quốc lớn mạnh gấp rất nhiều lần uy hiếp 
và xâm lược, mưu toan vứt bỏ quyền lam chủ dät nước, 
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thủ tiêu nền độc lap dàn tộc, muu toan đồng hóa dàn 
làm tiêu tan tỉnh thần vêu nước, tình cảm dân tộc, 
toan cướp bóc mọi của cải vật chất, chiếm đoạt nhi 
giá tri tinh thần của nhân dân ta. | 

Kinh nghiệm của nhiều thế kỷ dấu tranh đã làm 
tò tién ta nhận thức một cách rất sau sắc rằng dè sQ 
còn và phát triền, muốn thoát khỏi cuộc sống nô lệ ngị 
trâu cho cả nước, dân tộc ta không còn con dường 
khác là phải kiên cường bát khuất, phải cầm vũ khí v 
lên dấu tranh một mất một còn với kẻ thù xâm lược. š 

Đó là một vấn đề rất lớn, có quan hệ mất còn đối v 
vật mệnh dân tộc, mà Nguyễn Trãi, trải qua lịch sử, d 
tồng kết trong hai câu mở đầu của Bình Ngô dai cáo:; 

t Việc nhân nghĩa cốt ở yèn dân ; 
Quán điểu phạt trước tà khử bạo... A 

Muốn хуёп dân? thì trước hết phải dùng «quan đủ 
phạt» dè «khi bạo». Ngoài ra không còn con đường ni 
khác. Tất cả những hành vi đầu hàng, thỏa hiệp, tín tưới 
© sự уб về của thượng quốc » cầu xin ở kẻ thù, v.v, d 
là phản bôi, là ảo tưởng, dèu dẫn đến mất nước. 

Trong lời kêu gọi tướng sĩ trước khi xuất quân đại рі 
А Thanh, Nguyễn Huệ cũng đã по: 

-Tùr đời nhà Нап đến nay, chủng (tức phon 

й. Pheng Вайс) dā máy phen cướp bóc nước ti 
giết hai nhân dän, оо vét của cải, người mình khôn 
thề chịu nồi, ai cũng muốn đuồi chúng di. Đời На 
có Trưng Nữ Vương, đời Tông có Dinh Tiên Hoàn: 
Lè Раі Hành, dời Nguyên có Trần Hưng Dao, da 
Minh có Lê Thái Tò; các ngài không nō ngồi nhì 
chúng làm điều tàn CSC? nén đã thuận làng ngườ 
айу nghĩa quan, dèu chỉ dành một trận là thẳng о 
{ног được chúng vè phương Bác... Moi oiệc lợi, hạ 
duoc, mất ду, đều la chuyện cũ rành rành của cá 
теи dai trước,.. 2 
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. Đó là kinh nghiệm, là truyền thống, là sự «191, hại, 
lược, mất» của dân tộc ta, mà thực tiễn lịch sử đã chứng 
minh rất rõ rệt. 

Sớm hiều như vậy nên dân tộc ta rất kiên cường anh 
dũng, dá bao lần đứng lên cầm vũ khí kiên quyết dấu 
tranh đánh bại mọi kẻ thù đến хат lược hoặc dang thống 
trị vô luận đó là kẻ thù nào, dù là phong kiến phương 
Bắc, là đế quốc Mông Cb khồng lồ và ngày nay là các đế 
quốc sừng sỏ trên thế giới (Pháp, Mỹ...). 
| Khi cầm vũ khí đứng dậy diệt giặc, nhân дап ta hiều 
tằng chiến tranh đặt vấn đề mất, còn, chết, sống trước 
mọi người và trong chiến tranh sẽ không tránh khỏi những 
lồn thất nhất định, những hy sinh cần thiết, Nhưng vốn có 
tinh thần yêu nước nồng nàn, tính thần tự lập tự cường 
rất cao và ý chí kiên cường bất khuất lại trải qua thực tế 
đấu tranh của bao thế kỷ, nhân dân ta đã nhận thức sâu 
sắc rằng: trước quân thù hung bạo, trước nguy cơ mất 
nước thì phải đặt sự mất, còn của đất nước, của cả dân 
lộc lên trên hết, phải chiến đấu vì sự sống còn của cả dân - 
lộc, trong đó có sự sống còn của chính bản thân, của gia 
đình mỗi người dân. Cho nén nhân дап ta dám chịu mọi hy 
sinh, mọtồn thất dè giành lấy bằng được sự sống còn của 
са dân tộc. Tình thần dam hy sinh, dám xà thân vì nước, 
thà chết chứ nhất dinh không chịu làm nô lệ, € cảm tử cho 
Tò quốc quyết sinh» dã là động cơ thôi thúc mỗi một 
người dân ta trải qua bao thế kỷ cầm vũ khí xông lên 
kiến quyết chiến đấu chống quân thù. 
` Nhưng không những chỉ có quyết đánh, mà muốn giành 
và giữ vĩrng độc lập, dän tộc ta còn phải quyết thăng một 
cách hết sức vẻ vang. 

Trong suốt cả ҹа trình lịch sử, € nền độc lập của 


Hước {а gan liền véi những chiến công oanh liệt của 
cha ông ta chỗng (a: nhiều đạo quản xâm lược rất 
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manh... 21, Các chiến thăng oanh liệt tren sông Cầu dà 
Ly, ở Vạn Kiếp, Bạch Đăng đời Trần, ở Chi Lëng, Xương 
Giang đời Lê, ở Ngọc Hồi, Đống Đa đời Тау Sơn, đều bé 
nguồn từ tỉnh thần anh hùng bất khuất của dân tộc ia. - 


4. TRONG LỊCH SỬ PHONG KIÊN CDA DÂN TỘC TA 

THÌ NÔNG DÂN LÀ NHỮNG NGƯỜI LUÔN LUÔN NÊU [ 

CAO TINH THẦN YÊU NƯỚC, TỰ LẬP TỰ CƯỜNG, 
KIÊN CƯỜNG BẤT KHUẤT | 


Từ ngày xưa, nông dân lao dëng là lực lượng chủ yếu 
кау dựng nên đất nước, đồng thời cũng là những người bị 
áp bức bóc lột nhiều nhất. Một mặt họ yêu quý tất cả 
những gì họ đã làm nên, mặt khác họ hiều rằng nếu 
nước mất thì nhà tan, nếu bị quân thù đến thống trị thí 
một cồ đôi tròng, họ là những người bị áp bức, bóc lột 
cùng cực nhất. Cho nên họ coi sự nghiệp bảo vệ đất nước 
A sự nghiệp của chính mình, chứ không phải là sự nghiệp 
riêng của giai cấp quý tộc, của những nhà cầm quyền 
phong kiến. Họ đánh giặc là dè bảo vệ sự sống còn của 
cả dân tộc — trong dó có sự sống còn của chính bản thân, 
đề bảo vệ những thành quả lao động та họ dã cần cù vát 
vả làm nên, 

Anh hùng, bất khuất trong lao động sản xuất, nông dân 
ta cũng rất anh hùng, bất khuất trong đấu tranh giai cấp 
và trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Họ đã từng đấu. 
tranh chống bọn phong kiến áp bức bóc lột, đã từng lật 
đồ các triều đại thối nát. Và trước giặc ngoại хат, họ để 
nêu cao tính thần bất khuất kiên cường xả thân vì nước 

1. Le Duần — 7 hanh miên trong lực lượng ой trang hãy ошоп 
Jon hơn nữa phần đầu cho lý tưởng cách meng, di dàu trong 
se nghiệp chăng Mỹ, cứu nước, Nhà xuất bản Sự thật, На № 
1969. fr. 12 và 13. i 
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(tự đốt nhà cửa, đồng ruộng, hy sinh cả tỉnh mệnh...) chịu 
dung mọi hy sinh lớn lao nhất dè đánh bại кё thù, Họ 
không những chỉ giúp đỡ, phục vụ quân đội dánh giặc mà 
còn tự tay cầm vũ khí đánh giặc với trăm phương nghìn 
kế của mình, 

eg Đặc biệt là nông dàn ta trước đây đã từng 
ёи cao tình thần диді khởi trong cóc cuộc khởi 
nghĩa làt đồ các triều đại phong kiến trong nước 
cũng như trong kháng chiến git nước chóng lại nạn 
ngoại xám Al, 

Nhưng trước đây, nông dân chưa có ý thức đầy dü về 
đấu tranh giai cấp nên trong khi đứng lên đánh đồ phong 
kiến họ cũng chưa hiều là phải xóa bỏ chế độ phong kiến, 
họ lật đồ triều đại phong kiến này rồi lại thay thế bằng 
một triều đại phong kiến khác. Và tỉnh thần dân tộc của 
nêng dân không phải lúc nào cũng được phát huy đầy đủ, 
cũng có lúc nó bị iu mờ. Chỉ đến ngày nay, có chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, có giai cấp công nhân, có Đảng lãnh đạo, 
giai cấp nông dân mới có thè phát huy được đầy đủ tinh 
thần và sức mạnh to lớn của mình trong đấu tranh giai 
tấp và đấu tranh giải phóng dân tộc. 


5. DÂN TỘC ANH НОМС VÀ ANH HÙNG DÂN TỘC 


Những trang sử vô cùng vẻ vang của ta đã nói lên, 
lân tộc ta rất anh hùng, nhân dân ta rất anh hùng. 
(hông có một nhân дап anh hùng, uy vũ không thà khuất 
thục, khó khăn không làm nản chí, dám hy sinh tất cả 
inh mệnh, tài sản... dè chống giặc, thì không sao có thè 


—————— 

1. Vö Nguyên Giáp — Ndm ойлу đường lõi guén sự của Đảng, 
л lên giành những tháng lợi mới. (Tù sau sẽ gọi tắt là đường 
i quận sy của Đăng). 
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tạo nën được một sức mạnh vô dich dë dánh bai moi k 
thù xam lược lớn mạnh, không sao có được những chu 
công hết sức oanh liệt, những sự tích thần ky. 


Không có một nhân dân anh hùng như thế thì khôn 
sao có được những anh hùng kiệt xuất mà đến nav s 
sách vẫn luu danh. 


Hai Bà Trưng, Bà Triệu phá bỏ những ràng buộc củ 
lễ giáo dứng ra cầm quân đánh giặc, cứu nước dã tié 
biều cho truyền thống của phụ nữ nước ta là + giặc dë 
nhà, dàn bà cũng dänbn 


Trần Quốc Tuấn, Trần Thủ Độ, trước sức manh như vị 
` bão của quân Nguyên, dã không hề khiếp nhược, luôn шб 
nêu cao quyết тат kháng chiến. Trần Binh Trọng thà chá 
không hàng giặc. Lê Lợi, Nguyễn Trãi linh hồn của сиў 
khởi nghĩa Lam Sơn đã trải qua bao khó khăn nguy hiềm 
anh dũng chiến đấu, đưa cuộc chiến tranh giải phỏng tới 
hoàn toàn thắng lợi. Nguyễn Huệ, người anh hùng nông 
dân áo vải, đã dánh đồ bọn cầm quyền phong kiến trong 
nước, đánh bại cuộc xâm lược của nhà Thanh, dựng në 
những võ công vô cùng hiền hách, v.v. Ngoài ra còn biết 
bao nhữag anh hùng khác tiêu biều một cách rực rỡ c 
chí khí anh hùng bất khuất của cả dân tộc ta. 

Chúng ta hiều rõ: quyết dịnh vận mệnh dân tộc, là 
nên lịch sử phải là cả một nhàn dân anh hùng, một tà 
thề anh hùng, một dân tộc anh hùng. Đồng thời cũng p 
ghỉ nhớ công lào của các anh hùng dân tộc. Họ trở thàn 
anh hùng vì họ hy sinh phấn dấu cho sự nghiệp giải phón 

dân tộc, vì có dân ủng hộ, vì biết dựa vào dân và chính 
có nhân dân anh hùng họ mới làm nên được những s 
nghiệp anh hùng. 


Bá 


Yêu nước nồng nàn, tự lực tự cường, kiên cường bất 
khuất là một truyền thống lâu đời hết sức tốt dep và quý 
báu của dân lộc ta. : 

Đứng lên cầm vũ khi kiên quyết đánh dën cùng, chống 
moi kẻ thù là con đường sống còn duy nhất và đúng dän 
của dân tộc ta. | 

Chúng ta vô cùng tự hào và rất trần lrọng truyền 
thống dó, kinh nghiệm đó. 

Ngày nay, có chủ nghĩa Mác — Lê-nin, có Đảng lãnh 
đạo, biết kết hợp chặt chẽ quyền lợi giai cấp và quyền 
lợi dân tộc, kết hợp tinh thần yêu nước với tỉnh thần quốc 
tế vô sản chân chính, quán triệt quan điềm cách mạng 
bạo lực, có tính thần triệt đề cách mang của giai cấp vô 
sản, chúng ta lại càng có điều kiện phát huy tới trình độ 
сао truyền thống yêu nước nồng nàn, tự lực tự cường, kiên 
cường bất khuất. Chúng ta càng thấm thia sâu sắc rằng : 
Dë chống bạo lực phản cách mạng thì không có con dường 
nào khá. là phải dùng bạo lực cách mạng dë đánh bại kẻ 
thù dân tộc và giai cấp, giành lấy nhũng quyền lợi sống 
òn cho nhàn dân. 

Từ thuở xưa, tò tiên ta dã biết đấu tranh kiên quyết 
:hống kẻ thù thi ngày nav có chủ nghĩa Mác — Lenin, có 
Dàng lãnh đạo, nhân đân ta nhất định lại càng vững chắc 
оп, càng kiên quyết đánh đến cùng, quyết tầm đánh hại 
loàn toàn để quốc Mỹ xâm lược và bẻ lũ lay sai, quyết 
thông có một chút ảo tưởng nào đổi với chúng được. 
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Н. TINH THẦN ĐOÀN KẾT 


Tại đại hội Thanh niên Quyết thắng toàn quân lần thú 
nhất, dëng chí Lë Duñhn поі: 


ç Trong lịch sử nước ta, дап tộc ta phải luân luôn 
đương đầu об? giặc ngoại xâm, lực lượng чиуй 
định thăng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tóc 
ой bảo оё độc Іар dân tộc bao giờ cũng là khối đoàn 
kết chặt chẽ của cả dôn tộc mà nông dàn là lực 
lượng lớn nhất, mạnh nhất 2, 

O nước ta, doàn kết dân tộc, từ ngàn xưa đã trở thành 
một nhụ cầu khách quan, một lẽ sống thiêng liêng của 
đân tộc. 

Những câu tNhiễu diều phủ 14у giá gương, người trong 
một nước phải thương nhau cùng», « Mot cây làm chẳng 
nên поп, ba cây chum lại thành hòn núi сао»... lưu truyền 
từ trước đến nay, đã phần nào nói lên tỉnh thần đoàn kết 
sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc. 


Nhận rõ diều đó, với mức dë khác nhau, tùy theo đặt 
điềm cụ thè của từng triều dại, tŠ tiên ta đã biết tìm sức 
manh trong việc thắt chặt đoàn kết toàn dàn, đoàn ка 
trone nội bộ quân đội và nội bộ triều dinh, đoàn kết giữa 
quân và dân, đoàn kết giữa các dân tóc cùng sống trên 
một dät nước. 
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1. РОАМ KẾT VỚI DÂN 


4} Tuy còn nhiều hạn chế, nhưng những nhà lãnh đạo 
thời xưa, do thực tiễn của lịch sử, đã ít nhiều nhàn thức 
được sức mạnh to lớn của quần chúng nhàn dàn. 

Trần Quốc Tuấn đã thấy được ý cht của dân chúng mới 
là thành trì kiên сб nhất đề giữ nước (chủng chỉ thành 
thành). 

Nguyễn Trãi, gần gũi với nhàn dân hon, dš hihu: 
e 7hường nghĩ những quy mô lớn lao lộng Ілу đều 
là до sức lao khồ của nhân dân 2 và € тёп người сб 
nhan là dàn, mà chó thuyền ой lật thuyền cũng 
tà dân 2. 

Nhận thức được như thế, họ đã tìm ra con đường dúng 
dàn là phải dựa vào toàn dân, dựa vào sức manh của khối 
болп kết đan tộc thì mới có lực lượng dp chiến thắng 
quán thù lớn mạnh, hung bạo. 

Đi ngược lại con đường dó là thất bại Cuộc kháng 
chiến chống quân Minh do nhà Hồ lãnh đạo là một dẫn 
chứng rất điền hình. Đúng như lời của Nguyễn Trãi, trong 
bài thơ «Đóng cửa bè» (Quan hải), đã phê phán rất sâu 
sắc những sai läm của Hồ Quý Ly, chỉ biết dựa vào xích 
säi, cọc gỗ, khóa cửa bièn, mà không biết dựa vào sức 
mạnh cửa nhàn dân, chỉ biết cậy nơi hiềm yếu, thành cao, 
lũy dày, quân dëng, binh khi tính xảo... mà không biết 
chú trọng tới lòng người... 

r Thung mộc trùng trùng hải lãng tiên. 
Trầm giang thiết tỏa điệc đồ nhiên. 
Phúc chu thủy tín dan do thủy, 

Thị hiềm nan bằng mệnh tại thiên...#} 


1. Tiong € Tho chữ Нап của Nguyễn Trải 3, Nhà xuất bàn 
Văn hóa, Hà Nội, 1962, tr. 30. 


oi 


Dich: 

«Coc cắm hết lớp này đến lớp khác trước sóng bë. 

Giáng dây sát ngầm, khóa sông lại cũng uồng công (bai. 

Ủn thuyền mới rõ sức dàn manh như nước, 

Hiềm yếu không cậy được, không phải mệnh ở trời... s 

Б) Muốn dựa dược vào дап, các nhà cầm quyền phong 
- kiến cho rằng «абі với dän phải hết sức hòa x, phải £ {ду 
điều lo của sinh dân làm diều lo thiết ký» (Nguyễn 
Trãi), e phải khoan sức cho dàn, đề làm cái kẽ rễ bền 
зди gốc » và coi ç đó là thượng sách đề giữ nước Э 
(Trần Quốc Tuấn). 

Cho nên trong một chừng mục nào đó, các triều đại - 
phong kiến dà có những quan tâm rhất dịnh tới quyền lợi 
của dàn, nhất là khi cần động viên, huy dong lực lượng 
dë chống ngoại хат hoặc lật dò kẻ thù đang thống trị, 

Thời Lý, Trần đã có những biện pháp kinh tế nhằm 
- phát triền nông nghiệp và thủ công nghiệp, chú trong mở 
mang dë diều, thủy lợi, giảm nhẹ hoặc miễn thuế cho dan 
những năm bị mát mùa ; áp dụng chính sách ú ngụ binh u 
nông », nhằm bảo däm vừa có lực lượng sản xuất vừa có 
lực lượng chiến dấu, giảm bớt được phần nào gánh паре 
cho dân... Lê Loi, Nguyễn Trãi chù trương “vra cày 
ruộng vra đánh giác >. Nguyễn Huệ có chính sách 
e khu YỄH nóng > x.x, | 

Về mặt: chính trị, cũng phải có một số biện pháp nới 
rộng quyền hạn của nhân dân, như mở khoa thi đề tuyền 
nhân tài — dàn dần bỏ chế dô «соп quan thì lại làm 
quan? — cất nhắc những người từ hàng ngũ gia nô lên 
làm những chức vụ quan trọng (như trường hợp dối với 
Ver Kiêu, Dã Tượng), mở hội nghị đề: hỏi ý dân (như 
hội nghị Diễn Hồng), v.v. 

Thực hiện những biện pháp trên thì trước hết và chủ 
yếu là vì quyền lợi của giai cấp phong kiến, của nhà nước 
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phong kiến. Nhưng mặt khác, cũng làm cho việc làm ăn 
và đời sống của nhan dan И nhiều được Бао dám hơn. Do 
đó có tác dụng dòng viên nhân dân, củng cố được khối 
đoàn kết toàn dân, làm cho nước được giàu, dân được 
mạnh ; có thế mới đủ sức đề giữ vững độc lập chủ quyền 
của dân tộc. 

c) Nhưng dưới thời phong kiến, nói «súc дап», “lòng 
dân? thì cũng vẫn chủ yếu là nói đến nông дап lao động, 
tức là những người nòng dân tự do, nông nô, nô ti, v.v, 
lực lượng lớn nhất và mạnh nhất của dân tộc. 

Cố nhiên trong xã hội phong kiến, mâu thuẫn giữa nông 
dân và địa chủ là mâu thuẫn đốt kháng, đấu tranh giai cấp 
không thề điều hòa được. Nhưng trước nguy cơ mất nước, 
khi cần tập trung lực lượng giải quyết mâu thuẫn dân tộc, 
nông dân vốn có tinh thần yêu nước nồng nàn, y thức làm 
chủ vận mệnh dëi nước, nhận thức được kẻ thù chủ yếu, 
trước mắt là kẻ thù dân tộc và trong điều kiện giai cấp 
phong kiến trong nước biết dựa vào dan, có chú ý tói 
quyền lợi của nông dân đến chừng mực nào đó, thì nông 
dân vẫn kiên quyết đứng len đánh bại kẻ thù dang thống 
trị hoặc xâm lược, 

Sự thật lịch sử qua các triều đại đã chứng minh rë ràng 
là: r... Nói phong trao dán tộc Việt Nam tức là nói 
Phong trào nông dàn Việt Мат. Ý thức dán tộc của 
nông dàn д rất manh ngay trong thời kỳ phong 
kiến nghìn năm trước day do. tình trạng bị mất 
nước tạo nên. Y thức cách mạng của nông dàn không 
Phải chỉ là ý thức dân tộc mà còn là ý thức оё quyền 
lợi giai cấp. Trong lịch sử chăng ngoại хдт nghìn 
năm trước đây, dưới chế dó phong kiến, những khi 
có тди thuần дау gåt oë quyền lợi обі phong kiến 
thì nông dan không theo phong kiến dè chống ngoqt 
xâm nữa. Do đó phong trào chân tộc sút kém. N hưng 
khi quyền lợi của nông dân được chú ý đến thì nóng 


69 


dán tham gia tích cực ой phong trào dàn tộc manh, 
Vi dụ phong trào chóng quản Nguyên dưới thời 
Trần Hưng Dao, phong trào chống quản Minh da 
Lê Lợi cầm dầu đều giành được thẳng lợi to lớn là 
oi lanh đạo các phong trào này, Trần Hưng Dao và 
Lë Lợi dèu có chiêu сб đền quyền lợi của nông dán, 
mang lại quyền lợi cho nông dân chừng mực nào.. 


2. CHÚ TRONG SỰ HÒA THUẬN 
TRONG NỘI BỘ TRIỀU рімн 


Tiêu biều là thời Lý và thời Tran, Trước nguy cơ bị 
хат lược, Lý Thường Kiệt và Lý Đạo Thành đã biết gạt 
lgi ích riêng, thù riêng mà đoàn kết lại, 

Giữa vua Trần và Trần Quốc Tuấn, vốn có mối Мет 
riêng, hoặc giữa Trần Quang Khải và Trần Quốc Tuấn, 
có sự bất đồng, nhưng đều biết xem quyền lợi dân tộc 
làm trọng, đã vì nước mà đoàn kët, cùng nhau ra sức 
chống giặc. 

Sự đoàn kết trong nội bộ triều đình dã dược xem là 
một trong những nguyên nhân quan trọng quyết định 
thăng lợi của chiến tranh, thè hiện trong câu nói sau đây. 
của Trần Quốc Tuấn: # Vua tôi cùng lòng, anh em hòa 
thuên, cả nước góp sức chiến đấu, nên giặc phải bó 
tay 22, І 


3. ĐOÀN KẾT TRONG QUÂN DỘI 


Ở nhiều triều đại khác nhau, nhưng các nhà cầm quân 
của ta đều cùng chung một dièm là hết sức lo tới sự hòa 
1. Le Duằn— Giai cấp од sản обі vån dë nàng dân trang 
cách mạng Việt Nam, Nhà xuất bản Sự thật, Hà No, 1965, 
tr.69, 70, 

2, Việt sử thông giám cương тис, tập V, Nhà xuất bàn 
Văn Sử Dia, Hà Nội, 1958, tr. 98, 
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thuận, sự nhất trí trong nội bộ quân đội, giữa chỉ huy và 
binh sĩ, giữa binh sĩ với nhau... 

Tran Quốc Tuấn: e Cðt dùng được binh phải đồng 
lòng như cha con một nhà thì mới có thề danh 
được?, 


Nguyễn Trãi, trong thư viết cho Vương Thông : r Quản 
mạnh hay yếu không cứ ở nhiều. Nhà Hà thì абі 
trời hại dàn, mà tôi thì kinh trời thuận dán, lë thuận 
nghịch không giống nhau là một. Quản của nhà Ha 
trăm oan người trăm oan lòng, mà quân của tôi 
bất quá vài mươi van, а đi cũng geg lòng, 
không giống nhau là hai... 

Hoặc trong Bình Ngô dat cáo, cụ viết : 

€ Nëu hiệu gây làm cờ, tụ tập khắp bốn phương 
manh lẹ; 

Thất quản, rượu hòa nước, quản dôi cha con 
một long. 

Đến Nguyễn Ниё: r Quản link cốt hòa thuận, không 
cốt đôrtg >, vw. 

Dưới thời phong kiến, có quan dièm như thế, thực khá 
tiến bộ và đáng kham phục. 

Dè xây dựng mối quan hệ “phu tử chi binh», sự đoàn 
kết nhất trí trong quân đội, các nhà cầm quân của ta đã 
một mặt chăm lo tới đời sống của quân sĩ «lọ cái io của 
quân sĩ, đau cái đau của quán sĩ 9 nên có tỉnh thần đồng 
cam cộng khb, nhường cơm sẻ áo, cứu đỡ nhau trong lúc ˆ 
khó khăn nguy hiềm; mặt khác biết khêu gợi tỉnh thần 
Yêu nước, lòng căm thù giịc, vừa nêu rõ sự nhất trí về 
quyền lợi, vừa lấy nghĩa lớn ra dà kêu gọi, trên cơ sở đó 
mà động viên mợi người đoàn kết, chung sức diệt giặc 
(như trong Hich tưởng s£ vän của Trần Оо Tuấn, 
Chiêu du hào kiệt của Lê Lợi). 
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4. DOÀN KẾT GIỮA QUÁN VÀ DÁN 


Là một vấn đề cũng được coi trọng, thời Trần: e Các 
tương hầu và các tướng sĩ di nãy phải cần giù 
phép tắc, di dën đâu không được gud y nhiễu дал» 

Thời Lë chống Minh, cách đối xử với dân càng được 
quy dinh rõ ràng và tinh thần đoàn kết giữa quân và där 
càng mật thiết. Quân ta tiến vào уйпа dịch còn chiếm 
đóng thì e ân ta khồ vì giặc đã lâu, Pham dën châu 
hu уёп nào, тау тау không dược xâm pham °. Giải 
phóng một vùng nào, Lê lợi đều ra lệnh: є... quản 
sĩ không được dung chạm tơ hào của dàn chúng. 
Trau, hò, thóc lúa nëu không phải là của tàng trữ 
của người Minh thì không được lấy». Ngược lại, 
những hình ảnh dân chúng di theo nghĩa quân đông như di 
chợ, giúp đỡ và cùng nghĩa quân vậy thành, đánh giặc, v.v, 
cũng nói lên tình nghĩa của đân đối với quân. Thời Tay 
Sơn, cũng có nhiều sự việc thề hiện rất rõ tình đoàn kết 
giữa nhân dân và nghĩa quân, 


5. ĐOÀN KẾT GIỮA CÁC DÂN TỘC ANH EM 
CÙNG CHUNG MỘT DẤT NƯỚC 


Dưới thời phong tiến, cố nhiên không có sự bình däng 
giữa các dân tộc, nhưng dứng trước một kẻ thù chung, 
hung bạo, các dân tộc anh em luôn luôn biết đoàn kết lại 
dë bảo vệ sự sống còn cửa minh, Những triều đại tiến bộ 
cüng biết chăm lo đến sự gắn bó mật thiết giữa các dân 
tộc nhằm mục dich dánh giặc giữ nước và cứu nước. Nhan 
dân các dân tộc Mường, Tày, Nùng, Thái, Chàm, Chan 
Lạp, Tây Nguyên... đã từng đóng góp công lao cực kỹ to 
lớn trong sự nghiệp chống Tống, Nguyên, Minh, Pháp, v.v. 
cùng với nhân dàn thuộc dân tộc Việt (tức người Kinh) ар 
nên những chiến công іду ling. 


72 


Tim sức manh trong việc xây dung và củng cố khối 
đoàn kết của toàn dân tộc, đó là một truyền thống tốt đẹp, 
đồng thời là một bài học thành công lớn của tò tiên ta. 

Tò tiên ta xuất phát từ tỉnh thần yêu nước, ý thức dân 
tộc và kinh qua thực tiễn của lịch sử mà có được kinh 
nghiệm quý báu trên, tìm ra được con đường đúng dân 
và có tính chất tất yếu trên. 

Còn ngày nay, xuất phát từ quan điềm của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, Đăng của giai cấp công nhàn đã vạch rõ: cách 
mạng là sự nghiệp của quần chúng, do quần chúng tiến hành, 

Đăng có đường lối chính trị đúng dán, đáp ứng được 
quyền lợi cơ bản của nhân dân, trước hết là của công nhân 
và nông dân, do đó đã phát huy được sức mạnh to lớn ` 
của công nông và toàn dan dë đánh bại kẻ thù. 

Ngày xưa, nông dân lao động trong diều kiện có mâu 
thuẫn giai cấp với các tập đoàn lanh đạo, chỉ có thè phát 
hty tính tích cực và lòng yêu nước của mình đến một 
mức độ nhất định, mà sự đoàn kết toàn dân do đã cho 
phép lập được những chiến công oanh liệt: 

Ngày nay, toàn dën đoàn kết xung quanh khối liên 
minh công nông, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vùng lên đánh 
giặc với một trình độ giác ngộ giai cấp và dân lộc rất 
cao, với tự thế là người chủ tập thề của đất пибс, “а 
phát huy dën сао dó sức mạnh của minh, dã lập dược 
những sự tích thần kỳ và nhất định sẽ còn lập nên sự 
nghiệp càng to lớn hơn nữa trong cuộc đấu tranh đánh bại ` 
sự xâm lược và nô dịch của dë quốc Mỹ và tay sai. 
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HI 'NGHÉ THUÀT CHÍ DAO 
CHIẾN TRANH XUẤT SẮC 


Các cuộc chiến tranh trong lịch sử của dân tộc ta diễn 
ra trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những chiến 
công hiền hách của ТӘ tiên ta đều có những bitu hiện 
tương dối thống nhấi của một nền nghệ thuật chỉ đạo 
chiến tranh độc đáo, ưu việt. 

“Chủ nghĩa Мас — Lê-nin không phú định lịch sử 
bà tỉnh hoa của một dân tộc ; ngược lại nó còn phát 
trièn những tinh hoa đó đến một trình độ mới trong 
điều kiện lịch sử mới. Trải gua mấy nghìn năm lịch 
sử, dän tộc ta đã từng bao phen anh dũng đứng 
dậy chống nạn ngoại xâm, giữ gìn độc lộp cho dät 
nước. Trong các cuộc dấu tranh ой trang đó; dân 
tộc ta đã có những sáng tạo kiệt xuất vë tài thao 
lược >), 

„ Trước nạn ngoại хат, dân tộc ta không có con đường 
nào khác là con đường đứng lên cầm vũ khí chống quân 
thu. Nhưng quân xâm lược là một kẻ địch có lực lượng 
quân sự mạnh hơn ta gấp nhiều lần, Đề đánh bại một kẻ 
dịch nhir vậy, TÒ tiên ta đã biết tìm sức mạnh trong 
khối doàn kết toàn dan, Còn phải sáng tạo ra cách đánh 
như thế nào đề đánh tháng dich. 


1. Vö Nguyên Giáp — Mấy vän đề ok đường lỗi quản sự của 
Đảng ta, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1970, tr. 43. 
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Đất nước tả không ы người nước ta khôn 
dic ‘а một nước lấn kugi nhiëu, dba nhiều. Cuo su об 
ШШ ип dai nướớ xé#„cầu của dân tộc ta là phải ooch 
quyt. içi, phát thắng anh не, phải lập nên những ¿n.n 
công vang dội, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, làm ta: .š ў 
chí xam lược của chúng. 


e Nën độc lập của nước ta gån liền обі những 
chiên công oanh liệt của cha ông ta chóng lại nh:ều 
đạo quân xâm lược ráf mạnh xs), 

Do điều kiện lịch sử trước đây, nền nghệ thuật chỉ dạo 
chiến tranh của Tò tiên ta không thoát khỏi sự ràng buo: 
và hạn chế của ý thức hệ phong kiến, nhưng tử đời nãy 
qua đời khác, nó cũng đã được xây dựng tương dối 
toàn điện. 


Đặc điềm của nền nghệ thuật đó là: - 

1, Nghẹ thuật đó không những chỉ đạo lực lượn: vë 
trang, mà còn chỉ đạo nhân dân vũ trang kết hợp vöi lực 
lượng vũ trang. 

Nghệ thuật đó không chỉ dựa vào quân đội, mà dựa 
vào dän chúng và quân đội dë giành chiến thắng. Toàn 
dân đánh giặc, điều đó đã được nhiều cuộc chiến tranh 
chống xam lược trong lịch sử ta chứng mình. Nhìn dán 
không những cất giấu lương thực, thực hành #thanh giã" 
gây cho địch nhiều khó khăn về tiếp tế lương thuc, mà 
còn trực tiếp giết giặc. Ở nước ta giặc đến nhà, dàn bà 
cũng đánh 9, thiếu niên, phụ 180 cũng đánh, những điều 
đó đã có từ ngàn xưa. . 

Nêu lên điềm đó, nhà quân su vĩ đại Trần Quốc Tuấn 
có nói: Cả nước góp sức chiến đâu nên gid phải 


1. Le Duần—-7 banh niên trong lực lượng ой trang Айу pươn 
lân hơn nữa phần đầu cho Ly tưởng cách mạng, di đầu trong 
sự nghiệp chống My, cửu nước, Nhà xuất bản Sự thật #5 Nội, 
1969, tr. 12 và 13. 
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rer, DO A 
qD ie XIX Phan Huy Ch 
SP фа è hinh, nên тё 
phá được giặc ФИЧА тсћо рай de được manka! 

Với lực lượng vũ trang của SÁ nước, lực lượng vị 
trang các dịa phương kết hợp với thồ binh, hương binh, 
dân binh và dân chúng, sức mạnh của toàn dân, toàn quân 
được phát huy đến độ cao đề diệt giặc. 

2. Trong điều kiện ta là một nước dất không rộng; 
người không đông, phải đánh phải thắng oanh liệt một 
quân đội xâm lược của một nước phong kiến lớn mạnh; 
dàn tộc ta đã tạo nên một nghệ thuật mà Tò tiên ta gọi 
là «14у it dánh nhiều, lấy yếu trị mạnh, lấy đoản chống 
trường э, | 


t Đại khải audn giệc cây vào trường trận, дийп 
. ta cây nào đoàn binh, dem đoàn bình đánh lại frường 
tran là oiệc thường trong binh pháp» 2, 

~ Вас nhân giả lấy yếu trị mạnh, bác nghĩa giả 
lay it địch nhiều Ð 3, | 

Trong nhiều cuộc chiến tranh, quân và dân ta đã đánh 
dich cả ở trước mặt và sau lưng, đánh địch tại chỗ, không 
những tiêu diệt sinh lực địch mà còn làm lan rã quản 
xâm lược về tb chức và vë tỉnh thần, không những đánh 
tập trung mà còn đánh phân tán, dùng nhiều cách dánh, đánh 
những đòn oanh liệt làm cho dịch gãy xương sống, па! 
xương sườn, TÒ tiên ta coi trọng việc dùng lực lượng 
một cách hợp lý, nhằm dat hiệu lực cao, như Nguyễn 
Trãi nói: e Sức dùng có nửa, công được gấp dôi», 

1. Phan Huy Chú — Lich triều hiën chương loại chi, tập IV, 
bản địch, Nhà xuất bản Sử học, Hà Nội, 1981, tr. 6, 

2. Ие sử thông giảm cương mục, tập V, bản dịch, Nhà 
xuất bản Văn Sử Địa, Hà Nọi, 1958, tr, 99. 

3. Nguyễn Trãi— Quản trung từ mệnh tạp, bàn dịch, Nhà 
xuất bàn Sử học, Hà Nội, 1961, tr. 21. 
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Không những biết giãnh tháng lợi quân sự quyết định mà 
còn có biện pháp dè củeg cố những thẳng lợi dó. . 
Câu ca đao từ ngàn xua: . 
- # Vực cười, châu chấu dó xe 
Tưởng rằng cháu ngå аф4ё хе nghiêng , 
có thè nói lên phần nào đặc điềm nảy. | 
3 3. Nghệ thuật đó xây dựng trên со SỞ một tinh thì: 
yêu nước rất cao, môt tinh thần quật cường bất E 
tự lập tự cường rất mạnh, trên cơ sở Uni chất chu. 
nghĩa của cuộc chiến tranh, nên có sức sống mãnh Hơi, 
có tỉnh thần tích cực chủ dëng rãt cao. Nền nghệ thus: 
đó biết phát huy những chỗ mạnh mọi mặt của mint пуа: 
là cl. mạnh về tính chất chính nghĩa, về ý chỉ bất Кї 
kiên cường của dân tộc, về chất lượng mọi mặt của quin 
đội, dë дапр quân dịch vào chỗ chúng yếu, lúc chúng ĉu. 
Nhiều nhà quân sự nồi tiếng thời xưa thường nhấn marh 
cách đánh chủ động linh hoạt, nhử người đến, chứ khong 
đề người nhử, cách đánh vu hồi, bao vây chặt chẽ d? iéu 
diệt gọn, tiến công liên tục, dòn dich vào thế bị động + hịu 
đòn, không có cách nào thoái khỏi bị tiêu diệt. 

4. Nghệ thuật đó rất sáng tạo, độc дао, rãi хий: sắc, 
tỉnh vị, rất mưu trí và linh hoạt: 

r Ông cha ta ngày trước có nhiều sång tao vë 
cách đánh giặc, không có sáng tao đó, không thè git 
được nước, không thề giành được tự do +}. 

t Anh dũng và thông mình là hai yếu fő tao nèn 
sức mạnh của dán tộc ta trong chiến đầu (hông 
Hgoại xâm > 3. 


1. Le ` Duần—7 hanh niên trong lực lượng bü trang Adr 
bươn len hơn nữa phần đầu cho lý tưởng cách mạng, di đều 
trong sự nghiệp chống M y, спи nước, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà Nội, 1969, tr. 29. 

2. Lè Duần— Cứu nước là nghĩa ои thiêng liêng của сё 
dàn tóc ta, Tạp chi Quán dôi nhân đán, số 12 năm 1960. trà 5. 


Ре 
ә 


«Tò tiên ta đã biết dựa trên yếu б. chính nghĩa, trấn 
tính thần yêu nước nồng nàn và chigg dấu anh dũng của 
quân và dân, phát huy mọi cái mạnh сй ta trong điều kiện 
ta chiến dấu trên đất nước mình, đánh bại những đạo quân 
xam lược từ xa đến, de sáng tạo ra cách đánh của ta, 
buộc dịch phục tùng ý thí của ta, buộc địch đánh theo 
cách dánh có lợi cho ta, không cho dich đánh theo các d 
dánh sở trường của chúng. | 


Nguyễn Huệ nói: + VJgười khéo thăng là thẳng д 
chỗ rất mềm dèo, chứ không phải lấy mạnh đè yếu, 
lấy nhiều hiếp ita і. | 

Trong chỉ đạo chiến tranh, Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: 
є Phải xem xét tình thë biến chu yèn như người đánh 
cờ, tùy theo thời cơ mà ¿ng biên cho đúng 9`, 

Ngô Thời Nhiệm, một tướng giỏi của Nguyễn Huệ cho 
rằng, là một người tướng giỏi phải biết « lường thë giặc 
rồi mới đánh, nằm phần thắng rồi mới hành động, 
tùy theo tình thê thay đồi mà bày ra chước lạ »3, 

Sức sáng tạo của dân tộc ta thè hiện ở chỗ, không phải 
chỉ có quan đội đánh giặc, mà là cà nhân dân và quận 
` đội cùng dánh. Ta yếu mà ta đánh thắng, đó cũng là sáng 
tạo, Sự nỗ luc chủ quan phi thường của toàn dân tộc, sức 
sống mãnh liệt của nền nghệ thuật đó cũng nói lên sức 
sáng lạo này, 


1. Гау Søn bang giao tập. Dẫn trong e Zim hièu thiên tài 
quân sự của Nguyën Ниё > của Nguyễn Lương Bich, Phạm Ngọc 
Phụng, Nhà xuất bản Quân đội nhân dan, Hà Nội, 1971, bản іл 
lần thứ hai, tr, 344. 

2. Việt sử thông giảm Cương muc, tập V, bản dịch, tr. 100. 

3. Ng6 gia văn phái — Hoàng Lê nhất thông chi, bản dịch, 
Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 1964, tr. 342. 
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Nền nghệ thuật đó: dựa trên cơ sở đánh giá аі. ta 
một cách bình tĩnh, hiều địch, hiều ta một cách sâu såe. 

Tran Quốc Tuấn cho rằng: £ Néu thấy quán giặc 
tràn sang như gió như lửa, thì thë giặc có thề dä 
chống cự được 21, * 

Nguyễn Trãi nói: #77¡ ký tri bi, năng nhugc năng 
cường 22, Nghĩa là biết người biết ta, có thế yếu, ‹ 5 thế 
mạnh. 

Tò tiên ta dã không nao núng vì sức mạnh tam thời 
của địch, không bị uy hiếp vũ bão bên ngoài của chúng. 
Những nhà quân sự thời xưa của ta hiều rõ: ta khong 
phải chỉ có yếu, mà còn có mạnh, hơn nữa có những chỗ 
mạnh rất cơ bản, còn dịch, không phải chỉ có mạnh, mà 
còn có yếu, những chỗ yếu trí mạng tất yếu, đồng thời 
tũng thấy rõ những chỗ và lúc dịch yếu, ta mạnh, đề có 
những chủ trương chiến lược thích hợp. 

Nhìn bao quát cả cuộc chiến tranh, Tò tiên ta không 
sợ địch, tin tưởng mình có thề đánh bại địch. Trong việc 
Xử trí tình huống chiến lược cụ thè thì không khinh dịch, 
đánh giá đúng mức sức mạnh ban đầu của quân xâm lược : 
lúc quan địch còn mạnh thì ta hành động rất thận trọng, 
nhưng khi địch đã trở thành yếu lại hành động rất táo bạo 
Trước thanh thế lớn lao của quân Thanh tiến vào xâm lược 
nước ta, lời phân tích của Ngô Thời Nhiệm sau đây nêu rõ 
được phần nào điềuđã nói trên: Giống như đánh cờ, trước 
thì chịu thua người một nước, sau mới được người fa 
một nước ; đừng có đem nước sau làm nước trước, dó 
mới là tay cao cờ. Nay ta hãy bảo toàn Іду quản 
lực mà rút lui, không bỏ mất một müi tên, Cho chúng 
ngủ trọ một đêm, rồi lại диді di, cũng như ngọc bich 
— . P. . 

{. Viet sử thông giảm cương mục, tập V, tr. 99. 


2. Tho chữ Hán Nguyễn Trãi, bàn dịch, Nhà xuất bản Văn 
la, Hà Nội, 1962, tr. 115. 
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của nh Tần dòi xưa, vån nguyên lành chứ có mã 
gi?) (chúng tôi nhãn mạnh, T.G). 

Trên cơ sở dánh giá dúng dán tình thế khách quan 
biết địch biết ta một cách đúng dán, Tò tiên ta đã phá 
huy đến mức dộ cao nỗ lực chủ quan, phát huy đến đ 
cao trí tuệ của mình, tìm ra trăm phương nghìn kế, khá 
phục muôn vàn khó khăn gian khồ và đã lập nên nhữn 
chiến công kỳ lạ. Đó cũng chính là điều kiện làm ch 
tính sáng tao trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh để 
“đến trình độ rất cao, câu nói của Nguyễn Trãi có thề nä 
rõ điều đó: d 

«Со 12 nhiều foi nạn chinh là cài góc db dựng 
nước, mà sw bën khoàn lo láng cũng là cái nền d 
mở ra nghiệp thanh, 

Trải biến cũ nhiều thì tri Dr sau, 
Lo công ос xa thi thành công ЁЎ. 
Рё oương nồi lên, ai cũng thë này >”. 

Yếu có thề dánh mạnh, it đánh nhiều là do tinh thần 
dũng cảm dám đánh và sau dé là biết đánh — đánh ma 
phục — lừa dịch vào sâu—- toàn dân đều đánh, v.v. 

Có thè nêu lên môt số nội dung chính của nền nghị 
thuật đó thành 3 vấn đề lớn như sau: 

А —Chi đạo quân sự. 

B— Dich vận. 

C— Đấu tranh vũ trang và dấu tranh ngoại giao. 


A— CHỈ ĐẠO QUAN SỰ 


1. Trong chỉ đạo tác chiến về chiến lược, chiến thuật 
dân tộc ta đã lừng có kinh nghiệm tốt về đánh lau đài] 


1. Nep gia văn phái, fài liệu đã dẫn, tr, 342, 
2. Nguyễn Trãi — Chí Linh son phú. 
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Xét thực tiễn diễn biến của nhiều cuộc chiến tranh 
tháng lợi có thè thấy rõ Tb tiên ta không bao ~^ đi 
trẹch khỏi mục đích quân sự cuối cùng là tiến công tiêu 
det địch trên đất nước ta. Nhưng Tò tiên ta cũng không hề 
tách mục địch cần đạt đó với diều kiện khách quan là lúc 
đầu lực lượng quân sự địch mạnh, ta yếu. 


Trước quân địch lớn mạnh, các nhà quân sự ta đã biết 
tránh quyết chiến trong diều kiện không có lợi khi Góc 
chiến tranh mới bắt đầu, nhằm bảo toàn lực lượng, tranh 
thủ thời gian, tạo nên thế có lợi cho ta, làm địch suy vếu, 
bồi dưỡng lực lượng ta, rồi từng bước tiêu diệt quân địch 
mà giành tháng lợi trong chiến tranh. 

Trong chiến tranh tự vệ, trước thế tiến công mạnh mẽ 
của quân địch có ưu thế về số lượng, Tồ tiên ta đã tránh 
không giốc toàn lực lượng dề hòng phân thắng bại, giành 
tháng lợi nhanh chóng ngay buồi dầu, mà đã biết thực 
hành rút lui chiến lược, có gan rút bỏ kinh đô, cho dich 
vào sâu mà tiêu hao dịch. Trong chiến tranh chống quân 
Nguyên lan thứ nhất, trước ý dinh của vua Trần quyết 
chiến với địch trong điều kiện không có lợi ở gần biên. 
giới, tướng Le Phủ Trân đã can rằng : e Làm như оду thì 
chỉ nhu những người giốc hết túi tiền đề đánh nöt 
tiếng bạc mà thôi il và khuyên е hãy nên lánh «гуй, 
Trong chiến tranh chống quân Nguyên lần thứ hai, Trần 
Quốc Tuấn đã chủ trương е Nguyên binh khi nhuệ 
đương hưng. kịp đánh chằng bồng kiên thủ chò 
suy »3, Do đó quyết định rút khỏi Vạn Kiếp, rút khỏi kinh 
thành. Nhận xét về chủ trương rút bỏ Thăng Long của 


1,2. Viét sử thông giảm cương muc, tập V, tr, 34. 
3. Thiên nam ngữ lục. 
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Ngô Văn Sở và Ngo Thời Nhiệm, Nguyễn Huệ đã dis 
giá € Chịu nhịn đè trảnh sức mạnh ban đầu của chủ 
đành hãy chinh đôn đội пай, rút оё giữ chỗ hi 
yếu, trong thì khiến cho lòng quản kích thích, nga 
thì khiến cho lòng giặc kiêu căng...”), ` 

Nhung rút lui chiến lược của TÒ tiên ta có nhüng a 
độc đáo. Đất nước ta không rộng, chiều sâu không 
nếu cứ-rút та thì sẽ không còn đất dè mà rút, phải tự 
minh vào thế bị động nghiêm trọng. Trong chiến tranh с 
quân Nguyên lần thứ hai, Trần Quốc Tuấn đã chặn да 
địch ở phía nam, trong khi ở phía bắc thì chỉ huy chủ | 
rút lui từng bước. Trong cuộc chiến tranh này cũng th 
nhiều cuộc chiến tranh tự vệ khác, khi chủ lực rút lui, e 
da phương vẫn ở lại phối hợp với thồ binh, dan Ый 
hương binh đánh địch tai chó, thực hiện rút phía (гой 
nhưng đánh mạnh phía sau lưng dịch. Tóm lại, trong qi 
trình rút lu: vẫn tiến công tích cực. Trong lịch sử dan t& 
cũng có những nhà cầm quân không biết tiếp thu ngi 
thuật dúng đắn đó của dân tộc, nên đã bị thất bai; trom 
chiến tranh chống quân Minh dưới thời НӘ, trận quy 
chiến thất bại ở Đa Bang, rồi chỉ rút lui chạy đài m 
"không tích cực tiến công dịch, đã đưa cuộc kháng сій 
chinh nghĩa của dàn tộc ta dën thất bar. 

Thừa nhàn sư cần thiết rút lui chiến lược, biết саб 
rút lui đúng dän và сб lợi, các nhà quân sự ta còn thôi 
thạo trong việc tạo nên điều kiện đề chuyền sang quật tí 
lại địch những dòn quyết liệt, biết vận dụng một cách 584 
tao nguyên tắc quân sự cò dại « Đi đạt đãi lao» tức là J 
nhàn chờ met, [ау manh chờ yếu, lấy sung sức chờ Ra 
тёп. Trong quá trình phòng ngự, rút lui, không những å 
liên tục tiêu hao địch, buộc dịch phải chịu ảnh hưởi 


1. Ngò gia văn phái — Hoàng La nhất thống chi, bàn dë 
của Ngo Tat Tố, Nhà xuất bản Mai Linh, Hà Nại, t954, tr. 3 
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không lợi của khi hậu và địa hình nước ta, Һат chúng vào 
tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, mà còn biết buộc 
địch rải quân ra (như Trần Quốc Tuấn) hoặc làm cho địch 
sơ hở phạm sai läm (như Nguyễn Ниё) tức là tạo nên một 
thế chiến lược khiến cho địch từ mạnh trở thành yếu, tự 
bộc lộ nhược điềm, dè diệt đội quân хат lược lớn manh. 
Dè đạt tới mục đích đó, các nhà quân sự ta thường 
dùng hai cách: Mot là,khi dịch đã rải quân, ta đi từ 
thăng lợi nhỏ, vừa, đến tháng lợi lớn, tạo nên bước ngoặt 
trong chiến tranh. Trong trường hợp này, Tò tiên ta đã 
tò ra biết năm quy luật phát triền của dịch trong chiến 
tranh, Trong quá trình ta phản công, quân dich bị tiêu 
diệt từng bộ phận ngày càng lớn hơn, đến một mức nào 
đó, khi những đạo quân nào đó bị tiêu điệt, thì đoàn quân 
хат lược to lớn của địch bắt đầu tan га (như Lý Thường 
Kiệt dánh quan Tống, Trần Quốc Tuấn dánh quân Nguyên). 
Khi chưa tạo ra được bước ngoặt chiến lược, Fò tiên ta 
biết đánh dịch một cách vững chắc. Khi thì lấy ít (än 
nhiều, khi thì lấy nhiều thắng ít, tiêu diệt tiêu hao dịch, 
tạo ra từng bước chuyền biến, nhưng chủ yếu vẫn là lấy 
it thăng nhiều. Nhưng sau khi bước ngoặt diễn ra, lại táo 
bạo lấy it đánh nhiều, đốc lực lượng thường không nhiều 
của mình đánh xào toàn bộ anan dich với số lượng còn 
to lớn nhưng chất lượng d say sup mà аза (hiñas lỡ 
quyết định cho cuộc chiến anh :+ ve. Hai là, die, dã 


chưa rải quân nhưng có sơ `“ nën ta thyg hanh eh "eil 
địch ra từng mảng, giáng ` e don rich hèt vio chñ 
hiềm nhất - tủa địch, đánh yt uung tầm đầu não crua 
chúng khiến cho dịch choz: © Ninh hoàng, réi loạn, 
tê liệt (như Nguyễn Huệ аапи чы... Thành) Tu những 


cuộc chiến tranh thăng lợi đó có thè thấy rằng ngay trong 
khi rút lui chiến lược, các nhà quân sự ta luôn luôn nhằm 
vào mục đích phản công tiêu diệt địch, tích cực tạo điều 
kiện đề chuyền sang phản công chiến lược. Trong phản 
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công. chiến lược đã sáng tạo ra cách đánh tiến công it 
lượt hoặc đồng thời, tiến công từ nhỏ đến lớn hoặc Чаң 
một dòn quyết dinh. 

Trong chiến tranh giải phóng, Tò tiên ta đã thực һин 
chiến lược đánh lâu dài một cách khác. Trong diều kit 
дап tộc ta sóng duói sự thống trị của phong kiến më 
ngoài và bè lũ tay sai, các nhà yêu nước ngày xưa @ 
пат duoc khá chính xác tình hình so sánh lực lượng giữa 
hai bên, thấy rõ thế và lực của dịch và ta, lãnh đạo däi 
tộc vùng lên khởi nghĩa, thực hành liên tục tiến cộng did 
cho dến khi dánh đồ hoàn toàn nền thống trị của chúng. 
Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã đưa cuộc khởi nghĩa Lam Sơ 
phát triền thành chiến tranh giải phóng lâu đài. Trong 
quá trình đó, về chiến lược ta không ngừng tiến công địch 
trong nhiều пат liền (không kè thời gian đình chiến) với 
quy mô ngày càng to lớn cho đến thắng lợi hoàn toàn 

Còn dịch thì không ngừng phản công hòng tiêu diét lực 
lượng khởi nghĩa và khôi phục nền thống trị của chúng, 
Chúng nhiêu lần tăng thêm quân đội từ chính quốc nhưng 
thế phản công chung của chúng không ngừng sút kém; 
chúng ngày càng di sâu vào thế phòng ngự cho đến khi 
chu thất bại hoàn toàn. Trên chiến trường, quá trình giao 
tranh giữa ta và địch diễn ra theo hinh thái : ta tiến công 
và phản công đánh tan các cuộc phản công và tiến công 
của dich cho đến thắng lợi hoàn toàn. 

Khim har đứng lên tiến công dịch, tuy thế chính 
{гї và En lược trên những mặt nào đó có lợi cho ta 
khong lợi cho dịch, nhưng lực lượng quân sự dịch nhiều 
hơn ta. Trong điều kiện đó các nhà quân sự ta đã cho 
biết + chờ thời dè lừa khi địch mỏi mệt, giấu müi 
nhọn ой bit ánh sảng * buộc dich phải đánh lâu dài, 
ngày càng tiêu hao, suy yếu; còn ta có thè tranh thủ thời 
gian xây dựng, mở rộng lực lượng vũ trang và chỗ đứng 
chân của mình. Do dó mà tạo nên thời cơ chiến lược có 


84 


lạ, giáng cho dịch những dòn quyết định, trong những 
năm sau của cuộc chiến tranh giải phóng lâu dài. 

Khởi nghĩa Lam Sơn và nhiều cuộc khởi nghĩa khác 
của dân tộc ta trong lịch sử đã sáng tạo ra một kinh 
nghiệm quý báu: Trong thế chính trị và chiến lược chung 
có lợi cho ta, không lợi cho địch ở một số mặt, có thề 
tạo thành ưu thế cục bộ mà tiến công dịch, phát triền tiến 
công từ nhỏ đến lớn, từ cục bộ đến toàn cục, giành thắng 
a hoàn toàn trong chiến tranh giải phóng lâu dài. 

- Có thề nói hình thái phát triền của những cuộc chiến 
tranh tự vệ và ріаі phóng đã nói trên như sau: 

Thời Lý : Phòng ngự chiến lược tích cực, phản công 
chiến lược. 

Thời Trần: Rút lui chiến lược, phản công chiến lược. 

Thời Tay Sơn: Rút lui chiến lược, phản công chiến 
lược. 

Thời Lê: Liên fục tiến công chiến lược từ nhỏ đến lớn 
(có 2 năm dinh chiến). 

Thời Но: Phòng ngự, rút lui. 

Trong bốn cuộc chiến tranh thắng lợi trên, nhờ biết 
tránh quyết chiến chiến lược trong điều kiện không lợi, 
tiến lên quyết chiến trong điều kiện có lợi, T tiên ta đã 
đưa chiến tranh lâu dài đến thắng Jor hoàn toàn. Ngược 
lai, trong chiến tranh thời Hồ, do bị buộc phải quyết chiến 
với dịch trong điều kiện không lợi cho ta mà lợi < cho địch, 
không biết bảo toàn chủ lực trong tình hot. 5n, mạnh, 
ta yếu, dốc sức dë phân tháng bại ngay từ đầu, kết quả 
№ chủ lực tan vỡ. Do không nắm vững được quy luật chỉ 
đạo chiến tranh tự vệ theo chiến lược đánh lâu dài của 
thời Lý, thời Trần, nên bị thất bại là diều tất yếu. 

Í Đáng chú ý ià các nhà quân sự của ta học tập Tôn Tù, 
nhung không theo quan điềm &thäng nhanh» của Tôn Tử. 
Bình pháp Tôn Tử cho rằng «vic dùng bình, chỉ nghe 
nói có tốc quyết vung vè, chứ không thấy có lâu 
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đài, khôn khéo, chiën tranh lâu dài mà có lợi с 
guốc gia Їй vic không thề có». Biết đánh lâu dài, S 
đó chứng tỏ tỉnh thần độc lập. sáng tao của Тӧ tiên ta. Е 
Chinh sách «ngu binh u nông? (nghĩa là đặt binh ё 
nông thôn) được thi hành ở nước ta từ khá sớm, nhất 8 
từ thời kỳ Lý, Trần trở đi. Chính sách đó nhằm bảo đả 
có số quân tập trung của triều đình đến mức cần thi 
và hợp lý, giảm một phần nào đóng góp của nhân dân vå 
tiêu dùng của nhà nước bảo đâm có sức sản xuất đề đánh 
lâu dài. Điều quan trọng hơn nữa là với chính sách dé 
ngoài việc bảo đảm có quân đội tập trung, còn tò chức 
nên những đội dân binh (hương binh, thd binh) bảo vệ các 
thôn, ấp, dánh địch tại chỗ. Thời Lê lại phát triền đến 
chính sách e vra đánh giặc vira cày ruộng > nhằm bảo 
đảm xây dựng schỗ đứng chân? dè từ dó tiến lên giải 
phóng toàn bộ dất nước. Đó là những điều kiện rất quan 
trọng dë có thè dánh lâu dài. | 
Dánh lâu dài rõ ràng là một kinh nghiệm quý báu của 
dan tộc ta. Khi thì đánh đòn phủ dầu trước, khiến dịch 
phải tiến quân trong 'thế bị dộng, rồi chặn đứng địch trên 
tuyến thuận lợi đã chuần bị sẵn, chuyền sang quật trả dịch 
(Ly). Khi thì cho địch vào thật sâu, buộc dịch rải quân, 
rồi chọn thời gian, địa điềm tốt, đánh dịch từng trận đến 
khi tiêu điệt toàn bộ (Trần). Khi thì lap chỗ đứng chân 
quần nhau lâu đài với địch, rồi tiến lên đánh bại hoàn 
toàn quân dich (Lê). Khi thì chủ động rút, nhân sơ hở của 
địch, điều động chủ lực từ xa tới, chiến tháng dịch irong 
một trận thần tốc (Tay Sơn)... Hình thức nhiều hình 
nhiều vẻ, nhưng nội dung là một: tránh quyết chiến với 
dịch trong điều kiện không lợi, làm cho dịch từ vhiến 
lược đánh nhanh tháng nhanh phải chuyền sang dánh lâu 
dài, đợi cho địch từ mạnh trở thành yếu, lực còn nhiều 
nhưng thế đã yếu, ső lượng còn đông nhưng chất lượng 
đã kém; còn ta thì giữ gìn và bồi dưỡng được lực lượng 
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dën lên dánh cho địch một dòn hoặc nhiều đòn quyết 
chiến chiến lược liên tiếp, tiêu diệt phần lớn hay toàn bọ 
quân địch, giành tháng lợi to lớn. Điều đáng chú ý là, 
trong quá trình đánh lâu dài như vậy, các nhà quân sự 
tạ đã biết chớp thời.cơ có lợi, chuyền sang giáng cho địch 
những don mãnh liệt, gianh thắng lợi quyết định trong 
thời gian tương đối ngắn. 

Trong các cuộc chiến tranh chóng xâm lược của dân 
tộc ta, tư tưởng, đường lối chung về chiến lược là đánh 
lâu đài, vì quân хат lược thường mạnh hơn quân ta lúc 
đầu Nhưng căn cứ vào các diều kiện chủ quan, khách 
quan khác nhau về các mặt của cuộc chiến tranh mà tình 
hình lau dài có khác nhau. Cũng có cuộc chiến tranh, 
giành thắng lợi trong một thời gian tương 061 ngắn. 

3. Trong nhiều cuộc chiến tranh, các nhà quân sự thời 
xưa đã biết khéo léo vận dụng hai cách đánh: đánh 
phân tán và đánh tập trung, tạo nên sức mạnh to lớn đề 
đánh bại quân địch. ` 


Biết kết hợp cách đánh nhỏ của dân chúng và các lực 
lượng vũ trang địa phương nhỏ bé với cách đánh tập trung 
lớn của quân đội triều đình là một sáng tạo quan trọng 
của Tò tiên ta. 


Trong tất cả các cuộc chiến tranh chống xâm lược của 
dän tộc ta, lực lượng vũ trang tập lrung của ta bao giờ 
cũng kém xa dịch về số lượng và ở một mức độ nhất 
định, cũng kém địch về trang bị kỹ thuật, vật chất, nhất 
là trong thời kỳ đầu của chiến tranh. Dë dánh thắng một 
quân giặc mạnh hơn, ta không thề chỉ đánh bằng riêng 
các lực lượng vũ trang tập trung được, mà phái đánh bằng tất 
cả tinh thần và vật chất của dân tộc ta, của toàn thë 
nhân dạn ta. Tất cả các cuộc chiến tranh chống xâm lược 
đã thắng lợi trong lịch sử nước ta đều là những cuộc 
chiến tranh mà toàn thề dân tộc ta, toàn thề nhân dân ta 
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gián tiép và trực tiếp cùng các lực lượng vũ trang cà 
mình đánh giặc. H 

Trong nhiều triều đại, tb chức lực lượng vũ trang 
không phải chỉ có quân đội của triều dinh. Tuy tên Hi 
khác nhau, cách tò chức cũng có điều khác nhau, song 
thường có 3 cấp lực lượng rõ rệt: quân tập trung cử 
triều đình gọi là du quân, đại quân ; quân ở các địa phương 
(quân do các chính quyền địa phương tb chức và quản lý 
hoặc quân của các vương hầu nhưng chịu sự chỉ huy сй 
triều dinh) tùy từng thời mà gọi là quân các lộ, quân сё 
đạo; và dân binh còn gọi là thồ binh hoặc hương bình 
Quân tập trung của triều đình thường làm nhiệm vụ o 
động trong cả nước. Quan ở các dia phương có trác 
nhiệm giữ các lộ, các dạo, các thành quan trọng, còn das 
binh thì bảo vệ các thôn ấp. 

Nhờ biết td chức lực lượng một cách rộng rãi và hợp 
lý như vậy, cho nên dân tộc ta, đã có thÈ thực hành vừa 
đánh phân tán, vừa đánh (än trung, vừa dánh nhỏ, vừa 

đánh Jon, Và chính nghệ thuật biết vận dụng khéo léo các 
` hinh thức đánh phân tán và tập trung như vậy, dā cho 
phép huy động được lực lượng to lớn của toàn dân và cát 
lực lượng vũ trang ở các cấp đề tiêu diệt dịch. 

Cách dánh nhỏ, phân tán của dân chúng và quân đội, 
đã từng có một địa vị và tác dụng rất lớn trong lịch sử 
dân tộc ta. Triệu Quang Phục dùng cách đánh e der xuất 
ra đánh cướp lương thực, cầm cự lau ngày, làm cho 
quản giặc mệt môi, trong 3, 4 năm không hè đối diện 
chiến đầu + ` đã làm quản Lương vô cùng khốn dán, sức 
cùng chí nản. Thời Trần, các đội dân binh cùng dân chúng 
ба làm quân Nguyên nhanh chóng mất sức tiến công. 
Thời Lê, nghĩa quân Lam San lúc lên phia bác, thoải 


1. Lĩnh mam trích quái, bản dịch, Nhà xuất bản Văn béi, 
Hà Not, 1960, tr. 37. 
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quay vë nam, khi xuất hiện ở dong, lúc dánh úp ở tây, 
nên với số quân ít, đã từng đánh tan nhiều cuộc tiến công 
càn quét có khi đông đến hàng chục vạn quân Minh. 

Cách đánh lớn, tập trung của quân đội triều dinh (quân 
chủ lực) đã từng lập nên những chiến thắng oanh liệt: 
Bạch Dâng, Chương Dương, Vạn Kiếp, Xương Giang, 
Ngọc Hồi, Đống Da... Đáng chú ý là cách đánh іар trung 
của quan đội ta thời xưa cũng có đặc điềm rất Việt Nam, 
phù hợp với điều kiện đất không rộng, người không dòng. 
Dó là những cách đánh mà các nhà quân sự thời xưa gọi 
là txuất kỳ bãi уэ, là є công kỳ vô Ы» là đánh bằng kỳ 
binh, phục bình, tức là những cách đánh không bộc lộ 
mục tiêu, không đối trận với địch, mà đựa vào điều kiện 
nhân дап ủng hộ, không theo địa hình mà phát huy đến 
độ cao tịnh bất ngờ, giáng những đòn rất mạnh, giải quyết 
tràn đánh rất nhanh ssam гап, chứp giât» nhu Nguyễn 
Trãi nói. 

Trong nhiều triều đại, Tò tiên ta đã nhiều lần vùng lên, 
bát đầu bằng khởi nghĩa ở một số địa phương, tiến hành 
đánh du kích, cuộc khởi nghĩa phát triền thành chiến tranh 
giải phóng nhằm lật đồ ách thống tri của nước ngoài, khôi 
phục quyền làm chủ của dàn tộc. Về quân sự, ta đã từ đánh 
đu kích, đánh nhỏ, tiến lên đánh tập trung với quy mô 
ngày càng lớn. Việc phát triền từ đánh du kích lên đánh 
tập trung đã cho phép dân tộc ta giành dược thăng lợi to 
lớn và quyết định trong cuộc chiến tranh giải phóng lâu 
dài, Cuộc chiến tranh của Triệu Quang Phục chống quân 
Lương đã chứng minh rõ ràng điều đó và cuộc chiến tranh 
giải pháng thời Lê có thè xem là một điền hình thành 
công của dân tộc ta trong lịch sử thời xưa về việc vận 
dụng khéo léo đánh du kích và đánh tập trung. 

Trong lịch sử chiến tranh của dân tộc, Tò tiên ta dā 
nhiều iän biết kết hợp khéo léo đánh phân tán và đánh 
tập trung. Trong chiến tranh giải phóng,. sau khi đã từ 


89 


đánh phân tán mà phát triền lên đánh tập trung, TÒ tiên 
ta đã biết kết hợp hai cách đánh đó, nhờ dó mà phát huy 
dược sức mạnh to lớn của toàn dân (thời Lê). Trong 
chiến tranh tự vệ, có những lần dân ta dựa vào lực lượng 
quân đội đánh tập trung quy mô lớn, mà giành những 
thắng lợi vang dội, như Lý Thường Kiệt dánh phủ dä 
mà phá kế hoạch xam lược của nhà Tống ; Nguyễn Huệ 
đại phá quan Thanh. Tình hình dó không tách rời khỏi: 
sự chỉ huy tài tình biết nhằm nơi địch sơ hở mà nhanh: 
chóng giáng đòn mãnh liệt, quyết định, không tách rời 
khỏi sự ủng hộ to lớn nhiều mặt của nhân dân. Nhưng 
nhìn chung thì trước kẻ thù lớn mạnh đang xâm lược 
nước ta, việc kết hợp cách đánh của quân đội triều đình 
(quân chủ lực) với cách đánh nhỏ của quân đội các địa 
phương và của dân chúng, cho phép dân tộc ta phân tán, 
tiêu hao, làm suy yếu quân dịch tạo ra điều kiện thuận lợi 
cho quân đội tập trung tiêu diệt quân dịch, nhờ dó mà 
nhiều lần chiến thắng oanh liệt. Nhiều triều đại don thuần 
dựa vào quân đội tập trung, nhất là khi lại phạm sai lầm 
về chỉ đạo chiến lược đã bị thất bại (An Dương Vương, 
Lý Phật Tử, Hồ Quý Ly). 

Dưa dánh du kích lên dánh tập trung, kết hợp đánh 
tập trung và đánh du kích, là một kinh nghiệm sáng tạo 
của dân tộc ta. Kinh nghiệm chiến tranh thắng bại của 
nhiều triều dại hoặc ngay trong bản thân một só triều đại, 
dã chứng minh tính chất quan trọng của sự kết hợp dó. 

r Sir nghiệp chóng ngoại хдт của Lý Bôn (Lý 
Bi) da đề lại cho ta ba bài học lịch sử khác nhau: 
Bài học thành công lãnh đạo nhan dân khởi nghĩa 
khởi phục nền độc lập; bài học thất bại айп mát 
hết nghiệp nước khi lấy manh chọi mạnh theo chiến 
lược dốc túi đánh nhanh thắng nhanh chống lại 
quán phong kiến xâm lược Trần Bá Tiên (nhà 
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lương); sau đó phải lui quán vè Hưng Hóa đề д 
с lại đội ngũ mưu tính cuộc kháng chiến lau dài, 
giao binh quyền cho Triệu Quang Phục chuyền sang 
lông trực diện đánh ban ngày обі địch mà dëm 
iim bi mật tò chức đánh úp (tập kích) tiêu điệt 
dịch, lãy lương thực ой khi của địch đề đánh lau 
dài dën khi nhà Lương bị quét sạch, đó là bài học 
thứ ba, bài học thành công zl, - 


3. Tư tưởng chỉ đạo tác chiến về chiến lược chiến 
Ши của Tò tiên ta có nhiều điều rất tiến bộ. 


Ta) Trong việc chỉ đạo chiến lược chiến thuật, Tò tiên 
ta đã biều lộ một tỉnh thần tích cực, chủ động tiến công 
tất mãnh liệt. 

Trong chiến tranh tự vệ, tinh thần đó biều hiện trong 
các hoạt động chiến lược của quân đội nhà Lý (Ly Thường 
Kiẹt đánh phủ đầu phá các cuộc xâm lược của nhà Tống). 
quân đội nhà Trần (trong cả ba cuộc chiến tranh, nhất là 
trong các trận phản công chiến lược); và trong cuộc 
hành bình táo bạo và thần tốc đại phá quân Thanh của 
quân đội Tay Sơn thì tỉnh thần đó được phát huy đến 
độ cao. | - 

. t Ngồi dei giặc đến, không bằng đánh trước làm 
nhụt nhuệ khi của giặc 2. 

Trong chiến tranh giải phóng, tỉnh thần đó biều hiện 
trong khắp các cuộc khởi nghĩa của dan tộc ta, đặc biệt 
là trong cuộc chiến tranh thời Lê. 


1. Văn Tiến Dũng — hát huy sức mạnh của nghệ thuật 
guân sự Việt Nam trong sự nghiệp chống Afy. cửu nước — 
Tạp chí Quân đôi nhân đán, số 6 năm 1966, tr. 21. 

2. Lý Тє Xuyên — Viêt điện u linh, bàn địch, Nhà xuất bản 
Văn hóa, На Nội, 1960, tr. 30. 
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Tỉnh thần tích cực chủ động tiến công rất mãnh мі 
đó không tách rời khói lòng yêu nước nồng nàn, chí кш 
cường bất khuất của dàn tộc ta. 

«Trong quá trình dựng nước ой giữ nước, Ee 
tộc ta đã phải luôn luôn chóng giặc ngoại хат й 
båo оё độc Іар, tự do, sự sóng còn của minh, ch 
nên có tỉnh thần tự оё rất mạnh. Chính trên cơ 4 
của tinh thần tự oë manh më dó 4ай nảy sinh ra с 
đánh giặc của người Việt Nam. Không phải là ngj 
nhiên mà trong lich sử nước ta, mỗi khi dân tóc t 
vùng dây chóng ngoại хат, là chỉ tiến công ¿M 
không phòng ngự. tiên công kè хат lược đề bảo w 
độc Іар dân tộc của mình. Tiên công là chiến lược, 
còn phòng ngự chỉ là sách lược Ai, 

Al Về thực tế cũng như về lý luận, trong chiến tranh 
giải phóng và chiến tranh tự vệ, nghệ thuậi chỉ đạo lá 
chiến của Tò tiên ta đều chú trọng tránh chỗ mạnh ch 
dịch, giành chỗ lợi cho mình, lấy cái mạnh của mình їй 
chỗ yếu của địch mà đánh, Do đó, sức mạnh của dich 
không dùng dược, lực lượng lớn của địch không phát huy 
hết sức mạnh, không đạt được hiệu quả cao. Trái lại ta 
thì dùng mọi sức mạnh của ta một cách thích hợp, có thë 
tiến công tiêu diệt dich ở mọi nơi, mọi lúc, với mọi quy mü 
khác nhau. 

Nói chung, Tò tiên ta thừa nhận công thành là «hà 
sách» và nhấn mạnh đánh bất ngờ, mai phục, đánh úp. 

# Đánh ở chả không có thành, công ở chỗ không 
cá lay, chiến ở chà không có trận, nhẹ nhàng nhu 


Le Duàn — Thanh niên trong lực lượng әй trang hày 
vuon үр йол nữa phán đấu cho lý tưởng cách mang, di dàt 
trang sự nghiệp chống Му, cứu nước, Nhà xuất bản Sự thật 
Hà Nội, 1969, tr. 30. 
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nưa rơi ở trên không xuóng, ду nên cuộc đời об 
CA 

- c Láy yếu thẳng manh, tiên công khi giặc không 
thuần bị, lãy it đánh nhiều, thường mai phục, ra ký 
binh #2, 

- Trên thực tế chỉ đạo chiến lược chiến thuật, các nhà 
quân sự ta, biết cát địch ra từng månh, tiêu diệt dịch từng 
bộ phận, đánh bại dich từng bước. Trong dân gian từ xưa 
thường có câu € bë đũa không bẻ cả nám, qdánh rån phải 
đập nát đầu»; những câu đó nói lên tư tưởng cải dich га 
từng mảnh, đánh vào những chỗ hiềm yếu nhất của địch, 
dè tiêu diệt chúng. 

Quán triệt những tư tưởng trên, các nhà quân sự ta 
thông thường biết: , 

Lợi dụng những sơ hở, những chỗ yếu của địch. Do 
nhận thức được địch có những chỗ yếu về nhiều mặt, nhất 
là những chỗ yếu trí mạng do tính chất phi nghĩa của 
chiến tranh хат lược dé ra. Các nhà quân sự thời xưa 
một mặt phát hiện những chỗ yếu của chúng đề lợi dụng, 
mặt khác khoét sâu sơ hở và nhược điềm đó của địch rồi 
giáng những dòn mạnh mẽ. : 

e Đánh mà muãn іду được phải đánh одо chỗ giác 
không giữ. nếu quán địch lấy quản các nơi tăng 
cường cho Vghệ An, thành ta khó đánh, trái lại các 
nơi khác thì địch sơ hở. chỉ bằng chia quản đi 
đánh các nơi khác, khiến Nghệ An bị hãm vào thë 

1. Trần Quốc Tuấn— Binh thue yêu lược. 

2. Nguyễn Тгаі — Binh пуд đại cáo. Chiến thuật ch đại thường 
thia ra, chính và кў: bộ đội đánh theo chính 1а chính binh, dánh 
theo kỳ, la kỳ binh: đánh trước mặt địch, đánh dàn trận với dịch, 
đánh theo cách đánh thông thường là đánh theo chính, đánh sau 
hmg địch, đánh bất ngờ, đánh theo cách đánh đặc biệt là dánh 
theo kỳ, Phối hợp khéo léo chính và kỳ, thay đồi khëo léo chính 
ха kç là một yêu chu trong chỉ huy quân đội thời xưa. 
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cô Іар, tức khắc giặc phải hàng. Các bậc trời 
giỏi đời xưa đánh chỗ thực, công chỗ hư... zi ` 
r Binh đánh ойо đâu như lấy då gieo одо 
trứng э. є Phàm lãy sức nặng ngàn cân đè lên frih 
chim, thì chưa hề có trừng nào không оё nát 52, - 
€ Nuôi uy chứa sức, đợi đánh гап, vin binh ё 
thành phải hàng, làm một được kai»? 


Cuộc tiến công Chương Dương, Tay Kết, trận dii 
thuyền lương Trương Văn Hồ, cuộc tiến quân của Lê Ц 
vào Nghệ An, Diễn Châu, Tân Binh — Thuận Hóa, cuộc hài 
binh táo bạo của Nguyễn Huệ ra Thăng Long đều! 
những trận chiến thắng nêu rõ sự lợi dụng khéo léo 
hở và nhược điềm của địch của Tồ tiên ta. 

Tạo nên cơ sở cho dịch, làm cho địch bộc lộ chỗ yi 
bằng nhiều biện pháp tích cực khác nhau, như nghi bis 
tỏ ra yếu, che giấu ý dinh của mình, đưa địch vào ni 
địa điềm bất lợi, v.v., các nhà quan sự ta đã làm cho dš 
nhận định sai lầm, chù quan, khinh thường đối phươi 
hành động sai läm, do đó tự bộc lộ sơ hở, nhược ФМ 
Những cuộc xuất kích trên tuyến sông Cầu của Ly Thười 
Kiệt đề tiêu hao liên tục đội ky binh thiện chiến của Quá 
Quy; Trần Quốc Tuấn kéo quân ky binh cơ động d 
quân Nguyên rời khỏi thành Thăng Long dè tiêu diệt d 
đường ; việc gửi thư cho Liễu Thăng trước khi viện bi 
Minh vượt biên giới; các trận đánh kéo dịch xào trị 
địa mai phục Chi Lăng, v.v. và một khi địch có sơ hở bí 
lộ chỗ yếu, các nhà quân sự ta biết tập trung lực lượt 
bất ngờ giáng những dòn mãnh liệt đề tiêu der chúng. 

Trong điều kiện nước ta là một nước đất không rộn 
người không đông mà phải dánh những đạo quân xà 


. 1, 3. Nguyễn Trãi — Lam Sơn thực lục, 
2. Nguyễn Trãi = Quản trung từ mệnh гдр, tài liệu đã đi 
tr. 56, 
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кс lớn manh, T tiên ta dä biết huy động toàn dän cùng 
với lực lượng vũ trang tập trung đánh giặc, tạo nên một 
sức mạnh to lón. Mặt khác muốn phát huy tác dụng to lớn 
của lực lượng vũ trang tập trung thường kém xa dịch về 
số lượng, Tò tiên ta đã có nghệ thuật biết dùng lực lượng 
vũ trang đó với một hiệu lực lớn nhất đề đánh bại một 
ké địch đông hơn và thiện chiến, Tư tưởng chỉ dạo của 
nghệ thuật đó được Nguyễn Trải nêu lên một cách xuất 
sắc ' f Sức dùng một nửa mà công được gấp dat zl. 

Chính vì vậy mà nét sáng tao trong nghệ thuật quân 
sự dàn tộc của ta là không những TÒ tiên ta biết lấy 
nhiều đánh іє mà còn 2:2 /ãy it đánh nhiëu : khi cần thiết 
thì tập trung quân có số lượng lớn hơn dịch đề tìm diệt chúng ; 
khi thì biết dùng những dạo quân có chất lượng cao, có 
sức chiến đấu lớn dë tiêu diệt những đạo quân đông hơn 
của địch trong những thời cơ thuận lợi. Có thề nói rằng 
những chiến tháng oanh liệt nhất trong những cuộc chiến 
tranh thắng lợi đều là những trận lấy ít tháng nhiều : Vạn 
Kiếp, Chúc Động — Tốt Động, Chỉ Lăng — Xương Giang, 
Ngọc Hồi — Dónz Da. 


Dè đạt được yêu cầu đó, Tò tiên ta đã rất chú trọng 
đến nhan tố chất lượng trong việc xây dựng lực lượng vũ 
trang. Nhiều nhà quân sự của ta ngày xưa xem nhân tố 
chỉnh trị, tinh than, đoàn kết nhất trí đồng cam cộng КЪ 
từng với nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh tài giỏi, sự tinh 
nhuệ của quan đội, là những nhan tố rất cơ bản quyết 
định sức mạnh chiến đấu của quân đội. Trần Quốc Tuấn: 
nói: Bính guy оё tinh, không quý о? nhiều а 


Nguyễn Trãi đã đánh giá như sau về sức mạnh của 
quân đội nhà Hồ và nghĩa quân Lam Son: 


== 
1. Nguyễn Trãi — Lam Son thực #ис. 
2. Nguyễn Trãi — Quản trưng tü mệnh tập, tr. 51, 57. 
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+ Quản mạnh hay yêu không cứ ở nhiều. Quán của 
nhà Hò trăm oan người trăm van lòng, mà quân của 
tôi bất quá vài mươi van, nhưng ai cũng mai lòng 2Ì 

Nguyễn Huệ thì nói: € Còn nkir guán linh thì cốt hòa 
thuận không cõt đông, cõt tính nhuệ không cốt nhiềua, 

Trong khi Hồ Quy Ly luôn luôn lo lắng làm thế nào 
đề có trăm vạn quân thì địch nồi giặc Вас» mà rút cuộc 
vẫn bại trận, 

Đề tăng sức mạnh của lực lượng vũ trang, Tò tiên ta 
biết: e Võ nuôi sĩ tốt, vòi đón hiền giả, thu dụng 
nhân tài, sửa rèn khí giới, luyện tập binh tượng, 
day bảo những phương pháp ngồi, dạy, tiến, lui; 
tại hun đúc bằng những điều nhân nghĩa, khiến ai 
ai cũng hết lòng thành, thân обї Ёё tren, chết chế 
người trưởng з. Cho nên Nguyễn Trãi nói: e Dem quản 
ду ra đối phó обі dịch, thì Ёё nào theo у hướng ta 
sẽ sống, kẻ nào trái ý hướng ta sẽ chết 2. 

Trái lại điều trên, nhà Hồ đặt trọng tâm việc nâng сао. 
sức chiến đấu cửa quân đội vào đúc súng «Бп công? 
đóng thuyền «cò lâu», tức là cải tiến vũ khi. 

Thắng lợi của 4 cuộc chiến tranh và thất bại của nhà: 
Hồ, những lời nói của những nhà quân sự đánh thẳng và, 
của Hồ Quy Ly, Hồ Nguyên Trừng, dã nêu lên khá гё 
kinh nghiệm lịch sử của дап tộc ta: vũ khí và số lượng là 
quan trọng, nhưng quyết dinh là con người và chất lượng. 


Tư tưởng tích cực tiến công, phát huy mọi chỗ mạnh 
của mình nhằm mọi chỗ yếu của dịch mà đánh, tiêu diệt 
từng bộ phận nhỏ, vừa đến lớn, đã được vận dụng trong 
thực tế hết sức cơ động, linh hoạt, mưu trí bằng nhiều 
cách đánh tài tình, sáng tạo, đánh trước mặt và đánh sau 
lưng, dánh phân tán và đánh tập trung, đánh bằng tiến 


1. Nguyễn Trãi — Quân trung từ mệnh ёар, tr. 5t, 51. 
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công quân sự và bằng tiến công binh vận, đánh vào tất cả 
các mục tiêu, đánh bằng nhiều phép dánh độc đáo, 

- Những cách dánh thiên biến vạn hóa đó, là những cách 
đánh vượt ra ngoài cách đánh thông thường của các binh 
pháp cò dại. Trên cơ sở của tinh thần anh dëng quả cảm 
đã sản sinh ra những cách dánh thông minh linh hoạt, 
phát huy được mọi tài năng, sở trưởng của ta, mà hạn 
chế dược mọi khả năng, sở trường của địch. Quân ky binh 
Mông Cò rất cơ dong, giỏi dánh ngoài thành lũy, trên döng 
nội, đã từng phái huy đến cao độ sở trường của họ trên 
nhiều chiến trường. Nhưng, trước những cách dánh mưu 
trí, sáng tạo của quân và dän ta thời Trần, đã không thề 
phát huy được lối dánh sở trưởng dó, như Nguyên sử dã 
thừa nhận, trên đất nước Dại Việt tquân và ngựa Mông 
Cò đã không thi thố được tài năng nào», Quân Minh thông 
thạo công thành và giữ thành, vẫn không thoát khỏi bị 
tiêu diệt hết dạo quân này đến dạo quân khác ngoài 
thành lũy, 

Những trận. dánh trên các đường giao thông thủy bô, 
đánh vào các căn cứ an toàn, đánh vào các cơ quan đầu 
não của dịch уба tiêu diệt sinh lực, vừa phá hủy phương 
tiện chiến tranh (xe, thuyền, vũ khí) và cơ sở vật chất 
khác (шопур thực); những tran hạ thành bằng vày ham 
quân sự kết hợp với tiến công binh vận, làm fan rã tò 
chức và tinh thần cùa dịch, những phép đánh như dục 
thuyền, dùng cọc gỗ và lợi dụng thủy triều đề phá hủy 
quân địch, v.v. đều chứng tỏ dân tộc ta đã sáng tạo ra 
nhiều cách đánh phong phú, độc đáo, kết hợp chặt chẽ 
anh dũng và thông minh, khiến cho quân và dän ta có 
thề giành và giữ quyền chủ động ở độ cao, длу dịch lún 
sâu vào thế bị động chịu dòn. Những cách dành cơ động 
mưu trị đó, không những đã không cho dịch phát huy 
được sở trường của chúng mà còn buộc dịch phải dánh 
theo cách đánh có lợi cho ta, phải phục tùng ý chi của 
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. quân và dan ta. Do đó, chúng đánh ta thì đánh khô, 
trúng, không tiêu diệt nồi quân ta; quân ta đánh thì đán§ 
rãi trúng, đánh tiêu diệt chúng. Các cách đánh phản công 
mãnh liệt của Trần Quốc Tuấn, các cách đánh mai phục 
bất ngờ của Lê Lợi, cách hành binh thần tốc, táo bạo 
dánh úp của Nguyễn Huệ là những cách đánh chứng tế 
địch không cách nào đối phó nồi, i 
Sử ihan Ngô Sĩ Liên đã nói như sau về trận 
đánh của Lý Thường Kiệt: e Hon mười ban quản 
hoành hành di sâu vào nước người, đánh tan guóán 3 
cháu gần như dë bé cành khô; khi ở đã y thì không 
ai Фат dương đầu, lúc rút о? thì không ai dám thea 
sau AT. Trong Hoàng Lê nhất thống chí có nêu rõ nhận 
định của dich đối với nghĩa quân Тау Sơn là ап hiện nhớ 
thần, £fưởng ở trên trời xuống, quản chui dưới 
đất lên», : 
Nhờ sự chỉ дао chiến tranh tài tình, nhờ tu tưởng chiến 
lược, chiến thuật đúng dân, cộng với chất lượng cao của 
quân đội và nhiều trường hợp biết dựa vào dân, Tò tiên 
ta đã nhiều phen đánh bại, thạm chí hoàn toàn tiêu diệt 
- những đội quân хат lược về số lượng đông hơn quân đội 
tập trung của ta, nhiều khi đến gấp mấy lan. | 


B DICH VẬN 


Di đôi với việc phát huy những chë mạnh cửa mình về 
mặt quân sự, Tò tiên ta đã biết phát huy cao độ yếu tố: 
chính nghĩa của cuộc chiến tranh dang tiến hành, dè đánh: 
vào kẻ хат lược phi nghĩa. Tiêu biều nhất là cuộc chiến 
tranh đời Lê; Nguyễn Trãi đã đặt vấn đề dịch vận lên 
một vị trí rất cao, tiến hành rất kiên nhẫn và có hệ thống 


1. Phan | Huy Chú — Lich trièu hiển chương loại chí, bản 
dịch, Nhà xuãt bản Sử học, Hà Nội, 1961, tập IV, tr, 195. 
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chiến lược «đánh vào lòng прифі» như dá nêu lên trong 
Binh Ngô sách» từ ngày đầu tham gia khởi nghĩa. 
Lam Ѕоп. 
- Xuất phát từ tư tưởng « lấy đại nghĩa thắng hung tàn» 
và nhận rõ tác dụng quyết định của slòng người? trong 
chiến tranh, các nhà quân sự thời Lê hiều rằng, một mặt 
phải dánh thật mạnh, tiêu diệt nhiều sinh lực địch thì 
mới làm dịch suy yếu và mau suy sụp về tinh thần ; một 
mặt khác khoét sâu nhược điềm trí mạng về tinh thần 
của quân đội xam lược chiến dấu xa nhà, xa nước đứng 
trước cả một dân tộc đang chống lại. Phối hợp hai mặt 
tiến công đó, vừa dánh tiêu diệt lực lượng vật chất của 
dịch vừa tiến công vào tỉnh thần chiến đấu của chúng, 
Tò tiên ta da buộc hàng chục vạn tên dich phải hạ vũ 
khí xin hàng, làm tan гй về tò chức và tỉnh thần cả một 
quân đội xâm lược lớn mạnh. Trong Bình Ngô đại cáo 
Nguyễn Trãi tồng kët: 
` f Bi chi cùng nhỉ lực tận, thúc thủ đãi vong. 

Ngā mưu phạt nhi tâm công, bất chiến tự khuất »ì,.. 

Nghĩa là : dich đã chí cùng lực kiệt bó tay chờ chết, ta „ 
tim cách đánh vào lòng người, không đánh trận mà giặc 
phải khuất phục. Ở đây nồi bật lên cái ý, dùng chính 
tghĩa sáng tỏ dè đánh dịch, f 

Những văn kiện dich vận của Nguyễn Trãi có sức 
huyết phục mạnh mẽ nêu bật tính chất chính nghĩa của 
hiến tranh giải phóng của dân tộc ta và tính chất phi 
thỉnh nghĩa trong chiến tranh xâm lược của nhà Minh, 
Wu rõ sức mạnh đoàn kết của quân và dân ta và màu 
huãn xàu xé nội bộ địch, nhằm mục tiêu làm tan rã tỉnh 
hần chiến dấu của chúng, dưa chúng đến chỗ hàng phục 
а, trong diều kiện bị һат vào thế nguy khốn về quân sự. 
}ánh bằng quân sự càng mạnh, quy mó càng lớn, thì đánh 


— 


1. Nguyễn Trãi — Quán trung từ mệnh tà p, tr. 70. 


99 


bàng bình vận cũng càng ngày càng mạnh, với quy mộ 
càng lớn. 


Với lý lẽ sáng ngời trên cơ sở của sự thại, những 

- văn kiện dich vận dó đã đi sát các đối lượng vận dộng 
(quân Minh và quân ngụv}, đi sát tình huống chiến lược, 

chiến thuật ta, vừa nêu lên tỉnh thần khó khăn, tuyệt. 

vọng, thất bại của dich vừa chỉ ra lõi thoát cho chúng, 

vừa khẳng dinh ý cht kiên quyết tiêu diệt địch của quân. 

và dân ta, lại vừa nói rõ chính sách khoan hồng của dân 

tộc ta đối với tù, hàng binh. 


Trong thư gửi Phương Chính, một tướng nhà. 
Minh, Nguyễn Trãi vạch ra nhu sau: «Мис người. 
nhân dip nhà Hồ lỗi đạo, mượn tiếng điêu dán: 
phat tội (ý nói nhà Minh mượn tiếng thương dán: 
sóng khò mà dành kè có tội đồ cứu dàn — T.G) Er 
thực là làm vic bao tàn, lån сд р nước ta, bóc lột 
dän ta, thuế папе, hình nhibu, оо vét của gui, дап 
mon các lạng không được yên sống. Nhân nghĩa 
lai làm thë и? Nay ở nước người, dàn oán, thần 
Kuiận, kë TIẾP có đại tang, thë mà đã không biết tự 
xét lỗi mình, lai còn cùng bình độc ой (ý nói dùng 
ой lực, đành nhau không thôi — T.G), ham thích xâm 
lược noi xa, khiến cho sĩ tốt phoi ғћау, nhân dán! 
läm bui 2Ì. Rồi ông chỉ rõ cho tướng sĩ nhà Minh: 

€ Kë của ngài ngày nay không gi bằng cởi giáp 
nghỉ binh, ngồi nhàn mà nhận hàng, đó là thượng - 
sách. Thế tuy là may cho. bọn tôi Cùng ngài, ' mà 
cũng là may lớn cho van dân thiên hạ ойу», 2 

Khi рап 10 vạn quan Minh bị vây khốn trong các thành, 
tồng binh Minh là Vương Thông chờ mong viện binh, hy 


1. Nguyễn Trãi — Quản trung từ mệnh tập, tr. 22, 
2. Nguyễn Trãi — tài liệu dä dän te ол 
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vọng được giải vây rồi phản công dánh luôn nghía quân, 
Nguyễn Trãi dã phân tich như sau: 

«Тғибс dày lòng mưu giả trả, mặt thác giảng 
hòa, rồi cứ đào hào đắp lũy, ngồi đợi oiện... Hin пау 
phương bắc có Ёё dich Thiện Nguyên (một tuong 
thuộc dòng dõi nhà Nguyên, chiếm giữ miën Bắc 
Trung Quốc, vån dang chống lại nhà Minh Т.С), 
trong nước có mỗi lo các xứ Тат Châu (chỉ khởi nghĩa 
của nhân dân Trung Quốc ở Quảng Тау chóng lại 
nhà Minh — T.G), một khu Giang Tả (nay thuộc Giang 
Tó, Trung ибс — T.G) không tự giữ xong, ћибпо 
còn muu toan сиб p nước khác и? Các người không 
diều sự thë bi người dành thua, lại còn chuc dựa uy 
Trương Phu (lúc đó Vương T hông thường phao tin 
Trương Phụ là tướng tài đã từng thăng nhà Hồ sẽ 
sang, định dựa ойо oai phong của Trương Phu dè 
uy hiếp nghĩa quản ta Т.б), thë là đại trượng phu 
chang?... Sự thể ngày nav, đầu cho thượng vi (chỉ 
оша Minh — T .G)có đem quân đến nữa cũng chỉ chong 
chết mà thôi, huống là Trương Phutu dën пар хас 
thì sao dáng nói... Nay sức hết kế cùng, дийп nhọc 
linh mệt, trong thiêu lương thực, ngoài không viên 
binh, Бат hờ khu nhỏ mon, nghi tạm thành cho оо, do 
không phải là như thịt trên thớt, cá trong Hồi t? 2 r 

Cuối cùng ông khái quát nhu sau: € Nay tinh Ад các 
Ông, xét có 6 điều phải thua : 

_— Nước lụt chảy tràn, tường rào đồ lở, lương 
có thiếu thôn, ngua chết, quản дт. Đó là điều phải 
thua thi nhất. i 

— Xưa Đường Thái båt Kiến Рис mà Thë Sung 
ra hàng. Nay những nơi quan di hiềm yếu, đều có 


1. Nguyễn Trãi — Quản trung từ mệnh гар, tr. 48, 49. 
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guán nhà vua đóng giữ, nêu viên bình đến, thì tái 
phải thua ; viên binh đã thưa, bọn các ông tất bi bắt 
Đó là điều phải thua thứ hai. ge 
— Ở nước các Ông, quân mạnh ngựa tõt, nay đóng 
cd ở miền Bắc dè phòng bị quản Nguyên, không 
däi nhìn đến miền Nam. Đó là điều phải thưa thứ ba. 

— Động dụng can gua, hàng năm đánh đẹp, dàn 
sống không vui, nhao nhao thất vong. Dó là điều 
phải thua thứ tư. 

— Gian thần chuyên chính, chúa yếu giữ ngôi, 
xương thịt hại nhau, gia đình thêm biến. Ро lò diều 
phải thua thứ năm. 

— Nay ѓа đây nghĩa binh, trên dưới càng lòng, 
anh hung hết sức, quản sĩ càng luyện, khí giới càng 
tỉnh, vira cày ruộng lại vra đánh giặc ; quản sĩ tron g 
thành thì dëu тог mệt kham khô, tự chuốc lấy bại 
vong. Đó là điều phải thua thứ sáu. 

Nay giữ cài thành côn con đề chờ 6 điều thất bại, 
ta lây làm tiếc cho các ông lắm. Cò туй có câu: 

‚т Mước xa không thề cứu được lửa gần», giả tiện 
bình có đến cũng có ích gì cho sự bại nong 221, 

Đối với tướng sĩ ngụy, Nguyễn Trãi khêu ggi tinh 
thần yêu nước, tinh thần dân tộc: e N guòi xưa có câu 
nói : € Qua di lại oë quê cü, cáo chẽ quay đầu uë núi +, 
cầm thú còn thế, huỗng nữa là người? Сас người 
vőn dëu là người dàn Tây Việt. dòng dõi nhà 
quan. Trước nhân nhà Hò thất đức, giặc Ngô lăng 
toàn, các người có người thân bị hãm ở tặc đình. 
có người thì danh bị buộc ở ngụy chức, dó là thë 
không dừng được, nào phải do ở bản tâm đâu... Bon 
các ngươi nếu biết sửa lòng đồi dạ, bỏ nghịch theo 


1. Nguyễn Trãi — Quản trung từ mệnh ғар, tr. 49, 50. 
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thuận, hoặc ở làm nội ứng hoặc ra dë cũng đầu hàng 
thì không những rửa mỗi hồ then ngày trước mà 
cũng được phần soi xét oë sau. Ta không nói lời 
lại ăn lời, nếu các ngươi lại còn tiếc tham nguy 
chức, chống cự ương sư thì khi hãm thành tôi 
các người tất nặng hơn giặc Ngô đấy 9`. 

Chính sách đối với quan giặc ra hàng cũng dá được 
quy dịnh rõ: f 

«Tướng giặc da hàng mảy may cũng không được 
xâm phạm. Bát cứ tội to tội nhỏ đều xóa cho béi? z 

€ Quan quán đã hàng, vg con guyën thuộc cùng là 
tài våt đều bảo toàn hết cả, không chút thiệt hại 2 3. 

Đối với tướng sĩ ngụy đã ra hàng : 

e Ra ngoài thành cùng ta hòa thân, thì ta sẽ coi 
các ngươi nhu tình anh em ruột thịt, chẳng những 
là bảo đảm tinh mạng оо соп mà thôi... z 3. 

Còn đối với tướng sĩ nhà Minh thì : 

e Nëu muốn rút quản оё nước fa sẽ sửa sang cầu 
công, chuần bị thuyền bè, thủy lục hai lường, tùy 
theo ý muốn, bảo đảm đưa ra khôi bờ cõi không 
phải lo ơi 93. 

Việc kết hợp chặt chẽ tác chiến và dịch vận đã làm 
cho Tò tiên ta phát huy được sức mạnh chính trị của mình, 
tiết kiệm được xương máu, giành dược thắng lợi to lớn 
trong chiến tranh. | 

Kết quà là “thành giác các nơi, тїй nhọn không 
dinh máu mà tự mở x. Häng vạn quân ngụy ra hàng, 
rất nhiều người đã tham gia hàng ngũ nghĩa quân, giúp 
cho quân đội phát triền nhanh. Hang vạn quân Minh да 


1. Nguyễn Trãi — Quản trung từ mệnh (tạp, tr. 41, 42. 
2, 3. Nguyễn Trãi — Lam Søn thực lục. 
4, 5. Nguyễn Trãi — Quán trung ій mệnh tà p, іг. 43, LÊN 
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mở cửa thành, dang thành cho nghĩa quân, có những 
tướng lĩnh dã đứng hån về phía chính nghĩa giúp quân và: 
dàn ta trong công tác vận động thuyết phục các tướng lĩnh 
Minh khác cũng như giúp nghĩa quân tin tức quân sự VÀ: 
cách chế tạo chiến cụ đề đánh bại quân Minh. | 
Ờ những thời khác, tuy công tác dịch vận chưa được 
tiến hành một cách đầy đủ như thời Lê, nhưng ít nhiều 
cũng 4а có những tác đụng nhất dinir trong việc làm tan: 
rã tỉnh thần chiến dấu của quân хат lược (thời Lý, Trần. 
và Nguyễn Ниё, v,v.). 
Trước Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo cũng đã có chủ: 
trương đánh bằng dịch vận — nhưng chưa coi trọng như 
Nguyễn Trãi, chưa thành một vấn dë chiến lược như trong 
thời Nguyễn Trãi. Trần Hưng Đạo cũng đã biết lgi dụng 
mâu thuẫn giữa người Hán với người Mông Cà trong quân 
Nguyên mà lôi kéo những tướng sĩ người dân lộc Hán ` 
trang quân dôi nhà Nguyên. | 
Môi vụ điền hình là vụ Triệu Trung : f 
Một tướng người Нап trong quân Nguyên đã ra hàng : 
ачал ta và tham gia dạo quân Trần Nhật Duật, đã góp - 
phần dánh tan đoàn quân tiên phong của đạo quan Тоа | 
Об tai tran Нат Тї năm 1285. 


C— DẤU TRANH VŨ TRANG 
VÀ ĐẤU TRANH NGOẠI GIAO 


Dë dựng nước và giữ nước, dà giành và giữ nën độc 
lập dân tộc, nhìn chung cả quá trình mấy nghìn năm lịch 
sử. nhân dân ta trước kẻ thù hung báo, dùng vũ lực đặt 
ách thống trị đã không di trệch con đường đúng đản 
duy nhất đã chọn: соп đường сат vũ khí đấu tranh quyết 
liệt một mất một còn với dich. Chưa dạt tới mục đích dộc 
lập dân tộc, chưa thực hiện quyền làm chủ hoàn toàn dất 
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nước mình thì Tò tiên ta quyết nám chắc vũ khí trong 
tay, quyết đánh quyết thăng. Chỉnh di theo con đường 
dó, mà Tò tiên ta đã sáng tạo một nghệ thuật chỉ đạo 
đúng dán, một nghệ thuật biết khởi sự và giỏi (ën hành 
chiến tranh đồng thời biết kết thúc chiến tranh và giữ 
vững thắng lợi của chiến tranh đó một cách có lợi nhất 
cho đất nước, đân tộc, một khi mà các mục tiêu cơ bản 
của chiến tranh đã dat được. Đó là nghệ thuật giành, giữ 
vững, củng cố quyền làm chủ đất nước của một dân tộc 
kiên cường bất khuất, người không dông, quân đội không 
nhiều, đất nước không rộng, mà phải chiến thắng những 
quân đội xâm lược của một nước phong kiến lớn mạnh. , 

1. Trong các cuộc chiến tranh, dân tộc ta đã kiên quyết 
đánh những đòn rất mạnh, tiêu diệt những lực lượng rất 
quan trọng của dịch, thạm chí nhiều khi tiêu diệt toàn bộ 
đoàn quân xâm lược trên đất nước ta, đánh bại ý chỉ xâm 
lược của chúng, do đó mà quét sạch quân địch khỏi bờ 
сбї, giành lấy doc lập dân tộc. 

Thường xuyên đương đầu với một nước phong kiến lớn 
mạnh xâm lược, Tò tiên ta đã chiến đấu rất quyết liệt, đánh: 
bại ý chí xâm lược của chúng bằng cách liên tục và triệt 
đề tiêu diệt địch trên đất nước ta, khiến cho kẻ dịch lớn 
mạnh phải chịu khuất phục, tuy còn khả năng nhưng y chí 
xâm lược đã tan rã khiến chúng không những bọn quan 
quân, tướng sĩ да từng tiến vào nước ta khiếp vía, run sg, 
mà ngay cả bọn cầm đầu triều dinh ở chính quốc cũng 
phải chịu thua, 

Hai lần ачап Tổng хат lược, là hai lần quân và dân ta 
dưới sự lãnh đạo của Lè Hoàn, Ly Thường Kiệt đánh cho 
chúng không còn chỗ dứng chân trên đất nước ta ; chỉ đến 
mức đó thì nhà Tống mới chịu thua hẳn. Ba lần quân và 
dân ta thời Trần đã tiêu diệt trên dưới chín mươi vạn quân 
Nguyên thì dë quốc Đại Nguyên mới chịu «bãi binh». Phải 
sau 10 năm do sức quyết Ier với nhà Minh tiêu diệt và 


105 


làm tan rã trên nửa triệu quan Minh, vua Minh mới buộc 
phải ra lệnh “гїї quân về nước >. Nguyễn Ние chỉ có tiêu 
diệt trong môt trận thần tốc hai mươi vạn quân Thanh, 
mới khiến cho triều đình Thanh уй! bỏ mộng tưởng thống 
trị nước ta, 

Đề đạt tới mục tiêu quét sạch dich ra khỏi nước ta, dập 
tan ý chi хат lược của chúng, Tồ tiên ta tùy hoàn cảnh 
` cụ thè đã dùng hai cách: hoặc là tiêu diệt toàn bộ quán 
dịch, thu hồi toàn bộ đất đai của ta (Trần, Nguyễn Hue); 
hoặc là trong những diều kiện nhất dinh, tiêu điệt dại bạ 
phận, đặc biệt là tiêu diệt những đạo quân chủ lực tỉnh 
nhuệ nhất, xương sống của doàn quân xâm Tược, đặt bộ phận 
còn lại vào nguy cơ bị tiêu điệt, rồi hạ tối hậu thư cho 
chúng phải nhanh chóng lui quân (Lý, Lê); địch rút dën 
đâu ta tiến đến đó (Lý, Lê); đối với bọn ngoan cố chống 
cự lại thì quvết tiêu diệt, cho đến khi thu hồi toàn bộ dëi 
dai (Ly). 

*“ Chúng dā sự chết xin hòa, thực thà cầu sóng; 

Ta muốn toàn quân làm cốt, ngoi nghỉ cùng бап», 

Diều dáng chú ý là, khi cho phép một bộ phận dịch còn 
lại rút khỏi nước ta, Tồ tiên ta không những nhằm mục 
tiêu trước mắt của cuộc chiến tranh đang tiến hành, mà 
còn nhằm vào lợi ích lâu dài của dân lộc, như Nguyễn 
Trãi dã viết : 

€ T hàn ой không giết, дис lớn hiếu sinh. Муй đến 
kë lâu dài của nước nhà, tha ngay 10 van hàng binh». 

2. TŠ tiên ta đã biết khéo léo kết hợp đấu tranh vũ 
trang rất kiên quyết với đấu tranh ngoại giao rất mềm dẻo 
sau khi đã giành được thắng lợi to lớn quyết định trên 
chiến trường, sau khi quân địch bị thất bại nặng nề mà ˆ 
thực chịu taua, nhằm củng cố và mở rộng thành quả 
đấu tranh. i 

Trong những cuộc chiến tranh thắng lợi, vấn dë t đánh? 
và «дат» да dược Tò tiên ta nhận thức mội cách đúng 
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dán và giải quyết một cách đúng dän và sáng tạo. Luôn 
luôn sẵn sàng đánh, đánh đến tháng lợi hoàn toàn, dành 
hết trận này, đánh xong với kẻ thù này lại chuần bị dánh 
trận khác, đánh kẻ thù khác nếu chúng đám xâm lược. 
Đó là quan diềm chiến lược nhất quán của đân tộc ta. 
Mặt khác Tồ tiên ta cũng tỏ ra mình hiều người, biết dùng 
biện pháp dàm phán kết hợp dược tính cứng rắn về nguyên 
tắc và tính mềm dèo về sách lược, đề củng cố và mở rộng 
thành quả của dấu tranh vũ trang. 


Có đánh có đàm, trên cơ sở đánh thắng oanh lièt mà 
chủ động dày mạnh hoạt động ngoại giao khôn khéo, điều 
dó đã được thề hiện trong những cuộc chiến đấu nói trên. 
Kính nghiệm lịch sử của Tồ tiên chứng tỏ phải có những 

` chiến thắng oanh liệt, những trận đánh tiêu diệt lớn thật 
vang dội, ch vũ đến cao độ nhiệt tình yêu nước của nhân 
dân ta, nâng cao tin tưởng thắng lợi hoàn toàn của quân 

„và dan ta, khiến toàn quân toàn dân dốc sức đánh bại 
hoàn toàn quân dich, mà dich thì suy sụp tinh thần chiến 
dấu, không thè không chịu thua trước thảm họa quân sự 
của chúng, đó là thời cơ có lợi đề Tồ tiên ta tiến hành 
ngoại giao với dịch. Tùy theo so sánh lực lượng giữa ta 
và dich trong từng triều даі, TÒ tiên ta да biết áp dụng 
hat cách vừa đánh vừa đàm và đánh thắng rồi däm, ` 

Sau chiến thắng của trận phản công trên sông Cầu tiêu 
diệt phần lớn chủ lực tinh nhuệ của quân Tống, tuy quân 
dịch còn trên đất nước ta, Lý Thường Kiệt đã chủ động - 
phái người sang gặp tướng chi huy quân хат lược đề đặt 
điều kiện lập lại hòa bình giữa hai nước : Quân Tống rút lui 
toàn bộ khỏi đất nước ta. Quách Quỳ — tướng chỉ huy quân 
Tống — lúc đó chỉ có thề chọn một trong hai con đường:: 
hoặc tiếp tục dánh thì nhất định bị tiêu diệt hoàn toàn, 
hoặc nhận điều kiện rút quân thì bảo tồn dược bộ phận 
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sinh lực còn lại, giữ được tính mạng của Durán. Trong 
điều kiện nguy cơ bi tiêu điệt hoàn toàn là rõ ràng, khần 
cấp, Quách Quỳ đã chọn con đường thứ hai, lập tức rủi 
quân, ngay trước khi triều đình Tống ra lệnh bãi binh. 
Thời Lê, trong mười năm chiến tranh giải phóng, đã có 
nhiều lần vừa đánh vừa đàm nhự vậy, Như sau lần đánh 
bại cuộc tiến công càn quét của 10 vạn quân Minh ở vùng 
huyện Khôi nhằm tranh thủ thời gian đề củng cố lực lượng 
chuần bị tiếp tục dánh, hai ben đã đàm phán đi tới tạm 
hòa hoãn trong hai năm. Sau chiến thắng vang dội Chỉ 
Lăng — Xương Giang, Чар tan cố gắng cao nhất cuối cùng 
của nhà Minh, Lê Lợi — Nguyễn Trãi lạt tiếp tục dàm phán 
với Vương Thông, buộc 10 vạn quân địch còn lại phải đầu 
hàng và dược phép rứt quân về nước, trước khi vua Minh 
có lệnh bãi binh. 

Còn thời Trần, thời Nguyễn Huệ, chỉ sau khi dã giành 
thắng lợi hoàn toàn bằng những chiến công hiền hách, tiêu 
dei gần hoàn toàn quân xâm lược, nhà Trần và Nguyễn 
Ние mới chủ động tiến hành hoạt động ngoại giao Với các 
triều dình Nguyên và Thanh. 

Như trên đã néu, dù vừa đánh vừa đàm, Һау là đánh 
rồi дат, Tà tiên ta tỏ ra nắm vững quan hệ giữa giành 
thắng lợi quyết dịnh trên chiến trường nước la và củng 
cố, nó rộng thắng lợi đó bằng hoạt dộng ngoại giao. Dó 
là Điều hiện của sự kết hợp dúng dán giữa ý chí kiên 
cường bất khuất và nhãn quan trông xa thấy rộng có lòng 
căm thì sâu sắc quân dịch, lại biết đánh giá đúng sức 
mình, sức người. Nhà sử học Phan Huy Chú да binh luận 
như sau mối quan hệ giữa chiến thắng quyết định và hoạt 
động ngoại giao thời Lý : 

“Viéc biên giới ở đời Ly được trả lại đái 
rät nhiều. 
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Bởi vi, trước thì có oai thăng trận, Hgười trung 
châu (ý chỉ đoàn quân Tông xâm lược nước ta — T.G) 
hoàng sơ, đủ làm cho nhà Tông phải phục, sau thì 
sử thần bàn bạc, lời lẽ thung dung càng thêm khéo 
léto. Cho nên cần gì được nãy, làm cho lời tranh 
biên của người phương Bắc phải khuất, mà thế lực 
của Nam Giao được mạnh. Xem đó cũng có thề biết 
qua thë cường thịnh của thời bãy giờ zl (chúng tôi 
nhấn manh — T.G). 


Cho nên biện pháp ngoại giao không phải được thực 
hiện với tỉnh thần sợ hãi quân dịch lớn mạnh hơn mình, 
mà với thế của kẻ chiến thắng, của một nước đã đánh bại 
quân thù хат lược. 

Tinh thần trên thề hiện rõ trong lời của Nguyễn Trãi 
nói với Lê Lợi và các tướng lĩnh của nghĩa quân sau khi 
tiêu diệt viện binh dịch tại Chi Lăng — Xương Giang : 
*7ình hình quản giặc trong lúc này, minh рћа ойо 
sào huyệt ăn gan uóng máu dë rửa mỗi thù sâu không 
phải là một sự khó khăn. Nhưng thần trỘM e, như 
ойу sẽ kết mối thù обі triều Minh quá sáu. Vì sự 
trả thù, vì sự vót lấy thề điện của một nước lớn, 
Minh chúa tất lại phái bình sang, như thë. cái оа. 
bink đao biết đến bao giờ cho dứt được. Chỉ bằng 
ta nên thừa lúc này, kẻ thù lâm ойо thế cùng та 
cùng họ hòa hiếu đề tạo phúc cho cả sinh linh hai 
nước 2 2. 


1. Phan Huy Chú — Lich triều hiển chương loại chi. Bang 
giao chi, bàn dịch, tập IV, tr. 196. 

2. Phan Huy Lê, Phan Đại Doãn trích dẫn (rong Khải nghĩa 
Lam Sơn và phong trào giải phóng dät nước ойо đầu thế 
ký XV, Nhà xuất bản Khoa học, Hà Nội, 1969, tr. 240. 
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Vớt nội dung bảo đảm giành độc lập hoàn toàn của dân 
tộc, hoạt động ngoại giao đó đã được tiến hành dưới nhiều 
hình thức nhằm buộc địch chịu thua mà không «mät mặt», 
như : tạo điều kiện cho quân bại trận rút về, chịu phong 
vương, nhận triều cống, nhận trao trả tù binh, v.v, đề đặt 
lại quan hệ bình thường giữa hai nước. 

Trên cơ sở của cái toai thắng trận, cuộc đấu tranh 
về mặt ngoại giao giữa ta và dịch vẫn không kém phần 
gay go quyết liệt, có lúc rất căng thẳng. Như nhà Trần 
dã kiên quyết bác bỏ toàn bộ 6 điều của nhà Nguyên, tuy 
rằng trong cuộc dấu tranh ngoại giao đó, phía bên Nguyên 
đã rút lui từng bước, rút bỏ một số điều kiện, cho đến 
lúc cuối cùng phải bỏ hẳn các điều kiện xam phạm chủ 
quyền nước ta. 

Trong nhiều trường hợp (thời Lý, Tây Sơn), cuộc đấu 
tranh ngoại giao mang tính chất một cuộc tiến công tích 
cực dë khuếch trương chiến quả của đấu tranh vũ trang, 
tiêu biều là cuộc đấu tranh thời Lý buộc Tống thừa nhận 
Dai Việt là một nước riêng biệt, chứ không phải làm 
một quận, cũng không phải là một chư hầu của Tống ; 
thừa nhận vua nước Đại Việt là quốc vương chứ không 
phải là «Giao Chỉ quận vương 9, 

Điều dáng chú ý là Tồ tiên ta không hề có ảo tưởng 
đối với «thiện chí? của quân хат lược, chưa triệt đề 
dánh bại chúng thì chưa có thề có độc lập dân tộc. Sau: 
năm năm chiến tranh Lê Lợi, tạm hòa hoãn với quân Minh 
chỉ là đề chuần bị tiếp tục chiến dấu quyết liệt hơn. Den 
năm thứ mười của cuộc chiến tranh, khi 8 vạn quân của 
Thôi Tụ, Hoàng Phúc bị quan ta vay һат ở Xương Giang 
có ý.trá hàng, Lê Lợi — Nguyễn Trãi đã không chấp nhận 
mà kiên quyết tiêu diệt chúng toàn bộ, Có như vậy mới 
có diều kiện buộc quân Vương Thông ở Đông Quan phải 
thực sự dầu hàng. Các triều dại chỉ đặt quan hệ bình 


110 


thường với quân dich sau khi đã hoàn toàn đánh bại các 
cuộc xâm lược của chúng. 
* 
ж ж 

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh xuất sắc của dàn tộc ta 
với nội dung hết sức phong phú và sáng tạo, đã góp phần 
rất to lớn dš dưa những cuộc chiến tranh tự vệ và giải 
phóng của dân tộc ta dën thăng lợi hoàn toàn. 
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IV. TRUYỀN THỐNG VË VANG, 
DI SÁN QUÝ BÁU 


А —Trải gua hàng ngàn пат đầu tranh liên tục 
đề giành tự do ой độc іар, dân tộc ta đã хау dựng, 
ой hun đúc cho mình môt tru уёп thống vô cùng vè 
vang vå oanh liệt. 

Đó là lòng yêu nước và yêu tự do, dân tộc ta đã xây 
dựng được cho mình một tỉnh thần, ý chí đấu tranh bền 
bỉ, kiên cường, bất khuất và tin tưởng vào thắng lợi. - 

Muốn dấu tranh thắng lợi, cần phải có sự đoàn kết 
của toàn dân. Trước nạn nước, thù nhà, nhân dân ta, tất 
cả cùng một chí hướng, nguyện vọng, đều nhãi të đứng 
dậy, tạo nên một sức mạnh phi thường dù sức đánh bại 
tất cả những kẻ thù хат lược hưng bạo nhất trong lịch sử. 

Từ dời này qua dời khác, từ cuộc dấu tranh này qua 
cuộc dën tranh khác, truyền thống đó luôn luôn được phát 
huy, được hun dúc tính xảo hơn, lại càng thêm rực rỡ. 

Ở thời đại ngày nay, trong ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, của chủ nghĩa xã hội khoa học, Hồ Chủ 
tịch là người kế thừa và phát huy truyền thống, phát huy 
tinh hoa của dân tộc một cách nhuần nhuyễn, tốt đẹp vẻ 
chân chính nhất. : 


B—7ruyền thống của дап tộc ta là truyền thómg 
đấu tranh giành thăng lợi. 

Vì thế та nó có rất nhiều diều quý, có nhiều cái 
cao đẹp. 
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Dấu tranh xã hội, dấu tranh giai cấp là một loại đấu 
tranh rất quyết liệt. 

Đấu tranh vũ trang là một cuộc đấu tranh quyết liệt 
nhất trong đấu tranh giai cấp. 

Dân tộc ta, từ đời này sang đời khác luôn luôn trường 
kỳ, liên tục, tiến hành dấu tranh vũ trang chống những 
kẻ thù хат lược thường lớn mạnh hơn minh; và phần 
lớn các cuộc dấu tranh vũ trang đó đều giành được thắng 
lợi vẻ vang. 

Dân tộc ta phải rất kiên cường và tài giỏi lắm mới làm 
như thế được. 

Trong những chiến tháng oanh liệt đó, có biết bao 
nhiều cái tài, cái giỏi, cái hay, cái đẹp. 

Chúng ta phải khám phá ra, kế thửa và phái huy lên 
cao hơn nữa. Dân tộc ta phải phát triền toàn diện, giỏi 
toàn diện thì mới dat tới những dinh cao của tất cả những 
thắng lợi đó: tức là phải giỏi cả về chính trị, kinh tế, 
quân sự, văn học, triết học, v.v. 

Về quân au, từ đời này sang dời khác, từ cuộc dấu 
tranh пау sang cuộc dấu tranh khác, TÒ tiên ta đã từng 
bước hoàn chỉnh dàn và nâng cao dần nghệ thuật quân 
sự; đến thời đại Quang Trung thì nền nghệ thuật quân sự 
thời cë Việt Nam dã được hoàn chỉnh và có trình độ tương 
đối cao. | : 

Bát đầu từ Hai Bà Trưng, ta có khởi nghĩa vũ trang 
giành thắng lợi bằng một cuộc 1бп khởi nghĩa, đồng thời 
trong са nước, từ dia рһисед еш: tung ương, nhanh 
chóng tiêu diệt quân thù, đập tan bộ máy thống trị của 
địch, lập nên chính quyền của ta. 

Đến Triệu Quang Phục, ta đã đánh du kích, rồi tiến 
lên dánh tập trung và cuối cùng giành được thẳng lợi. Đến 
các đời sau này, từ đời Nep Quyền, Lý Thường Kiệt, đến 
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_Тгап Hưng Đạo, Lê Lợi — Nguyễn Trãi lại phát triền lên 

đánh tập trung, đánh vận động với thế trận chiến dịch, 
chiến lược rất tài giỏi và khí cần thiết cũng có đánh 
công thành, đánh trận địa. | 

Đến Quang Trung thì nghệ thuật quân sự Việt Nam 
lại được nâng cao lên một bước mới và hoàn chỉnh nghệ 
thuật quân sự Việt Nam thời cồ. 

Đó là nghệ thuật đánh công thành, dánh trận dia. 

_ Về chiến dịch và chiến thuật thì dánh công thành, đánh 
trận địa là chủ yếu nhưng về chiến lược thì Quang Trung 
đã vận dụng một chiến lược cơ dàng rất cao. 

Sức đột phá trong tiến công rất mạnh kết hợp với nghệ 
thuật bao уау vu hồi chiến dịch và chiến lược rất tài tình, 

ас dièm của mỗi cuộc chiến tranh của từng thời đại 
như sau; 

1. Nét đặc sắc của cuộc nồi đậy thời Hai Bà Trưng là 
sức mạnh lớn lao của cuộc tồng nồi dậy vũ trang dồng 
thời của toàn dân ở khắp miền đất nước, quật ngã quản 
thù cùng một lúc ở khắp cả mọi nơi, đập tan ngay chính 
quyền thống trị trung ương, làm quân địch trở tay không 
kịp. Dòn quyết định do Hai Bà lãnh đạo, chỉ huy là diệt 
ngay cái dầu гап», diệt ngay sào huyệt lớn nhất của quán 
thù, vì thế mà đã giành được thắng lợi hoàn toàn và 
nhanh chóng. 

42. Nét đặc sắc của Lý Thường Kiệt là tư tưởng tiến 
công rất cao. Ông luôn luôn chủ động, tích cực, liên tục 
tiến công kẻ thù ; đánh phủ đầu quân xâm lược khi chúng 
chưa kịp hành dộng và dù trong thế bị kẻ thù tiến công, 
ông cũng quyết liệt phản công lại kẻ thù một cách nhanh 
chóng. f | 

3. Nét дас sắc của Trần Hung Dao là biết phân tán, 
làm mệt mỏi quân thù lớn mạnh, đưa chúng vào thế khẩn 
quán, rồi thực hành phản công. 
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Trần Hưng Đạo biết rõ sức mạnh của toàn dân và phát. 
ng được nhân dân dứng lên chiến dấu. Ông giỏi chỉ huy 
ic bình đoàn lớn đánh vận động. 

' Trong tác chiến vận dëng, Trần Hưng Đạo dã tò chức 
ược những chiến dịch phục kích quy mô và liên hoàn, 
М đạo quân lớn của quân хат lược và giành dược thắng 
d quyết dinh. 

Ông có sở trường về sử dụng thê đội 2 chiến lược. 
au khí thê đội 1 chiến lược đã tiêu diệt được một bộ 
hận sinh lực quan trọng của quân địch, ông liën tung thê 
012 chiến lược ra đánh don quyết định, dứt điềm về 
hiển lược, thực hiện được tiêu diệt chiến lược và giành 
ugc thắng lợnchiến tranh, Trận Chương Dương và trận 
ạch Đăng là những trận chiến nồi tiếng trong lịch sử. 

4, Nét đặc sắc của Lê Lợi — Nguyễn Trãi là biết rõ sức 
anh của nhàn dân, và có lòng tin vào sức mạnh đó. Cho 
tn Lê Lợi — Nguyễn Trãi biết phát động nhân dân đứng 
m khởi nghĩa. Hai ông giỏi về đánh du kích, rồi từ du 
ich tiến lên đánh tập trung. 

Tác chiến tập trung là đánh vận động. 

Đặc dièm của đánh vận dëng thời Hậu Lê này là có: 
ёи mưu trí, biết chọn mục tiêu, dối tượng tiến công 
tích hợp dë giành thắng lợi. 

Trong cuộc chiến tranh có nhiều trận hay. 

Thế trạn chiến lược hay nhất, tài giỏi nhất là thế trận 
hiến lược của dòn quyết chiến cuối cùng tiêu diệt dạo 
tuân chủ lực của quân dịch do Liễu Thăng chỉ huy ở 
hi Lăng. 

Thời kỳ này bộ tham mưu của Lê Lợi dá tb chúc 
ugc các tập doàn chiến lược khác nhau dè bao vây chia 
М chiến lược thế trận của quân thù, đã phan tích chính 
ắc các dối tượng tiến công và biết thực hành các cách 
ảnh khác nhau đối với từng dối tượng và biết tập trung 
ip doàn chiến lược mạnh nhất và tập trung mọi sự nỗ 
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lực vào tiêu diệt tập đoàn chiến lược chủ yếu của quân 
thù, được sự hiệp đồng toàn diện của cả chiến trường dì 
tiêu điệt gọn tập doàn chiến lược chủ yếu đó giành thắng 
lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến lâu dài vĩ đại. ТМ 
trận chiến lược của cuộc quyết chiến cuối này là một thế 
trận chiến lược có danh tiếng trong lịch sử chiến tranh 
của dân tộc ta và cũng là một thế trận chiến lược hay 
trong lịch sử chiến tranh thế giới. 

Thế trận chiến lược này tuy quy mô có khác nhưng 
có thề so sánh: được với thế trận chiến lược cửa mũi vu 
hồi chiến lược của Hàn Tín, båt đầu bằng trận chiến 
lừng danh Bối Thủy trận? ở trên bờ sông Miên Man, 
đánh bại đại tướng Trần Dư, båt sống quản sư Lý Tà Xa 
và toàn bộ vua quan nhà Triệu, giành dën thắng lợi đầu 
tiên rất quyết dinh tạo ra điều kiện và thời cơ thuận lợi 
cho việc phát triền mạnh mẽ và nhanh chóng mũi vu hồi 
chiến lược ở mặt chính của Lưu Bang. 

Còn so với chiến dịch Ca-nơ của A-ni-ban thì quy mô 
chiến cục mùa dong 1427 của Lê Lợi -— Nguyễn Trãi to 
rộng hơn và có phần phức tạp hơn. 

Đối với việc nghiên cứu lịch sử, chúng ta hišu biết rằng 
mỗi sự kiện lịch sử phát sinh và phát triền đều có những 
điều kiện khác nhau, cho nên mỗi sự kiện lịch sử chiến 
tranh đều có những đặc điềm, những cái hay và những cái 
độc đáo riêng của nó. 

Cuộc chiến tranh do Lê Lợi — Nguyễn Trãi lãnh дао 
là một cuộc chiến tranh có nhiều tính chất nhân dân. 

5. Рас tài của Quang Trung là có lu tưởng tiến công 
cao, tiếp công rất kiên quyết và có tư tưởng tiêu digt 
chiến cao. ` 

Quang Trung giỏi về đánh công thành, đánh mạnh, đánh 
chớp nhoáng, giỏi cơ động các binh đoàn lớn một cách 
(hần tốc. 
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Quang Trung có tài về đột phá, dëng thời cũng giỏi về 
nghệ thuật bao vây vu hồi. Sức düt phá trong tiến công 
rät mạnh, döng thời kết hợp được với bao vây vu hồi 
rộng rãi, nhiều tầng và chặt chẽ. Quang -Trung thường tö 
chức các chiến dịch đánh công thành lớn. Các chiến dịch 
dó là những dòn tiến công chiến lược chủ yếu của Quang 
Trung và đều thành công, giành được thắng lợi quyết dinh. 

Do trình độ dánh công thành khá, tính thần tiến công 
kiên quyết, có sức đột phá mạnh, nên Quang Trung thường 
chỉ dùng một thê đội chiến һгос dè thực hành tiến công 
chiến lược và quyết chiến chiến lược và di đến tiêu diệt chiến 
lược quyết định, giành thắng lợi cho chiến tranh. Trong 
lịch sử chiến tranh Quang Trung thường chỉ thực hành 
một trận quyết chiến chiến lược là giải quyết dược chiến 
tranh, giành được thăng lợi hoàn toàn. 

Trận phản công đánh vào Thăng Long là một trận có 
danh tiếng trong lịch sử. 

Sở di Quang Trung chỉ thực hành một trận`quyết chiến 
chiến lược cũng giành dược thắng lợi chiến tranh là do 
ông đã dánh thắng được ngay vào sào huyệt trung ương, 
sào huyệt cuối cùng của kẻ thù, diệt được ngay bộ tồng 
chỉ huy của quân dịch, cùng với tập doàn chiến lược chủ 
Yếu của nó. : 

Qua tất cả quá trình của các cuộc chiến tranh chống 
хат lược và chiến tranh giải phóng trong lịch sử đấu 
tranh vũ trang lâu dài của dân tộc ta, nghệ thuật quân sự 
Việt Nam thời cb đã hình thành từng bước, đã dần dàn 
hoàn chỉnh và đã phát triền tới một trình dộ khả cao, và 
đã có thè gọi là hoàn chỉnh. 

Quá trình hình thành, phát triền và hoàn chỉnh của 
nghệ thuật quân sự dó như sau: 

Khởi nghĩa vũ trang bàng tồng khởi nghĩa vũ trang, 
bằng đồng khởi trong cả nước từ địa phương đến trung 
vong. 
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H 

Dánh du kích đến đánh tập trung. Đánh vận động 
chủ yếu kết hợp với đánh công thành, đánh trận đ 

Đánh thành là chủ yếu kết hợp với đánh vận động. 

Tòng hợp tất cả các cuộc chiến tranh trên đây, chủ 
ta thấy rằng 141 cả các phương thức chiến tranh, tất 
các hình thức tác chiến đều đã diễn ra trong lịch sử chi 
tranh của dân tộc ta và có thứ dà phát triền tới trình độ ca 
Những điều này chứng tó nghệ thuật quân sự của đi 
tộc ta dà dược hoàn chỉnh và phát triền tới trình dó ca 


G — Có đường lỗi chính trị, đường lõi cứu тиі 
đứng dàn, có nghệ thuật quân su tài giỏi, lãnh da 
chiến tranh thăng lợi, nước Việt Nam ta khan 
những đã có nhân dân anh hùng mà còn có nhan 
nhà lanh đạo tài giỏi, có nhiều nhân tài, hào Ый 
‚ €ó những người rất xuất sắc, cô cå пат và nữ, ai 

Chiến tranh là méi cuộc đấu tranh tồng hợp của с 
một xã hội, một quốc gia về các тат chính trị, kinh # 
quân sự, văn học, v.v, 

Nhân tố giành thắng lợi trong chiến tranh cũng і 
những nhàn tố tồng hợp, mà dấu tranh vũ trang — quả 
sự, chỉ là một bièu hiện cụ thề tập trung nhã!. Nhüq 
lãnh tụ quân sự cũng thường là những lãnh iu chính t 
và những lãnh tụ chính trị cũng thường là những па 
chỉ huy, chỉ đạo cả quân sự : | 

Ly Thường Kiệt, Trần Hưng Рао, Lê Lợi, Nguyễn Tri 
Quang Trung cũng đều là như thế cả. 

Đường lối chính trị, quân sự đúng dän là do có W 
trường, ў chỉ vững vàng, kiên định. Ngoài ra lại có nhữ 
thức đúng đốt với chiến tranh, biết phân tích chiến tranh 
một cách khoa học. 

Trong sự thành công và thăng lợi của chiến tranh di 
có chứa đựng những nhân tố như trên, nhất là trong d 
cuộc chiến tranh chống xâm lược, một nước nhỏ 8400 
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tháng một nước lớn thì những nhân tó đó lại càng phóng 
phú. Những người chỉ huy quân sự và những nhà lãnh đạo 
chiến tranh tài giỏi, đều là những người có chuần bị được 
cho mình những nhân tố trên, biết nâm vững những nhân 
tố trên, 

Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trãi là những người biết 
năm vững những nhân tố đó một cách xuất sắc, mà 
Nguyễn Trãi là người xuất sắc nhất. 

Nguyễn Trãi là một người lãnh đạo chiến tranh một 
cách rất tự giác, vì Nguyễn Trãi đã nắm vững được quy 
luật của chiến tranh. : 

Nguyễn Trãi không những có lập trường wë y chí vững 
vàng, kiên dinh, có quyết tâm cao mà còn phân tích chiến 
tranh một cách khoa hoc ; do đó mà chỉ đạo chiến tranh 
một cách đúng dän và di đến thắng lợi. | ‹ 

Trong vườn hoa nhân tài của dân tộc ta, không những 
chúng ta có rất nhiều các nhà chính trị, quân sự, văn học 
lỗi lạc, thiên tài, mà chúng ta còn có những nhà tư tưởng 
vĩ dại, Trong các nhà tư tưởng vĩ đại đó ở các thời kỳ lịch 
sử trung ch dại của dân tộc ta thì Nguyễn Trãi là một 
nhà tư tưởng vĩ đại nhất, tiến bộ nhất. ` 

Nguyễn Trãi đã có tư tưởng biện chứng trong việc 
nhận thức, phân tích chiến tranh và chỉ đạo chiến tranh. 

Cái cốt tủy tỉnh túy trong tư tưởng biện chứng của 
Nguyễn Trãi là nhìn nhận hai mặt tư tưởng của sự våt và 
nhìn nhận sự biến hóa cũa sự vật trải qua một quá trình 
dấu tranh, Cao hơn một bước, ông còn cho rằng ý chí của 
con người là nhân tố quan trọng trong việc làm thay đồi 
Sự vật, 

Tư tưởng biện chứng của Nguyễn Trãi không phải chỉ 
có phát triền đến đó та ông còn nhận thấy diều kiện cụ 
thề của sự vật. І 

Do dó mà sự chỉ đạo chiến tranh của Nguyễn Trãi 
không những cht có chính xác, mà còn rất linh hoại. 
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Trong dấu tranh giai cấp, cũng như đấu tranh sản xuất, 
từ ngàn xưa, trải qua đời này đến dời khác, mặc dù thô 
sơ và tự phát Tò tiên ta ít nhiều đã có quan điềm duy 
vật và tư tưởng biện chúng. 

Nguyễn Trãi chính cũng là tiếp thu kinh nghiệm và 
tinh hoá đó và phát triền lên thêm trong đấu tranh thực 
tế của xã hội và bản thân mình, Nguyễn Trãi dã có trình 
độ tong hợp và khái quát cao hơn các nhà tư tưởng 
trước kia. 

Do dó mà quan dièm duy vật và tư tưởng biện chứng 

của ông đã có môt trình độ cao hơn và xuyên suốt được 
vào trong mọi hành dộng của ông. 

Tìm thấy tư tưởng biện chứng thô sơ của Nguyễn Trãi 
là một phát hiện có giá trị về cả mặt lịch sử và triết học. 

Trong tư tưởng biện chứng của Nguyễn Trãi phân tích 
được diều kiện tồn tại và vận động của sự vật là di sâu 
thêm vào một khía cạnh trong việc phân tích triết học 
biện chứng. 

Dân tộc ta không những" chỉ có những nhà chính trị, 
quân sự, văn học lỗi lạc thiên tài, mà còn có những nhà 
tư tưởng vĩ đại, nhà triết học biện chứng. 

Qua lịch sử trên, chúng ta thấy rất tự hào về Tò tiên 
ta, dân tộc ta, một dàn tộc anh hùng, tài giỏi, đã phát 
triền cao về nhiều mặt. 

Đó là những di sản rất quý giá. Chúng ta cần tiếp tục 
nghiên cứu, phát hiện đề làm giàu thêm cho kho tàng 
lịch sử, kho tàng nghệ thuật quân sự của nước ta, đề học 
tập, vận dụng và phát huy cao hơn, giành lấy thăng lợi to 
lớn vĩ đại hơn và vẻ vang hơn, 

Có thê tóm tái về những bài học lịch sử như sau: 

Tinh thần yêu nước, yêu tự do, độc lập. 

Y chi kiên cường, bất khuất. 

Tỉnh thần đoàn kết và dấu tranh. 
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Tinh thần đấu tranh bën bi, không quản hy sinh, gian 
khồ. Chí khí anh hùng, dũng cảm, và truyền thống anh 
hùng. f 

Truyền thống dấu tranh vũ trang chống xâm lược, 

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh tài giỏi, sáng tạo. 

` Nghệ thuật quân sự cao và hoàn chỉnh. 

Đời nào cũng có anh hùng và nhân tài lỗi lạc về các 
mät. Sức sống của dân tộc rất mãnh liệt, một dân tộc luôn 
luôn phát triền và phát triền cao, | 

Ngày nay, trong ánh sáng của chủ nghĩa Mác — Lë-nin, 
và бибі sự lãnh dạo của Đảng, dân tộc ta sẽ phát triền 
mạnh mẽ, và nhất định sẽ mãi mãi là một dân tộc anh 
hùng, độc lập, tự do, thống nhất trong chế dộ xã hội mới 
hùng mạnh và tiền tiến. 
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V. MÁY BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
VỀ NGHỆ THUẬT CHÍ DAO CHIẾN TRANH 


Trong chiến tranh, đường lối chính trị và quân su) 
rất cơ bản; nó quyết dịnh việc chỉ Чао chiến tranh -vị 
giành tháng lợi trong chiến tranh, 

Đề thực hiện đường lối, chủ trương chiến tranh, cần d 
sự chỉ đạo cụ thề về phương 'pháp và các cách thức đ 
tiến hành chiến tranh, Đó là sự chỉ đạo về nguyên th 
thực hành chiến lược, 

Trong lịch sử chiến tranh của dân {бс ta, sự chỉ dạt 
về nguyên tác chiến lược — những vấn dë cụ thề về chiết 
lược — có rất nhiều cái hay và rất phong phú. Di sâu tìm 
101, nghiên cứu dë tồng hợp, phản tích các loạt kim 
nghiệm vô cùng phong phú, quỷ báu của lịch sử chin 
tranh là một điều cần thiết. 

Qua những kinh nghiệm muôn màu muôn vẻ, có th 
tìm hiều quy luật của chiến tranh và giúp cho việc tham 
khảo đề chỉ đạo vào thực (tiến chiến tranh hiện пау. VË 
đề thì rất nhiều, dưới đây chỉ dë xuất một vài vấn đề nhỏ 


i. VẤN DË TIẾN CÔNG VÀ PHÁN CÔNG 


Tiến công và- phản công là vän đề chủ chốt trong chiết 
tranh. Vì chỉ có tiến công và phản cộng mới giành đượt 
thắng lợi trong chiến tranh. Nhưng tiến công chiến lượt 
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và phản công chiến lược như thế nào 2 Yêu chu phải đạt 
được những gì ? Lúc nào, thời cơ nào thì thực hành tiến 
công và phản công chiến lược? Tiến công và phản công 
chiến lược lần lượt trên từng hướng chiến lược hay đồng 
thời trên toàn tuyến? Đó là một nghệ thuật trong chỉ 
đạo chiến tranh. 

Nghiên cứu vấn đề này, cần näm vững một điềm cơ bản 
có tính chất bản chất là-sự so sánh lực lượng và so sánh 
về thế và lực của hai bên. Trên cơ sở đó mà nghiên cứu 
các điều kiện cụ thề của mỗi cuộc chiến tranh mà vận 
dụng cho thích hợp. 

Bộ chỉ huy chiến tranh phải căn cứ vào tình hình so 
sánh lực lượng, vào thế và lực giữa hai ben địch, ta trên 
chiến trường và của cả hai quốc gia mà quyết định một 
cách linh hoạt và sáng tạo. 

Lý Thường Kiệt có thề phản công ngay lập túc d trên. 
hướng tiến công chủ yếu của địch, đánh ngay vào đạo. 
quân chủ yếu của địch đang thực hành tiến công, là đo 
tình hình so sánh lực lượng giữa hai bên, là do thế và 
lực giữa hai bên không chênh lệch nhau. Ngoài vấn đề 
thế và lực ra thì trình độ tác chiến của quân đội và nghệ 
thuật chỉ đạo của bộ chỉ huy cũng rất quan trọng. Đó là 
tính năng dëng chủ quan trong lãnh đạo, chỉ huy và hành 
động của cán bộ chỉ huy và của chiến sĩ. Quân đội nhà 
Lý là một quân đội thiện chiến, đã được rèn luyện trong 
chiến tranh nhiều năm và thường đánh thắng trận, Lý 
Thường Kiệt lại là một nhà chỉ huy thao lược, có ý cht, 
có quyết (ат và có tài. 

Về nhân dàn và tình hình xã hội thì được suối triền 
và vững mạnh trong một nước độc lập ; nhân дап hăng 
hái, đoàn kết, quyết tâm đánh giặc, giữ nước. 

Trong khi đó, bên nhà Tống thì đang có nguy cơ bị 
хат lược ở phía bác. Trước và sau khi quan Tống đánh 
nước ta thi các nước ёр, Hạ, Kim đều có đánh Tống 
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(1004 Liêu đánh Tổng, 1038 Tây Hạ đánh Tống, 1125 Kim 
dánh Tống). Về nội bộ thi triều đình nhà Tống có nhiều 
mâu thuẫn, chém giết lẫn nhau giữa phái Vương An Thạch 
và Га Huệ Khanh ; nền chính tri hủ bại suy dồi, nhân dän 
có nhiều oán ghét. 

Trần Hưng Dao khi phân tích tình hình thời đại đó 
cũng đã nói là lúc này nhà Lý có thế lực mạnh (Trần. 
Quốc Tuấn trả lời nhà vua khi bị ốm). 

Do sự so sánh lực lượng cụ thè giữa hai bên ở trên 
chiến trường, và tinh hình chính trị, kinh tế, quân sự của 
hai quốc gia cộng với trình độ tác chiến của hai quân dội, 
sự chỉ huy của hai bộ chỉ huy mà xem xét điều kiện và 
thời cơ phản công. 

Lý Thường Kiệt thực hành phản công sớm và thành 
công, nhanh chóng giành thắng lợi, kết thúc chiến tranh 
trong vài ba tháng là do dä có những digu kiện cụ thè, 
những nhân tố thắng lợi nhanh của cuộc chiến tranh dé 
- Den thời đại Trần Hưng Đạo, việc thực hành phản công 
chiến lược có khác với Lý Thường Kiệt. Đó là do diều 
kiện của cuộc chiến tranh của thời nhà Trần có khác với 
thời nhà Lý. 

Một diều kiện giống nhau là nhà Ly và nhà Trần đều 
đã là một nhà nước độc lập, có nhân dân doàn kết quyết 
tâm đánh giặc, giữ nước. Nền kinh tế dá dược tŠ chức và 
phát triền. Nền chính trị cũng được lương dối ồn dinh. 
Quân dội Ча được tồ chức, dược huấn luyện tinh nhuệ, 
đã thành một quân đội chính quy của một nhà nước. Điều 
kiện khác nhau là đối tượng chiến tranh không giống 
nhau. Quân nhà Nguyên mạnh hơn quân nhà Tống. 

Trước một quân dịch mạnh như thế, Trần Hưng Đạo dã. 
không thề phản công nhanh và sớm như Lý Thường Kiệt 
được. Ông phải rút lui từng bước, xoay chuyền thế trận, 
пит địch vào sâu, phân tán quân dịch, làm cho địch bị tiêu 
hao, mệt mài, tạo điều kiện dè tiêu dei lừng bộ phận 
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quân dịch, dän dän thay đồi so sánh lực lượng có lợi cho 
ta, tạo ra thế lợi, thế mạnh cho ta, đưa dịch vào thế bất 
lợi, thế yếu, rồi mới thực hành phản công, tiến hanh tiêu 
diệt chiến lược và quyết chiến chiến lược di dën giành 
thắng lợi quyết dinh và thắng lợi hoàn toàn. Trần Hưng 
Đạo đã đề ra phương châm lấy «ngắn trị dài», «14у nhàn 
trị nhọc n. | 

Trần Hưng Đạo phản công chậm hơn Lý Thường Kiệt 
mấy tháng, nhìn chung thì cũng là nhanh. Lý Thường Kiệt 
phản công và giành tháng lợi trong vài tháng. Trần Hưng 
Đạo phản công và giành thắng lợi trong 6 — 7 tháng. 

Đến Quang Trung thì cuộc phản công lại sớm hơn 
và giành thắng lợi nhanh hơn. Khoảng 2 tháng, Quang 
Trung đã giành được thắng lợi hoàn toàn và triệt đề. Cuộc - 
phản công chính vào Thăng Long giành thắng lợi quyết 
định thì chỉ khoảng một tuần lẽ. 

So sánh tình hình và lực lượng hai bên thì quân của 
Quang Trung là môt đội quản mạnh, rất tinh пһиё, да đánh 
trăm trận trăm tháng, trình độ dánh công thành giỏi, nghệ 
thuật đột phá chiến dịch và bao vây vu hồi chiến dịch cao, 
Nhan dân doàn kết, quyết tâm, được rèn luyện và có kinh 
nghiệm, truyền thống dấu tranh vũ trang. 

NS quân nhà Thanh là một dội quân xâm lược, tinh 
thần kém và các mặt đều kém hơn đạo quân chủ lực của ` 
Quang Trung. Về triều dinh nhà Thanh thì ngày càng suy 
yếu. Đối ngoại thì có nhiều cuộc xung đột, chiến ganh với 
các nước láng giềng. Trong nước thì nhân dân có nhiều 
bất mãn. Nhiều cuộc khởi nghĩa nồi lên. Từ dời Сап Long 
thứ 35 đến dời Quang Tự thứ 14 (1721 — 1888) có tới hàng 
vài chục cuộc khởi nghĩa. 

_ Trong điều kiện nhà nước và quân đội của hai bên như 
thế nên Quang Trung đã thực hành phản công sớm và 
giành thăng lợi nhanh chóng. 
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Trong lịch sử chiến tranh nước ta thì đây là một cuộc . 
phản công mạnh nhất, nhanh nhất, giành tháng lợi nhanh 
nhất và rất oanh liệt. | 

Ben cạnh những cuộc phản công sớm và giành thắng 
lợi nhanh thì trong lịch sử chiến tranh của dän tộc ta cũng 
có những cuộc phản công chậm, kéo dài. Dó cũng là do 
so sánh lực lượng, so sánh thế và lực. 

Năm 544 Ly Bôn khởi nghĩa vũ trang thành công, năm 
545 nhà Lương lại phái Dương Phiên đem quân sang xâm 
lược. Lý Bôn và Triệu Quang Phục rút lên núi và về vùng ` 
nông thôn döng bằng đề đánh du kích tiếp tục duy trì 
cuộc kháng chiến. Triệu Quang Phục tiến hành dánh dụ 
kích trong vài năm, rồi dän dần phát triền lên đánh tập 
trung và tới năm 548 (trong 3 năm: 545 dến 548) mới 
thực hành phản công chiếm lại Long Biên, giải phóng 
được đất nước. 

Cuộc chiến tranh du kích lâu dài của Lê Lợi phải mấy 
năm sau mới tiến hành phản công cục bộ và cho tới năm 
1426, tức là 8 năm sau, mới thực hành phản công chiến 
lược quyết định, và một năm sau, tức 1427, thì giành được ` 
_ thắng lợi hoàn toàn, Trong phản công và tiến công, Lê 
Lợi không những chỉ phản công và tiến công bằng quân 
sự, bằng quân chủ lực và quân du kích, mà Lê Lợi còn 
phản công và tiến công băng binh vận dịch vận. 

Trong thời kỳ thực hành phản công chiến lược cục bộ ` 
từ Nghệ An, hai đòn phản công quân sự và dịch vận đã hỗ 
trợ nhau về dã thu dược thắng lợi. Tưởng giặc ở Trà Long 
_(Nghệ An) đã hàng nghĩa quân Lam Sơn. 

Đến thời kỳ tồng phản công, đại quân của Lê Lợi đánh 
ra ngoài Bác — Đánh vào trận địa chủ yếu, trận địa cuối 
cùng của dịch ở ving xung quanh Đông Đô — thi dòn tiến 
công địch vận vẫn di sát đòn tiến công quân sự — Hai đòn * 
hỗ trợ nhau, và phát huy thắng lợi tốt. 
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Tòng tư lệnh quân dịch là Vương Thông cùng 5 vạn 
án đã hàng ở Đông Dó (Hà Nọi) và các thành lũy khác 
gong đầu hàng hàng loạt. i 
‚ Trên đây là những cuộc phản công và ліп công có 
piču vẻ khác nhau và дёп thành công, Trong lịch sử 
hién tranh của dân tộc ta cùng có cuộc chiến tranh vì 
hån công quá sớm, đánh tập trung quyết chiến quá sớm 
kn không thành công. | 
: Sau khi Hai Bà Trưng lãnh dạo cuộc tbng khởi nghĩa 
ü trang thành công chưa dược bao lâu thì lại phải chống 
hi một cuộc chiến tranh хат lược mới của nhà 'Hản do 
Má Viện chỉ huy.. : 

Nước ta mới được dộc lập, quân đội chưa dược tò 
thức huấn luyện thành một quân đội mạnh, tinh nhuệ, 
оле tình hình đó, đánh (ар trung, phản công, quyết 
hién ngay là chưa phù hợp. Đó là nguyên nhân làm cho 
mộc kháng chiến không thành công. 

1 Trước sự so sánh lực lượng như thế, dân tộc ta.đã có 
lch dánh thích hợp và giành được thắng lợi. Lý Воп, 
liệu Quang Phục đã biết dánh du kích, phân tán dịch, 
lu hao, tiêu diệt nhỏ quân dịch, giữ ріп, bồi dưỡng, phát 
tiền lực lượng của ta từng bước, dần dần làm thay dồi 
ü sánh lực lượng có lợi cho ta, tạo ra thế mạnh, tạo ra 
lời cơ, diều kiện dè tiến lên đánh:tập trung rồi thực 
lình phản công, dạt được tiêu diệt chiến lược, giành ` 
lắng lợi quyết dinh về chiến lược và tiến lên giảnh thắng 
D hoàn toàn. | | 

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, nhân dàn ta dưới sự lãnh 
ho của Đảng, đứng đầu là Hồ Chủ tịch, cũng dä thực hành 
linh du kich rồi tiến lên đánh tập trung, rồi thực hành phản 
Ông cục bộ, từng bước, từ Biên giới đến Điện Biên Phủ vả 
tối cùng giành được thắng lợi, giải phóng một thửa đất nước, 
ns cuộc phản công này nằm trong tình hình của một cuộc 

lên tranh nhân dân phát triền trong cả nước. Nó được 
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sự hỗ trợ dác lực của các hướng tiến công và phản công 
khác trong cả nước của môt cuộc chiến tranh nhân dân, 
Vì thế mà sức mạnh của các cuộc phản công đã dược 
tăng lên gấp bội. Quân địch bị cuộc chiến tranh nhân dân 
bao уау chia cắt trong cả nước, nên bị suy yếu và căng 
mỏng. Do đó mà không tập trung được sức mạnh đề dối 
phó có hiệu quả. ` 

Cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước hiện nay của 
nhân dàn ta là một cuộc chiến tranh vĩ dại nhất, phát 
ігіёп cao nhất và phong phú nhất, Trong mòt xã hội hiện 
đại, phát triền cao như ngày nay thì cuộc chiến tranh có 
rất nhiều yếu tố phức tạp và rất phong phú. Sự vận động 
của chiến tranh không đơn giản như trước kia. Sự so sánh 
lực lượng, so sánh thế và lực giữa hai bên cũng có nhiều 
cái phức tạp; phải tính đến rất nhiều yếu tó. Do đó mà 
nghệ thuật phản công và tiến công của lực lượng vũ trang 
nhân dân ta có rất nhiều cái mới rất phong phú và sáng 
tạo trong một cuộc chiến tranh nhân dän cách mạng phái 
` triền rất cao. Ta tiến hành đồng thời đánh du kích và 
dánh tập trung, dành dich cả ở các vùng và các fuyến, 
tiến hành phản công và tiến công liên tục, ở các quy mô 
nhỏ, vừa và lớn, trên nhiều hướng khác nhau, và đồng 
loạt, đều khắp trên toàn tuyến cả quân sự và chính trị ; kết 
hợp giữa phản công, tiến công quân sự với nồi dây của 
quần chúng ; kết hợp giữa phản công, tiến công quân sự và 
nồi dậy của quần chúng ở chiến trường với sự phản công, tiến 
công chính trị của nhân dân thể giới và nhân dân Mỹ chống 
chiến tranh xâm lược, chống lại bọn cầm quyền hiếu chiến. 

Trên đây là sự vận động và phát triền của nghệ thuật 
phản công và tiến công trong lịch sử chiến tranh của dân 
tộc ta. К 

Dan tộc ta đã có một nghệ thuật phản công và tiết 
công phát triền muôn màu muôn vẻ, tài giỏi và thắng lợi 
Sự muôn màu muôn vẻ đó, chứng tỏ Tò tiên ta đã biết cất 
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cứ vào điều kiện cụ thề của mỗi cuộc chiến tranh mà vận 
dụng một cách linh hoạt và sáng tạo. Điều này cũng 
chứng mình một khia cạnh trong tư tưởng biện chứng của 
Nguyễn Trái là t điều kiện tồn tại và vận dëng của sự vật”, 
Sự vật không ra đời một cách ngẫu nhiên mà phải có 
điều kiện cụ thề mới xuất hiện dược. Cũng cùng một sự 
vật, ở nơi này, thời gian này nó xuất hiện một cách khác ; 
ở một nơi khác, thời gian khác thì nó lại xuất hiện một 
cách khác. Cho nên việc chỉ đạo chiến tranh phải rất linh 
hoạt và sáng tạo ; không có thề rập khuôn máy móc. 

Mục dich của phản công và tiến công chiến lược là 
đánh những dòn tiêu diệt lớn, tiêu d'et chiến dịch và chiến 
lược, có ý nghĩa về chiến dịch và chiến lược, làm thay 
đồi sự so sánh lực lượng, thay đồi thế và lực trên chiến 
trường, làm thay đồi tình thế, tạo ra sự chuyền biến cục 
điện, tạo ra bước phát triền mới trong chiến tranh, tạo 
ta những bước ngoặi trong chiến tranh, tạo ra bước ngoặt 
quyết dinh, bước phát triền nhảy vọi, giành thắng lợi 
quyết định và tháng lợi hoàn toàn. 

Trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lược nhà 
Nguyên lần thứ 2 năm 1285, đòn phản công thứ nhất của 
Trần Hưng Đạo tiêu diệt và đánh tan đạo quân của Toa 
Dó, phá vỡ một thế trận, một cánh ở phia nam đồng 
bằng Bác Bộ của quân хат lược nhà Nguyên, làm cho 
Thoát Hoan bị cô Јар ở Thăng Long, lực lượng quân xâm 
lược bị suy yếu, thế trận không dựa dược vào nhau, tính 
thần và ý chỉ bị lung lay, Cuộc phản công đó thăng lợi đã 
phát triền thế chủ dộng của quân ta, động viên tỉnh thần, 
Y chí của quân dân ta, mở rộng dja bàn chiến lược của 
quân ta, tạo ra thế đứng có lợi đề bao уау Thăng Long. 
Cuộc phản công dó đã tạo ra sự chuyền biến cục diện, 
tao ra điều kiện thuận lợi đề thực hành cuge phản công 
thứ 2, I Р 
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Cuộc phản công thứ 2 tức cũng là một dòn tiến công 
chiến lược tiêu diệt đạo quân Thoát Hoan, tập doàn chiến 
lược chủ yếu của dịch ở giữa Thăng Long và Chương 
Dương, là một đòn tiêu diệt chiến lược quyết dịnh, giành 
thắng lợi quyết dinh rồi tiến lên giành tháng lợi hoàn toàn, 

Về hướng tiến hành phản công và đối tượng, mục tiêu 
tác chiến, Trần Hưng Đạo dã chọn hướng dich sơ hở, 
chọn dạo quân yếu ở ngoài thành quách mà đánh trước. 
Những yếu tố trên có thë bảo бат cho việc chắc thắng. 
Đạt dược tháng lợi bước đầu rồi, tạo được thë lợi rồi thì 
có thè tiếp tục tiến đánh các dạo quân mạnh hơn, lớn hon 
ở những dja bàn chiến lược quan trong hon. 

Trong cuộc chiến tranh chống quân хат lược nhà Minh, 
Lê Lợi — Nguyễn Trãi dã thực hành tiến công và phản công 
từ nhỏ đến lớn, từ tiêu diệt chiến thuật, chiến dịch đến tiêu 
diệt chiến lược, rồi đến tiêu diệt chiến lược quyết định. Dé 
cũng là quy luật chung của một cuộc chiến tranh du kích, 
phát triền từ nhỏ đến lớn, từ đánh du kích tiến lên đánh 
tập trung. Thời kỳ phản công có ý nghĩa là sau khi да di 
chuyền đột quân chủ yếu vào Nghệ An (1424), Іар căn cứ 
địa mới ở dó. Nghĩa quân Lam Sơn đã chọn chỗ địch yếu, 
sơ hở, cô lập ; về phía ta thì có nhân dân vững mạnh làm 
. chỗ dựa vững chắc dë thực hành những trận phản công 
có y nghĩa chiến lược đề giành tháng lợi bước đầu làm 
cơ sở tốt cho các bước phát triỀn sau. 

Phân tích dung tình hình dịch, ta trong so sánh lực 
lượng, so sánh thời và thế nên sau khoảng một năm më 
những cuộc phản công và tiến công liên tiếp, nghĩa дийп 
Lam Sơn đã giành được thắng lợi lớn, toàn diện, giải 
phóng dược Tân Binh (Quảng Bình), Thuận Hóa và đầy 
quân dịch ở khu vực Nghệ An chuyền hoàn toàn vào thé 
phòng ngự, co hẹp dịa bàn chiếm đóng của địch vào một 
vùng đồng bằng nhỏ bé. Vùng căn cứ của ta dược mở 
rộng từ Thuận Hóa ra tới Thanh Hóa, lực lượng vũ trang 
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được phát trièn nhanh chóng. Dó là những tháng lợi chiến 
lược rất quan trọng, làm chuyền biến cục diện chiến tranh, 
tao ra điều kiện thuận lợi cho nghĩa quân tiến ra Bắc. 

Sau khi tiến ra Bắc, đòn phản công đầu tiên có y nghĩa 
pät quan trọng về chiến lược là trận tiêu diệt chiến lược 
trong chiến dịch Chúc Động — Tốt Động, 1426. Trận này 
nghĩa quân đã tiêu diệt 5 vạn quân trong đạo quân 10 vạn 
của Vương Thông chiếm đóng khu vực Đông Ро (На Nội) 
và lan сап, đánh quy tập đoàn chiến lược chủ yếu của 
xuân хат lược, buộc dịch chuyền sang phòng ngự hoàn 
toàn về chiến lược trong cả nước, tạo điều kiện cho nghĩa 
quân tiến lên đánh một dën quyết chiến chiến lược cuối 
cùng, giải phóng dất nước. 

Sau. tháng lợi chiến dịch Chúc Động — Tốt Động, bộ 
chỉ huy nghĩa quân thấy rằng thế và lực giữa ta và dich 
dă có sự chuyền biến về căn bản, quân dịch đã suy yếu 
hån. Chủ lực của dịch không thè chọi được với chủ lực 
cửa ta ở cả ngay hướng chúng còn tương đối mạnh. Còn 
ivè quân ta thì đã trưởng thành nhanh chóng, dã lớn mạnh 
Wè các mặt, đã là một đội quân thiện chiến. Căn cứ vào 
tình hình trên, bộ chỉ huy nghĩa quân thấy dš có thời cơ 
và điều kiện đề đánh những đòn quyết chiến chiến lược 
quyết định. 

Thời kỳ giành thắng lợi cuối cùng đã mở ra: Quân ta 
tó.thè giao chiến được với đội quân chủ lực của địch và 
tò thề tiêu diệt được đội quân đó. Những nhận định và 
chủ trương này dẫn tới cuộc quyết chiến chiến lược, tiêu 
diệt đạo quân cứu viện chủ yếu của quân хат lược nhà 
‘Minh do Liễu Thăng chỉ huy ở Chi Lăng và Xương Giang 
(Bắc Giang), giành dược thắng lợi hoàn toàn cho cuộc 
thiến tranh giải phóng. | 

Trong cuộc chiến tranh chống quân хат lược nhà Tống 
và nhà Thanh, Lý Thường Kiệt và Quang Trung lại thực 
hành phản công vào hướng tiến công chủ yếu của dịch, 
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đánh vào ngay đạo quân mạnh nhất của dịch, tiêu diệt 
được đạo quân đó và giành được thắng lợi chiến lược 
quyết dinh một cách nhanh chóng. Đó cũng là do sự so 
sánh lực lượng, sự so sánh về thế và lực giữa hai bên, 
so sánh về trình độ tác chiến của quân đội và tài chỉ huy 
của hai bên. 

Cuộc kháng chiến chống quân хат lược Pháp của nhân 
dân ta trong thời đại Hồ Chí Minh, dựa theo quy luật chung 
của một cuộc chiến tranh giải phỏng phát triền từ đánh 
du kích tiến lên đánh tập trung, quân đội ta cũng thực 
hành phản công cục bộ, bắt đầu ở những hướng quân: 
dịch yếu, cô lập trước, sau mới đến chỗ quân dịch tương 
đối mạnh và mạnh. 

Cuộc chiến tranh chống quân xam lược Mỹ ngày nay, 
có nhiều điềm khác với tất cả các cuộc chiến tranh chống 
xâm lược trong lịch sử dấu tranh уй trang của dân tộc ta- 
trước dây. Những điềm khác đó là những diều kiện về: 
nhân dân, về quân đội, về nhà nước, về xã hội, về Đảng 
lãnh dạo, về tình hình chính trị, kinh tế, quân sự, về tinh: 
hình trong nước ta, trên thế giới và trong nước Mỹ, diều 
kiện về thời đại, v.v. | 

Trên cơ sở của những yếu tó đó, mà nghệ thuật tiến 
công và phản công của lực lượng vũ trang nhân dân tạ 
chống đế quốc Mỹ хат lược phát triền rất phong phú, 
Sáng tạo, muôn màu muôn vẻ trong một cuộc chiến tranh 
nhân dân cách mạng phát triền cao, độc dáo của Việt: 
Nam, có nhiều cái mới trong thời đại ngày nay. Ta có thề. 
phản công và tiến công ở các hướng khác nhau, đánh với 
tất cả mọi dối tượng, mục tiêu, cả quân Mỹ và quân: 
nguy, са với những don vị tinh nhuệ nhất của quân 
Mỹ; đánh ở cả nông thôn và thành thị, dánh ở cát 
hướng khác nhau và có thề đồng loạt trên nhiều hướng, 
có thè phản công và tiến công ngay tir đầu сиф 
chiến tranh và ngày càng phát triền mạnh trong các gial 
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đoạn sau ; phản công và tiến công băng cả quân sự, chinh 
trị, binh vận, địch vận, ngoại giao và hoạt động quốc tế. 
- Qua nHững thực tế chiến tranh trên đây, vấn đề chọn 
hướng, mục tiêu, đối tượng phản công và tiến công cũng 
có rất nhiều hình vẻ, rất phong phú linh hoạt. 

Đây lại là vấn đề diều kiện tồn tại và vận động của 
sự vật}, 

Tuy một sự vật có nhiều hình vẻ, có chỗ giống nhau 
và khác nhau. Nhưng sự vật vận động là có quy luật. 
Quy luật đó là sự vận dộng của bản chất của sự vật, là 
điều kiện cụ thè tạo thanh sự vật đó. Bản chãt của sự vật 
thế nào, các điều kiện, nhan tố hình thành sự vật như thế 
nào, thì nó sẽ bièu hiện ra đúng như bản chất và diều 
kiện tồn tại của nó. 

Muốn thực hành phản công và tiến công thì phải tò 
chức các chiến dịch phản công và tiến công đề tiêu diệt 
quân dịch, tiêu diệt các tập đoàn chiến dịch, chiến lược 
của dich; vừa tiêu diệt lực lượng quân sự và lực lương 
chính trị của địch, vừa phá vỡ thế trận của địch, giành 
dân, giải phóng đất dai. Nội dung và yêu cầu của phản 
công và tiến công là phải tiêu diệt được lực lượng lớn 
của địch, tiêu diệt được tập đoàn chủ yếu của dịch và cơ 
quan chỉ huy cao cấp của địch, chiếm lĩnh được trận địa 
của địch, giành được dân về ta, giải phóng dược đất dai. 
Có thế phản công và tiến công mới giành dược thắng lợi 
to lớn, thắng lợi quyết định. 

Trong lịch sử chiến tranh của dän tộc ta, phản công và 
tiến công có muôn màu, muôn vẻ, rất phong phú, linh hoạt, 
Sáng tạo và đã phát triền tới một trình độ, một nghệ thuật cao. 


2. VẤN ĐỀ RÚT LUI VÀ PHÒNG NGỰ 


Trong chiến tranh, có phản công, tiến công và cũng có 
rút lui và phòng ngự. 
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Đối với quan điềm cách mang, quan điềm đấu tranh 
triệt đề thì rút Iui và phòng ngự, chỉ là tạm thời, là sách 
lược, là chuần bị điều kiện cho phản công và tiến công, 
Vì phòng ngự là không có thề tiêu diệt được quân dịch, 
Lý Bôn, Triệu Quang Phục rút lui đề bảo toàn шс lượng, 
rồi chuyền sang phản công và tiến công. Trần Hưng Đạo 
rút lui dè nhi địch vào sâu, phân tán quân dich, làm cha 
địch mệt mỏi, sa vào thế bị bao vay khốn дийп, rồi chuyta 
sang phản công và tiến công. Lê Lợi nồi dậy tiến công 
dịch, rồi có lúc phải tạm rút lui sâu vào vùng núi ở phù 
bắc Thanh Hóa, sau lại chuyền sang tiến công, Ngô Уй 
Sở và Ngô Thời Nhiệm, rút lui về núi Tam Điệp, chuần b 
cho Quang Trung ra phản công chiếm lại Thăng Long. 

Trong cuộc chiến tranh chống quan хат lược Pháp IM 
thứ 2 (1945— 1954) quân ta cũng từ các thành thị rút vì 
nông thôn đồng bằng và rừng núi, rồi chuyền sang phải 
công và tiến công. 

Đó là những cuộc rút lui cần thiết, trước mội quân dich 
còn tạm thời mạnh hon, mà chưa dù sức tiêu diệt chúng, 
ngăn chặn hẳn chúng lại, hoặc đánh bật chúng ra khỏi dëi 
nước. Đứng về mặt hành dộng chiến lược thì là rút lu 
Nhưng về mặt chiến dấu và chiến dịch thì vẫn có tién 
công và phản công. Quá trinh rút lui vẫn là quá trình 
chiến dấu tiêu hao và tiêu diệt nhỏ quân địch. Điềm này 
thè hiện rõ nét phất Та фо cuộc chiến tranh thời nhà Trầm 
và trong cuộc Kháng chiến chống хат lược Pháp lần thứ 2 

Rút lui trong các cuộc chiến tranh này là rút lui tích 
cực, chứ không phải là rút lui đơn thuần, rút lui một cách 
tiêu cực. Rút lui là một hình thức khác của việc xoay 
chuyền thế trận: tìm một thế trận khác có lợi hon; 
nhường dịch một bước làm giảm sức mạnh của chúng, 
dưa chúng vào một thế bất lợi hơn dè ta chuần bị diều 
kiện tốt hơn rồi mới quyết chiến với dịch mà tiéu dit 
chúng. 
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Về phòng ngự thì có phòng ngự trong cuộc chiến tranh 
thời Lý và thời Trần. < 

Lý Thường Kiệt đã 10 chức phòng ngự ở sông Như 
Nguyệt (sông Cầu) và Trần Quang Khải đã 10 chức phòng 
ngự ở vùng Nghệ An. Hai trận phòng ngự này là phòng 
ngự tích cực chứ không phải là phòng ngự dơn thuần, 
phòng ngự tiêu cực, mà Lý Thường Kiệt và Trần Quang 
Khải đã hoàn thành được nhiệm vụ của phòng ngự là 
ngăn chặn được quân địch, tiêu hao được quân địch, rồi 
chuyền sang phản công tiêu điệt quân dịch. 

Trong lịch sử chiến tranh của dän tóc ta cũng có trận 
chiến phòng ngự đơn thuần tiêu cực và di đến thất bại. 
Đó là trận chiến phòng ngự trận địa tiêu cực của Hồ Quý 
Ly, dựa vào thành Đa Bang trên bờ phía nam sông Hồng. 
Kết quả là không thề tiêu diệt được quân dịch và cũng 
không thề chống đối nồi với quân xâm lược nhà Minh và 
bị thất bại, bị mất nước. : 


3. VẤN ĐỀ TIÊU DIỆT CHIẾN LƯỢC 
VÀ NGHỆ THUẬT QUYẾT CHIẾN 


Trong chiến tranh, vấn đề tiêu diệt chiến lược là vấn 
đề hết sức quan trọng. Tiêu diệt dëi phương, dë һер sự 
kháng cự của đối phương, buộc dối phương phải nhận sự 
thất bại. Đó là yêu cầu cao nhất của chiến tranh, đề đạt 
mục đích cao nhất của chiến tranh là giành thắng lợi chiến 
tranh. Tiêu diệt đối phương, có tiêu diệt nhỏ, vừa và lớn, 
có tiêu diệt chiến thuật, chiến địch và tiêu diệt chiến lược. 
Các mức tiêu diệt đó đều quan trọng, nó bồi bồ, bồ sung 
cho nhau và tạo điều kiện cho nhau, tạo thành một sức tiêu 
diệt dịch rất rộng rãi, rất mạnh, Nhưng trong các mức dó 
thì tiêu diệt chiến lược là quan trọng nhất. Tiêu diệt chiến 
lược làm cho sự so sánh lực lượng giữa hai bên thay đồi 
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một cách nhanh chóng, tạo ra thế chiến lược mới, fao ra. 
sự chuyền biến cục diện chiến tranh, tạo ra thắng içi 
chiến lược, thắng lợi chiến lược quyết định trong chiến 
tranh. Đánh tiêu diệt là một cái chất chính trong chiến 
tranh. Đánh tiêu diệt nhỏ, vừa, lớn là một quá trình phát 
triền dän dän từ nhỏ đến lớn, từ lượng đến chất. 

Tiêu diệt chiến lược là một chuyền biến về chất trong 
quá trình vận động và phát triền của chiến tranh. 

Tiêu diệt chiến lược không những chỉ tiêu diệt một lực: 
lượng lớn, quan trọng của địch trong một thời gian ngần 
mà còn tiêu diệt và đánh bại từng tập đoàn chiến luge,- 
từng đạo quân của địch. Các tập đoàn chiến lược, các đạo 
quân là những lực lượng cốt cán, là những t chức cốt 
cán của lực lượng vũ trang đề tiến hành chiến tranh, đề: 
tiến hành các dën đánh quyết liệt, quyết định trong chiến 
tranh. Tiêu diệt chiến lược của dịch, đánh bại tb chức 
chiến địch, chiến lược của địch, dánh bại các ý đồ, kế 
hoạch chiến lược của dịch, đánh bại nghệ thuật tác chiến 
chiến dịch, chiến lược của dịch, và trên со sở đó mà đánh 
bạt ý chí kháng cự của dịch. Muốn tiêu diệt chiến lược 
phải tò chức các chiến dịch lớn, và các chiến dịch có tính 
chất quyết chiến về mặt chiến lược. 

Chú lực của hai bên — các tập đoàn chiến lược — đương 
đầu giao chiến với nhau, đối chọi với nhau một cách quyết 
Нег. Cuộc đối chọi quyết liệt đó diễn ra dưới hình thức 
quyết chiến chiến lược, Quyết chiến chiến lược là một 
cuộc đấu tranh gay gát nhất, quyết liệt nhất, cao nhất, 
giải quyết mâu thuẫn lớn nhất, tập trung nhất trong 
chiến tranh, 

Quyết chiến chiến lược là môt cuộc thử thách lớn nhất, 
một cuộc thử thách toàn diện các mặt trong chiến tranh, 
l# một sự thứ thách về tài tò chức và nghệ thuật chỉ huy: 
là một sự thử thách về ý chí, là một sự đối chọi quyết 
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liệt nhất của hai bên tham chiến, Muốn giành được thắng 
lợi hoàn toàn và triệt đề trong chiến tranh thì cần thiết 
phải tiến hành quyết chiến chiến lược đề tiêu diệt chiến 
lược quyết dinh. Quyết chiến chiến lược là một thành 
phần tỉnh đặc nhất trong sự cấu thành của chiến tranh, 
là một nhân tố rất quan trọng trong vận động của chiến 
tranh, là một sự vận động có tính quy luật trong toàn bộ 
quá trình vận động và phát triền của chiến tranh, 

Trong lịch sử chiến tranh của đân tộc ta, tiêu diệt chiến 
lược và quyết chiến chiến lược thường xuất hiện và diễn 
ra một cách phồ biến. 

Ly Thường Kiệt đã tiến hành quyết chiến chiến lược trên 
chiến tuyến sông Cầu đề tiêu diệt chiến lược quyết định 
mà giành được thắng lợi trong chiến tranh. Lý Thường 
Kiệt chỉ thực hành một cuộc quyết chiến chiến lược cũng 
giành được thắng lợi chiến tranh. Quyết chiến chiến lược 
và tiêu diệt chiến lược của Le Thường Kiệt được sự hiệp 
döng và hỗ trợ rất đác lực của nhiều trận đánh nhỏ và 
“уйа. Các trận đánh dó đạt được mục dich tiêu hao địch 
một cách rộng rãi và thực hiện được tiêu diệt chiến thuật 
và chiến dịch, tạo điều kiện tốt cho việc chuần bị quyết 
chiến đè tiêu diệt chiến lược. 

Tran Hưng Đạo, qua từng trận đánh nhỏ đạt tiêu hao 
và tiêu diệt chiến thuật, rồi tiến lên tồ chức một số chiến 
dịch, đạt dược tiêu diệt chiến dịch và chiến lược, rồi trên 
cơ sở những thắng lợi đó mà tiến hành quyết chiến chiến 
lược, đạt dược tiêu diệt chiến lược quyết định, giành được 
thăng lợi cho chiến tranh, hoặc giành dược thắng lợi cơ 
bản, tháng lợi quyết định cho chiến tranh. Trong cuộc 
kháng chiến lần thứ hai (1285), Tran Hưng Đạo đã tb 
chức một trận quyết chiến tiêu diệt dạo quân Thoái 
Hoan — tập đoàn chiến lược chủ yếu của quân хат lược , 
ở giữa Thăng Long và Chương Dương. Sau một chiến 
dịch lớn đã tiêu diệt và đánh tan đạo quân Toa Đô trên 
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sông Hồng, từ bến Нат Tử đến cửa sông Luộc, giành 
dược thăng lợi có ý nghĩa chiến lược, đập gãy một thế 
trận của địch làm cho Thoát Hoan ở Thăng Long bị cô 
Јар. Sau trận Нат Tử, quân dịch bị suy vếu một bước 
quan trọng, làm vào thế bị động lúng túng. Nắm được 
thời cơ có lợi, Trần Hưng Đạo liën tồ chức một trận 
quyết chiến Chương Dương — Thăng Long nhằm tiéu diệt 
dạo quân Thoát Hoan. Trận quyết chiến này đã thanh 
công, giành tháng lợi chiến lược quyết dinh, tạo ra diều 
kiện vô cùng thuận lợi cho việc tiếp tục tiêu diệt và đánh 
bại hoàn toàn quân xâm lược. 

Trong cuộc kháng chiến lần thứ ba (1288), Trần Hưng 
Đao cũng đã tò chức hai trận quyết chiến chiến lược; 
một trận ở Bạch Đằng, tiêu diệt dạo quần Ô Mã Nhi và 
một trận ở vùng Мап Kiếp, tiêu diệt và dánh (an đạo 
quân Thoát Hoan. Hai trận này đã thành công rực :6 và 
hai trận пау đã chấm dét hoàn toàn và vĩnh viễn пий 
đồ хат lược của triều đ'nh phong kiến nhà Nguyên đối 
VỚI nước 1a. 

Trận Bạch Đằng là mô: trận đã thề hiện được trình dó 
chỉ huy cao và nghệ thuật chi huy tài của bộ chỉ huy quân 
đội nhà Trần. Việc nắm địch, phan đoán địch được chính 
xác, biết được у đồ гш lui của địch, Việc chọn mục tiêu, 
đổi tượng tiến công cũng rãi dung, Тар trung lực lượng 
đánh đạo quân ro truoc, đánh đạo quân dang văn động 
trên doan đường rút іш xa có nhiều kho khăn trước. Diet 
được đạo quân пау một cách nhanh gọn sẽ tao điều kiện 
tốt cho việc tiêu điệt tiếp đạo quân thứ hai. Nếu không 
đồng thời tiêu diệt được cả hai đạo quân trong cùng một 
lúc thì cũng tập trung lực lượng tiêu déi gon méi đạo 
quân yếu trước. Sau đó sẽ tiếp tục tiêu điệt các đạo quân 
khác. Về thể trận thì chọn được khu vực quyết chiến có 
lợi, Trong khu vực quyết chiến lại biết cải tạo địa hình, 
tb chức lại chiến trường, nhir địch vào cam bẫy, làm cho 
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dich dang mạnh hóa thành yếu đột ngột, không kịp và 
không có cách xử trí đối phó, tạo điều kiện cho ta tiêu 
diet địch một cách dễ dàng. Về sử dụng lực lượng thì đã 
cơ động đúng lúc lực lượng dự bị chiến lược dứng chân ở 
địa bàn cơ động tập trung về hướng tiến công chiến lược 
có lợi nhất, có điều kiện phát triền thuận lợi nhất. Tập 
trung lực lượng vào hướng đó thì có thề giành dược tháng 
lợi to lón. Thăng lợi chiến lược đó đạt dược thì sẽ tạo 
ra diều kiện rất thuận lợi cho bước phát triền tiếp theo. 
"Ро có trình độ và nghệ thuật chỉ huy cao cường nên trận 
Bạch Đăng là một trận tháng lợi rất đẹp, một trận thắng 
lợi rất oanh liệt. 
Trong cuộc chiến tranh giải phóng của nghĩa quân Lam 
Sơn, sau một thời gian dài tiêu hao và tiêu diệt nhỏ và 
vừa quân dịch, đến năm 1426, Lë Lợi — Nguyễn Trãt mới 
có diều kiện tò chức các chiến dịch lớn, thực hiện việc 
tiêu diệt chiến lược đối với quân dịch. 
Chiến dịch Chúc Động — Tối Động là một chiến dịch 
lớn thực hiện việc tiêu diệt chiến lược, giành thẳng lợi 
chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng buộc quân dịch phải 
chuyền vào thế phòng ngự hoàn toàn về chiến lược trên 
toàn tuyến. Sau chiến dịch này, một thời kỳ mới, một 
tình thế mới, một thời cơ mới đã mở ra — Thời kỳ đánh 
những đòn quyết định dë giành thắng lợi hoàn toàn. Dòn 
quyết định mới đó là trận quyết chiến chiến lược tiêu diệt 
đạo quân Liễu Thăng sang cứu viện cho Vương Thông. Tình 
hình lúc này đặt ra cho bộ chỉ huy của Lê Lợi — Nguyễn 
-_ Trãi nhiều vấn đề phải xử tri. Nguyễn Trãi đã nám được 

bản chất của tình hình chiến tranh trong thời kỳ này. Ông 
dš nám được mâu thuẫn chỉnh của chiến tranh trong thời 
kỳ này. Ông đã nói rõ cho Vương Thông rằng hân chỉ còn 
trông chờ vào Liễu Thăng đề mà sống thoi thóp trong vòng 
vay mà thôi, và một khi nghĩa quân Lam Sơn đã tiêu diệt 


139 


dược đạo quân ứng cứu của Liễu Thăng thi Vuong Thông 
chẳng khác gì như cá đã bỏ trong giỏ. 

Nhận thức và phân tịch được tình hình một cách chính 
xác và khoa học như thế, bộ chỉ huy nghĩa quân đã quyết 
dinh tập trung phần lớn lực lượng tinh nhuệ, quyết tâm 
tiêu diệt dạo quân liễu Thăng. Bộ chỉ huy nghĩa quân đã 
lập trung mọi sự cố gắng dë tò chức và thực hành trận 
đánh quyết định này một cách rất chu dáo, cần thận. 
Trận quyết chiến này dã giành được tháng lợi vẻ vang, 
đã kết thúc và xóa sạch được ách thống trị nước ngoài. 

Cuộc chiến tranh bảo vệ dät nước do Quang Trung lãnh 
đạo, quyết chiến diễn ra tương đối dòc дао. Quyết chiến 
không diễn ra sau một quá trình ngắn của các trận tiêu 
điệt nhỏ như thời Lý Thường Kiệt, nó không diễn ra sau 
môt quá trinh nh dịch vào sâu, tiêu hao tiêu diệt nhỏ và vừa 
quân dịch trong một thời gian ngắn như thời Trần Hưng 
Đạo. Nó cũng không diễn ra sau một thời gian dài hàng 
mấy năm như thời Lê Lợi. Quyết chiến ở thời đại Quang 
Trung diễn ra rất nhanh, trong môt thời gian đặc biệt 
ngắn. Quyết chiến không trải qua một số bước chuần bị 
mà xuất hiện cùng lúc với việc phát động cuộc chiến 
tranh chống xâm lược và cũng kết thúc luôn cả cuộc 
chiến tranh. 

Nguyên nhân gì đã sinh ra sự việc này? 

Dó cũng là do diều kiện cụ thè của hai bên tham chiến. 
Quân của Quang Trung giỏi hơn quân của Tôn Sĩ Nghị 
về trinh dó kỹ thuật, chiến thuật và chỉ huy, về tỉnh thần 
và quyết tâm, Quân của Quang Trung là một đội quân rãi 
tinh nhuệ, rất thiện chiến, một đội quân dày dạn chiến 
dấu, có rất nhiều kinh nghiệm chiến tranh, một đạo quân 
trăm trận trăm thắng, đặc biệt là có trình độ sở trường 
đánh vào chỗ mạnh nhất của đối phương. Đó là trình độ 
dánh công thành. Đặc tài này, Trần Hưng Đạo và Lê Lợi 
không có được dầy đủ như Quang Trung. Quang Trung 
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lại có tài tạo ra thời cơ và biết lợi dụng thời cơ có lợi 
nhất đề giành tháng lợi tốt nhất. 

Cuộc kháng chiến chống xam lược Pháp của nhàn dân 
ta ở thời đại Hồ Chí Minh cũng phát triền từ tiêu diệt 
nhỏ, vừa rồi đến lớn, trải qua. một quá trình phát triền 
lâu đài. 

Năm 1950, quân ta đã mở chiến dịch Biên giới, tiêu diệt 
tập doàn chiến dịch của dịch, giành thắng lợi chiến dịch 
quyết định, tạo ra tháng lợi chiến lược, giải phóng một 
khu vực rộng lớn từ Cao Bằng xuống qua Lạng Sơn, làm 
chuyền biến cục diện chiến tranh, đầy địch vào thế bị động 
phòng ngự, phát triền thế chủ dëng tiến công của quân 
ta. Sau cục điện Biên giới, và tiếp theo một số các chiến 
dịch tiến công khác, thế và lực của quân ta ngày càng 
phát triền, càng mạnh. Quá trình phát triền này là một 
quá trình chuần bị cho bước phát triền mới mạnh hơn. 

Den Đông — Xuân 1953—1954 ta chủ dëng tiến công 
dịch trên khắp các chiến trường và đặc biệt là mở chiến 
dịch Điện Biên Phủ, một trận quyết chiến chiến lược, thực 
hiện việc tiêu diệt chiến lược dối với dịch, cùng với các 
trận tiêu diệt nhỏ và vừa trên toàn bộ chiến trường, giành 
thắng lợi chiến lược quyết định, kết thúc thắng lợi cuộc 
kháng chiến chống Pháp Môi ra 1954), giải phóng một 
nửa đất nước. 

Chiến tranh là một cuộc đấu tranh quyết liệt nhất. 
Chiến tranh vận dộng và phát triền bằng một quá trình 
đối chọi nhau quyết liệt giữa bat bên tham chiến. Quá 
trình đối chọi đó, đứng về mặt dấu tranh vũ trang mà nói, 
là quá trình tiêu diệt lẫn nhau giữa hai lực lượng vũ trang; 
đánh tiêu diệt là cái lõi của chiến tranh. Đánh tiêu diệt 
vận dộng bằng hình thức quyết chiến. 

Quyết chiến là một hình thức thè hiện cao nhất, tập 
trung nhất của đánh tiêu diệt, quyết chiến là một khâu 
giải quyết màu thuẫn, là một quá trình phát triền, là một ` 
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bước chuyền biến của chiến tranh, là mội cái khâu then 
chỗt của cái chuỗi chiến lược. Mục dich và vêu cầu loàn 
điện và cao nhất của đánh tiêu diệt và quyết chiến là tiêu 
diệt được từng bộ phận lực lượng quan trọng của dich; 
phá vỡ được thế tran của dịch, chiếm lĩnh được trận địa 
của địch, giành được dân về ta và giải phóng được đất đãi. 

Trong chiến tranh, dành tiêu dei và quyết chiến có 
nhiều màu, vẻ rất phong phú, rất linh hoại. Đánh tiêu diệt, 
có tiêu diệt nhỏ, vừa và lớn và cũng có cả liêu hao (về у 
nghĩa chiến lược). Mỗi thư đều có vai trò, vị trí, tác dựng 
của nó và bồi bề, hỗ trợ lẫn nhau, Mỗi ihr đều có tầm 
quan trọng của по. Nhung tiêu diệt lớn là quan trọng nhất, 
có tác dụng quyết định nhất trong chiến tranh. vì nó làm 
thav đồi cơ bản, làm chuyên biến vẽ chất trong chiến 
tranh, giành thăng lợi hoàn toan và triệt dë trong chiến 
1ranh. Chiến tranh cũng như các sự vật khác, có rãi nhiều 
màu thuẫn, nhiều loại máu thuần, Có thứ màu thuần nhỏ, 
có thứ màu thuẫn lớn, có thứ màu thuần chủ véu, có thứ 
mâu thuẫn thử vëu Có giải quyết được mâu lhuẫn chữ 
yếu thi mới giải quyết chiến ïranh được triệt đề. Đánh tiêu 
diet chiến lược và quyết chiến chiến lược là giai doan phát 
triỀn cao Irong quá trinh vận động của những mâu thuẫn 
trong chiến tranh, là giai doan giải quxết mâu thuần cao 
nhất, quyết liệt nhất trong chiến tranh, 

Trong điều kiện cụ thề nào đó, việc dành tiêu diet nhỏ, 
vừa và liêu hao lớn, rộng rãi cũng có thề tao nên chuyền 
biến về chất, tạo được thăng loi chiến lược, 

Tiêu diệt nhỏ và vừa chỉ gây được chuyền biến về lương 
nhưng cái số lượng về tiương? dó to đến môi mức nào 
- đó, cái lượng dó xây ra ở trong một hoàn cảnh, điều kiện 
nào đó thi cũng рау ra được chuyền biến về chất. 

Đánh tiếu diệt nhỏ và vừa vào các mục liêu, đối tuong 
quan trọng nhất của dịch, lại đánh đồng loại vào 151 cả 
moi nơi, vào lãi cả các mục liêu, đối tượng quan trong 
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nhất của địch, tuy là từng nơi thì nhỏ, nhưng nhìn chung 
cả toàn cục thì cũng là lón, cũng có tác động lớn. 

Tung toàn bộ iực lượng hoặc phần lớn lực lượng ra đánh 
tiêu diệt nhỏ và vừa, đánh vào phần lớn các mục tiêu, đối 
tượng quan trọng nhất cũng là có y nghĩa, có tính chất 
йа quyết chiến. Cho nên quyết chiến cũng diễn ra một 
.cáách rất lính hoạt và phong phú, có nhiều hình thức, 
nhiều màu vẻ. 
` Quyết chiến vào lúc nào, thời cơ nào cũng có nhiều 
Mu hiện khác nhau. Đảnh sớm như Quang Trung và Lý 
.Thường Kiệt, dánh muộn một chút như Trần Hưng Đạo, 
"một thời gian lâu mới dánh như Lý Bon, Triệu Quang 
:Phục và Le Lợi — Nguyễn Trãi, các thời cơ quyết chiến 
trên đều giành được thắng lợi. | 

Thời cơ quyết chiến là một điều rất quan trong, có 
quan hệ đến thắng bại của chiến tranh. Vì thế phải xét 
đến điều kiện giữa dịch và ta một cách rất kỹ càng, chính 
‚хас, cụ thề là vấn đề tương quan lực lượng giữa hai bên, 
sự so sánh về thế và lực giữa hai bên; tính năng dộng 
trong chỉ huy của hai quân đội, v.v. 

Về hướng quyết chiến và dối tượng quyết chiến cũng 
có nhiều vẻ, Lý Thường Kiệt và Quang Trung đánh ngay 
vào hướng tién công chủ yếu của dịch, vào ngay dạo quân 
chủ yếu của địch, vào ngay bộ thống soái của dịch. Trần 
Hưng Đạo, Lê Lợi — Nguyễn Trãi thì đánh vào hướng dịch 
Yếu trước, vào đạo quân yếu trước, sau mới đến đạo quân 
mạnh nhất của dịch, Chiến dịch Biên giới (1950) cũng đánh 
vào chỗ dịch tương đối yếu trước, rồi tiến lên đánh vào quân 
i địch tương đối mạnh hơn trong chiến dịch: Điện Biên Phủ. 

Về kiều thức quyết chiến thì có thè dánh những đòn 
tập trung, tiêu diệt lớn, trên từng hướng, cũng có thè đánh 
nhiều đòn nhỏ, tiêu diệt vừa, phân tán trên nhiều hướng. 
Hai phương thức trên phải căn cứ vào tình hình cụ thÈ 
tủa mỗi cuộc chiến tranh mà vận dụng cho thích hợp. 
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Nếu có diều kiện tập trung đánh lớn, thì chiến tranh giải 
quyết sẽ nhanh hơn. 

Về cách thức quyết chiến thì có thề đánh từng bộ phận, 
hoặc có thè liên tục kế tiếp, hoặc có thè đồng loạt đánh 
vào nhiều mục tiêu trên nhiều hướng, v.v. Có thề dánh 
một dën hoặc nhiều đòn. 

Lý Thường Kiệt và Quang Trung chỉ đánh một đòn, 
Các cuộc chiến tranh khác thường dành nhiều đòn. Lê Lợi 
dánh diệt bộ phận. Trần Hưng Dao đánh các đòn lương 
đối liên tục kế tiếp nhau. 

Về sử dụng lực lượng trong quyết chiến, trong lịch sử 
chiến tranh của dân tộc la thì thuờng là it hơn so với 
địch. Tran Chi Lăng — Xương Giang, quân Le Lợi khoảng 
5 vạn, quân Liễu Thăng 10 vạn. Trận Thăng Long, quản 
Quang Trung 10 vạn, quân Tôn Šĩ Nghị 20 vạn; Các trận 
của Trần Hưng Đạo đánh quân Nguyên, quân nhà Trần 
cũng thường ít hơn quân Nguyên. Câu nói của Trần Hưng 
Đạo: tLấy ngắn trị dài» có nhiều ў nghĩa: quân it đánh 
thắng quân nhiều cũng có у nghĩa đó, 

Trong lịch sử chiến tranh, lực lượng sử dụng trong quyết 
chiến của hai bae thường là хар xi nhau. Có rất nhiều trận 
quyết chiến, bên quân n thắng bên quân nhiều môt cách 
oanh liệt. Thắng lợi của quyết chiến không phải chi quyết 
định ở quân số, mà còn quyết định vào nhiều nhân 16 
khác. Có những nhân tố chủ vëu hơn quản số. ` 

Vë hình thức quyết chiến thì có đánh vận động — dánh 
ngoài công sự — và đánh công thành — Папа trong сопе 
sự. Trần Hưng Đạo và Lê Lợi tò chức các trận quyết 

-chiến bàng cách đánh vận động đề giải quyë; chiến tranh. 
Quang Trung thì đánh công thành đề giải quyết chiến tranh. 
Ngày xưa, trình độ phát triền của xã hội còn thấp, Chiến 
tranh vận động tương đối đơn giản hơn, vi thể vận dung 
một hình thức tác chiến cũng có thề giải quyết được chiến 
tranh (một hình thức đây là nói một hình thức chủ yếu 
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ngoài ra còn có các hình thức khác bb trợ). Ngày nay, 
tinh hình phức tạp hơn, chiến tranh thường giải quyết 
bằng nhiều hình thức tác chiến; phải dán: cả ngoài công 
sự và trong công sự và còn nhiều diều phức tạp khác nữa. 

Quyết chiến là một nghệ thuật và là nghệ thuật rất cao, 
Đánh tiêu diệt và quyết chiến trong lịch sử chiến tranh 
cửa dân tộc ta có nhiều kiều cách khác nhau, nhiều màu 
vẻ rất phong phú, linh hoạt và sáng tạo. Nghệ thuật quyết 
chến đã phát triền lên một trình dó cao, có những trận 
quyết chiến tài giỏi, 

Lịch sử chiến tranh trên đây đã chứng minh chiến tranh 
có quy luật chung và quy luật riêng ; có những nguyên tắc 
cơ bản và có những điềm nhát triền. Nhận thức chiến 
tranh và chỉ dạo chiến tranh phải vững chắc và hết sức 
linh hoạt sáng tạo, không cứng dg, dập khuôn тау móc. 
Trong cái muôn màu muôn vẻ đó, thì mår nào cũng thắng, 
vẻ nào cũng thành. Dó là do biết vận dụng phương pháp 
tchiến tranh phù hợp với từng diều kiện và hoàn cảnh cụ 
"thề khác nhau của mỗi cuộc chiến tranh. | 

Lửa to phải 10 thùng nước, hoặc 100 gáo nước, lửa 
nhỏ chỉ cần một phảy quạt cũng do dè đập tát. 


4. VẤN ĐỀ THẾ TRẬN CHIẾN LƯỢC 


Thế trận chiến lược là sự thề hiện cụ thề của chủ 
. trương, quyết {ат và kế hoạch chiến lược, là sự bày binh 
bó trận đề tiến hành tác chiến, tiêu diệt quân dich. 

Thế trận chiến lược triền khai trên một khu vực chiến 
lược rộng lớn, hoặc trên quy mô phạm vi cả nước. Thế 
trận chiến lược là sự 15 chức triền khai chiến đấu của 
nhiều loại lực lượng vũ trang, của nhiều binh chủng, của 
nhiều đơn vị với quy mô khác nhau, của nhiều loại lực 
lượng đánh dịch và đánh dịch bằng nhiều hình thức chiến 
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thuật, nhiều cách đánh, nhiều thủ đoạn phương thức chiến 
dịch, chiến lược khác nhau, có nhiều hướng, nhiều tuyến 
nhằm tiêu diệt, tiêu hao nhiều mục tiêu, đối tượng quản 
dịch với nhiều quy mô, yêu cầu khác nhau đề dạt tới thẳng 
lợi có ý nghĩa về chiến lược. 

Thế trận chiến lược hình thành là căn cứ vào sự phán 
đoán, phân tích tinh hình địch, ta. Căn cứ vào mục dich, 
yêu cầu nhiệm vụ (ác chiến, căn cứ vào dia hinh, v.v. 

Thế trận chiến lược là một tò chức rất phức tạp. Nó 
thè hiện trình dó và nghệ thuật 15 chức và chỉ huy của 
cơ quan tham mưu và bộ chỉ huy cao cấp. 

Thế trận dúng sẽ bảo đảm một phần quan trọng cho 
sự thắng lợi. Thế trận hay là một thế trận có thè tiêu điệt 
được nhiều dịch, đánh bại được ý đồ và kế hoạch tác chiến 
của địch, Muốn thế thì ngoài việc tiêu diệt, tiêu hao dịch 
rộng rãi ở trên toàn thế trận ra, còn cần tiêu diệt được 
lực lượng nòng cốt của dich tham gia giao chiến, tức là 
những đơn vị lớn của dịch, tập đoàn chiến dịch và chiến 
lược chủ yếu của dịch. Thế trận chứa dựng hai quân dội, 
chứa dựng sự hoạt dộng của hai quân đội luôn luôn đấu 
tranh với nhau. Vi thể mà thë trận luôn luôn biến hóa. 
Bộ chỉ huy bày thế trận và điều khiền thế trận cần làm 
thế nào giữ dược cnu dong từ đầu đến cuối, giữ được thế 
mạnh, thế có lợi và phát huy được cao thë mạnh dè nhữ 
địch vào thế bất lợi, thế bị động khốn дийп có lực nhiều 
mà yếu. Có thế mới có thè tiêu diệt dịch nhanh gọn, đánh 
một số trận then chốt, trận quyết dịnh đề giành thắng 
lợi lớn. 

Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai (1285) trong thế 
trận chung trên phạm vi cả nước, Trần Hưng Đạo dã tb 
chức được một trận quyết chiến có thế trận rất đẹp, tiêu 
điệt đạo quân Thoát Hoan ở Chương Dương và Thăng 
Long. Chiến dịch lớn này có nhiều thế trận hiệp döng hỗ 
trợ nhau rất chặt chë, ăn ý, tạo được thời cơ, điều kiện 
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cho nhau rất hay ; có thế nhứ, thế dánh, thể nồi, thế chim. 
Vậy Һат thủy trại Chương Đương là thế nhir. Diệt địch ở 
giữa Chương Dương và Thăng Long là thể đánh. Hai thế 
trên đây là thế nồi. Lực lượng bí mật phục sẵn ở gần 
thành Thăng Long đề dợi thời cơ khi đạo quân Thoát 
Hoan tiển ra khỏi thành Thăng Long đi cứu Chương 
Dương, bỏ thành Thăng Long sơ hở thì hiệp đồng cùng 
các thế khác bát ngờ đánh chiếm Thăng Long là thế chìm. 

Thế trận này là mot thế trận tạo thời cơ, có rất nhiều 
mưu тео, là một chiến dịch đánh bằng mưu. Sự thống 
nhất giữa thế và thời trong chiến dịch rất đẹp. Đặc điềm 
thế trận của Trần Hưng Đạo là mưu sâu, thế hiềm. ‚ 

Trong cuộc kháng chiến của nghĩa quân Lam Sơn, ở 
vào giai đoạn cuối (1427), Lê Lợi đã bày một thế trận 
rất đẹp, thế trận có hướng chủ yếu, hướng thứ yếu, hướng 
phối hợp ; có hướng tiến công, hướng phòng ngự, hướng 
vây Һат. Trên hướng chủ yếu lại có khu vực tập trung 
đực lượng, khu quyết chiến. Thế trận cũng có tuyến một 
là các lực lượng tham chiến dot đầu và tuyến hai là lực 
lượng dự bị tham gia đợt sau, lại còn lực lượng hậu bị, 
bồ sung. 

Sau tran Chúc Động — Tốt Động (1426), 10 vạn quân 
của Vương Thông bị tiêu diệt 5 vạn, còn lại 5 vạn cơ về 
phòng ngự cố thủ trong thành Đông Do. Mot số thành 
khác cũng lâm vào tỉnh hinh khốn quán đó, Vương 
Thông dš phải cầu cứu, xin thêm quân tiếp viện. Triều 
dinh nhà Minh buộc phải phái quân sang cứu Vương 
Thông. Hai đạo quân cứu viện sang cứu Vương Thông 
tiến vào đường Lạng Sơn và Hà Giang. Bộ chỉ huy nghĩa 
quân nhận dịnh: quân ở trong thành không mạnh, quân 
viện mới là vấn đề quyết định tình thế trong lúc này. Mái 
mâu thuẫn chủ yếu của thời kỳ này là những đạo quân 
cứu viện. Trong hai đạo quân cứu viện thì đạo quân Liễu 
Thăng là quyết định nhất. Nhưng muốn bảo đảm cho việc 
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tiêu diệt đạo quân Liễu Thăng thì phải có cái thế hỗ 
trợ chung. | 

Do nhàn dinh, phân tích chính xác, bó chỉ huy nghĩa 
quân đã triền khai được một thế trận trên quy mô chiến 
lược cả nước một cách đúng dän. Hướng đánh đạo quân 
Liễu Thăng là hướng chủ yếu, tập trung phần lớn lực 
lượng tỉnh nhuệ, thực hành tiến công tiêu diệt. Hướng 
đánh đạo quân cứu viện thứ hai của dịch do Mộc Thạnh 
chỉ huy tiến vào đường Hà Giang là hướng đánh viện thứ 
yếu. Cách đánh ở hướng này là đánh ngăn chặn, không 
cho Mộc Thạnh tiến tới được Đông Đô dè liên lạc với 
Vuong Thông. Hướng vây Һат Vương Thông ở Đông Dà 
cũng là hướng thứ vếu. Hướng này thực hành cách đánh 
vây hãm không cho Vương Thông dánh ra ngoài đề liên 
lạc được với Liễu Tháng và Mộc Thạnh. Còn các hướng 
khác là hướng phối hợp, thực hành уду häm và dịch vận, 
không cho địch chạy thoát, tập trung về Đông Đô và bức 
hàng quân dich ngay tại chỗ, 

Thế trận là y đồ tác chiến, là biều hiện cụ thề bằng 
sự bó trí lực lượng. Căn сї vào một số bài viết của 
Nguyễn Trãi và một số tài liệu khác (các tài liệu này cũng 
không có dü số liệu), căn cứ vào tư tưởng và nguyên tắc 
chỉ dạo tác chiến của bộ chỉ huy nghĩa quân, căn cứ vào 
thế trận lúc bấy giờ, ta có thè nghiên cứu về lực lượng 
và cách bố trí, triền khai lực lượng của nghĩa quân đề 
hình thành thế tràn chiến lược của chiến cuc mùa Đông 
năm 1427. Quân chủ lực của nghĩa quân có khoảng 5—6 
vạn người. Quân các lộ (quân dia phương) khoảng 10 vạn. 

¡rong một cuộc chiến tranh giải phóng có nhiều tính 
chất nhan dân thì quân địa phương và dàn quân có tác 
dụng rất lớn. Trong điều kiện công cụ chiến tranh giữa 
hai bên không chênh lệch nhau mấy về chất lượng, vë 
trình độ kỹ thuật thì tác dụng của dân quân, của địa hình 
lại càng lớn. Do dó mà quân địa phương và dân quân 
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trong thời nhà Trần và thời Lë Loi đã phát huy được vai 
tro rất lớn, đã phát huy dược sức mạnh của một cuộc 
kháng chiến có nhân dân tham gia. Căn cứ vào lực lượng 
trên, ta có thề phán doán việc triền khai lực lượng trong 
thế trận như sau : 

OC hướng chủ yếu có thề có khoảng hơn 3 vạn đến 4 
vạn, gồm cả lực lượng dự bị chiến lược và được sự hỗ 
trợ của quân địa phương. Ò hướng đánh ngăn chặn dạo 
quân Mộc Thạnh có khoảng 1 vạn quân cùng với quân 
địa phương và nghĩa binh. Ở hướng vây hãm Vương 
Thông có thề có khoảng 1 vạn cùng với quân địa phương 
và dân binh. Ở hướng này có thè huy động dược nhiều 
quân địa phương và dân bình, vì là một vùng dëng dân 
và quân chủ lực của Lê Lợi cũng đã hoạt dëng ở đó tương 
đối lâu và đã đánh tháng nhiều trận lớn. 

Còn các hướng phối hợp khác, chủ yếu là dùng cách 
đánh bao vây, địch vận thì chỉ có một số ít quân chủ lực 
làm nòng cốt, còn chủ yếu là dùng quân địa phương và 
dân binh dè có thè tiết kiệm binh lực ở hướng không 
quan trọng mà tập trung được vào hướng quan trợng. 
Trong khi đó thì bộ tham mưu của Lê Loi vẫn tiếp tục 
tuyền mộ thêm quân sĩ và gấp rút huấn luyện đề làm 
quân hậu bị bồ sung và phát triền thêm quân dội. 

Ở đây có một vấn đề rãi khó cho nghĩa quân là quân 
И mà phải đánh với một đội quân đóng, lại nhiều mục tiêu 
đốt tượng cùng xuất hiện trong cùng một lúc. Cái giỏi là ˆ 
vẫn phân tán, kiềm chế chia cắt được quân dịch trên toàn 
chiến trường lại tập trung được vào hướng chủ yếu, biết 
dùng cách đánh khác nhau đề tiêu diệt từng bộ phận dịch 
rồi tiêu diệt toàn bộ quân dịch. 

Ở trên hướng chủ yếu lại có khu quyết chiến. Hướng 
tiến công chủ yếu tiêu diệt đạo quân Liễu Thăng là từ 
Lạng Sơn đến Bác Ninh, những khu vực đánh tiêu diệt 
chủ yếu, khu vực tập trung lực lượng (khu quyết chiến) 
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có thè là từ Chỉ Lang (Đồng Mó) cho tới Xương Giang 
(Bác Giang). 

Trong các tài ligu chưa thấy nói đến chữ quyết chiến, 
chưa thấy có lý luận về «Кш quyết chiéns, Nhưng căn 
cứ vào sự bố cục lực lượng vào sự triền khai thế trận, 
ta có thè phân tích về hướng chủ yếu và thứ yếu, về khu 
quyết chiến ở trên hướng chủ yếu. 

Trong khoảng 5 — 6 vạn quân chủ lực, thì phần lớn là 
bố trí từ Bác Ninh đến Chi Lăng. Y dinh tác chiến và kế 
hoạch tác chiến là định đánh một trận quyết định ở Chi 
Lăng và không cho địch tiến qua Xương Giang (Bắc 
Giang) đề tiến về Đông Do. Сап phải hiệp dòng với thế 
trận mai phục ở Chi Lăng mà chặn dung quân dịch lại ở 
Xương Giang vì nếu dịch tiến qua đường Xương Giang 
về tới Bác Ninh thì tình thế sẽ có rất nhiều khó khăn. Và 
dịch đã tới được Bác Ninh thi có thề bát đầu liên lạc 
được với Vương Thông ở Đông Dò. Vì thế trước khi bố 
cục thế trận đánh Liễu Thăng, bộ chỉ huy nghĩa quân đã. 
quyết định phải đánh chiếm cho được thành Xương Giang. 
Trình độ dánh thành của nghĩa quân không dược khá 
lắm, nhưng với ý nghĩa chiến dịch và chiến lược của 
thành Xương Giang nên nghĩa quân quyết tâm hạ cho 
được thành đó và việc này phải mất hàng tháng mới làm 
được, Ngoài việc phải chiếm lấy thành Xương Giang đề 
chặn quân dịch lại ở đó, làm cho địch không có một đầu 
mối trung gian đề nối liền với Vương Thông, không có 
một bàn đạp trung gian dë tiến về Đông De (một đầu cầu 
chiến lược đề tiến về Đông Đô), bộ chỉ huy nghĩa quân | 
còn bố trí một lực lượng tồng dự bị chiến lược ở mạn 
sông Thương đề cơ động về hướng Xương Giang, chỉ viện 
cho lực lượng ở tuyến 1, đồng thời đề phòng ngăn chắn 
Vương Thông nếu hån phá vỡ được vòng уау ở Đông Dô 
chạy về hướng Xương Giang. 
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Thế trận ở hướng chủ yếu như thế là tương đối chặt 
chẽ, vững chắc và linh hoạt. Có thế tràn mai phục ở СЫ 
Lăng, có thế chặn đầu về chiến dịch và chia cát về chiến 
lược, có lực lượng dự bị ở sát ngay tuyến ngăn chặn dë 
quyết tiêu điệt dịch. 

Chiến sự diễn biến tương đối đi đúng theo dường hướng 
của thế trận. Thế trận khônz đứng yên, nó luôn luôn biến 
hóa trong quá trình đấu tranh của hai quân đội và có 
những thế mới xuất hiện. 

Bọ chỉ huy nghĩa quân đã làm chủ được thế trận, dã 
điều khiền được thế trận, dën dät sự biến hóa đi vào 
được dúng thế trận và dã-thành công rực rỡ. 

` Căn cứ vào thế trận trên đây, vào ý dinh và quyết tam 
của bộ chỉ huy nghĩa quân và căn cứ vào diễn biến chiến 
sự, có thề đi sâu một bước đề nghiên cứu và phan tích 
kỹ hơn nữa về thế trận, tìm ra những điềm cụ thè trong 
thế trận, phân tich các thành phần cấu thành thế trận. 
Điềm quan trọng nhất trong các thành phần của thế tran 
là khu vực tập trung lực lượng dè tiêu diệt dich một cách 
quyết định, đánh những trận then chối. 

Khu vực tập trung đó khái quát lên là khu quyết chiến. 
Khu quyết chiến là hạt nhân của thế trận. Quyết định việc 
tiêu det tập doän chiến dịch và chiến lược chủ yếu của 
dịch là ở khu quyết chiến. Muốn tiêu diệt tập đoàn chiến 
dịch, chiến lược chủ yếu của dịch ở khu quyết chiến thì 
phải đánh một số trận then chốt, euyết dinh cho việc tiêu 
diệt đó. Sự vận động của sự vật cũng như sự vận động 
của chiến tranh có rất nhiều thành phần đấu tranh với 
nhau, nhiều mặt đấu tranh với nhau; có rất nhiều mâu 
thuẫn. Phải tập trung giải quyết những khâu máu chốt 
chính, tập trung vào chỗ nào, lúc nào, thành phần nào 
gay gåt nhất, quyết liệt nhất thì mới quyết định được sự 
chuyền biến căn bản của sự vật. Nếu cứ phân tán, chỗ 
nào cũng giải quyết thì giải quyết không được triệt đề, 
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Trong thế trận ở khu quyết chiến, trên hướng chủ yếu 
пау, tran Chi Lăng là một tràn then chốt thứ nhất, là 
hiệp đầu quyết dinh cho việc tiêu diệt dạo quan Liễu 
Thăng. Sau trận Chi Lăng, quân địch bị tiêu diệt một bộ 
phận quan trọng về sinh lực và cơ quan chỉ huy, làm cho 
đội hình địch rối loạn, thế trận của địch tan vỡ, tinh thần 
địch hoang mang, chứng phải cố chạy xuống Xương Giang, 
Trận Xương Giang là một trận then chốt thứ hai, quyết. 
định việc tiêu diệt hoàn toàn đạo quân Liễu Thăng, 

Do có thể trận đúng, hiềm và hay nên các bước tác 
chiến đều hoàn thành nhiệm vụ và đòn quyết chiến tiêu 
diệt đạo quân Liễu Thăng đã thành công, giành được thắng - 
lợi hoàn toàn cho cuộc kháng chiến. Chiến cục này là một 
chiến cục có thế trận trên phạm vi cả nước. Thế trận này 
là một thế trận rất phức tạp. Các thế tràn có mối liên hệ 
bên trong về chiến lược rất chặt chẽ, có sự liên hệ về 
tịnh huống chiến lược chứ không phải chỉ có liên hệ về 
mặt kế hoạch. Đặc biệt của thế trận là sự hỗ trợ của các 
thế tạo điều kiện cho thế chủ yếu rất là quan trọng. Mỗi ` 
thế cũng phải hành động cùng một lúc, nhiệm vụ rất nàng 
nề và phải hoàn thành cho được mới hoàn thành được 
nhiệm vụ chung một cách hoàn hảo. Nhìn trận đồ này như 
là xem mội bức tranh tuyệt đẹp, có nhiều màu sắc tươi 
sáng, phong phú và sinh động. 

Trong cuộc phản công ra Thăng Long, thế trận của 
Quang Trung triền khai đề đánh vào một mục tiêu tập 
trung. Nhưng thế trận rất mạnh. hiềm, kín và chắc. Thế trận 
này là một thế trận cà nhiều thế, các thế có mối quan hệ 
hữu cơ trong một thế tồng hợp chung, hiệp đồng, hỗ trợ 
nhau rất chặt chẽ, ăn ý, 

Thế đánh ở một mät chính là một thế mạnh, thế chủ 
yếu, göm nhiều mũi, có đánh thẳng vào mặt chính trận 
địa của dịch, có đánh vào sườn trận địa của dich, hiệp 
đồng, hỗ trợ nhau chặt chẽ, 
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Thế chủ yếu — hướng chủ yếu, đánh thẳng vào Thăng 
Long có ba mũi, ba thế nhỏ. Cánh đánh theo đường só 1 
vượt qua Hạ Hồi, Ngọc Hồi có hai лый. Hai mũi đó có sự 
hiệp đồng với nhau trong cánh đó. Cánh đánh theo đường 
55 6 vào Khương Thượng —Đống Đa chỉ có một mũi. 
Cánh này đánh vào sườn dịch, hiệp đồng và cùng hỗ trợ 
với cánh ở đường số 1. Cánh này (cánh đường số 6) chỉ 
có một mũi — một dạo quân. Nhưng một mũi đó cũng lại 
có thề chia làm hai mũi nhỏ, đề tự bản thân nó có sự 
hiệp đồng. Hë trợ và bồ sung cho nhau. Mũi đánh vào- 
Lục Đầu là thế chia cắt quân địch ở Thăng Long với Hải 
Dương, là thế vây chặt và là thế yèm hộ sườn phải (phía 
đông) cho dạo quân chủ lực của Quang Trung đánh vào | 
Thăng Long và cũng là một thế dë yèm hộ cho müt đánh 
lên Phượng Nhỡn, Mũi dánh vào Phượng Nhỡn (На Bác) 
là thể vây chặn xa, chặn quân dịch rút chạy và chặn quân, 
cứu viện từ Nam Quan xuống. 

Thế trận của Quang Trung có một đặc diềm nồi bật là 
có sức tiến công mạnh, có sự kết hợp chặt che giữa đột 
phá với bao vây vu hồi, có cái hình dáng của một thế trận 
bao vây tiêu dei quân dich, DS đánh những đòn bất ngờ, 
mãnh liệt, Quang Trung thường hoàn chỉnh thể trận {rong 
quá trình thực hành tiến công. Thế trận của Quang Trung 
thè hiện tư tưởng tiến công tiêu diệt rất kiên quyết, rất 
triệt đề... 

Trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hiện пау, 
nhan dân ta có một thế trận rất bay, vô cùng phức tạp 
và phong phú. Nó phát triền tới một đỉnh cao trong lịch 
sử chiến tranh của dân tộc ta. 

Thế trận đó là một thế trận của một cuộc chiến tranh 
nhân dàn cách mạng phái triền tới môi dinh cao. Thế trận 
này là một thể trận thiên la địa võng. Nhân dân ta đã bày 
dược một thế trận trong cả nước : thế tran của mọi người 
dân, mọi lực lượng (quân sự và chính trị}, mọi thứ quân 
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(chủ lực, địa phương và dân quân du kích) mọi thứ vũ 
khí, mọi phương pháp chiến tranh, mọi biện pháp đấu 
tranh. Nhân dân ta đã đánh dịch ở khắp mọi nơi, cụ 
già, em bé cũng đánh dich, cũng thành một thế trận, 
cũng thành một mũi tiến công, một người cũng thành 
3 mũi giáp công. Nhan dàn ta đánh địch ở ngay trong 
sào huyệt của nó, dánh dịch ở cả trên không, dưới dat, 
dưới nước. Quản dịch ở dâu cũng Ы .дапһ, bị đánh ở 
trước mặt, bị đánh ở sau lưng. Thế trận này làm cho 
hơn môt triệu quân với hàng ngàn máy bay, xe tăng 
của Mỹ, ngụy cùng 4—5 nước chư hầu tham chiến đầu 
không cựa quậy được, bị bao vây, trói chặt và bị tiêu diệt 
và thất bại từng bộ phận, từng bước, đi dần tới thất bại 
hoàn toàn. Thế trận này làm cho dịch không thề xoay xở 
được, không thè đánh theo ý muốn của chúng được, không 
thề đánh theo cách dánh của chúng dược, làm cho dich 
quân dông, vũ khi nhiều mà hóa ít. Thế trận này làm cho 
lực ta tăng lên gấp bội, thế ta biến hóa vô cùng. 

Thế trận này tạo cho ta những diều kiện vô cùng thuận 
lợi, muốn đánh dịch ở đâu, lúc nào, cách ei tùy ta lựa 
chọn. Do có thế trận đó mà ta luôn luôn chủ dëng diều 
dong dịch, làm cho dịch phải phân lán, căng mỏng, mệt 
mỗi, sa vào thế trận của ta rồi bị liêu diệt. Thế trận của 
ta là một thế trận tiến công dịch một cách tồng hợp toàn 
điện. Nó có một sức mạnh rất lớn, một sức dẻo dai rất bền, 
lại rất vững chắc, sâu hiềm, sắc nhọn. Thể trận trong 
cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước hiện nay của nhân 
đân ta là một thế trận rất phong phú, rất mạnh, rất hay 
và đã phát triền tới một dinh rất cao. Nó kế thừa những 
kinh nghiệm, tinh hoa của dân tộc ta, tiếp thu kinh nghiệm 
của các cuộc chiến tranh cách mạng thế giới và phát huy- 
lên một trình độ mới của thời dai ngày nay. 

Qua nhiều kiều cách của thế trận và sự vận động phong 
phú của thế trận có thè đi sâu thêm một bước dè nghiên 
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cứu về bản chất của thế trận. Thế trận là vấn dë về tình 
huống và thời cơ đề tiêu diệt dịch. Bày thế trận và diều 
khiền thế trận là tạo ra được tình huống và thời cơ có 
lợi dè tiêu diệt được tập đoàn chiến dịch, chiến lược chủ 
yếu của địch một cách hay nhất, đẹp nhất. Sự vận dong 
của thế trận là sự vận động của tình huống và thời cơ, 
là sự vận động của thế quyết chiến. Thời cơ là vấn đề 
quan trọng nhất trong sự vận động của thế trận. Thế trận 
và thời cơ có mối liên hệ bên trong rất khăng khít với 
nhau, là một sự thống nhất về chat, Điều khiền thế trận 
đề tạo ra được tình huống và thời cơ là tính năng dëng 
và chủ động trong sự chỉ huy. Giữ được chủ động trong 
suốt cả quá trình biến hóa của thế trận là vấn đề rất quan 
trọng trong sự chỉ huy đề tao ra được tình huống và thời 
cơ có lợi nhất dë tiêu điệt dich. 

Các dän chứng chiến tranh trên đây đã nói lên nhiều 
đặc điềm khác nhau muôn màu muôn vẻ về thế trận trong 
lịch sử chiến tranh của dän tộc ta. Thế trận của Quang 
Trung rất mạnh, mạnh như gió gào, thác đồ. Thế trận của 
Lê Lợi — Nguyễn Trãi mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng rất vững 
chãi, dẻo dai như núi nhọn, sông dài. Thế trận của Trần 
Hưng Dao sâu hiềm như rừng гат, cây dày. Quang Trung 
đánh trận như cưỡi ngựa múa đao. Lê Lợi đánh trận như 
đánh cờ chọn nước. Trần Hưng Đạo đánh trận như tìm 
mồi đặt bẫy. 

Qua lịch sử chiến tranh trên đây, TÒ tiên ta đã xây 
dựng được một nghệ thuật về thế trận rất hay, rất đẹp; 
mỗi thời một vẻ, mỗi người một vẻ. 

Thế tran là một vấn đề rất phức tạp, là một vấn dë 
tương đối khó, là một nghệ thuật cao trong chiến tranh. 

Thế trận chứa đựng, thề hiện hầu như toàn bộ nội dung 
của chiến dịch, của chiến tranh. 

Вау được thế trận đúng, hay dã khó, nhưng điều khiền 
thế trận lại còn khó hơn, Được rèn luyện trong một quá 
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trình dấu tranh vũ trang lâu dài, dân tộc ta đã có một 
nghệ thuật muôn màu muôn vẻ về thế trận, có nhiều thể 
trận rất hay, rất đẹp, rất phong phú, linh hoạt, sáng tạp 
và đã phát triền tới một trình độ cao. . е 

Ngày nay chúng ta cần tiếp thu, học tập một cách 
nghiêm túc đề vận dụng sáng tạo và nàng cao lên hơn nữa, 
làm phong phú kho tàng nghệ thuật chiến tranh và khoa 
học quan sự Việt Nam. 


5. NGHỆ THUẬT ĐỘT РНА УА ВАО VẬY VỤ HỒI 


Đột phá, bao уйу vu hồi là một hình thức của thế trận, 
là sự thè hiện thế trận về mặt cách đánh. 

Đột phá, bao уду vu hồi Ја một thủ đoạn hành dộng 
của các binh đoàn (các phân đội) trong tác chiến tiến công 
tiêu điệt dịch, là một cách đánh của các đơn vị bộ đội, 
các lực lượng vũ trang. 

Yêu cầu của tác chiến là tiêu diệt địch một cách kiến 
quyết, nhanh gọn và triệt đề. Muốn thế thì phải đánh 
thẳng vào dëi hình của dịch, xuyên thủng được đội hình ° 
của dịch, cùng một lúc vây dịch lại không cho địch chạy 
thoát và chia cắt dịch ra nhiều mảnh không cho dồn cuc 
lại, rồi tiêu diệt cho nhanh chóng, sạch gọn. 

Lịch sử chiến tranh đã chứng minh, chiến dịch nào, 
trận chiến đấu nào kết hợp được chặt chẽ giữa đột phá 
mạnh (dt kích) với bao vây vu hồi chặt thì tiêu diệt địch 
dược nhanh, gọn, triệt đề, và lực lượng ít cũng tiêu diệt 
được lực lượng nhiều. 

Trong lịch sử chiến tranh của dân tộc ta, Quang Trung 
là người có trình độ cao, có đặc tài về nghệ thuật dột 
phá và bao vây vu hồi. Tran Phú Xuân (Huế) và trận 
Thăng Long là hai trận diền hình xuất sắc về nghệ thuật 
đột phá và bao vậy vu nồi. Trong chiến dịch này, Quang 
Trung dá đánh vào chỗ mạnh nhất, cứng nhất và quan - 
trọng nhất của dịch. Ông đánh ngay vào bộ chỉ huv. bệ 
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thống soái của dich, diet ngav.bộ chỉ huy đó cùng với tập. 
đoàn chiến lược chủ yếu của nó, ở trong thành quách. Ba 
yếu tó trên (diệt bộ thống soái, điệt tập đoàn chiến lược 
chủ yếu, diệt trong thành quách) làm cho cuộc chiến tranh 
giành được thắng lợi rất nhanh. Thường Quang Trung chỉ 
đánh một dòn quyết chiến là giành dược thắng lợi 
chiến tranh. 

Nguyên nhân của thắng lợi có nhiều таё. Trước tiên là 
tỉnh thần và quyết tâm của quân đột của Quang Trung rất 
cao, tư tưởng tiến công rất kiên quyết, tư tưởng dánh tiêu 
diệt rất triệt đề. Đội quan của Quang Trung là một dội 
quân dày dạn chiến đấu, có nhiều kinh nghiệm, trình dó 
và nghệ thuật tác chiến giỏi Quang Trung là người chỉ 
huy có tài năng kiệt xuất. Về trình dó và nghệ thuật tác 
chiến thì Quang Trung rất giỏi về đánh công thành, đánh 
tiêu điệt các tập đoàn lớn của địch ở trong thành quách. 
Điều quan trọng là không cho địch chạy thoát và không 
cho quân dịch ở ngoài đến cứu viện. Muốn thế phải dät 
phá và bao vây vu hồi. Đột phá cũng phải nhiều mũi, 
nhiều hướng, bao vây уц hồi cũng phảt có gần, có xa, 
nhiều tầng nhiều lớp. 

Trong chiến dịch Thăng Long, Quang Trung thực hành 
đột phá trên hai hướng : hướng theo đường số i qua Hạ 
Hoi, Ngọc Hồi và hướng theo dường số 6 vào Khương 
Thượng — Đống Đa. Bàn thân mỗi hướng cũng có nhiều 
mũi, cũng có bao vây của bản thân mũi đó. Trong hai mũi 
đột phá vào Thăng Long thì mũi đánh vào Khương Thượng 
lại có tác dụng là một mũi bao vây, dánh vào sườn sơ 

_với mũi chính đánh thẳng theo đường số 1 là đạo đại 
quân do chỉnh Quang Trung thân chỉnh chỉ huy. Về bao 
vây vu hồi thì có vu hồi gần ở Lục Đầu và vu hồi xa ở 
Phượng Nhỡn, š 

Chiến dịch Phú Xuân có vu hồi gần ở Phú Xuân và vu 
hồi xa ở gần sông Gianh, Hai thành phần đó (đột phá và 
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bao уау vu hồi) kết hợp, hiệp đồng được chặt chẽ với 
nhau thì làm cho quân địch bị diệt ngay ở trcng thành, 
không thề chạy thoát được và quân ngoài muốn đến cứu 
cũng không được. Trong chiến dịch Thăng Long, thế trận 
đột phá và thế trận vu hồi đã hiệp đồng được với nhau. 
chặt chẽ, yèm hộ, tác động lẫn nhau. Hai mũi đột phá 
mạnh có tác dụng quyết định tiêu diệt dạo quân Tôn Sĩ 
Nghị. Hai mũi đột phá này được sự hiệp đồng vềm hộ và 
hỗ trợ bằng hai mũi vu hồi: một mũi vu hồi gần và một 
mũi vu hồi xa. 

Mũi vụ hồi gần đánh vào Lục Đầu và vùng Hải Hưng 
có nhiệm vụ chia cắt Thăng Long với Hải Hưng, tiêu diệt 
và ngăn chặn quân địch ở Hải Hưng không cho về tiếp 
ứng cho Thăng Long và không cho quân ở Thăng Long 
chạy về hướng Lục Đầu, đồng thời cũng dë hư trương 
thanh thế, yềm hộ cho hướng Thăng Long và cũng là một 
thế yèm hộ cho mũi vu hồi xa ở Phượng Nhỡn, Mũi vu 
hồi xa đánh vào Phượng Nhỡn vừa có y nghĩa chiến dịch 
và chiến lược. Nhiệm vụ của nó là diệt quân địch rút chạy 
về Nam Quan, đồng thời có nhiệm vụ diệt và ngăn chặn 
vòng ngoài, không cho dịch từ Nam Quan sang cứu viện 
cho quân địch ở Thăng Long. Mũi này đã đánh tan quân 
rút lui của Tôn ST Nghị. Đặc diềm nồi bật trong nghệ 
thuật bao vây của Quang Trung là khép rất kín thế bao 
vây, là vu hồi rất xa, là bao vay hai vòng (bao уау kép). 
Nghệ thuật bao vây này có hình thức của hợp vây chiến 
dịch và hợp vay chiến lược. 

Trong nhiều chiến dịch tiến công, Quang Trung đã vận 
dụng cách đánh đột phá kết hợp với bao vây vu hồi một 
cách thành thạo, nhuần nhuyễn, có một trình độ cao. Ông 
rất có tài về đánh thành, về đột phá công sự vững chắc. 
Phần lớn các trận tháng lợi có ý nghĩa chiến lược đều là 
đánh thành như đánh thành Bình Định, thành Gia Định 
(Sài Gòn), thành Phú Xuân (Huế), thành Thăng Long. 
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Về kỹ thuật đánh thành và chiến thuật đánh thành của 
Quang Trung tài liệu còn ít, chưa sưu tầm dược hết, sự 
hitu biết về vấn dë này còn ít. Căn cử vào một ít tài liệu, 
có thề đề ra một số vấn dë nghiên cứu về kỹ thuật đánh 
thành, thì Quang Trung đã sử dụng thang ván đề vượi 
thành, con lăn, соп сш, khiên mộc đề chống tên nó và 
thuốc súng đề diệt sinh lực và phá tường thành, v.v. Vè 
sử dụng các phương tiện này thì có thề tập trung vào các 
mũi công phá chủ yếu, dë phá vỡ sự chống cự và vỏ cứng 
(tường thành, công sự) của dịch, tao diều kiện thuận lợi 
cho đột phá. Về chiến thuật thì đột phá nhiều hướng 
nhiều mũi. Trong trận Thăng Long, khi địch đang phải 
lập trung đối phó với hướng Ngọc Hồi ở trên dưỡng số 1, 
thì mũi tiến công theo dường số 6 của Đô đốc Long đánh 
ngay vào Khương Thượng rồi phát triền tiến công chọc 
sâu прау vào đại bàn doanh của Tôn Šĩ Nghị, đánh vỡ 
ngay thế trận của địch, làm cho quân đội của Топ 57 Nghị 
Ы hỗn loạn. Bộ tham mưu và bản thân Tôn St Nghị cũng 
không còn cách đối phó và phải tháo chạy. 

Đánh công thành, đột phá là một chiến thuật khó, là 
mot nghệ thuật cao. Quang Trung có sở trường, có tài 
năng về môn này. Do dó mà ông có quyết (äm cao, tin 
lưởng vào việc tiêu diệt địch, tin vào chắc thắng và thăng 
lợi nhanh chóng. 
.. Trong cuộc chiến tranh đời nhà Trần, trình độ đánh 
công thành còn yếu, Cách đánh đột phá vào thành quách 
chưa phát triền. Về bao vây vu hồi thì có một số trận, có 
trình 40 cao. Trận Chương Dương — Thăng Long (1285), 
mũi đánh vào thành Thăng Long là một mũi vu hồi rất 
dep. Mũi đó là một thế trận về thời cơ nằm trong thế 
Dän chung. Mũi đó có mối liên hệ chặt chẽ với mũi 
(hướng) chính ; lợi dụng thời cơ khi mũi chính tiêu diệt 
lực lượng chủ yếu của dịch mà trong thành Thăng Long 
Sơ hở thì kịp thời đánh vào hậu phương, vào sau lưng 
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dich đề hiệp đồng với hướng chinh, tạo ra tháng lợi chung 
to lớn. Trạn Bạch Đăng (1288), Tran Hưng Đạo đã bao 
vây chặt được đạo quan Ô Ма Nhi, tiêu дет toàn bộ đạo 
quan đó và bái sống tướng chỉ huy Ó Mã Nhi. Cách bao 
vây ở dây, ngoài các cánh quân ở hai bên bờ sông và ở 
thượng lưu ra, thì còn có mòt thế trận bao vây bằng 
hàng rào cọc lim ở miền hạ lưu sông Bạch Đằng cùng với 
một số binh lực nhỏ. Hàng rào ngăn chặn cọc lim này là 
thế chặn đầu, lại vừa là một thế bao уау ở mài đầu đạo 
quân của địch; nó nằm trong thế trận bao уйу chung, 
Trận tiến công phục kích với thế bao vây chặt bằng muu 
sâu này rất dẹp — Nó đã giành được thẳng lợi vẻ vang. 

Trong cuộc chiến tranh giải phóng thời Lê Lợi, chiến 
cực mùa đông 1427 có một thế trận bao уау chiến lược 
rất lớn, phức tạp, nhưng rất hay nên dã tiêu diệt được 
đạo quân Liễu Thăng và dạo quân Vương Thông, 

Bao уау, vu hồi ở đây không phải chỉ là trong phạm 
vi chiến dịch, dánh vào một mục tiên chiến dịch, một khu 
vực chiến dịch mà là đánh vào nhiều mục tiêu, dối tượng 
chiến dịch, trong một thế trận chiến lược chúng, trên một 
dịa bàn chiến lược rộng lớn, 

Trong thë trận bao уау chiến lược chung, có mấy thế 
trận bao vây cục bộ. Thế trận bao уау dạo quân Vương 
Thông ở trong thành Đông Dô — Nhiệm vụ của thể 
trận này là không cho Vương Thông chạy thoát ra khỏi 
thành di về hướng Hà Bác, hoặc đi về hướng Vĩnh Phú, 
dè sau khi tiêu diệt được dạo quân liễu Thăng thì sẽ du 
hàng hoặc là dành tiêu diệt. Thế trận bao vây này trong 
đổi don giản, Thể bao уау ở hướng chính dánh đạo дийг 
Liễu Thăng có phần phức tạp hơn. Bao vây ở đây có bac 
хау mai phục diệt dịch ở Chi Lăng, có chặn đuôi phía Lant 

` Sơn, và cát dường lượng thảo, chặn đoàn quân tiếp viện 
` Thế chặn đầu thì có mũi chăn trực tiếp của chiến dịch ¿ 
Chi Lăng. Ngoài ra còn có mũi chặn dầu xa, có ў nghĩ 
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chiến lược ở Xương Giang. Mũi chặn dầu ở Xương Giang 
vừa là thế chặn đầu, vừa là thế chia cắt chiến lược giữa 
đạo quân Liễu Thăng với đạo quân Vương Thông ở Đông 
ро. Do có thể bao уду chặt chẽ, kín chắc, nhiều tầng như 
thế nên Lë Lợi đã chia cát được Liễu Thăng với Vượng 
Thong; cô lập dược Vương Thông, và khép chặt được 
Liễu Thăng mà tiêu diệt ở trên hai khu quyết chiến Chỉ 
Lãng và Xương Giang. Ở khu quyết chiến Chỉ Lăng, Lê 
Lợi không tiêu diệt hết được đạo quân Liễu Thăng. Số 
còn lại tháo chạy về Xương Giang. Nhờ có mũi chặn 
đầu — mũi bao уйу trước mặt ở Xương Giang nên dš chặn 
được đạo tàn quân đó lại, tạo điều kiện tốt cho lực lượng 
ở các hướng khác cơ động đến bao vây tiêu diệt nốt, 

Lịch sử chiến tranh trên đây chứng tỏ thế trận tốt là 
một thế trận có thế đột phá và bao хау vu hồi tốt. Hai 
thành phần này là hai thế trận của một thế trận chung, 
có mối liên hệ chặt chẽ, tác động hỗ trợ lẫn nhau, tạo 
thành một sức mạnh chung, thành những mũi đánh mạnh, 
sắc, nhọn, hiềm, vào (oàn bộ đội hình của dịch, vào tất 
cà moi bộ phận của đội hình dịch, không cho dịch có điều 
kiện cơ động, xoay chuyền thế trận, không cho dịch có 
diều kiện chống đỡ, đối phó hoặc tháo chạy mà phải chịu 
đề bị tiêu diệt hoàn toàn. 

Đột phá là một nghệ thuật rất khó, nhưng bao vây vu 
hồi cũng không phải là giản đơn, là một vấn đề rất phức 
tạp. Có nhiều hình thức và kiều cách bao vây vu hồi. Vấn 
đề rất quan trọng là bao vây được kin, chắc, làm cho dịch 
ra cũng không được mà vào cũng không được; bao vây 
được đúng chỗ, đúng lúc. Có thế mới tiêu diệt gọn dược 
quân dịch. Bao vây vu hồi có thề hình thanh trước khi 
tiến công hoặc уйа tiến công, đột phá vừa hình thành bao 
vây vu hồi, Đột phá, bao vây vu hồi là một thủ đoạn tác 
chiến rất càn thiết và rất hay. Thủ đoạn này dã dược 
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` phát triền phong phú, nhiều kiều cách trong lịch sử chiến 
tranh của dân tộc ta. 


6. VẤN DỀ XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG 


Xây dựng lực lượng là một vấn đề rất cơ bản trong 
chiến tranh. Có lực lượng quân sự mới có thề tiến 
hành chiến tranh được. Cái cơ sở, cái nguồn của lực 
lượng quân sự là ở nhân dân, Chiến tranh giải phóng, 
chiến tranh chống xam lược là dựa vào sức mạnh của 
nhân dan. Các cuộc chiến tranh giải phóng và chống хат 
lược của dân tộc ta ở những thế kỷ trước tuy do giai cấp: 
phong kiến lãnh đạo nhưng cũng được nhân dân ủng hộ 
và tham gia, vì họ nêu được ngọn cờ độc lập dän tộc. 
Một cuộc chiến tranh giải phóng, chống хат lược của 
một nước nhỏ chống lại một nước lớn thì điều kiện nhân 
dân tham gia là уб cùng quar trọng, là quyết định. Việc 
t chức và xây dựng lực lượng trong một cuộc chiến 
tranh như thế thường là chia ra mấy thứ quân, thường là 
có ba thứ quân cơ bản: 

— Quan chủ lực (quân trung ương, hay quân triều đình). 

— Quân địa phương (quân các lộ hay quân các vương hầu}. 

— Dän binh (nghĩa dũng quân hay hương binh). 

Việc tð chức các thứ quân như trên thề hiện được quy 
luật của việc tb chức lực lượng vũ trang trong một cuột 
chiến tranh chống xâm lược, thè hiện được bản chất cửa 
một cuộc chiến tranh có tinh chất nhan dân. Đội quân tập 
trung đặt dưới sự chỉ huy của cơ quan chỉ huy tối cao, 
cơ dong tác chiến trên phạm vi cả nước là đội quân chữ 
lực. Ở từng khu vực, có lực lượng vũ trang của các lãnh 
tụ Фа phương. Ò từng thôn, xã thì nhân dân đứng dày 
đánh địch. Dó là lực lượng vũ trang rộng rãi trong 
nhân dân, 
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Trong cuộc chiến tranh đời nhà Tần, khi quân triều 
đình rút lui, xoay chuyền thế trận, thì quân các lộ và 
hương binh đánh dich ở các nơi, cả miền núi và miền xuôi 
cùng nhân dan làm nhà không vườn trống. Do đó dã làm 
cho địch bị tiêu hao, mệt mỏi, không vơ vét dược lương 
thực, của cải làm cho quân lính địch tinh thần chán nản. 
Tình hình này tạo điều kiện thuận lợi cho quân chủ lực 
và tất cả các lực lượng vũ trang tiêu diệt địch. ` 

Trong cuộc chiến tranh của nghĩa quân Lam Sơn, nhân 
dân nhiều nơi đã hưởng ứng với nghĩa quân nồi dậy đánh 
địch bằng cách này cách khác, Khi quan chủ lực của nghĩa 
quân đến đánh dịch ở đâu thì quân các lộ và nghĩa dũng 
quân đều có phối hợp, hiệp đồng tác chiến. Số lượng quân 
chủ lực của nghĩa quân không nhiều. Các đạo quân, cánh 
quân chủ lực đi tác chiến ở các hướng so với địch thì rất 
it. Nhưng də có sự phối hợp, hiệp đồng của quân địa 
phương và dân binh nên nghĩa quân vẫn có йй sức mạnh 
dë đánh địch, giành được thăng lợi rực rỡ. 

Nguyễn Trãi ая nói đại ý là nghĩa quân Lam Sơn có 
quân tỉnh nhưệ, quân các lộ và quân nghĩa dũng. Thời cồ 
cũng đã có câu: «Ngu nông и binh» và câu: Vra cày 
ruộng, vừa đánh giặc», Do tb chức được các thứ quân 
như thế, tb chức được lực lượng vũ trang rộng rãi như 
thế, nên sức mạnh của chiến tranh được nhân lên gấp bội, 
đánh địch dược khắp mọi nơi, dàn được thë trận trong 
cả nước, đưa địch vào môt vòng vây trùng điệp. Tò chức 
được các lực lượng quân sự, các thứ quân như trên thì có 
một sức mạnh rất lớn, có một nguồn vô tån. 

Cuộc chiến tranh nhân dân của đân tộc ta dưới sự lãnh 
đạo của Đăng, trong thời đại Hồ Chí Minh, đã thè hiện 
được cao nhất, toàn diện nhất về ý nghĩa và tính 
chất này. 

Ngoài việc tb chức các thứ quân ra, thì việc tb chức 
lực lượng vũ trang thành các bính chủng và thành các 
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đơn vị tác chiến cũng rất quan trong. Trong lực lượng 
vũ trang cần tb chức các đơn vị tác chiến dë thực hành 
các trạn đánh có ý nghĩa về chiến dịch và chiến lược. 

Căn cứ theo yêu cầu của tác chiến, căn cứ vào khả 
năng và căn cứ vào sự phát triền của chiến tranh mà t 
chức các don vị tác chiến lớn, vừa hoặc nhỏ. Giai đoạn 
đầu của chiến tranh, trong thời kỳ đánh du kích thì đơn 
vị tác chiến thường là nhỏ, rồi tiến dần lên các đơn vị 
vừa và đến giai đoạn cuối của chiến tranh trong thời kỳ 
đánh tập trung, vận dụng chiến lược phản cồng và tiển 
công, dành những đòn tập trung lớn thì có thề tb chức 
“các đơn vị lớn. 

Trong cuộc chiến tranh mà bên kháng chiến đã có một 
nhà nước, đã có một quân đội tập trung, chính quy thì có 
thề tb chức ngay dược những đơn vị vừa và lớn. I 

Quy luật giành thắng lợi triệt dë trong chiến tranh là 
quy luật.của tiêu diệt chiến lược. Đó là quy luật có tính 
chất phồ biến. Có tiêu det chiến lược, tiêu diệt chiến 
lược quyết định mới giành được thắng lợi hoàn toàn và 
triệt đề trong chiến tranh. Tiêu diệt chiến lược càng lớn, 
càng có ý nghĩa quyết định thì thắng lợi càng nhanh. 
Trong một hoàn cảnh, điều kiện nào, tiêu diệt nhỏ và tiêu 
hao chiến lược lớn rộng rãi cũng có thề giành được thắng 
lợi chiến lược. Nhưng lúc nào, thời cơ пао thì thực hành. 
tiêu diệt chiến lược là phải сап cứ vào sự so sánh lực 
lượng giữa hai ben, căn cứ vào thế và lực của hai bên mà 
quyết dịnh, không thề theo ý muốn chủ quan, Muốn tiêu 
diet chiến lược thì cần tò chức các đơn vị lớn hoặc tương 
đối lớn dà tò chức các chiến dịch, thực hành đánh tiêu 
diệt các đơn vị chiến dịch và chiến lược của dich, giành 
tháng lợi chiến dịch, chiến lược và thắng lợi chiến lược 
quyết định. Các đơn vị này là các đạo quân, các tập đoàn 
chiến lược. Các don vị chiến lược phụ trách từng hướng 
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chiến lược, từng địa bàn chiến lược. Nó là lực lượng đề 
tb chức các chiến dịch có ý nghĩa chiến lược.. 

' Trần Hưng Đạo dã tồ chức các don vị chiến lược và 
các tập đoàn chiến lược đề thực hành phản công và tiến 
công chiến lược. Trên các hướng tiến công chiến lược 
của quân dịch, Trần Hưng Đạo đều tồ chức các dạo quân 
lớn, nhỏ, dë đánh ngăn chặn quân địch, còn đại quân thì 
bố trí ở da bàn cơ động dë chuần bị tạo thời cơ 
phản công. 

Khi phản công, các đạo quân được triền khai trên một 
số hướng, bát dầu phản công trên từng hướng rồi liên tục, 
kế tiếp ở hướng khác. Đạo đại quân thì dừng chân ở địa 
bàn chiến lược cơ động, sẵn sàng di chuyền về hướng chủ 
yếu dë đánh đòn chiến lược quyết định. 

Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai (1285), Trần Hưng ` 
Đạo dän một đạo quân ở hướng Lang Sơn, một đạo quân 
ở hướng Quảng Yên, một đạo quân ở hướng Nghệ An đề 
chặn dánh các mũi tiến công của dịch, còn dại quân thì 
thời kỳ đầu tập trung ở hướng Lạng Giang — Vạn Kiếp. 
Khi bát đầu phản công thì đạo quân của Trần Nhàt Duàt 
thực hành phản công trên hướng sông Hồng, tiêu diệt và 
đánh tan đạo quân Toa Do. Cuộc phản công thứ nhất trên 
hướng quan trọng này đã tạo-diều kiên, thời со. cho cuộc 
phản công thứ hai. Cuộc phản công thứ hai do tập đoàn 
chiến lược chủ yếu của Trần Hưng Đạo dảm nhiệm, lúc 
đó đóng ở hướng Ninh Bình — Thanir- Hóa, thực hiện việc 
tiêu diệt đạo quân Thoát Hoan (tập doàn chiến lược chủ 
yếu của quân xâm lược) ở Chương Dương — Thăng Long, 
gianh thắng lợi quyết định cho cuộc kháng chiến. 

Dën cuộc kháng chiến lần thứ ba (1288), Tran Hưng 
Đạo cũng bố trí các đạo quân đề đánh địch trên các hướng 
tiến quân của chúng. Đại quân bố trí ở dia Бап cơ động, 
Khi båt đầu phản công, đạo quân thứ nhất của nhà Trần 
đánh tiêu diệt đạo quân Ó Mã Nhi ở sông Bạch Đăng. Sau: 
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đó đạo quân thứ hai đánh kế tiếp luôn đạo quân Thoát 
Hoan ở vùng Vạn Kiếp. 

Trong cuộc chiến tranh giải phóng thời Lë Lợi, đến 
giai đoạn phản công chiến lược (1426), đội quân chủ lực 
đã được phát triền, Lê Lợi cũng tb chức các đơn vị chiến 
lược — các đạo quân — tung ra hoạt dong, tiến vào địa 
bàn chiến lược chủ yếu của quân nhà Minh dë tác chiến 
tiến công tiêu diệt dịch. Các đạo quân dó hoạt động ở trên, 
một số hướng chiến lược, dịa bàn chiến lược, ở miền Bir 
Bọ và xung quanh Dông Do. | 

Đạo quân thứ nhất gồm khoảng trên 3.000 quan boat 
động ở vùng Sơn Tay, Ninh Bình, Phú Thọ, Yen Bái, 
Tuyên Quang. Nhiệm vụ của dạo quân này là tiêu điệt 
dich và mở rộng vùng giải phóng ở phía tây Đông Đa, 
vùng tây Bác Bộ, lập một bàn dap đề bao vây và tiến 
công Đông Do, dëng thời dàn một thế trận dë chặn đường 
tiếp viện của địch từ Vân Nam sang. 

Dao quân thứ hai gồm khoảng 4.000 quân hoạt động ở: 
vùng Nam Dinh, Thái Bình, Hưng Yên, Bác Giang. Nhiệm 
vụ của đạo quân này là tiêu diệt dich và mó rộng vùng 
giải phóng ở phía đông và phía bác Đông Dë. vùng đông, 
đông bác và vùng nam của Hác Hộ, ngăn chặn quân Minh 
từ Nghệ An, Thanh Hóa rút về Đông Dó bằng dường sông 

Hồng và chặn quân tiếp viện từ Quảng Tây sang. 

: Đạo quân thứ ba gồm khoảng 2.000 quân hoạt động ở 
phía nam thành Dong Đô. Còn đại quân của Lê Lợi thì 
đóng ở vàng Thanh Hóa. 

Các đạo quân này cùng với quân các lộ (quân địa 
phương) và nghĩa dũng quân (dân binh) đã hoàn thành 
được nhiệm vụ chiến lược, tiêu diệt dịch, giải phóng được 
nhiều vùng đất баі rộng lớn, mở rộng, phát triền được 
lực lượng kháng chiến và đã tạo ra được thế trận có lợi 
dë tiến hành cuộc quyết chiến cuối cùng đạt thắng lợi vào 
mùa đông 1427. Chiến cục mùa đông 1427, trên cơ sở 
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thắng lợi dá giành được trong một năm phản công vào 
năm 1426, bộ tham mưu nghĩa quân cũng 15 chức các 
đơn vị chiến lược, tập đoàn chiến lược dè đánh những 
đòn chiến lược quyết dinh. 

ei Đông 00, có don vị chiến lược bao vây Vuong 
Thông. Ở Lào Cai có đơn vị chiến lược dánh ngăn chặn 
đạo quan Mộc Thạnh từ Van Nam sang. Ở Chi Lăng và 
Xương Giang có tập doàn chiến lược chủ yếu đánh tiêu 
diệt đạo quân Liễu Thăng. 

Thời Quang Trung, trong chiến dịch tiến công Thăng 
Long, Quang Trung cũng đã tồ chức và triền khai dược 
các don vị chiến lược, các tập đoàn chiến lược tác chiến 
trên nhiều hướng. 

Tạp đoàn chiến lược chủ yếu — đạt quân gồm ba dạo 
quân — phụ trách hướng tiến công chủ yếu, dánh thẳng 
vào Thăng Long. Các hướng khác do các đơn vị chiến 
lược khác phụ trách, cùng hiệp đồng tiến công ở bên sườn, 
sau lưng và dường rút chạy của địch. 

Qua những dán chứng chiến tranh trên đây, có thề thấy 
trong các cuộc chiến tranh trước kia, đề tiêu diệt chiến 
lược khác nhau thì có thè të chức các đơn vị chiến lược 
và tập đoàn chiến lược. Các đơn vị chiến lược và tập 
doàn chiến lược mới có khả năng dánh tiêu diệt lớn, giải 
phóng và giữ vững những dịa bàn chiến lược. Trên chiến 
trường cả nước có tồ chức được một số đơn vị chiến 
lược và tập đoàn chiến lược mới có thề căng dịch, 
phân tán dịch ra trên các hướng, mới có thề tiến công 
dich tren nhiều hướng, tiến công dịch một cách liên tục 
kế tiếp, tiêu diệt chiến lược quân dịch một cách dồn dåp,- 
làm cho dịch xoay xở không kịp, không kịp hồi phục, lực 
lượng bị suy yếu một cách nhanh chóng, gây nên sự thay 
đồi so sánh lực lượng một cách nhanh chóng có lợi cho ta. 

Vấn đề quan trọng là tiến công chiến lược một cách 
liên tục kế tiếp, hướng này kế tiếp hướng khác hoặc tiến 
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công đồng thời ở trên nhiều hường dat được tiêu diet 
chiến lược một cách dồn dập, liên tục, tạo ra thời cơ liên 
tục, tạo ra thời cơ mới, thời cơ sau lớn hơn thời cơ trước 
thăng lợi sau lớn hơn thắng lợi trước. Tiến công nhiều 
hướng, nhưng vẫn có thề tập trung được một số đơn vị 
chiến lược thành tập doàn chiến lược chủ yếu vào hướng 
trọng điềm đè đánh những đòn có tính chất quyết định. 
Có nhiều đơn vị chiến lược, tap đoàn chiến lược, tiến công 
dịch trên nhiều hướng một cách kế tiếp hoặc đồng thời - 
mới có sự phối hợp chiến trường, có sự hỗ trợ lăn nhau, 
tạo được thời cơ cho nhau đề tiêu diệt dịch một cách dễ 
dàng, nhanh, gọn. Tò chức dược nhiều tập đoàn chiến 
lược mới có lực lượng hùng hậu, dẻo dai, đánh được dài 
hơi, dai sức và linh hoạt, Các tập doàn chiến lược có thề 
đàn ra tuyến trước trên một số hướng thành một thê đội 
tác chiến, hoặc có thè dàn ra phía trước một vài tập đoàn 
chiến lược thành thê đội 1, còn một tập йоап lớn thì đề 
ở tuyến sau làm thê đội 2, khi có thời cơ hoặc có tình 
huống mới sử dụng. 

Tò chức hai thê đội chiến lược thì việc sử dụng lực 
lượng và hành động tác chiến có thề dược chủ động và 
linh hoạt hơn, hơi sức sẽ vững bền hơn, аёо dai hơn. 
Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai (1285) thời nhà Trần, 
trong bố trí chiến lược của Trần Hưng Đạo, có thề nêu y 
kiến là thế trạn chiến lược đó do hai thê đội chiến lược 
đàn quân trên các hướng chiến lược tò chức thành, Tập 
đoàn chiến lược Trần Nhật Duật dánh đạo quân Toa Dó 
ở trên sông Hồng và một số đơn vị khác ở trên một số 
hướng khác là thê đội 1. Đại quân của Trần Hưng Đạo 
đóng ở Ninh Binh — Thanh Hóa là thê dội 2. 

Sau khi thê đội 1 tiêu diệt và đánh tan đạo quân Toa 
100, tạo ra được thời cơ chiến lược moi, thì Trần Hưng 
Đạo liền sử dụng thê đội 2 chiến lược tiến ra, đánh đạo 
quân Thoát Hoan ở Thăng Long, Chương Dương, dứt 
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điềm về chiến lược. Trong cuộc kháng chiến lần thứ ba 
(1288), thê đội 1 chiến lược đánh địch ở Bạch Đăng và Vạn 
Kiếp, thì đại quân (thê đội 2) vẫn còn đóng quân ở tuyến 
sau trên địa bàn chiến lược cơ động là Thái Bình và Hải 
Hưng. Sau khi đã tạo ra được thời cơ chiến lược, Trần 
Hưng Đạo liền tung thê đội 2 ra tăng cường cho thê đội 
lở các hướng Bạch Đăng và Vạn Kiếp dë kiên quyết 
tiêu diệt triệt dề quân thù. 

Thời cơ sử dụng thê đội 2 chiến lược của Trần Hưng 
Đạo trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có sớm hơn trong 
cuộc kháng chiến lần thứ hai, nhưng là đứng thời cơ. 

Việc sử dụng thê đội 2 chiến lược cũng rất linh hoạt, 
vừa có thè là đội dự bị, vừa có thè là thê đội 2, có thè 
có 2 tính chất, làm cả hai nhiệm vụ. 

Trong cuộc chiến tranh thời Lê Lợi, năm 1426, ba đạo 
quân tiến ra miền Bác Bộ dè hoạt dëng là có tính chất 
thê đội 1 chiến lược. Còn dai quan của Le Lợi đóng ở 
Thanh Hóa là có tính chất thê đội 2 chiến lược. 

Chiến cục mùa đông 1427, các đạo quân ở Lê Hoa, 
Dong Đô, Chi Lăng có tính chất là thê đội 1, còn đại quân 
tủa La Lợi dóng ở Bắc Ninh thì vừa có tính chất là một 
đội tbng dự bị chiến lược, vừa có tính chất là thê dội 2 
chiến lược. Trong thực tế sử dụng thì đạo dai quân đó có 
tính chất là đội tồng dự bị chiến lược. 

Tò chức nhiều tập đoàn chiến lược và bố trí được thành 
2 thê đội là một vấn đề rất quan trọng đề tiến công dịch 
được toàn diện, liên tục làm cho dịch đối phớ bị động, 
Xoay xở khó khăn, suy yếu nhanh chóng mà ta thì chủ 
động, linh hoạt, bền sức, dẻo dai, nhưng trong một diều 
kiện hoàn cảnh nào đó, thì tb chức một thê đội chiến 
lược cùng đánh tiêu diệt chiến lược lớn quyết định, giành 
được thắng lợi chiến tranh một cách nhanh chóng. Thực 
tiễn này dã thề hiện ở thời Quang Trung. Quang Trung 
thường chỉ sử dụng tập đoàn chiến lược chủ yếu thành 
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một thê dội chiến lược, dánh một đòn quyết chiến chiến 
lược là thực hiện được tiêu diệt chiến lược giành được 
thăng lợi chiến lược quyết định. Trận Thăng Long là một 
điền hình về vấn đề này, 

Tò chức lực lượng nhỏ, vừa, lớn đánh tập trung hay 
phân tán cũng phải vận dụng rất linh hoạt, phải có tất cả 
các quy mô, kiều cách. Mỗi cái dëu có tác dụng, ý nghĩa 
của nó, không một thứ nào thay thế được tất cả. Mỗi thứ 
phải bồi bồ, bồ sung cho nhau. Phải vận dụng Lồng hợp, 
toàn diện. Sức mạnh lớn: là ở chỗ tồng hợp, toàn diện, 
Trong phân tán có tập trung. Vừa có nhỏ lại vừa có lớn, 
nhưng cái trọng điềm vẫn là có tính chất quyết dinh. Có 
tập trung lực lượng, chỉ huy thống nhất, công cụ tiến bộ 
thì năng suất mới cao. 

Có tập trung lực lượng, tập trung đấu tranh vào giải 
quyết những khâu тач chốt nhất mới giành được thắng lợi 
quyết định. mới thúc đầy sự vật phát triền nhanh chóng. 
Việc tồ chức, xây dựng và sử dụng lực lượng chiến lược 
là một vấn đề rất cơ bản, rất quan trọng trong chiến 
tranh. Nó là cơ sở cho việc chỉ đạo chiến lược, chỉ đạo 
chiến tranh. 

Qua các diễn biến về lịch sử chiến tranh trên dây có 
thề đề ra một vấn đề về quy luật chiến tranh. 

Chiến tranh luôn luôn phát triền, không một cuộc chiến 
tranh nào giống một cuộc chiến tranh nào. 

Chiến tranh phát triền rất phong phú, muôn màu тоибл 
vẻ, có nhiều dièm rất khác nhau. 

Nhưng chiến tranh vận dëng là có quy luật. Người ta 
vẫn có thè nhận thức được chiến tranh, học tập được các 
kinh nghiệm khác nhau của chiến tranh và chỉ дао chiến 
tranh theo quy luật của nó. Chiến tranh cũng như các su 
vật khác, vận động là có quy luật; có quy luật chung và 
quy luật riêng, 
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Quy luật của chiến tranh là sự vận động có tính chất 
bản chất của chiến tranh. 

Chiến tranh là sự đối chọi giữa hai quân dội, giữa hai 
quốc gia, hai tập thề quốc gia hoặc hai tập đoàn xã hội. 
Sự diễn biến và kết quả của sự đối chọi dé (chiến tranh) 
như thế nào là do nhân tố chính sau đây : : 
1. Sức mạnh của hai bên tham chiến (vật chất và 
- tinh thần, cả nhân dân và quân đội). 

2, Tài năng lãnh đạo, chỉ huy của cơ quan lãnh đạo 
` (бт eå đường lối chiến tranh và khả năng thực hiện đường 
161 46) và trình độ tác chiến của quân đội. 

Chiến tranh không thề thoát khỏi hai nhân tố cơ bản 
trên đây. Hai nhân tố trên cấu thành sự vận động của 
chiến tranh. Sự vận động của chiến tranh chính là sự 
vận dộng của hai nhân tố trên. Đó cũng là điều kiện tồn 
_tại và vạn dëng của chiến tranh. Đó là sự vận động có 
tinh bản chất của chiến tranh. Tìm hiều quy luật chung 
` của chiến tranh dë chỉ đạo chiến tranh chỉnh là tìm hiều sự 
- vận động của hai nhân tố cơ bản của chiến tranh trên đây. - 

Sức mạnh của hai bên tham chiến đối chọi nhau là sự 
quan hệ về so sánh lực lượng hai bên tham chiến. Sự so 
sánh về lực lượng vật chất là yếu tố khách quan của 
chiến tranh. Sự chỉ đạo, tính năng động chủ quan là 

_yếu tố chủ quan của chiến tranh. 

Lực lượng so sánh giữa hai bên chênh lệch nhau nhiều 
thì chiến tranh có thề diễn ra một cách khác. Lực lượng 
so sánh không chênh lệch nhau mấy thì chiến tranh có 
thề diễn biến một cách khác. Đó là căn cứ vào yếu tố 
khách quan của chiến tranh mà nói. Nhưng chiến tranh 
còn phụ thuộc vào cả yếu tố chủ quan nữa, tức là sự chỉ 
đạo chiến tranh của cơ quan lãnh đạo và trình độ tác 
chiến của quân đội. Đó là tính năng động chủ quan trong Š 
chiến tranh. 
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Đường lối chinh trị, quân sự đúng đán, chế độ xã hội 
tốt đẹp, đoàn kết được toàn dân, phát huy cao độ được 
tinh thần chiến đấu của nhân dân và quân đội ; sự chỉ đạo 
chiến tranh tài tình, trình độ tác chiến của lực lượng vũ 
trang tài giỏi là những nhân tố chủ quan của chiến tranh, 
là sức mạnh cực kỳ to lớn của chiến tranh, là sức mạnh có 
tính chất quyết dinh, Lực lượng vật chất yếu, nhưng lực 
lượng tỉnh thần mạnh thì sức mạnh tồng hợp vẫn manh, 
Lực lượng vật chất mạnh, nhưng lực lượng tỉnh thần yếu 
thì sức mạnh tồng hợp cũng sẽ yếu, hoặc không mạnh. ` 

Đường lối chính trị, chế độ xã hội, sự chỉ đạo chủ quan 
có khả năng biến tinh thần thành sức mạnh vật chất rất 
to lớn có tính chất quyết dinh thắng bại của chiến trạnh, 

Sức mạnh vật chất là một thành phần cơ bản của chiến 
tranh. Nó vận động cùng một nhịp, cùng trong một khối 
thống nhất với sức mạnh tinh thần của chiến tranh. 

Nhận thức, nghiên cứu chiến tranh, tìm hiều quy luật 
của chiến tranh và chỉ đạo chiến tranh không thè tách rời 
hai nhân tó cơ bản đó ra được. Chỉ có tồng hợp hai nhân 
tố đó thành một khối thống nhất, có sự tác động lăn nhau 
dë nhận thức quy luật của chiến tranh, nhận thức sự vận 
động của chiến tranh thì mới có thề chỉ đạo chiến tranh 
một cách đúng đắn được. 

Lịch sử chiến tranh của dân lộc ta có những sự diễn 
biến rất khác nhau. Có cuộc chiến tranh giành tháng lợi 
trong một thời gian rất ngắn. Có cuộc chiến tranh giành 
thắng lợi trong một thời gian tương đối ngăn. Có cuộc 
chiến tranh giành thắng lợi trong một thời gian dài, v.v. 
Những diễn biến trên đây đều vận động trong một 
quy luật chung là quy luật của sự so sánh lực lượng 
và sự chỉ đạo chiến tranh. Những cuộc chiến tranh thời 
cŠ ở nước ta, trong một xã hội mà nền kinh tế còn thuần 
nhất — kinh tế nông nghiệp — các nhân tố chính trị và xã 
hội cũng chưa phức tạp; công cụ chiến tranh còn đơn 
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giản, phương tiện cơ động, phương tiện thông tin còn thô 
sợ, thì chiến tranh thường kết liễu bằng một số cuộc quyết 
chiến tuy cũng có những cuộc chiến tranh kéo dài vì có 
một số điều kiện khác. 

Ngày nay, trong thế giới công nghiệp phát triền cao, 
những nhân tố quan sự, chính trị, kinh tế và xã hội có 
nhiều phức tạp, công cụ chiến tranh phát triền cao, phương 
tiện cơ động và phương tiện thông tin tiến bộ thì chiến 
dranh diễn ra cũng phức tạp hơn. 

Một nước lực lượng vật chất yếu đánh bat một quân 
đội xam lược có lực lượng vật chất mạnh thì chiến tranh 
thường diễn ra lâu dài hơn. Chiến tranh chống xâm lược 
it có khả năng giành tháng lợi bằng một vài ba cuộc 
quyết chiến. 

Chiến tranh thời cb, có thề giải quyết bằng một hình 
thức tác chiến (vận động chiến), hoặc đánh công thành 
(trận địa chiến). Chiến tranh ngày nay có thề phải giải 
quyết bằng nhiều hình thức tác chiến (cả đánh du kich, 
đánh vận động và đánh trong công sự — dánh trận địa...). 

Trên dây là những vấn đề quy luật có tính chất tồng 
quát của chiến tranh. 


* 
ж + 


Về nguyên tắc chi đạo chiến lược, chiến tranh cũng 
vận động có quy luật. Muốn giành được thắng lgi trong 
chiến tranh thì phải phản công và tiến công. 

"Phòng ngự chỉ là cục bộ và tạm thời. Phòng ngự đơn 
thuần là con dường chết. Đó là quy luật rất co bản của 
sự vận dộng của chiến tranh, 

Quy luật của phản công và tiến công cũng căn cứ vào 
thế và lực của hai bên, và căn cứ vào sự chỉ đạo chủ 
quan của hai bên. Phản công và tiến công không thề vận 
động ra ngoài quy luật này. 
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Căn cứ vào các yếu 1б, điều kiện trên, phản công và 
tiến công có thề vận động theo một số quy luật. Phản 
công và tiến công có thề từ nhỏ đến vừa rồi đến lớn (cuộc 
chiến tranh thời Le Lợi). Phản công và tiến công cũng có. 
thề từ vừa đến lớn (cuộc chiến tranh thời Trần Hưng 
Đạo). Phản công và tiến công có thè bát dầu đánh lớn, 
ngay (cuộc chiến tranh thời Quang Trung). Phản công. 
và tiến công có thè båt đầu từ hướng quân dịch yếu trước 
rồi đến hướng quân địch mạnh sau (Lê Lgi và Trần Hưng: 
Dao). Phản công và tiến công cũng có thề bát dầu ngay: 
° từ hướng quân địch mạnh (Lý Thường Kiệt, Quang Trung}: 

Các tình huống chiến lược về phản công và tiến công. 
trên đây tuy có khác nhau, nhưng phản công và tiến công: 
vẫn vận động có quy luật, Phản công và tiến công trong: 
các cuộc chiến tranh của các thời kỳ trên xuất hiện duge 
và đều giành được thăng lợi. Nhưng sự xuất hiện về vận: 
động của mỗi cuộc phản công và tiến công có khác nhau. 
Đó là do điều kiện tồn tại và vận động của nó có 
khác nhau. ; 

Ở thời Hai Bà Trưng, phản công có xuất hiện, nhưng: 
không tồn tại được. Ở thời Lý Bôn, Triệu Quang Phục, 
phản công có xuất hiện, rồi bị thủ tiêu; sau đó lại xuất 
hiện và cuối cùng tồn tại được. 

Một sự vật nào nảy sinh dược là do có điều kiện đề 
nó ra đời ; có những nhân tő hình thành sự vật đó : Những 
điều kiện tồn tại của sự vật như thế nào, những nhân (6 
hình thành sự vật như thế nào thì sự vật xuãt hiện như 
thế. Đó cũng là quy luật tồn tại và vận động của sự vật. 

Sự phản công và tiến công trong cuộc chiến tranh 
- thời Lê Lợi xuất hiện từ nhỏ đến vừa rồi đến lớn và ở 
` hướng quân địch yếu trước rồi mới đến hướng quân dịch 
tương đối mạnh, cuối cùng đến hướng quân địch mạnh là 
phù hợp với quy luật của phản công và tiến công trong 
cuộc chiến tranh đó. Vì về so sánh lực lượng thì quan đội 
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da Lë Lợi it hơn quân đội của quân xâm lược nhà 
Minh nhiều. 
` Nhưng về mặt chính trị, về tinh thần kháng chiến của 
dän dân và quân đội, về chỉ đạo chủ quan của bộ 
thì huy nghĩa quân Lam Sơn, thì quân dân ta thời bấy 
gò mạnh hơn hẳn quân xâm lược. Nghĩa quân Lam Sơn có 
di thế mạnh hơn quân xâm lược. Do đó mà Le Lợi thực 
anh phản công và tiến công được. Nhưng phản công và 
gn công phải tiến hành theo một cách phù hợp với thực 
n chiến tranh đó, phù hợp với điều kiện cụ thè đó. 
Nếu cơ quan chỉ đạo chiến tranh không chủ trương 
Wén công và tiến công và không tb chức phản công và 
Bến công là không nám hết được thực tiễn của chiến 
anh, không nám dược quy luật của chiến tranh. Nhưng 
e đi ra ngoài thực tiễn và diều kiện cụ thề của chiến 
tanh là không phù hợp với quy luật. Không phù hợp với 
quy luật thì phản công và tiến công không thề tồn tại và 
tận động được. 
| Trong cuộc chiến tranh do Quang Trung lanh đạo phản 
kong và tiến công xuất hiện khác với cuộc chiến tranh do 
Lợi Nguyễn Trãi lãnh đạo. 
` Đó cũng là do thực tiễn chiến tranh thời Quang Trung 
khác thời Lê Lợi. Do điều kiện cụ thề của cuộc chiến tranh, 
ban Trung thực hành phản công lớn ngay và ở hướng 
Ruân dịch mạnh nhất, cũng là phù hợp với thực tiễn chiến 
tanh, phù hợp với quy luật của phản công và tiến công 
kong cuộc chiến tranh đó. Về so sánh lực lượng, thì sức. 
manh chiến tranh của Tây Sơn không yếu hơn Tôn Sĩ 
Nehi, mà là tương đương với Tôn Sĩ Nghị. Vë chỉ đạo 
khủ quan thì Quang Trung giỏi hơn Tôn Sr Nghị. Do đó 
mà có thè dánh lón ngay dugc và “gánh ngay vào được 
š quan dich mạnh nhất. 
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Phản công và tiến công thề hiện tu tưởng quân sự 
cách mạng. Phản công và tiến công là nhân tố chủ yếu 
của thắng lợi trong hoạt dộng chiến tranh và cũng là 
` quy luật của thắng lợi trong chiến tranh. 

Quy luật thắng lợi của phản công và tiến công là quy 
luật của đánh tiêu diệt, 

Đánh tiêu diệt như thế nào đề giành thắng lợi ? Tháng 
lợi trong chiến tranh có thè nhanh và có thè chậm. | 

Vë so sánh lực lượng và vë chỉ đạo, nếu đánh tiêu 
diệt được lớn, tiêu diet được những tạp đoàn chiến dịch 
và chiến lược quan trọng của dịch, ở những hướng chiến 
lược quan trọng thì thắng lợi có thề nhanh (Quang Trung, 
Lý Thường Kiệt, Tran Hưng Dao). | 

Nếu dánh tiêu diệt được nhỏ, phải qua nhiều trận tiêu 
diệt nhỏ, dần dän tiến lên dánh tiêu diệt được lớn thì 
thăng lợi sẽ chạm hon (Triệu Quang Phục, Le Lợi). 

Đó là những quy luật cơ bản của tiến công và phẩn 
công đề giành tháng lợi trong chiến tranh. Quy luật сө 
bản nhất của tiến công và phản công là quy luật của đánh 
tiêu diệt chiến lược. Quy luật giành thắng lợi chiến tranh 
cũng là quy luật của đánh tiêu diệt chiến lược. Tóm lại 
quy luật co bản nhất của chiến tranh là quy luật đánh 
tiêu diệt chiến lược hoặc đánh tiêu diệt có ý nghia 
chiến lược. 

Ngoài những quy luật cơ bản dó ra, chiến tranh cüng 
có thè vận động theo một số quy luật khác. Trong diu 
kiện nào đó, đánh tiêu diệt nhỏ và vừa cũng có thì 
giành được thắng lợi trong chiến tranh và cũng có thì 
giành dược thăng lợi tương dối nhanh. Chiến tranh tỒr§ 
hợp rất nhiều những nhân tố rất phức tạp. 

Chiến tranh là sự đấu tranh toàn diện về cả quân SỬ 
chính trị, kinh tế, văn hóa của hai quốc gia, hai (8 
doän đối dich. 


176 


Sức mạnh tòng hop, toàn diện của chiến tranh biều 
hiện tập trung nhất trong sự đối chọi của hai lực lượng 
vũ trang. Nhưng lực lượng vũ trang không thề thoát ra 
khỏi cái nền của kinh tế và chính trị của chiến tranh. 

Ngày xưa trong một xã hội nông nghiệp, ảnh hưởng 
tủa kinh tế và chính trị dối với hoạt động quân sự rất 
quan trọng; nhưng sự quan trọng đó không lớn, không 
thật nhạy bén như trong một xã hội công nghiệp — Chính 
trị và kinh tế bao giờ cũng là cái nền, là cơ sở của quân 
sự — Ngày nay, trong một xã hội công nghiệp phát triền, 
trong thời đại cách mạng xã hội chủ nghĩa dang phát 
triền mạnh mẽ, sự giác ngộ của nhân dân quần chúng đã 
tó một trình độ cao ; sức mạnh của nhân dân đã có то! 
tác dëng lớn đến mỗi hoạt động của xã hột thì tác dộng 
của chính trị và kinh tế dối với toàn bộ quá trình hoạt 
động quân sự là rất lớn. Sự tiến công chính trị của nhân 
бап quần chúng chống quân xâm lược làm cho sức mạnh 
lồng hợp của chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh nhân 
dën chống хат lược tăng lên rất lớn. Su tiến công chính 
trị của nhân dân đối với chính phủ phản dëng ở trong 
nước đế quốc gây ra chiến tranh xâm lược ; sự tiến công 
chính trị của nhân dân thế giới đối với nước đế quốc хат 
lược, làm cho sức mạnh của chiến tranh хат lược suy 
yếu di nhiều. I | 

Cuộc chiến tranh đế quốc xâm lược hao người tốn của 
gây nên sự khốn quẫn, suy thoái của nền kinh tế trong 
nước đế quốc cũng làm cho sức mạnh của chiến tranh 
xâm lược suy yếu di nhiều. 

Đo những nhân tố toàn diện của chiến tranh tác dộng 
mạnh vào hoạt động quân sự mà những điều kiện giành 
thắng lợi của chiến tranh trở nên rất phức tạp. Dù sao, 
quy luật cơ bản của thắng lợi trong chiến tranh vẫn là 
phương hướng cần nắm vững. Trên cơ sở quy luật cơ 
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bản dó mà tích cực, triệt dë khai thác các điều kiện khác 
trong chiến tranh. 


* 
ж k 


Muốn giảnh dược thắng lợi trong chiến tranh thì phải 
đánh tiêu diệt: đánh tiêu điệt lớn — tiêu điệt chiến dịch 
và tiêu diệt chiến lược. 

Quy luật của đánh tiêu diệt là quyết chiến— quyết chiến 
chiến địch và quyết chiến chiến lược. 

Có quyết chiến mới có thề tiêu diệt được triệt đề quản 
dịch, có tiêu diệt lớn, tiêu điệt triệt đề quân dịch mới giành 
được tháng lợi hoàn toàn, thắng lợi triệt dè, Đánh phân 
tán, không kiến quyết thì không có thề tiêu diệt được quân 
địch, không có thề tiêu diệt lớn, tiêu diệt triệt đề được 
quân dịch. Dë quyết chiến, cần tb chức các tập doàn chiến 
dịch, chiến lược, tồ chức các chiến dịch và các chiến dịch 
lớn ở trên một số hướng chiến lược quan trọng. 

Trần Hưng Đạo, Lë Lợi, Quang Trung đều tò chức mật 
vài tập doàn chiến lược cơ bản làm lực lượng nòng cốt 
cơ dộng trên những hướng chiến lược chủ yếu ; thực hành 
quyết chiến đánh những đòn tiêu diệt quyết dịnh. 

Ngày nay trong cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại ở (hät 
đại Hồ Chí Minh, quy luật của đánh tiêu diệt và quyết 
chiến có những phát triền mới, 

Chiến tranh ngày nay phát triền rộng lớn và phức tạp 
hơn. Sức mạnh của nhân dân quần chúng rất lớn. Dánh 
пег diệt và quyết chiến được sự hỗ trợ mạnh mẽ của thế 
trận chiến tranh nhân dân cách mạng rộng lớn. 

Trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phù nằm trong 
thế quyết chiến chung rộng lớn của chiến tranh nhân dân 
vĩ đại. 

Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ ngày nay, dánh tiêu 
diệt và quyết chiến lại nằm trong cái thế tiến công và nồi 
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dày rộng lớn và manh mẽ của toàn dân ở cả 3 vùng chiến 
lược: rùng núi đồng bằng và dô thị trong cả nước. 


* 
** 


Nghiên cứu chiến tranh, học tập chiến tranh đề chỉ dao 
chiến tranh. 

Một trong những vấn đề rất quan trọng của việc nghiên 
cứu chiến tranh là nghiên cứu quy luật của chiến tranh. 
Quy luật của chiến tranh luôn luôn phát triền theo với sự 
phát triền của chiến tranh. Chiến tranh luôn luôn có 
những quy luật mới. Trong sự phát triền phong phú của 
quy luật chiến tranh vẫn tồn tại một số quy luật cơ bản 
của chiến tranh. Những quy luật cơ bản của chiến tranh 
cũng vận động trong sự vận động chung, tồng hợp của tất 
cả các quy luật của chiến tranh. 

Quy luật cơ bản có tác dụng chi phối cả quá trình tiến 
іп của chiến tranh. Vì quy luật cơ bản của chiến tranh 
là quy luật có tính chất bàn chất của chiến tranh ; là quy 
luật của những nhan tố cơ bản cấu thành chiến tranh, là 
những điều kiện cơ bản tạo thành sự vận dëng và phát 
triền của chiến tranh. 

Trong cuộc chiến tranh nào, sự so sánh lực lượng giữa 
hai bên đối chọi nhau và sự chỉ đạo chủ quan của hai bën 
cũng là rất cơ bản, là những vấn đề quan trọng nhất của 
chiến tranh. Nhưng trong mỗi cuộc chiến tranh khác nhau, 
sự so sánh lực lượng và sự chỉ dạo chủ quan lại có những 
sự thề hiện khác nhau. Có cuộc chiến tranh, sự so sánh 
lực lượng và sự chỉ dao chủ quan thè hiện bằng sự đối 
chọi thuần túy giữa hai quân đội, giữa hai lực lượng vũ 
trang, thè hiện bằng sự đối chọi có chiến tuyến giữa hai 
quân đội. Có cuộc chiến tranh, sự so sánh lực lượng và 
sự chỉ đạo chủ quan thề hiện bằng lực lượng quân đội và 
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lực lượng nhân dân ở một bën chống lại quân đội chuyên 
môn nhà nghề của một bên khác; thè hiện bằng một 
cuộc chiến tranh cài răng lược, không phân rõ chiến tuyến, 
thề hiện bằng sự tiến công và nồi dậy của cả lực lượng 
vũ trang và toàn thè nhân dân quần chúng, ở khắp cả 3 
vùng chiến lược có một thế trạn rộng lớn đã bố trí sẵn 
trong cả nước, 


* 
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Nắm quy luật chiến tranh dë chỉ đạo chiến tranh là một 
vấn đề rất quan trọng trong chỉ đạo. Có nam quy luật 
chiến tranh mới nắm duoc đường di và nước bước của 
chiến tranh. 

Năm quy luật chiến tranh là nắm những quy luật chung, 
những quy luật cơ bản của chiến tranh, đồng thời nắm 
những quy luật phát triền của chiến tranh, những quy luật 
riêng của chiến tranh. 

Có thế mới chỉ đạo được chiến tranh một cách hoàn 
chỉnh, vững chắc, linh hoạt và sáng tao. 
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THAY KËT LUÁN 


«САЙ nghĩa yêu nước và tinh thần dán tộc là cái 
Dën guy nhất ой tà đặc dièm của dán tóc Việt Nam 
ta trải qua máy nghìn năm lịch sử. Chủ nghĩa yêu 
nước và tỉnh thần dân tộc ấy đã hinh thành trong 
nhân dân ta ngay từ khi dựng nước ой phát triền 
trong quả trình đầu tranh lâu dài chỗng ngoại xâm. 
Tò tiên chúng ta да biết пат lấy nó, phát huy пд 
dè bảo оё nền độc іар của HƯỚớc nhà. Điều dó cắt 
nghĩa 0ì sao dân tóc Việt Nam ta đã іар được 
nhưng chiến công lấy lưng trong lịch sử #'. 

Cuộc đấu tranh cách mạng của nhân don ta 
trong thời đại hiện nay không những dà vân dụng 
những kinh nghiệm quý báu nhất của chiến tranh 
cách mang của các nước anh em, mà lai dang kë tuc 
và phát triền đến trình đó сао truyền thống đấu tranh 
bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc ta cñng như 
tỉnh thần đấu tranh anh dũng và quật cường của 
các cuộc khởi nghĩa của nông dán ta trước đây. 
Chủ nghĩa Mác - Lê-nin quyết không phủ dinh lịch 
sử và tình hoa của một dân LỘC ; HỢƯỢC lai nó càng 
phát triền những tinh hoa đó lên mot trình độ mó... 


1. Lê Оила — Vai trở của giai cấp công nhân Việt Nam và 
nhiệm vu của công đoàn trong giai doan trước mắt. Tạp chí 
Học ráp số 5. Hà Nội, 1967, тг. 16. 
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Tinh thần quật cường của dán tộc ta, cũng như 
những trị thức oë thao lược của ông cha ta chính đã 
góp phần xây dựng nên đường lõi quân sự ой lý 
luân quân sự của Đảng ta trong diều kiện lịch sử 
hiện даі»). Mấy nghìn năm sống còn và phát triền, chiến 
đấu quyết liệt và chiến thắng ơanh liệt nói rõ : đân tộc Việt 
Nam là một dân tộc kiên cường và mưu lược, anh dũng 
và thông minh, bất khuất và sáng tạo. Truyền thống tự 
lập tự cường, doàn kết chống giặc, mưu cao mẹo giỏi của 
T$ tiên ta là những truyền thống hết sức quý báu, được 
thế hệ này dën thế hệ khác tiếp thu, kế thừa và phát triền, 

Lịch sử dân tộc ta là lịch sử một dàn tộc chiến thẳng. 

Lý Thường Kiệt đã từng đánh thắng một quân đội trên 
30 vạn người. 

Trần Quốc Tuấn trong 30 năm trời ròng rã đã ba lần 
đánh thắng một kẻ thù mạnh nhất của thời đại đó trên 
thế giới, đã oanh liệt đánh một quân đội хат lược dëng 
dën trên dưới 90 vạn người. 

Nguyễn Huệ đã từng chiến đấu quyết liệt, táo bạo, thần 
tốc, chỉ trong một trận đánh thắng trên 20 vạn quân xâm 
lược, 

Những chiến công vang dội, hiền hách của Tò tiên ta 
bao giờ cũng là niềm tự hào chính đáng và kho kinh 
nghiệm phong phú của toàn dân tộc. 

Từ khi có Đảng và Но Chủ tịch lãnh đạo, nhận dân ta 
từ hai bàn tay trắng vùng lên, đã làm Cách mạng tháng 
Tám thành công, kháng chiến thắng lợi, liên tiếp đánh 
thẳng những quân đội хат lược đông mạnh, có trang bị 
vũ khí và phương tiện chiến tranh tối tân nhất của phát 
xít Nhật, thực dan Pháp và dé quốc Mỹ. Có đường lối 
cách mạng đúng dán sáng tạo lãnh đạo, kết hợp dược lợi 


1 Vẽ Nguyên Giáp — Mấy ойл đề vè đường löi quản sự của 
Đảng ta, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1979, trụ 151. 
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ich dân tộc và lợi ích giai cấp, tỉnh thần cách mạng và sức 
mạnh đấu tranh của nhân dân ta nhất là của công nhàn 
và nông аап — càng dược phát huy triệt đề, tài năng càng 
phát triền và kinh nghiệm dấu tranh chính trị và đấu tranh 
vũ trang càng được tích lũy phong phú, dân lộc ta đã viết 
nên những trang sử mới hết sức vẻ vang. г & 

Dường lối chính trị và đường lối quân sự đúng dän 
sáng tạo của Đảng của giai cấp công nhân là nhân tố 
quan trọng bậc nhất quyết dịnh sự thành công của cách 
mạng nước ta, lại là ngọn duóc sáng ngời soi đường đưa sự 
nghiệp đấu tranh cách mạng nói chung và sự nghiệp dấu 
tranh vũ trang nói riêng của nhân dân ta di từ thẳng lợi 
này đến thẳng lợi khác. 

Đường lối quân sự của Đảng có sức mạnh vô tận và 
vô địch vì đó là đường lối chiến tranh cách mạng của nhân 
dân mà công nhân và nông dân là quân chủ lực, nhằm 
danh đồ kẻ thù đế quốc và phong kiến, giành độc lập dân 
tộc, mang lại ruộng đất cho nông dân và tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, là đường lối chiến tranh giải phóng dân tộc triệt 
dë, đường lối của chiến tranh chính nghĩa chống chiến 
tranh xam lược phi chính nghĩa của kẻ thù. Đó là đường 
lối quan sự của Đảng lãnh đạo một dân tộc nhỏ chống 
lại một kẻ địch mạnh gấp nhiều lần, đã giải quyết thành 
công một cách hết sức sâu sắc và sáng tạo vấn đề cơ bản 
là dựa vào ưu thế tuyệt đối về chính trị — tỉnh thần, dựa 
vào chính nghĩa, vào sức đoàn kết chiến đấu của nhân 
dân thì có thè lấy yếu dánh mạnh, biến ưu thế tuyệt dëi 
về chinh trị tinh thần thành lực lượng và thành ưu thế 
vật chất, quan sự ; lấy tỉnh thần cách mạng và lực lượng 
vật chất của toàn thề dän tộc dánh bại những quân đội 
хат lược lớn mạnh của chủ nghĩa để quốc có trang bị vũ 
khí hiện đại. 

Dường lối quân sự của Đảng là một điền hình thành 
công rực rỡ của sự vận dụng tài tình và sáng tạo những 
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nguyên lý phồ biến của chủ nghĩa Мас — Lë-nin về chiến 
tranh cách mạng, về xây dựng lực lượng vũ trang cách 
mạng, về chiến lược, chiến thuật của chiến tranh nhân 
dân, về xây dựng căn cứ dia cách mạng, v.v. vào thực 
tiễn cụ thề của nước ta, kết hợp tài tình và sáng tạo kinh 
nghiệm, truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của дап. 
tộc ta và có phê phán, có chọn lọc kinh nghiệm chiến 
tranh cách mạng của các nước anh em. 

Duer sự lãnh đạo của Đảng, déng dän là Hồ Chủ. 
tịch kinh yêu, nhân dân ta kiên quyết di theo con duong 
bạo lực cách mạng mà Đảng dã xác dịnh là con đường 
dung dän duy nhất dë đánh dò kẻ thù, giảnh chính quyền 
về lay mình, đưa cách mạng đến tháng lợi. Dưới ngọn cờ 
của Dáng, nhân dän fa trong một thời kỳ lịch sử ngắn, 
nồi dậy liên (en chiến dấu cực kỳ anh dũng và cực kỳ 
quyết liệt lập nên những sự tích phi thường. 

Nhân dan ta đã làm Cách mạng tháng Tám thành công 
quật ngã trên mấy chục vạn quân phát xit Nhật, tên để 
quốc mạnh nhãt châu Á thời đó, một trong những tên để 
quốc mạnh của thế giới tur bản chủ nghĩa. 

Nhân dân ta dã kháng chiến thắng lợi, dánh thắng nửa 
triệu quân của thực dân хат lược Pháp có Mỹ giúp sức, 
một tên đế quốc cáo giả, đã từng thống trị gần một thế 
k? trên đất nước ta. 

Ngày nay, nhân dân ta đã và dang ghi những chiến 
công oanh liệt nhất, vẻ vang nhất trong lịch sử của dân 
tộc, liên tiếp đánh tháng mọi mưu đồ хат lược của đế 
quốc Mỹ, tên đế quốc đầu 50, mạnh nhất của phe dë quốc 
chủ nghĩa, tên hung nô của thời đạt ngày nay. 

— Đã đánh thắng chính sách xâm lược thực dân kiều 
mới với những thủ đoạn cô truyền của chúng, 

— Dã đánh thắng chiến lược «chiến tranh đặc biệt” 
vớ! trên nữa triệu quan ngụy dưới sự chỉ huy của 3 vạn 
“сб vấn Mỹ”. 
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— Dš và dang tiến tới hoàn toàn đánh thắng chiến 
lược tchiến tranh cục bộ" với trên 1 triệu 20 vạn quân 
Mỹ, ngụy và quân chư hầu ở miền Nam. 

— Đồng thời đã chiến thăng chiến tranh phá hoại bằng 
không quân và hải quân của chúng ở miền Bác, dập nát 
ưu thể của «không lực hiện đại? và + hải quân hiện даі» 
Huê Kỳ. 

Đó là những sự tích thần kỳ của thời đại. 

Những sự tích phi thường, những chiến công kỳ diệu 
dó chứng tỏ đường 151 chính trị của Đảng là tất thắng, 
đường lối quân sự của Đảng là vô dịch. 

Lá cờ tQuyết tâm dánh thắng giặc Mỹ хат lược » của 
Hồ Chủ tịch đã dược toàn dân, toàn quân ta giương cao, 
chỉ dao nhân dân ta giành thắng lợi hoàn toàn trong sự 
nghiệp vĩ đại nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước 
của dân tộc ta. Бибі lá cờ vẻ vang tất thắng đó, chúng 
ta hoàn toàn tin tưởng chiến tranh phân dän của dân tộc 
Viet Nam anh hùng và thông minh chống chiến tranh 
xâm lược thực dân kiều mới của dé quốc Mỹ nhất dinh 
sẽ toàn thắng. 
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PHÀN PHU LUC 


BÀI HICH TUGNG SĨ 
СОА TRẦN QUỐC TUAN 


Ta thuëng nghe: Ky Tin! dem minh chét thay, cứu 
thoát cho Сао Đế; Do Vu” chìa lưng chịu giáo, che 
chó cho Chiêu Vương; Dự Nhượng? nuốt than báo 
thù cho chủ; Thân Khoái! chặt tay cứu nạn cho nước; 
Kinh Вос $, một chàng tuồi trẻ. thân phò Thái Tông 
thoát khỏi vòng vây Thế Sung; Сло Кһапһ $, một Бау 
tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch 
tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ mình vì 
nước, đời nào không có 2 Giả sử các Бас đó cứ khu khu 
theo thói nữ nhi thường tinh, thì cũng chết già ở xó cửa, 
sao có thè lưu danh sử sách, cùng trời đất muôn đời bất 
hủ được ! 


Các ngươi con nhà võ tướng, không hiều văn nghĩa, 
nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi những chuyện 
xưa, ta không nói đến nữa. Nay ta chỉ kề chuyện Tống, 
Nguyên mới đây : 


Vương Công Kiên? là người thế nào? Ti tướng của 
ông, Nguyễn Văn Lập lại là người thế nào 2 Mà giữ thành 
Diéu Ngư” nhỏ như cái đấu, chống với quan Mông Kha? 
đông đến hàng trăm vạn, khiến cho nhân dân đời Tông 
đến nay còn đội ơn sâu, Cốt Юа: Ngội Lang” là người 


186 


thế nào 2 Tỳ tướng của бпр là Xích Tu Tư lại là người 
thế nào? Mà xông vào chỗ lam chướng xa xôi nghìn 
trùng, đánh Баі được quân Nam Chiếu trong vài tuần, 
khiến cho quân tướng dời Nguyên, đến nav vẫn còn lưu 
tiếng tốt. 

— Huống chỉ ta cùng các người sinh phải thời loạn lạc, 
lớn gặp buồi gian пап, Ngó thấy sứ giác dr lại nghênh 
ngang ngoài đường. Обп lưỡi cú diều mà xi mắng triều 
dinh, đem thân dê chó má bắt nat tè phụ. Thác mệnh 
Hết Тї Liệt!, mà dòi ngọc lụa dè thỏa lòng tham 
không cùng; giả hiệu Van Nam Vương !?, mà thu bạc 
vàng đề vét của kho có han Thật khác nào như dem 
thịt mà nuôi hồ đói, sao cho khỏi đề tai va về sau? 

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau 
như cắt, nước mát đầm dia ; chỉ căm tức chưa xả thịt lột 
da, nuốt gan uống máu quân thù, Dầu cho trăm thân này 
phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác пау gói trong da ngựa 3 
ta cũng cam lòng. 

Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền dá lâu ngày, 
không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm ; 
quan nhỏ thì ta thăng chức, lương ít thì ta cấp bồng ; di 
thủy thì ta cho thuyền, di bộ thì ta cho ngựa ; lúc trận 
mạc xông pha thì cùng nhau sống chết, lúc ở nhà nhàn 
hạ thì cùng nhau уш cười, Cách đối đãi so với Vương 
Công Kiên, Cốt Däi Ngột Lang ngày trước cũng chẳng 
kém gì. 

Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy 
nước nhục mà không biết then. Làm tướng triều dinh phải 
hầu quân giặc mà không biết tức ; nghe nhạc Thái thường 
đề đãi yến !* ngụy sứ mà không biết căm. Hoặc lấy việc 
chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu 
khièn, hoặc vui thú vườn ruộng, hoặc quyến luyến vợ con; 
hoặc lo làm giàu mà. quên việc nước, hoặc ham săn bắn 
mà quên việc binh; hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng 
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hát. Nếu có giặc Mông Ch tràn sang thì cua gà trống 
không thề dâm thùng áo giáp của giặc, mẹo со bạc không 
thề dùng làm mưu lược nhà binh; dẫu rằng ruộng lắm 
vườa nhiều, tấm thân quý nghìn vàng khôn chuộc ; và lại 
vợ bìu con rin, việc quân cơ trăm sự ích cht: tiền của tuy 
nhiều khôn mua được đầu giặc, chó săn tuy khỏe khôn 
duoi được quân thù; chén rượu ngon không thè làm cho 
giặc say chết, tiếng hát hay không thề làm cho giặc điếc 
tai. Lúc bấy giờ ta cùng các ngươi sẽ bị bát, dau xót biết 
chừng nào! Chàng những thái ấp!” của ta không còn, 
mà bồng lộc các ngươi cũng mất; chẳng những gia quyến 
của ta bị tan, mà vợ con các ngươi cũng khốn; chẳng 
những xã tác tŠ tông ta bị dày xéo, mà phần mộ cha mẹ 
các ngươi cũng bị quât lên; chẳng những thân ta kiếp 
này chịu nhục. rồi đến trăm năm sau tiếng dơ khôn rửa, 
tên xấu còn lưu, mà đến gia thanh các ngươi cũng chẳng 
khỏi mang tiếng là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các 
ngươi muốn vui chơi phỏng có được không ? 

Nay ta bảo thật các ngươi: Nên nhớ câu «dät mồi lửa 
vào dưới đống củi? 16 là nguy cơ, nën lấy dënn kiềng canh 
nóng mà thồi rau nguội vi! lạm гап so, Huấn luyện quân 
sĩ, tập đượt cung tên; khiến cho người người như Bàng 
Mông, nhà nhà đều là Hậu Nghệ !Ê; có thề bêu được dầu 
Hát Tất Liệt ở cửa khuyết ”, làm rữa thịt Vân Nam 
Vuong ở Cáo Nhai °?, Như vậy, chẳng những thái ấp của 
ta mãi mãi vững bền, mà bồng lộc các ngươi cũng đời đời 
hưởng thụ ; chẳng những gia quyến của ta dược êm ấm 
uối chăn. mà vợ con các ngươi cũng dược bách niên 
giai lão ;chẳảng những (ong miču của ta sẽ dược muôn đời 
tế lễ, mà 15 tông các ngươi cũng được thờ cúng quanh пат; 
chẳng những thân ta kiếp пау Час chí, mà dën các ngươi, 
trăm năm về sau, tiếng vẫn lưu truyền; chẳng những danh 
hiệu ta không bị mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử 
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sách lưu thơm. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn 
vui chơi phỏng có được không ? 

Nay ta chọn biah pháp các nhà hợp làm một quyền gọi 
là (Binh thư yếu lược". Nếu các ngươi biết chuyên tập 
sách này theo lời dạy bảo của ta, thì mới phải dạo thần 
chủ 21; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời dạy bảo của 
ta, tức là kẻ nghịch thù. 

Vì sao vậy ? Сійс với ta là kẻ thù không đội trời chung, 
các ngươi cứ điềm nhiên không biết rửa nhục, không lo 
trừ hung, không dạy bảo quân sĩ ; chẳng khác nào quay 
mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua 

giác. Nếu vậy, rồi dây sau khi dẹp yên quân giặc, muôn 
đời đề thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa ? 
Ta viết ra bài hịch này đề các ngươi biết bụng ta. 


Chủ thich: 

1. Ký Tín:tướng của Hán Cao tò. Lúc Cao tb bị Hạng Vũ vây. 
Ку Tin giả làm Cao t ra hàng, bị Hạng Vũ giết, nhan thế Cao 
th thoát nạn. 

2. Do Vu:tướng của Sở Chiều Vương (đời Xuân Thu). Lúc 
Chiêu Vương lánh nạn, bị kẻ cướp đâm. Do Vu chìa lưng che chở. 

3. Dự Nhượng :gia thần của Trí Bá (đời Chiến Quốc} khi Trí 
Bá bị Triệu Tương Tử giết, Dự Nhượng nuốt than cho khác giọng 
giả làm hành khất, mưu giết Tương Tử báo thù cho chủ. 

4. Thân Khoái: người đời Xuân Thu, một viên quan giữ ао cá 
của Të Trang Công. Khi Trang Công bị Thôi Trữ giết, Than Khoái 
chết theo. 

5. Kinh Doc: tức Ust Trì Cung, dời Đường, đã dánh tháo vòng 
хау Vương Thế Sung, lấy mình che đỡ, hộ vệ cho Đường Thái 
Tông thoát nạn. 

6. Сао Khanh; tức Nhân Сао Khanh — khi An Lộc Sơn khởi 
loạn dánh Dường Minh Hoàng, Сао Khanh mắng Lộc Son, bị giặc 
cåt lưỡi mà vẫn không khuất phuc, 

7 và 8. Diếu Ngư :tên một trái núi rất Мат trở ở Tứ Xuyên, 
dòi Tống, Dư Giới có đắp thành ở dó. Khi Kiên và Lập dóng giữ, 
Mong Kha (tướng Mông Cò) kéo quan dën đánh không được. 
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9. Mông Kha: anh của Hát Tất Liệt, túc vua Hiến Tong nhà 
Nguyên. 

10. Cốt Раг Миф Lang : một tướng giỏi của Mông Cb đã từng đem 
quân di đánh lấy nước Nam Chiếu (Nam Chiếu là một nước trước 
kia ở vào khoảng giữa 2 tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam) đóng đô ở 
Đại Ly, Van Nam 

11. Hot Tất Liệt: tên vua Thể tò nhà Nguyên. 

12. Van Nam Vương :tức là Thoát Hoan. con thú 9 của Ha 
Tat Liệt được phong ở đất Van Nam. 

13. Gói trong da ngựa: lấy ý сли nói của Mã Viên dii 
Нап: «ат trai phải đánh dòng dẹp bắc, dâu chết ở chiến trường 
lấy da паша Бос thây cũng đành lòng». 

11. Yến: đặt усп tiệc thết giặc, Nhạc Thái thường đời Trần 
chỉ dùng trong những dịp lễ tiết lớn, lúc ấy phải dung đề tiếp sé 
thần của giặc. Hưng Đạo Vương liv điều ấy làm diều nhục lớn. ` 

15. Thái ấp: phần đất vua phong cho quý tộc, 

16. Đặt mồi lửa: theo nghĩa cầu của Man thư, đại X : tôm mồi 
lửa mà däi dưới đống củi, rồi nằm lên trên, lửa chưa kịp cháy 
vẫn cho là vên 9. 

17. Kiềng canh nóng : theo một câu о Sé fi, đại v < kë sợ canh 
nóng thưởng hay thồi cả rau nguội я, 

18. Bang Mộng, Hậu Nghệ : hai nhàn vật bắn cung giỏi thời xưa, 
chép trong thần thoại Trung Quốc. 

19. Cửa khuyết : cửa lớn ở hoàng cung. 

20. Cáo Маі: nơi dinh ngụ của các vua тап di khi vào châu 
vua nhà Hàn ở Tráng An (Trung Quốc). 

21. Thần chủ: bë tôi và chúa. Đây là nói về quan hệ giữa lãnh 
chúa thải ấp và gia tướng, gia nô. Trần Quốc Tuấn là một trong 
những lãnh chúa lớn. 


Dich өй chú thich 
của Bùi Văn Nguyên 
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xem xét tinh thế biến chuyền như người đánh cờ, tùy theo 
thời cơ mà chế biến cho đúng, làm thế nào thu hút được 
bình linh như cha con một nhà, mới có thề dùng đề chiến 
tháng được, Và lại, phải bớt dùng sức dân đề làm cái kế 
thâm căn cố đế, đó là thượng sách giữ nước không còn 
gì hơn». Nhà vua rất phục lời trình bày của Quốc Tuấn 
là dung, 


Trich trang bản dich 
Việt sử thông giảm cương mục 


1. Y nói Quốc Tuấn mất. 

2. Một binh chủng chuyên dùng giáo mác đánh giặc, khác với 
trường binh là biah chủng đánh giặc bằng cung tên, 

3. Ở địa phân tỉnh Giang Tây, tức là núi Đại Dũ, nơi xung yếu 
giữa tỉnh Giang Tây và Quảng Dong, trên nủi trồng nhiều cây 
mai nên gọi tên là Mai Lĩnh. 

4. Trường trận cũng như trường binh, xem chủ thích trường 
binh, doån binh ở trên. 
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BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO! 
NGUYỄN ТЕА! 
(dich) 


Thay trời làm việc, Hoàng thượng nghĩ rằng : 
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân ; 

Quân điểu phạt trước là khử bạo. 

Như nước Đại Việt, 

Đất văn hiến xưa, 

Cõi bờ sông núi đã riêng, 

Phong tục Bác Nam cũng khác. 

Trải Triệu, Đinh, Lý, Trần, dựng nền dộc lập”, 
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, đều chủ một phương š, 
Tuy cường nhược có lúc khác nhau, 

Mà hào kiệt bao giờ cũng có. 

Cho nên Lưu Cung tham công to mà chịu tai va * ; 
Triệu Tiết ham việc lớn mà chóng bại vong. 
Toa Đô bị bát ở Hàm Tử quan ; 

Ó Mã lại chết ở Bạch Đăng hải?, 

Việc xưa xét lại bằng chứng rõ ràng. 

Gần đây nhân họ Hồ chính sách phiền hà, 

Khiến trong nước nhân tâm oán bạn. 

Quan Minh cường bạo, thừa dịp hại dân; 

Đảng ngụy gian tà, manh tâm bán nước. 

Thui dân đen trên lò bạo ngược, 

Vüi con dó đưới hố tai ương. 

Lia chúng, dối trời, kế giờ đủ muôn nghìn khóe ; 
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Động binh, рау һап, ác chứa gần hai chục năm, 

Đủ diều bại hoại nghĩa nhân, chẳng còn trời đất ; 

Hết cách vét vơ thuế má, nhẫn sạch núi đầm. 

Lên núi đào vàng, xông lam chướng dè phá rừng däi cát; 

Ra khơi mò ngọc, vấp giao long mà lặn biền dòng dây, 

Nhiễu dân, bãy dät bát hươu den; 

Hai vật, lưới đăng lùng chả biếc. 

Dù thảo mộc, côn trùng cũng không thỏa sống; 

Đến khốn cùng quan quả cũng chẳng yên thân. 

Rút máu mủ sinh linh, lũ kiệt hiệt miệng răng nhờn béo; 

Dü công trình thồ mộc, chỗ công tư nhà cửa nguy nga. 

Chốn hương thôn sưu dịch nặng nề; 

Trong làng xóm сіті canh bỏ phế. 

Tát khô nước Đông hải, khôn rửa sạch tanh hồi ; 

Chẻ hết trúc Nam sơn, khó ghi đầy tội ác. 

Thần nhân {һау đều căm giận ; 

Trời đất lẽ nào dung tha. 

Та dây, phát tích đất Lam Sơn, nương thân nơi hoang dëi. 

Nghĩ khó đội trời cùng quân dịch ; 

The không chung sống với giặc thù, 

Nhức óc, đau lòng dá mười năm lẻ, 

Nằm gai, nếm mật, há một ngày đâu, 

Phát tức quên ăn, thường nghiên kỹ những pho thao lược ;. H 

Ngẫm nay suy trước, đã xét cùng mọi lë hưng vong. 

Chí ở dò hồi ?, ngày đêm không nhãng. 

Đương lúc nghĩa binh mới dấy, 

Chính khi thế giặc đương hãng. 

Мей! vì nhân tài lác дас lá thu. 

Tuấn kiệt lưa thưa sao sớm. 

Việc bôn tầu thiếu người sai phái, 

Nơi trướng màn ít kẻ đỡ đần. 

Vì chưng lòng cứu lê дап, những bực tức mà miền dëng 
muốn ruồi '°; 

Воі vậy xe chờ hiền giả, vẫn thiết tha mà bên tả dë không. 
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Thế mà mong người tài văn như trông bièn mit m 
Làm diều nhân kíp hơn cứu người đắm đuối. 

Giàn hung đồ vẫn chưa tiêu diệt ; 

Lo quốc vận còn phải gian truân. 

Khi Linh Sơn lương cạn mấy tuần”; 

Lúc Khôi Huyện quân không một lữ 22; 

Ấy trời muốn thử ta đề trao nhiệm vụ ; 

Nên ta càng cố chí đề vượt gian nan. 

Nêu hiệu, gậy làm cờ, tụ tập khắp bốn phươn: 


Thết quân, rượu hòa nước, dưới trên đều một b 


Yếu chống mạnh, hay đánh bất ngờ ; 

Ít địch nhiều, thường dùng mai phục 

Rút lại, thắng hung tàn bằng dai nghĩa ; 

Thay tàn bạo lấy chí nhân, 

Trận Bò Tất như chớp giật sấm ran '°; 

Tran Trà Lân tựa tro bay trúc chế 'Ÿ 

Cho nên sĩ khí càng hãng hái; 

Cho nên quân thanh rất lấy lừng. 

Trần Trí, Sơn Thọ mấy tên, nghe hơi hël via 15; 

Phương Chính, Lý An mot lũ, nin thở thoát thể 
Thừa tháng ruồi tràn, Tay Kinh đã trở về ch 
Tuyền quân tiến thăng, Đông Đô lại thu hết cối 

Trận Ninh Kiều máu chảy thành sông, hôi tanh mu - - 
Tran Tốt Dong (һау phơi đầy nội, dë thối nghi ʻi- 
Tâm phúc giặc, Trần Hiệp phải bêu dầu >, 

Sâu mọt dân, Ly Lượng cũng bỏ mang. 

Vương Thông nhảy sang dánh gỡ, thua lại thêm :-:.. 
Mã Anh kéo đến cứu nguy, tức càng thêm tức. 

Giặc cht cùng lực kiệt, bó tay chờ chết đến nơi; 

Ta mưu phạt tâm công, không đánh mà người phải 

Vẫn tưởng giặc tất thay lòng và đồi y; 

Nào ngờ chúng lại gây nghiệt dè chuốc tai. 


H 


Có chấp kỷ kiến dinh gieo va cho người ta ; 

Tham công một thời dë mua cười với thiên hạ. 

Dè khiến trẻ ranh Tuyên Đức, độc vũ quá chừng "7 

Lại sai tướng nhát Liễu Thăng, thêm dầu chữa cháy. 

Năm Định Vị tháng chín, Liễu Thăng dẫn quân do Tân 

On tiến sang” 

Lại năm ấy tháng mười, Mộc Thạnh chia đường tự Vân 
Nam kéo đến, 

Ta dã phục binh giữ hiềm, đập gãy tiên phong ; 

Sau lại sai tướng chen ngang, cắt ngăn lương dạo. 

Ngày mười tám Liễu Thăng dã Chi Lăng thua Кё; 

Ngày hai mươi Liễu Thăng lại Mã Ven bỏ thay”. 

Ngày hăm lăm Lương Minh trận hãm phải bỏ mình ; 

Ngày häm tám Ly Khánh kế cùng mà thắt ch 

Ta cứ đưa dao là phăng toạc cả ; 

Chúng liền quay giáo mà đánh lộn nhau. 

Та dã thêm quân bốn mặt уау thành 25; 

Lai hẹn giữa tháng mười diệt giặc, 

Bèn tuyền những quân him gấu; 

Lạt sai các tướng vuót nanh, 

Voi uống mà cạn hết nước sông; 

Gươm mài mà khuyết mòn đá núi. 

Đánh trận đầu sạch sanh kình ngạc ; 

TĐánh trận nữa tan tác chim muông. 

LA kiến xoi dê vỡ phá tung; 

Gió mạnh thồi lá khô trút sach, 

Thôi đô đốc gối quỳ phục tội, 

Hoàng thượng thư tay trói nộp mình `9, 

Lạng Sơn, Lạng Giang thây ngã dầy dường ; 

Xương Giang, Bình Than, máu trôi dó nước. 

Sác phong vân phải biến doi, 

Ánh nhật nguyệt phải lu mờ. 

'Очап Уап Nam nghẽn ở Le Hoa, sợ mà vỡ mật 2° 

Quan Мос Thạnh tan nơi Cần Trạm 31, chạy đề tháo thân. 
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Máu chảy đầy đồng, Lãnh Câu nọ nước trôi ấp ức ; 


Тһау chồng thành núi, Dan Ха kia cò nội thất: hồng, 


Cửu binh hai lộ kéo sang, chưa quay chân đã bai; 


Cường khấu các thành khiếp sợ, đều cởi рарг eng. 


Tướng giặc bát tù, xin thương hại vẫy duôi cầu së 
Vũ thần chẳng giết, lấy khoan hồng thề bụng hi 


Bọn Phương Chính, Mā Ky, dược cấp năm trăm tho ¿c dä 


vượt bièn vẫn hồn kinh ph: ` 
Lü Vương Thông, Mã Anh, được cho mấy nghìn rot, 


về nước còn ngực дарс “з топ, 


Chúng đã sợ chết xin hòa, thực thà cầu sống ; 
Ta muốn toàn quân làm cốt, ngơi nghỉ cùng дап. 
Chẳng những mưu kế cực sâu ха, 

Cũng là ch kim chưa nghe thấy. 

Xã tắc từ nay bền vững, 

Son hà bởi đó đẹp tươi. 

Một áng kiền khôn, bí rồi lại thái 32; 

Đội vàng nhật nguyệt, hối mà lại minh 33. 

Юё mở nền muôn thuở thái bình, 

Dë rửa nỗi nghìn thu hồ then 


Thực cũng là nhờ trời đất, tb tông thiêng Hër ; : à bộ 


mới được >t. thể 
Ôi ! một tấm nhung у 33, dẹp phăng giặc дїй irug nến 
công vô cạnh ?' +; да» 


Bốn bë phẳng lặng, sạch hết dục nho, tuyên © mỹ: 
duy tân khắp: nước, 


Mấy lời bá cáo thiên hạ nghe tường. 


` 


Chú thich: 


1. Tháng 12 năm Dinh Vi, t427, những tên giặc Ng vu% củng 
đều phải rút khỏi nước ta, sự nghiệp dëu tranh giải bid ¿št 
Ee 
спе 


“т, 


nước đã kết thúc thắng lợi. Cuối tháng 12 năm ấy, ê Lan 
Nguyễn Trãi viết bài «Binh Ngô đại cáo» này đề солу hA 
toàn dän biết thắng lợi rực rỡ của sự nghiệp diệt giặc. cứu v 
mở ra một thời kỳ dộc lập, thái binh mới. 
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2. Triệu (nhà Triệu thành lập nhà nước Nam Việt từ 207 — 111 
trước công nguyên ; Dinh (968 —979) ; Ly (1010 —1224); Trần (1226 — 
1399). Thực ra nhà Triệu đã lập nên ở Nam Việt không phải là mật 
triều đại của nước ta, ngược lại chỉnh Triệu Dà dã xam lược và thống 
trị nước ta trong khoảng thời gian từ 180 — [11 trước công nguyên, 
Trong sử sách cũ của ta thường chép nhà Triệu như một triều 
dat phong kiến dân tộc. Dó là một sai làm lớn cần chấn chỉnh lại, 

3. Hán (204 — 220 trước công nguyên), Dưỡng (618 — 907), 
Tổng (950 — 1279), Nguyên (1260 — 1368) là những triều dại phong 
kiến ở Trung Quốc. 

4. Lưu Cung sau đồi gọi là Lưu Nghiêm, vua Nam Нап, sai thái 
tử Hoàng Thao sang lấn nước ta, bị Ngô Ou, ёп đánh dudi. 

5. Triệu Tiết, tưởng nhà Tống, cùng Quách Quy đem quản sang 
lấn nước ta bị Ly Thường Kiệt nhà Ly đánh duồi. 

6. Toa Do, tướng nhà Nguyên, sang đánh nước ta về thời Trần 
bị thua chết ở Нат Tử quan (theo sử thì bị chết ở Tay Ket, 
Hưng Yên). 

7. Ó Mã Nhi, tướng nhà Nguyễn, sang đánh nước ta về thời 
Trần và bị båt sống ở trận Bạch Däng và chết ở cửa Bạch Đăng, 

8. Lam Sơn là nơi quê hương của Lë Lợi và cũng là nơi phát 
tích của cuộc khởi nghĩa, пау thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

9. Đồ hồi là mưu toan khôi phục lại đất nước. 

10, Hán Bái Công bảo Tiêu Hà rằng * Ta cũng muốn sang miền 
đông дау, sao lại гаш гї ở dây lâu mãi được u ? (Hán Thư, truyện 
Hàn Tin). : 

11. Linh Sơn là nói Chi Lính. Mỗi tuần là 10 ngày, mỗi tháng 
chia làm 3 tuần : thượng tuần, trung tuần, hạ tuần, Ở day nghĩa 
quan 3 lần bị bao уау rất nguy khốn, riêng lần bị bao уау thứ 3 
(1423} nghĩa quận bị thiếu lương thực trong hơn 2 tháng. 

12. Khôi Huyện hay Khôi Sách là một địa dièm ở miền thượng 
du Thanh Hóa, Ở đây, đầu năm 1423, nghĩa quân bị quan Minh 
Бао vậy rãi gấp, nên phải hy sinh liều chết phá vòng уау mới 
thoát khỏi nơi #tử dja» ấy như Lë Lợi đã nói. Lù là một đơn vị 
quản đội theo biến chế xưa có 500 người. 

13. Trong bài văn của Già Nghi có câu € Yet can vì kỳ Gig 
gây tre làm cờ. Y nói vội vàng khởi sự, chỉ kịp giơ cao cái gây 
tre làm như cờ đề làm hiệu triệu. 

14. Manh lệ: Manh — dàn cày ruộng; lệ — kë hèn, Manh lệ — 
trỏ nhăn dàn. 
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15. Xưa khi Sở với Тап đánh nhau, có người dâng vụ. "bn 
chai rượu. Vua muốn quân sĩ cùng hưởng, nhưng ru а 
không thề khắp được. Vua Sở ben đề rượu xuống sông 
mọi người тйс uống, sĩ tốt cảm ơn huệ rồi hết sức đán 

16. Bồ Tất hay Bồ Dăng là một địa dièm ở Thanh N 
Quy Châu, tỉnh Nghệ An, năm 1424 trên đường tiến quần 
An, nghĩa binh đã phục kích đánh bại một đạo quân Mi 

17. Trà Lân nay là huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ / 

12 năm Giáp Thìn (1424), nghĩa bình hạ được thành Trà 
gọi là Соп Cuong). 

18 và 19 Trần Trí, Sơn Thọ, Phương Chính, Lý An, 
nhà Minh ở Thanh Hóa, Nghệ An, đã bị nghĩa bình те зе 
nhiều lần. f 

20. Tây Kinh hay Tay Ðo là thành nhà Hë 6 huyèn oie 
tinh Thanh Hóa. 

21. Tất Động (có sách chép là Tuy Động), một din dua UE 
huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Dong. Ở đây, tháng 10 năm Esh с.» 
(1426) nghĩa binh dã phục kích tiêu diệt phần lớn dạo i: ion 
của Vương Thông vừa mới kéo sang. 

22. Trong tràn Tốt Động nghĩa quân dã giết chết t vi, 
Trần Hiệp và nội quan Lý Lượng. 

23. Năm 1426, nhà Minh cử Vương Thông làm lồng | a.» 
đốc Mã Anh làm tham tướng chỉ huy 5 vạn viện Ый] . 
Đông Quan. Đạo viện bình này bị đại bại ở trận Tối É са 

24. Muu phạt là dùng mưu lược dè dánh thua kẻ h 
công là lấy đức trí mà dánh đồ lòng giặc. 

25. Tuyên Đức là niên hiệu vua Tuyên Tống (142 Gë 
nhà Minh. 

26. Khau Ơn thuộc tinh Lạng Sơn. 

27. Mã Yên hay Đảo Mã ở xã Mai Sao thuộc Ơn fics. onh 
Lạng Sơn, Liễu Thăng bị giết chết tại sườn núi Mã Ye nà». 


28. Sau khi thất bại ở Chi Lăng, bọn Hoàng Phúc 2118 
phải thu quân tiến về phia thành Xương Giang, nhưng 0 Das 
đã về tay nghĩa binh, nën quân Minh phải déng quân g xr dip 
lũy đề tự vệ. Lê Lợi diều động đại quân tới bao уйуу : 


tiến cong quyết liệt vào tháng 10 năm ấy. 

` 29. Ngày 15 tháng 10 năm Dinh Vị (1427) quản Ми! - ` › py 
Giang bị đại bại, do đốc Thôi Tụ, thượng thư Hoàng Te, 
bắt sống, 


30. Ài Lë Hoa trước thuộc Tuyên Quang, sau bị mät vào miền 
Mông Tự, thuộc tính Уап Nam của Trung Quốc. Doan sông Hồng 
ở huyện Mông Tự còn có tên là sông Le Hoa. Vậy ái Le Hoa có 
lẽ cũng nằm trên lưu vực sông Hồng gần biên giới Việt — 
Trung. Dao viện binh của Мос Thạnh bị chặn đánh ở Lê Hoa và 
khi nghe tin đạo quân Liễu Thăng bị đại bại thì kính sợ, bó chạy 
tán loạn”. | 

31. Сап Trạm có sách chép là Thang Trạm, cùng với Lãnh 
Câu hay Lãnh Thủy, Dan Xá là những dia ditm ở gần ải Le Hoa, 
ở những nơi đó nghĩa binh dã thừa thắng truy kích đánh thắng 
dịch những trận lớn **, 

32. Kiên khôn bí rồi lại thái: ý nói đất nuớc qua cơn loạn 
lạc, rồi trở lại cảnh thái bình, 

33. Hối là tối, minh là sáng. 

34. Nhung y: quân phục mặc ra trận. Thiên Vũ Thành A 
Kink Thư có câu: Nhất nhung y, thiên hạ đại dinh > ý nói 
một khi mặc nhung y dẹp loạn lạc, thì thiên bạ được bình 
dinh ngay. N 

35. Мб cạnh là không dich dược. Thơ Chấp cạnh» trong: 
Kinh Thi có chu: < Võ cạnh duy liệt» (công không ai dịch được}. 
Ý nói lên cái công đánh được nhà Thương là công to, không ai 
dich nbi. К 


Dich và chú thích 
của bàn dịch Quán trung từ mệnh {ёр 


* Theo Du địa chỉ của Nguyễn Trai thì cửa Le Ноа và song La dèu 
thuộc Tuyên Quang. Tuyên Quang thời xưa bao gồm tỉnh Tuyên 
Quang và tinh Hà Giang bây giờ. Như vậy, Lê Hoa có thề là mội 
cửa àt ở phia biên giới Hà Giang. giáp song Le, khong phải 5 phia 
biên giới Lào Cai — Máng Tự: giáp sang Hong. (Nhà xuất bën ОРМ). 

"Che Trạm thuộc vùng Кер —– Сап Dinh bây giờ, phia trên thị x& 
Вас Giang khoảng ао li la-méi — Сви chính văn trong Bình Ngô 
đại cáo của Nguyễn Trôi có nghĩa là «Quán Мос Thạnh nghe tia 
quân Liễu Thang bị thua ở Сап Trem.. không phải quân Mạc Thạnb 
bị thua ở Can Trạm, (Nhà xuất bản ОРАО}. 
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BÀI PHÚ NUI CHÍ LINH 


Rồng thiêng vùng dậy bay Lam kinh, 

Giáo trời chỉ thẳng А: Bác thành. 

Sáng nghiệp, nên công khó nhọc, 

Núi sông miền Tây anh linh. 

Ôi! Vua ta gồm tài thành võ, 

Việc bốn phương ra sức kinh doanh, 

Vận nước gian truân, lòng khồ nghĩ rành. 

Xem cơ trời đã có phần quyết đoán, 

Chắc thành công bèn luyện chỉ sắt danh. 

Vì thế nên ngày пау mới hóa Hồ, Việt thànL > > - 
mà núi này được ngàn thuở lưu © ©- vas. 

Đương lúc : 

Nghĩa binh mới dấy, thế giặc đang hăng, 

Anh hùng trong nước, cây gặp mùa Sương. 

Chí nuốt giặc Ngô u ? ai Chủng, ai Lãi 2 

Muốn xây nghiệp- Hán u ? ai Bình, ai Lương ` 

Vua ta còn An giấu ở núi này, chỉ nươi rh 


Vợ con lưu li, sĩ tốt tan hoang. 


Tuy xử cảnh khốn mà lòng càng thư thái, ` ` E 
lai hån duc 

Mặc quân phục dë làm áo, ăn rễ rau đề làm He ae. 

Chí tha thiết tính bë khôi phục, lòng bank, -> 


chú ' rang 


Tưởng núi này trong lúc ấy há chẳng như Hán Cao T$ 
còn ở núi Mang Duòng đó ui 
Bởi vì: 
Biết thế dịch, biết sức mình, khi nhượng bộ, khi tăng 
cường. 
Chờ thời cơ đến khi thuận lợi, giấu oai hùng chẳng đề 
hở hang. 
Năm gai chẳng quản, nếm maàt là thường, 
Lo rửa then xưa nghìn thuở, đề phục đất cũ bốn phương. 
Tưởng núi này lúc bấy giờ, há chẳng phải như đất 
Cái Кё còn làm chỗ ån пап cho Việt Vương dó u? 
Thế rồi : 
Thu thập tàn quân, nuôi dưỡng ân cần, 
Trong sửa chiến cụ, ngoài vờ hòa thân. 
Tung vàng mộ lính, giết voi khao quân, 
Mọi người đều thân mến người trên mà liều chết, những 
lo dem sức lực đề đền ân. 
Khi bây giờ : 
Luyện quân và chọn tướng, quyết thắng ra chước hay; 
Sống nhục thác vinh, biết quân ta vững chí ; 
Lương thực, khí giới, lấy của giặc đề xài. 
Kế vạn toàn sắp sẵn, tên một mũi không rơi. 
Сат bành cúi dầu mà nộp đất, Phương Chính khiếp 
vía mà chạy dài. 
Bèn cứ hiềm mà lập công, lại nhiều cách đề lừa người. 
Lửa đốt ban đêm, cờ giáng ban ngày. 
Trận Đỗ Gia lấn dät đề giành tiện lợi nơi ấy, 
“Trận Khả Lưu qua sông đánh dắm quân thủy bên này. 
Sám ran chớp giật, trúc ché tro bay. | 
Chu Kiệt bó cũi, Hoàng Thành phơi thay. 
Ha thành Nghệ An dã làm toàn vẹn, 
Thẳng tới Тау Đô chỉ trong phút giây. 
Cơm nước dọc đường đón rước, 
Di lại tấp nập vui vầy. 


Hào kiệt còn nghién răng căm giặc; 

Phụ Bo đều khóc xưa mừng nay. 

. Uy thanh quân ta ngày càng lừng lẫy ; 

Địch bình bị động chống đó đỡ dây. 

Trận Thị Kiều như tó kiến vỡ khi dë sat ; 

Trận Tối Động như cây khô bị gió to lay. 

Trần Hiệp, Lý Lượng, bom xuống hàm sâu c 

Vương Thông, Mã Ky, cá trong vạc sôi sánh 1: 

Non sông muôn dặm thu phục, 

Chợ búa Đông Đô chẳng thay. 

Đương lúc bấy giờ, chẳng phải giống như Hán 

đuồi quân Sở ở đất Cai Hạ, bốn mặt bao và Jo 

Có sao bọn giặc điên гё, lòng tham không Аг 
viện binh sang c? ai 

lấy đầu chữa Ấy, tại va xem chơi. | 

Liễu Thăng nộp mang mà Chi Lăng máu chả: 

Mộc Thạnh trốn chạy mà Lãnh Kinh xương c 

Cứu binh hai đường, thua liềng xiềng kh: 


Thành giặc các xứ ra đầu hàng chẳng giọt 
Nguày đuôi van lay, thảm thiết thương thay ; 
Đương lúc bây giờ há chẳng giống như Câu A 
vua Ngô ở Cô Tà ioy 

Tùy уау: 
Hán can Tò quy mó xa rộng, chính giống < + 

đức của vua ta cop Pav, 
Còn Cau Tiên chỉ có cái chí phục thù дапу P sani 

vua ta muôn тё rw. tày! 
Đến như : 
Thần vũ không giết, doc lớn hiếu sinh. 
Nghĩ kế quốc gia trường cửu, tha ngay dei vas 

I iann 


Hai nước đốc lòng hòa hiếu, muôn đời dập mối c е: uu? 


«Toàn quốc » trên hết lo sự yên lành, 
Vậy thì đức thịnh vua ta, Нап Cao Tò làm sao sánh 
kịp, sẽ cùng hai đế ba vương mà lừng danh! 
Than ôi! Xưa qua nay lại, trăm đời khá suy. 
Vua Nghiêu trước làm Đường hầu, vua Thuãn nguyên 
xưa hàn vt, 
Thành Thang khởi binh từ 441 Вас, Thái Vương thiên 
đô sang núi Ky. 
Vi nhiều nạn là gốc dựng nước ở dó, mà lo âu là nền 
mở thánh từ dày.. 
Trải biến nhiều thì trí lự sâu, tính việc xa thì thành. 
công ký.: 
Đế vương nồi lên, ai cũng thế này. 
Thế thì sự nghiệp vua ta, thực từ nay mà xây dựng; 
Và công cao đức thịnh vua ta, há chẳng cùng núi này 
vòi voi muộn thì!: 
Bèn cháp tay cúi dầu mà hiën bài ca rằng: 
Trời sinh thánh hoàng, dất dấy nghiệp vương. 
Kiền khôn mờ ám, gặp vận phi thường. 
Trông núi này cao ngất, nghĩ đến ngày xưa gian khồ, 
Nhớ vương nghiệp xây nên, quên lãng sao đang. 
Xin ghi thịnh dúc, khắc vào đá dë truyền bất hú; 
Suốt nghìn đời và muôn đời, cùng trời đất mà trường thọ. 


Bản dịch trong 
Thơ chữ Hán Nguyễn Trãi 


` 204 


MUC LUC 


— LỜI NHÀ XUẤT BẢN 
— VIỆT NAM, DÂN TỘC ANH HÙNG 


Phần thứ nhất 


MÖT SỐ CUỘC CHIẾN TRANH CHỐNG NGOẠI XÂM 
TRONG LỊCH SỬ 


I— Chiến tranh tự vệ thời Ly chống Tống 
(1075 — 1077) 
[I Ba lần chiến tranh tự vệ thời Trần chống 
Nguyên (1258 — 1285 — 1288) 
HI — Cuộc kháng chiến chống quân Minh của 
nhà Hồ (1407) 
IV — Chiến tranh giải phóng thời Le chống Minh 
(1418 — 1427) 
V — Chiến thắng oanh liệt của Nguyễn Тау Sơn 
tiêu diệt quân хат lược nhà Thanh (1789) 


Phần thứ hai 


MỘT SÓ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ TRUYỀN THỐNG 
CỦA DẪN TỘC TA 


I — Tỉnh thần yêu nước nồng nàn tự lập, tự 
cường, quật cường bất khuất 
H — Tỉnh thần doàn kết 
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DI — Nghệ thuật chi đạo chiến tranh xuất айс 

DN — Truyền thống vẻ vang, di sån quý báu 

V — Mấy bài học kinh nghiệm vë nghệ thuật 
chỉ đạo chiến tranh 


THAY KẾT LUẬN 


PHẦN PHỤ LỤC 


— Bài hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn 
— Trần Quốc Tuấn (Hưng Đạo) trả lời nhà vua 
— Binh Ngô đại cáo 
Nguyễn Trãi 
— Bài phú núi Chi Linh 
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